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THAY LỚỜI TỰA 


Bồ Tát, là lược xưng của Bộ Đề Tát Đỏa (tên Phạn Bodhisatva hay Bodhisattva), 
dịch âm là Bồ Đề Tác Đa, Mạo Địa Tát Đát Phộc, hoặc Phù Tát. Bodhi nghĩa là CIác 
Ngộ. Satva (hay sattva) ý là Hữu Tình. Bodhisatva được dịch ý là Giác Hữu Tình là 
chúng sinh đang truy câu sự Giác Ngộ. 

Theo quan điểm của Phật Giáo Đại Thừa thì vị Bô Tát mới phát Tâm cho đến khi 
viên mãn thành Phật thì tổng cộng có 25 địa vị Bồ Tát. Bô Tát là vị theo hầu bên cạnh 
Đức Phật, mỗi vị Phật đều có hai vị Đắng Giác Bô Tát theo hầu bên cạnh (hiếp thị) như 
Thế Giới Cực Lạc ở Phương Tây thì Đức Phật A Di Đà có hai vị Bộ Tát theo hầu là 
Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, hợp xưng là Tây Phương Tam Thánh, Thế Giới Sa 
Bà hiện nay thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai bị Bồ Tát theo hâu là Văn Thù và 
Phố Hiên, hợp xưng là Thích Ca Tam Tôn hay Hoa Nghiêm Tam Thánh, Thê Giới 
Tịnh Lưu Ly ở phương Đông thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương có hai vị 
Bỏ Tát theo hâu là Nhật Quang Biến Chiêu và Nhật Quang Biên Chiêu, hợp xưng là 
Dược Sư Tam Tôn hay Đông Phương Tam Thánh. 

Đức Phật hiện tại cùng hợp sức với Bô Tát hóa độ hết thảy chúng sinh đang chìm 
đăm trong vòng Luân Hỗi sinh tử, khiến cho họ biết tự mình khởi Tâm tu hành thành 
Phật. 

Trong thời gian gân đây, với sự yêu câu của các bạn đồng tu muốn tự mình năm 
vững hơn vệ ý nghĩa của Hồng Danh, Tôn Hình, Chân Ngôn, Thủ Ấn của các vị Bô 
Tát trong Phật Giáo; nên tôi cô găng sưu tâm, phiên dịch, tông hợp và ghi chép lại vào 
tập sách này 

Điêu không thể tránh khỏi là tập ghi chép vẫn còn nhiêu thiếu sót. Ngưỡng mong 
các Bậc Cao Tăng Đại Đức, chư vị Thiện Tri Thức hãy rũ lòng Từ BI chỉ dạy, giúp cho 
tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm và hoàn thiện phân ghi chép này. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu 
tiên của con. 

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thây Thích Quảng Trí và Thây 
Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc đây con nghiên cứu 
Phật Pháp cho chính đúng. 

Tôi xin cám ơn em Mật Trí (Tổng Phước Khải) và các con tôi đã nhiệt tình hỗ 
trợ tài liệu, phương tiện giúp cho việc hoàn tất bản ghi chép này. 

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phố Độ đã hỗ trợ phần 
vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch kinh bản. 

Tôi xin chân thành cám ơn người bạn đường Ngọc Hiểu (Vũ Thị Thanh Hà) đã 
cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sông để giúp tôi an tâm trên con đường tìm hiểu 
Chính Pháp Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 

Cuối cùng nguyện xin hôi hướng Công Đức này đến toàn thể chúng hữu tình 
trong ba cõi sáu đường đều mau chóng xa lìa mọi ách nạn khổ đau, thường được an 
vui, thọ hưởng Pháp VỊ Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 


Mùa Hạ năm Át Mùi (2015) 
Huyên Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


VĂN THỦ SƯ LỢI BỎ TÁT 


Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjušr1, hay MamjuérT; dịch âm là: Văn 
Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Lại có tên là 
Văn Thù Sư Lợi Đông Chân, Nhu Đông Văn Thù Bỏ Tát, Nhi Văn Thù Bồ Tát, Diệu 
Thủ, Phố Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ.... 

Bồ Tát này cùng với Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với Kinh Điển thuộc 
hệ Bát Nhã có quan hệ thầm sâu. 





_ Hoặc có thuyết nói Ngài là nhân vật lịch sử, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát 
Niết Bàn ghi chép: “Văn Thù Bồ Tát là con của một vị Bà La Môn Phạn Đức ở thôn 
làng Đa La trong nước Xá Vệ tại Ấn Độ, khi Ngài sinh ra từ hông bên phải của mẹ thì 
nhà cửa hóa như hoa sen, thân màu vàng tía. Mới sinh ra đã có thê nói chuyện, sau này 
đến chỗ của các Tiên Nhân câu Pháp xuất gia. Do không có người nào ứng đôi lại, cho 
nên đến chỗ của Đức Phật, xuất ø1a học Đạo” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là Phật đã thành, như Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam 
Muội, quyền Hạ ghi nhận: “Ở kiếp quá khứ rất lâu xa, có Đức Long Chủng Thượng 
Như Lai (Nãgagotrodara-tathagata) thành Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác tại Thê 
Giới Bình Đắng ở phương Nam. Đức Phật ây nay tức là Văn Thù Sư Lợi Pháp 
Vương Tử ” 

Hoặc có thuyết nói Ngài là vị Phật đương lai, như Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật 
Thổ Nghiêm Tịnh, quyền Hạ nói răng: “Vị Bồ Tát này từ na do tha a tắng ky kiếp đến 
nay, đã phát mười tám loại Đại Nguyện nghiêm tịnh quốc thô, đương lai sẽ thành Phật 
hiệu là Phố Hiện Như Lai” 


Hoặc có thuyết nói vị Bộ Tát này giáo hóa tại Thế Giới thuộc phương khác, như 
Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyền 12, phẩm Như Lai Danh Hiệu ghi chép: “Đi về 
phương Đông trải qua số Thế Giới nhiều như hạt bụi nhỏ của mười cõi nước Phật, có 
Thế Giới Kim Sắc (Survana-rũpa), Đức Phật hiệu là bất Động Trí (Acala-jñäna) có 
một vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi (MañjuérT)....” 


_Tại Ấn Độ với Tây Vực... ghi chép tất ít về tín ngưỡng Văn Thù. Ở Trung 
Quốc từ đời Đông Tân thì tín ngưỡng Văn Thù dân dân được thịnh hành rôi lan truyền 
sang các nước Tây Tạng, Mông Cô, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam... 

_Hoa Nghiêm Tông căn cứ vào Cựu Dịch Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Bồ Tát 
Trú Xứ ghi chép: “Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trụ ở núi thanh Lương ở phương Đông 
Bắc” rôi dùng chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài ở Sơn Tây làm Đạo Trường của 
Văn Thủ 


_ Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni ghi nhận Đức Thích 
Tôn đã từng dự đoán là: “Sau khi Ta diệt độ, ở phương Đông Bắc của cõi Thiệm Bộ 
Châu (Jambu-dvĩpa) này có nước tên là Chân Na (Cina), trong nước ấy có ngọn núi 
hiệu là Ngũ Đỉnh, Văn Thù Sư Lợi Đông Tử du hành đến cư ngụ trong chỗ ây, vì 
chúng sinh nói Pháp” 

Dựa vào đây, Phật Giáo Trung Quốc nhận định núi Ngũ Đỉnh ở nước Chân Na 
tức là núi Ngũ Đài (lại gọi là núi Thanh Lương) ở Trung Quốc. Từ đấy lưu truyền 
thành ngọn núi đại biêu của Bô Tát Văn Thù 


_ Trong Phật Giáo Đại Thừa: Văn Thù Sư Lợi cùng với Phố Hiền Bồ Tát 
(Samanta-bhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Sakyamuni) nên người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là 
Thượng Thủ (Pramukha) trong hết thảy Bồ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, phụ giúp Đức Thích Tôn hoăng Pháp. Nhân đây được xưng là Văn Thù Sư Lợi 
Pháp Vương Tử (MañJušr1-dharma-räJa-putra) 





Y theo Kinh Điển Đại Thừa ghi chép thì ngay trong hết thảy Đại Bồ Tát, Văn Thù 
Bô Tát chăng những tượng trưng cho Đại Trí trong bôn vị Đại Bồ Tát mà đã từng là 
bậc Thây của 7 vị Phật đời quá khứ. Trí Tuệ sắc bén ây được ví dụ như là người mẹ 


của chư Phật thành Đạo trong ba đời, nhần đây có Tôn Hiệu là Nhất Thiết Giác Mẫu 
Diệu Cát Tường. Lại nữa, y theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đã ghi chép thì 
ngay tại đời quá khứ lâu xa Ngài đã sớm thành Phật, hiệu là Long Chúng Thượng 
Như Lai (Nãgagotrodara-tathagata). Sở dĩ Ngài hiện làm một trong hai vị Đại Hiếp 
Thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chắng qua chỉ là một loại Đại Quyên Thị Hiện 
của sự Từ B1 hóa độ 

Ngoài việc là Thây của chư Phật đời quá khứ, Văn Thù Bồ Tát từng có ân nghĩa 
dạy bảo cho Đức Phật Thích Ca Mâu NI. Kinh Phóng Bát ghi chép là: “Đức Phật bảo 
các Bộ Tát, A La Hán răng: (lược đoạn giữa). Nay Ta được thành Phật, có 32 Tướng, 
80 tùy hình tốt đẹp, Uy Thân tôn quý, độ thoát tât cả chúng sinh trong mười phương 
đêu là ân của Văn Thù Sư Lợi vốn là bậc Thấy của Ta. Trước đây vô ương sô chư Phật 
đời quá khứ đêu là Đệ Tử của Văn Thù Sư Lợi, bậc đương lai cũng là nơi do Uy Thân 
Ấn Lực của Ngài đã đem đến. Ví như Thê Gian con trẻ phải có cha mẹ thời Văn Thủ 
tức là bậc cha mẹ trong Phật Đạo vậy” 


_Trong Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán thì Bô Tát Văn Thù được 
xưng là Tam Thế Giác Mẫu Diệu Cát Tường cùng với Phố Hiền Bồ Tát (Samanta- 
bhadra) là hai vị hầu cận hai bên phải trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (ŠSãkyamuni). 
Người đời xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong đó Văn Thù Bồ Tát (MañjuérT) 
đại biểu cho Trí Đức, Tuệ Đức, Chứng Đức của tật cả chư Phật và Phổ Hiền Bồ Tát 
(Samanta-bhadra) đại biểu cho Lý Đức, Định Đức, Hạnh Đức của tất cả chư Phật. Cả 
hai vị này đêu biểu hiện cho Lý Trí, Định Tuệ, Hạnh Chứng đã hoàn toàn viên mãn của 
Đức Phật. 


_Trong Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka-sũtra) bày rõ tật cả Phật Pháp quy về 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathagata) với hai vị Đại Sĩ Phố Hiên (Samanta- 
bhadra), Văn Thù (Mañjusn). Ba vị này được xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, 
trong đó Phố Hiên Bô Tát đại biểu cho Bản Thể Hạnh Đức của tất cả Bộ Tát, Văn Thù 
Bồ Tát đại biểu cho Chứng Đức của tất cả Bồ Tát. 





_ Hình tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có nhiều loại. Hoặc tượng Văn Thù 
mặc áo cỏ, hoặc tượng Văn Thủ mang tướng Tăng, hoặc làm hình Đông Tử, hoặc 
tướng vượt qua biến... song, tượng Văn Thủ có tay phải câm cây kiêm trí, tay trái cầm 
hoa sen xanh (hoặc câm quyền Kinh Bát Nhã), cỡi trên con sư tử xanh là thường thấy 





Hình tượng, câm cây kiếm ngôi trên lưng sư tử biểu thị cho sự sắc bén của Pháp 
Môn. Tay phải cầm cây kiếm báu Kim Cương chặt đứt tât cả phiên não của chúng sinh, 
dùng tiêng rông của sư tử không sợ hãi, trân tỉnh chúng sinh đang bị mê đăm. Tòa ngôi 
là Sư Tử (Simha) biểu thị cho sự uy mãnh của Trí Tuệ. 


_ Mật Tông Phật Giáo dựa vào số chữ nhiêu ít tại Mật Bộ mà phân ra là: Nhất Tự 
Văn Thủ, Ngũ Tự Văn Thủ, Lục Tự Văn Thù, Bát Tự Văn Thù...hoặc dựa vào hình 
trạng của búi tóc trên đỉnh đầu của Ngài mà chia ra: Nhất Kê Văn Thù, Ngũ Kê Văn 
Thù, Bát Kế Văn Thù... 


.,)Nơũ Tự Văn Thù, tên Phạn là MañJu-phosa, dịch âm là Mạn Thủ Già Sa, dịch 
nghĩa là Diệu Am, tức dùng năm chữ A La Ba Tả Na làm Chân Ngôn của Văn Thù 
Bô Tát 

A (#4  A): nghĩa là vôn văng lặng không có sinh (Tỳ Lô Giá Na Phật nói) 

La(T_ RA): nghĩa là vốn trỗng rỗng lìa bụi bặm (A Súc Phật nói) 

Ba (*{ PA): nghĩa là vôn chân thật không có nhiễm dính, lìa dơ bẩn (Bảo Sinh 
Phật nói) 

Tả (Ä_ˆ CA): nghĩa là vốn trong sạch, hành màu nhiệm (Quán Tự Tại Vương 
Như Lai nói) 

Na(_ NA): nghĩa là vốn trông rỗng, không có Tự Tính (Bất Không Thành Tựu 
Như Lai nói) 





,))Nhất Tự Văn Thù lại xưng là Nhất Kế Văn Thù. Căn cứ vào việc Văn Thủ 
cột buộc một búi tóc, dùng búi tóc đó gọi là Nhất Kế mà xưng tên. 

Trong Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát với Kinh Văn Thù Sư Lợi Căn Bản 
Nhất Tự Đà La Ni nêu ra Chân Ngôn của Văn Thù Bộ Tát là Án xỉ lâm (OM 
SRHYIM, hay SRIM hoặc TRHY1M) bởi thê nên xưng là Nhất Tự Văn Thù 
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SRHYIM 


)Lục Tự Văn Thù tức dùng sáu chữ Án phộc kê đạm nạp mạc (OM 
VAKEDA NAMAH hay OM VAKYEDA NAMAR) làm Chân Ngôn của Văn Thù 
Bồ Tát. Bộ Tát này trụ ở Tam Muội Diệt tội điều phục. Vì Chân Ngôn ây có sáu chữ 
nên xưng là Lục Tự Văn Thù. Nêu Hành Giả muốn sinh về Thê Giới Cực Lạc hoặc 
câu sông lâu thì có thê tu Pháp Lục Tự Văn Thù 





,)Bát Tự Văn Thù: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong Đại Thánh Diệu Cát Tường 
Bỏ Tát Bí Mật Bát Tự Đà La Ni Tu Hành Mạn Đồ La Thứ Đệ Nghi Quỹ Pháp 
được nêu ra Chân Ngôn có tám chữ: “Án a vị la hông khư tả lạc? (OM AH VIRA 
HŨM KHACARAR) cho nên xưng là Bát Tự Văn Thù. Nhân trên đỉnh đầu có tám 
búi tóc nên lại xưng là Bát Kế Văn Thù Bồ Tát. Thông thường tu Pháp này trong các 
trường hợp Tức Tai (ngưng trừ tai nạn), trừ bỏ mộng ác... 





_ Mật Giáo Tây Tạng và Mông Cô ghi nhận năm hình thức của Văn Thù Bồ Tát 
là: Thánh Văn Thù (Arya-mañjuérï) màu vàng, Ngữ Vương Văn Thù (Vãdi-räja- 
mañJughosa) màu vàng hay màu cam, Lợi Văn Thủ (TTksna-mañJu$r1) màu đen hoặc 
xanh đậm, Ngữ Sư Tử Văn Thù (Vãädi-simha-mañjughosa) màu vàng hay màu trắng, 
Hồng Văn Thù (Räkta-mañju šrï) màu hông hay màu đỏ 





_Tại Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát là một trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp, đồng Thể với Vô Tận Ý Bồ Tát (Aksaya- 
mati) ở đâu phía Tây trong bôn Tôn ở phương Bắc tại Ngoại Đàn. 
Mật Hiệu là: Bảo Y Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JÑA (®') 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn biểu thị cho Trí Tuệ của Như Lai 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: 
# Ä## NHÍ 18 — 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JNA 


_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhãatu-mandala) thì Bồ Tát Văn 
Thủ được hiện bày ở vị trí Tây Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, và trong Văn Thù 
Viện thì Ngài là vị Chủ Tôn. 
)Tại Trung Đài Bát Diệp Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biểu thị cho Hạnh 
Trưởng Dưỡng Tâm Bỏ Đê, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 


Tôn Hình: Thân hiện màu vàng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chày Tam Cổ 
hoặc Ngũ Cô, tay phải cầm quyên Kinh 





Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương trên hoa sen xanh, hoặc hoa sen xanh 

Tướng Án là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Pháp Trụ Án : còn gọi là Như Lai 
Pháp Trụ Ấn. Chắp 2 tay lại giữa trỗng rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) mở bung 2 ngón 
giữa. Biểu thị cho Đức trụ bên lâu nơi tất cả Pháp Môn nên gọi là Pháp Trụ. 





Chân Ngôn là : 
4447 4£ Ä{ xxXxqX^ tt 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ AÁ VEDA VIDE  SVAHA 


.)Tại Văn Thù Viện thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Chủ Tôn 

Viện này là sự mở thấy chứng ngộ thuộc ba loại trang nghiêm không tận của 
Đại Nhật Như Lai, đại biểu cho Bát Nhã Diệu Tuệ. 

Văn Thù Viện biểu thị cho Trí Tuệ của Đại Nhật Như Lai, hay đoạn trừ tật cả lý 
luận, lại ban cho Phước Đức, nhưng vẫn dùng Trí Đức làm gốc. 

Viện này gôm có 25 Tôn được trình bày như sau: 








_ Lớp bên trái có 10 Tôn 

.) Hàng trên có 2 Tôn: 

L_Phìi Xa Gia (8) 

2_ A nhĩ Đa (3) 

.) Hàng giữa có 6 Tôn: 

I_ Đông Mẫu Lô (5) 

2_ Diệu Âm Bồ Tát (8) 

3. Nguyệt Quang Bô Tát (Ä) 

4_ Vô Câu Quang (-Ä) 

5_ Bảo Quan Bô Tát (&) 

6_ Quang Võng Bô Tát (#4) 

.) Hàng dưới có 2 Tôn: 

l_Xả Gia (&) 

2_A Ba La Nhĩ Đa (3) 

_ Lớp giữa có 5 Tôn 

.) Hàng trên có 2 Tôn: 

I_ Đại Thánh Quán Âm (#{) 

2_ Đại Thánh Phố Hiền (4) 

.) Hàng giữa có 01 Tôn là Văn Thù (Z{) 
.) Hàng dưới có 2 Tôn: 

I_ Bât Khả Việt Thủ Hộ (4|) 

2_ Tương Hướng Thủ Hộ (Ä\) 

_ Lớp bên phải gồm có 10 Tôn 

.) Hàng trên có 2 Tôn 

l_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Ñ) 

2_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Ñ) 
.) Hàng giữa có 6 Tôn 

1 Kế Thiết Ni Đông Tử (8) 

2_ Ưu Bà Kế Thiết Ni Đông Tử (-Š) 
3_ Chất Đát La Đông Tử (5) 

4_ Địa Tuệ Đông Tử (®&) 

5_ Triệu Thỉnh Đông Tử (3) 

6_ Bât Tư Nghị Tuệ Đông Tử (3) 
.) Hàng dưới có 2 Tôn 

l_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Ñ) 
2_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (R) 
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1 Văn Thù Bồ Tát (Mañjusn) là Tôn ở chính giữa Viện và xưng là Ngũ Kế 
Văn Thù. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, hiện hình Đông Tử, đỉnh đầu có 5 búi tóc. Tay 
phải ngửa lòng bản tay hướng đầu ngón tay vê bên phải. Tay trái câm hoa sen xanh bên 
trên có chày Tam Cô dựng đứng, ngôi trên hoa sen trắng. 





Thân màu vàng ròng biểu thị cho sự bên chắc của Tuệ thâm sâu. 

Đỉnh đâu có 5 búi tóc biểu thị cho việc thành tựu đây đủ 5 Trí của Như La. 

Nhân làm duyên cho Nhân Duyên của Bản Thệ mà thị hiện làm hình Đông Chân 
Pháp Vương Tử. 

Hoa sen xanh biểu thị cho sự chắng nhiễm dính các Pháp. 

Kim Cương Trí Tuệ Ấn biểu thị cho việc hay dùng ánh sáng Trí chiêu soi khắp 
Pháp GIới 

Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 

Chữ chủng tử là: MAM (#{) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trên hoa sen, hay rương Kinh Phạn. 





Tướng Ấn là Văn Thù Sư Lợi Ấn: Chắp hai tay lại, giữa trồng rỗng. Các ngón 
giữa, vô danh giao kêt cùng giữ nhau. Đem hai ngón trỏ đê trên hai ngón cái như hình 
móc câu 





II 


Chân Ngôn là: 

4H ïñH1ï1 4£ 5ã #/XITñˆ đ@ 14 (1ˆ #4[ð9L^ 
ứ#* s44 1" 

NAMAH SAMANIA BUDDHANAM HE HE KUMARAKA VIMUKTI 
PATHA-STHITA SMARA SMARA PRATIUNAM SVAHA 


2_ Đại Thánh Quán Âm (AÄrya-avalokite$vara): 

Avalokite§vara dịch âm là A Phộc Lô Chỉ Đề Thấp Phạt La. Dịch ý là Quán Tự 
Tại, tức Quán Thể Âm Bồ Tát. 

Lại tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán Thê Âm với Đại Thế 
Chí Bô Tát (Mahãä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới 
Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương Tam Thánh 

Tôn này là vị Bô Tát có bản nguyện dùng Từ Bi cứu độ chúng sinh. 

Phàm chúng sinh gặp nạn mà tụng niệm danh hiệu của Ngài thì tức thời Bồ Tát 
quán âm thanh ây liên đến cứu giúp cho nên xưng là Quán Thế Âm. Lại do Bồ Tát này 
ở cảnh Sự Lý không ngại cho nên xưng là Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Tôn này còn biểu thị cho Giác Tính nội tại ân khuất tại nơi rất sâu xa trong tâm 
của chúng sinh, chắng bị sự ràng buộc của phiên não mà hay được đại tự tại cho nên 
xưng là Quán Tự Tại. 

Trong Văn Thù Viện thì Tôn này biếu thị cho Đức Quyên Trí 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay 
úp trên đùi phải, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen nở tộ. 
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Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41t #4 {4Œ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ SA 


3_ Đại Thánh Phổ Hiền (Arya-samanta-bhadra, hoặc Vi§va-bhadra): 

Samanta-bhadra dịch âm là Tam Mạn Đa Bạt Đà La, Tam Mạn Đà Bạt Đà, Bật 
Thâu Bạt Đà. Dịch ý là Biến Cát Bồ Tát. 

Do thân tướng của Bộ Tát này ở khắp tất cả mọi nơi đêu thuần một sự Diệu 
Thiện cho nên gọi là Phố Hiên. 

Phố Hiện Bỏ Tát đại biểu cho Lý Đức và Định Đức của tât cả chư Phật. Ngài còn 
đại biểu cho tất cả Hạnh Bồ Tát, tượng trưng cho tinh thân Đại Thừa cứu cánh, đại biểu 
cho Bản Thể Hạnh Đức của tất cả Bộ Tát. 

Trong Mật Giáo thì Phô Hiên Bồ Tát đông thể với Kim Cương Tát Đoả. 

Tại Văn Thù Viện thì Tôn này biều thị cho Hạnh Nguyện rộng lớn 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen bên trên có chày Tam Cô, ngôi 
trên đài sen. 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KA (ÄR) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô trên hoa sen 
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Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 
#111 #1 s44 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA 


4_ Bất Khả Việt Thủ Hộ (Durdharsa-dvära-päla): 

Durdharsa-dvara-pala lại xưng là Nan Trì, Nan Thắng, Đối Hộ Môn, Phụng G1áo 
Giả, Vô Năng Kiến Giả thường thủ hộ bên phải cửa nẻo bên trong (Nội Môn), vâng 
nhận Giáo Sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa Pháp (Pháp Môn) 

Tôn Hình:Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiếm, tay trái nắm quyên để ngang 
ngực, hướng mặt về bên trái, ø1ao hai ông chân mà ngôi 





Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (4), hay KHA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 
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Chân Ngôn là: 

11 HHíũ ÃS‹£¿” YăN HS0Wñ2 4x Hš 1747U-# 
#®‡t“#4&*% 

NAMANH SAMANTA BUDDHANAM _ DURDHARSA, MAHA-ROSANA 
KHADAYA SARVA TATHAGATA- AJNAM KURU SVAHA 


Š5_ Tương Hướng Thủ Hộ (Abhimukha-dvara-pala): 

Abhimukha-dvära-päla có vị trí cùng đối với Bất Khả Việt Thủ Ho cho nên 
xưng là Tương Hướng Thủ Hộ. Xưng đây đủ là Tương Hướng Thủ Hộ Môn Giả, 
hoặc là Đối Diện Hộ Môn Giả, Tương Hướng Kim Cương 

Tôn này cũng vâng nhận Giáo Sắc của Đức Như Lai giúp giữ cửa Pháp (Pháp 
Môn) 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái cầm cây kiếm, tay phải năm quyên duỗi 
thăng ngón trỏ, hướng mặt về bên phải, giao ng chân mà ngôi 





Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (34), hay KHA (i8) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 


Út, 
/nA 





„ 


œ®»› 
J> 


Tướng Ấn là: Tương Hướng Thủ H 
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Chân Ngôn là: 

41W NÑHí 4£” H&@ÄNiñ4 XS HANÑN44^ˆ H&Œ@ÄNi Đã 
ft##(^ &U2(02 204242445412 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ABHIMUKHA HE MAHA- 


PRACANDA ABHIMUKHÄ GRHNA  KHADAYA KIMCIRÄYASI 
SAMAYAM- ANUSMARA_ SVÃHÄ 


6_ Quang Võng Bồ Tát (Jalini-prabha): 

Jalmi-prabha dịch âm là Chê Lợi Nê Ba La Bà (Hoặc Prabha-jäla: dịch âm là Ba 
La Bà Xà La). Là một trong § Đại Đông Tử của Văn Thù. 

Tôn này tượng trưng cho ánh sáng Trí Tuệ của Văn Thù Bồ Tát như cái lưới 
vòng khắp Pháp Giới, dùng mọi loại Anh Lạc trang nghiêm cái lưới của Giáo (Giáo 
Võng) tung rộng khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Nội Chứng 

Tôn Hình: Hình Đồng Tử màu vàng, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải cầm sợi 
dây, ngôi trên toà hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Sắc Tướng Kim Cương, tức nghĩa /ướng trang nghiêm của Diệu 
Tuệ 
Chữ chủng tử là: JAM (#\), tức nghĩa Sinh chẳng thê đắc 


_ Tam Muội Ga Hình là: Móc câu, hoặc sợi dây. 





lo 


Tướng Ấn là: Quang Võng Câu Án. - 





Chân Ngôn là: 

41 HH7 4£ S5 #/NƠ1“ˆ2 NGHI Xã G1^ 44+ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HE HE KUMARA MAYAGATA_- 
SVABHAVA STHITA SVAHA 


7_ Bảo Quan Bồ Tát (Ratna-kuta, hoặc Ratna-makuta): 

Ratna-makuta dịch âm là La Đát Na Ma Câu Tra. Lại xưng là Bảo Quan Đông 
Tử, Bảo Quan Đông Tử Bồ Tát. 

Bảo Quan (cái mão báu) dịch ý là trang nghiêm tượng trưng cho Đức đặc biệt 
Phước Tuệ Trang Nghiêm của Văn Thủ Bỏ Tát, hay làm lợi ích cho tất cả chúng sinh 
khiến cho kẻ ây được Phước Tuệ trang nghiêm. 

Tôn Hình:Thân màu vàng, tay phải ngửa lòng bàn tay ngang ngực, cầm Tam 
Blện Bảo Châu. Tay trái mở khuỷu tay câm hoa sen xanh, bên trên hoa có cái mão báu. 
Ngôi Bán Già trên toà hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trang Nghiêm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KA (ÄR) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc báu, hoặc mão báu trên hoa sen. 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 






Chân Ngôn là: 
41 ïñH'i 4£á“ Hš% gqHữ đ&tm(C d1đä3 đ&4 ä £@ 
á ˆ 4á % 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SARVATHA-VIMATI-VIKIRANA- 
DHARMA-DHATU NIRJATA SAM SAM HA SVAHA 


8_ Vô Câu Quang Bồ Tát (Vimala-prabha): 

Vimala-prabha lại xưng là Vô Cầu Quang Đông Tử., là một trong 8 Đại Đồng Tử 
của Văn Thù Bỏ Tát. 

Tôn này chủ yếu biều hiện cho Lý Tất Cánh Không của Văn Thù Bô Tát, dùng 
Bản Tính trong sạch không dơ phóng toả ánh sáng ra bên ngoài cho nên xưng là Vô 
Câu Quang Bồ Tát. 

Tôn Hình: Hình Đồng Tử, tay phải cầm cái bát báu băng Mã Nãođể dưới rốn. 
Tay trái câm hoa sen xanh chưa hé nở. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Trần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRA (-Ä3) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở. 


4# 


đt % 
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Tướng Ấn là:Quang Võng Câu Ấn. 





Chân Ngôn là: 

%1 #J{f 4 €4 4 @1^ 64 7(0 #X{2®2(4512 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE KUMARA VICITRA GAITI_- 
KUMARAM ANUSMARA_ SVAHA 


9_ Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): SỐ 

Candra-prabha lại xưng là Nguyệt Tịnh Bô Tát, Nguyệt Quang Biên Chiêu Bô 
Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc gìn giữ kho báu Chính Pháp 

Tôn Hình: Quyên phải để ngang eo, cầm hoa sen, bên trên hoa có nửa vành trăng. 
Tay trái dựng quyên cầm hoa sen chưa nở. Ngồi ngay thắng trên đài sen. 





Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để nửa vành trăng. 
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Tướng Ấn là: Chấp Liên Hoa Ân. 





Chân Ngôn là: 
41 H7 4£ 13SÑ#dˆ 44@* 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM CANDRA-PRABHAYA SVAHA 


10_ Diệu Âm Bồ Tát (Mañju-ghosa): 

Diệu Âm Bỏ Tát biểu thị cho Đức Thuyết Pháp của Văn Thủ Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Đông Tử, tóc có 3 búi, tay phải cầm hoa 
sen xanh, tay trái cầm rương Kinh Phạn, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KI (@)., hay MAM (#[) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. 
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Tướng Ấn là: Kế Bảo Ni Đao Án. 





Chân Ngôn là: 

14H: ñH7 §£át sa #NÄŒZ X£š t2 41 Ñđữ#^ Ất % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE HE KUMARIKE. 
DAYAJÑANAM_ SMARA PRATUÑAM SVAHA 


Hay # {*{34 4 
A RA PA CA NA 


11_ Đồng Mẫu Lô (Tumburu): 





Tumburu dịch âm là Đô Mâu Lô, Đồng Mẫu Lô. Lại xưng là Đâu Mâu Lô Thiên, 
Đông Mẫu La Thiên. 

Tôn này là anh của 4 chị em Nữ Thiên, cũng là quyền thuộc của chư Thiên trong 
Dục GIỚI. 

Tôn này là một biểu hiện của Đức Phật Tỳ Lô Giá Gia, còn 4 chị em Nữ Thiên 
(AparaJita, Ajifa, Jaya, Vijaya) ở chung quanh tượng trưng cho 4 đặc tính Thường, 
Lạc, Nøã, Tịnh của Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân màu đen đỏ, răng trên căn môi dưới, tay phải cầm cây gậy Độc 
Cô, tay trái năm quyên để cạnh eo duỗi ngón giữa ngón trỏ, khoác Thiên Y, giao ống 
chân ngồi trên tòa Cát Tường 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TU (-Ã), hay KA (2) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 








Chân Ngôn là: 
41t #21 {€d+*  @5(2(40^ 44% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AH VISMAYANIYE SVAHA 


12_ A nhĩ Đa (AJI3): 

Ajita dịch âm là A Nhĩ Đa, dịch ý là Vô Thắng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, 
quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Tịnh Đức của Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Đông Nữ, quyên trái chông eo, tay phải cầm 
cây gậy Độc Đồ, giao ống chân ngồi trên toà Cát Tường. (hình bên trên) 


2 





Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 








Chân Ngôn là: 
41t #2{f 4 £€#Œ* .82(40^ 144% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AH VISMAYANIYE SVAHA 


13_ A Ba La Nhĩ Đa (AparäJIt3): 

Aparäjita dịch ý là Vô Năng Thắng, là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyến thuộc 
của Văn Thù Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Ngã Đức của Niết Bàn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Đồng Nữ, quyên trái chỗng eo, tay phải câm 
cây gậy Độc Cổ, giao ông chân mà ngôi.(hình bên dưới) 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 


t% 









Chân Ngôn là: 
%1 #{f {€át* 7 @5(2U02ˆ 244% SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AH VISMAYANIYE SVAHA 


14_ Nị Giả Khiếp Gia (Vijay3): 

Vijaya dịch âm là NỊ Giả Ca, Vĩ Nhạ Ca, Tỳ Xã Ga, VI Thệ Gia, VI Nhạ Dã. 
Dịch ý là Tối Thắng, Vô Thắng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyên thuộc của 
Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Lạc Đức của Niết Bàn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay cầm chày Bán Độc Cố, tay trái co 


cánh tay để ở eo. (hình bên trên) 
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Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 





Chân Ngôn là: 
41t #24 4 f4 7# @ 5420212 444% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 
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15_ Xá Gia (Jaya): 

Jaya dịch âm là Nhạ Gia, Thệ Gia, Xả Gia, Bán Giả Gia. Dịch ý là Thắng, Tôn 
Thăng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, quyến thuộc của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Thường Đức của Niết Bàn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay cầm chày Bán Độc Cố, tay trái co 
cánh tay để ở eo. (hình bên dưới) 





Mật Hiệu là: Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `), hay JA (®&), hay KA (Ấ&R) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Bồng). 








Chân Ngôn là: 
41 f4H7 4£! #141412 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 
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Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quỹ, quyền 4 ghi răng: “Bốn chị em là quyên 
thuộc của Văn Thù Bỏ Tát, Bồ Tát thân cận của nhóm ấy thường đi lại trên Đại Địa để 
cứu độ chúng sinh” 


16_ Kế Thiết Ni Đồng Tử (Keáin): 

Kesim lại xưng là Phát Đoan Nghiêm, là một trong Š vị Sứ CHả của Văn Thù Bồ 
Tát. 

Tôn này biểu thị cho Hóa Trí Thanh Tịnh 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay phải câm cây kiêm, tay trái câm hoa sen xanh, 
hiện hình Đông Tử. 





Mật Hiệu là: Diệu Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: LO (đa), hay KE (\). hay KILI (®&@) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiêm bén, hay cây đao lớn. 


Tướng Ấn là: Kiếm Ản. 
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Chân Ngôn là: 

4H: HH1 4£ @@ S5 #W4Œ{ŒäáZ X<dšát“ 4( ÑNữx+Z2 
14% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM KILI HEHE KUMARIKE. 
DAYAJNÑANAM_ SMARA PRATUDNÑAM_ SVAHA 


17_ Ưu Bà Kế Thiết Ni Đồng Tử (Upake$inT): 

Upakeéinï lại xưng là Tiểu Kế Thiết Ni Đồng Tử, Ô Ba Đông Tử, Kê Thất Ni 
Đông Tử, Ô Ba Kế Thiết Ni Đông Tử. 

Upa là tiếp cận, lệ thuộc. Ke$SinI là mái tóc đẹp của cô gái. UpakešinI dịch ý là 
người nữ có mái tóc đẹp. 

Ô Ba Kế Thiết Ni Đông Tử là một trong 5 vị Sứ Cả, một trong 6 Đại Đông Tử 
của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho Tam Muội Năng Thí của Văn Thù Bỏ Tát 

Tôn Hình: Hiện hình Đồng Nữ, đỉnh đầu có ba búi tóc, toàn thân màu vàng. Tay 
phải để trước ngực cầm cây kích Độc Cố, biểu thị cho Diệu Đức Sắc bén của Tôn này. 
Khoác Thiên Y., ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Mật Trì Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KI (@). hay DILI (& @), hay U (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Luân La, hay cây kích. 
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Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, duỗi ngón giữa như cây kích. 





Chân Ngôn là: 
4H 1 4£ át kxứ @$4<t£§š Zˆ ñ5 #XÄqŒáZ 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DILI BHINDHAYA- JÑ ANAM HE 
KUMARIKE_ SVAHA 


18_ Chất Đát La Đồng Tử (Citral): 

Citrah có nghĩa là Nhiễm Sắc. Là một trong 5Š vị Sứ G1ả của Văn Thù Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho Đức Phố Hiện Sắc Thân của Văn Thù Bỏ Tát 

Tôn Hinh: Thân màu vàng, tay phải cầm cây gậy (trượng), trên gậy có nửa vành 
trăng, trên nửa vành trăng đề vành trăng đây. Tay trái cầm hoa sen xanh, ngôi trên hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MI (ŒÄ), hay MILI (Ñ@), hay MR (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy (Trượng). 
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Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, duỗi ngón trỏ và ngón cái. 





Chân Ngôn là: 
41t #2{f 4£#Œ‹0@ 4Ñ ~ 44% SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MILI CITRA SVAHA 


19_ Địa Tuệ Đông Tử (Vasumati): 

Vasumati dịch âm là Phộc Tô Ma Đề. Lại xưng là Tài Tuệ Đông Tử, Tri Tuệ 
Đồng Tử, Địa Tuệ Đồng Tử. Là một trong Š vị Sứ Cả, một trong 6 Đại Đồng Tử của 
Văn Thù Bô Tát. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Đông Nữ có ba búi tóc. Tay phải duỗi 
hướng về bên phải cầm phan phướng. Dựng quyên trái trước ngực cầm hoa sen xanh 
có lá nhỏ. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä), hay HILI (Œ&(@Œ ), hay KR (®`) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 
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Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyên,dựng thắng ngón út, ngón vô danh. 





Chân Ngôn là: 
4H: {7 §£átz@&@ 5 ‹[ š^4 xã 144% - 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM.. HILI HE SMARA JN ẨNA-KETU_ 
SVAHA 


20_ Triệu Thỉnh Đồng Tử (Akarsäya, hay AkarsanI): 

Akarsaya dịch âm là A Yết La Tây Dã, A Ca La Tẩy Dã. Lại xưng là Triệu Thỉnh 
Đông Tử, Triệu Câu Đông Tử, Câu Triệu Đồng Tử. Là một trong Š vị Sứ Giả của Văn 
Thù Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Đức triệu thỉnh chúng sinh đến ở Bồ Đề Đạo của Văn 
Thù Bỏ Tát. 

Tôn Hình: Hiện hình Đông Tử hoặc hình Đông Nữ, đỉnh đầu có ba búi tóc, toàn 
thân màu vàng. Tay phải để trước ngực câm cây kích Độc Cô. Tay trái cầm hoa sen 
xanh có lá nhỏ. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Phố Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MR (3Ï), hay A (3Ä), hay AH (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu, biểu thị cho nghĩa Triệu thính câu dân 
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Tướng Án là: Tay phải tác Liên Hoa Quyên, duõi ngón trỏ rôi hơi co lại như móc 
cầu. 





Chân Ngôn là: 

4H HH1 4á fn%G1ˆ H #t 13” #Ä415^ 4+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AKARSAYA SARVA KURU 
AJÑAM KUMARASYA SVAHA 


21_ Bất Tư Nghị Tuệ Đồng Tư (Acintya-mati): 

Acintya-mati là một trong § Đại Đồng Tử của Văn Thù Bô Tát 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hai tay cầm cây gậy (trượng), trên gậy có nửa vành 
trăng, quỳ ngồi trên hoa sen 





Mật Hiệu là: (không rõ) 
Chữ chủng tử là: Ä (##) hay A (Ä) 





” 


Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Án. 





Chân Ngôn là: 
41 f4H7 4£!“ #341412 @tc*% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 





22_ Văn Thù Phụng Giáo Giá (Kimkarin): 
_ Lôn Hình: Thân màu thị, khoác Thiên Y, hai tay câm cây kích Độc Cô, Quy 
ngôi trên hoa sen. (hình bên trên) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: JA (®&), hay KI (&) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 





Tướng Án là: Chư Phụng Giáo Giả Ấn. _ 





Chân Ngôn là: 
41 411i §£#* RWđ@ø 14412 q&£t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE SVAHA 


23_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarin): 
_—_ Lôn Hình: Thân màu thị, khoác Thiên Y, hai tay câm cây kích Độc Cô, Quy 
ngôi trên hoa sen. (hình bên dưới) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: VI (), hay KI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 
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Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Án. 





Chân Ngôn là: _ 
%1: #U{f {4< E@5(2U22 4< SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÃÄNÃM AH VISMAYANIYE SVÃHÄ 


24_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarin): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây gậy Độc Cô, Quy ngôi 
trên hoa sen. (hình bên trên) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: A (3Ä), hay KI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 
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Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Án. 





Chân Ngôn là: 
41t #24 {f4 7# & 520212 444% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AH VISMAYANIYE SVAHA 


25_ Văn Thù Phụng Giáo Giả (Kimkarin): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, hai tay câm cây gậy Độc Cô, Quy ngôi 
trên hoa sen. (hình bên dưới) 





Mật Hiệu là: (chưa rõ) 
Chữ chủng tử là: A (3Ä), hay KI () 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đao 
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Tướng Ấn là: Chư Phụng Giáo Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4W 1i 4£ ÄW@đ&ø 14412 q&t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AI VISMAYANIYE  SVAHA 


_ Ngoài ra các Kinh Quỹ có ghi nhận một số Tôn Tượng, Thủ Ấn và Chân Ngôn 
của Bô Tát Văn Thù là: 





Si 


#|#h2k %.#& 


t Sử 
tT 





3 
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_~Năm hình thức của Văn Thù Bô Tát 
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l_ Văn Thù màu vàng: 





2_Văn Thủ màu cam 





4 


=. 


| 
| 


FT cU 
E T.—, - 
` —— 





3_ Văn Thù màu trăng 
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4 Văn Thủ màu đỏ: 
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5_ Văn Thù màu đen (hay xanh đậm): 
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Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thủ Ản (1) 
Chắp hai tay lại, giữa trông rỗng. Các ngón giữa, vô danh giao kết cùng giữ nhau. 
Đem hai ngón trỏ để trên hai ngón cái như hình móc câu 





Chân Ngôn: 

4H fHHï1 4£ 5ã #/XƠñˆ đ@ 14 (1ˆ #4[9L^ 
qứ$> #4 c 

NAMAH SAMANIA BUDDHANAM HE HE KUMARAKA VIMUKTI 
PATHA-STHITA SMARA SMARA PRATILUNAM SVAHA 


Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thủ Ấn (2) 

Ấn này được trích ra từ Kinh Lý Thú. Hai tay năm Kim Cương Quyên, quyên 
trái đè đầu gôi trái như câm rương kinh Phạn, quyên phải dựng đứng trên đầu sôi trái 
như dạng câm cây kiêm. 





Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thủ Ấn (3) 

Tay Ấn trong Bỏ Tát Bộ | Địa lạng Phật Học Tư Nguyên| Ấn này được trích ra 
từ Kinh Lý Thú. Tay trái tác Ấn cầm hoa, tức ngón cái với ngón trỏ cùng vịn nhau, 
dựng đứng ba ngón còn lại, làm dạng câm bông hoa để Quán, sau đó để ở trái tim. Tay 
phải tác Kiếm Ấn tức đem ngón cái đẻ móng ngón vô danh với ngón út, dựng đứng hai 
ngón còn lại. Tiếp theo dùng Kiếm Ấn của tay phải chém cọng hoa của tay trái ba lân. 
Đây biểu thị cho nghĩa chặt đứt cách châm của Phàm Phu. 





Ngũ Tự Văn Thù Kiếm Ấn 

Hai tay kết Ngoại Phộc, dựng hợp hai ngón giữa, cong gấp lóng trên như hình 
cây kiếm. Lại gọi là Văn Thù Kiếm Ấn, là Kim Cương Lợi Bồ Tát Ấn trong Kim 
Cương CIới Tam Muội Gia Hội 
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Chân Ngôn 


Ñ L4 4 4 
A RA PA CA NA 


(Mật Giáo Tây Tạng truyền dạy Ngũ Tự Chú này là: 
OM_A RA PA CA NA DHIH 


" À | ( |k4ÁÁA 





Ngũ Kế Ấn: 
Ngón vô danh của tay phải với ngón út của tay trải cùng hợp đầu ngón. Tiêp đem 
ngón út của tay phải với ngón vô danh của tay trái cùng hợp đầu ngón. Hai ngón giữa, 


ngón trỏ, ngón cái cũng đều tự hợp đâu ngón. Ấn này có hình như dạng năm đỉnh núi. 
Đem đê ở trải tim, hai val1, cô họng rôi đên đỉnh đâu 
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Trong Giác Thiên Sao đã nói thì hơi có sự chăng đông. Hai tay tác Kim Cương 
Hợp Chưởng, đem mặt ngón út phải nghiêng đẻ mặt ngón giữa trái, đem mặt ngón giữa 
phải nghiêng đè mặt ngón trỏ trái, kèm dựng đứng hai ngón cái. Ấn này có tên là Ngũ 
Tự Văn Thù Sư Lợi Ấn 





Chân Ngôn: 
#$#†?:14 %$% d 
GOM DUHKHA CHEDA DHAM 


Lục Tự Văn Thù: 

Ở trong lòng bàn tay, đem hai ngón vô danh, bên phải đè bên trái, cùng móc kết 
nhau. Dựng thăng ngón giữa cùng trụ nhau, cong hai ngón trỏ đều vịn lóng trên lưng 
ngón giữa, đồng thời đưa ngón trỏ qua lại. 





Chân Ngôn: 

#44 41 

OM_ VAKEDA NAMARH 

(Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận Lục Tự Chú này là 
OM VAKYEDA NAMARH 
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Bát Tự Văn Thù Thủ Ấn: 

Chắp hai tay lại, giữa trông rỗng, đem hai ngón giữa phụ ở lưng hai ngón vô 
danh, kèm dựng hai ngón cái, cong hai ngón trỏ hợp một để ở trên hai ngón cái. 

Căn cứ vào Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật đã thuật thì đây là Ấn của Thai 
Tạng Văn Thù Viện với ngón giữa, ngón vô danh, ngón út biểu thị cho hoa sen xanh; 
ngón cái, ngón trỏ là hình cây kiếm tức biểu thị cho Tam Muội Gia Hình 





Chân Ngôn: 
#«ñã(á74đ4t 
OM_ AH VIRA HUM KHACARAR 


Bát Tự Văn Thù Đại Tinh Tiến Ấn: 

Hai tay tác Nội Phộc, dựng thắng hai ngón cái hơi cong lại rôi nghiêng đè hai 
ngón trỏ, xong rôi hai ngón cái với hai ngón trỏ có khoảng giữa có hai loại nói Pháp 
“mở, đóng”. Lúc mở thi như miệng sư tử há lớn (bên trải là cái miệng, bên phải là 
mạnh bạo) ăn tât cả nhóm phiên não chăng lành của chúng sinh. Lúc đóng thi như 
miệng sư tử (bên trái là cái miệng, bên phải là mạnh bạo) ăn đã xong. Cho nên Ấn này 
lại xưng là Sư Tử Khẩu hoặc gọi là Đại Tỉnh Tiến Án, Nhất Thiết Vô Úy Ấn, Sư 
Tử Quán Ấn, Sư Tử Thủ Án, Văn Thù Sư Tử Khẩu Ấn, Bảo Châu Ấn, Diệu Cát 
Tường Phá Chư Tú Diệu Án, Phá Tú Diệu Chướng Ấn, Phá Thất Diệu Nhất Thiết 
ất Tường Ấn... mà đồng với Phật Bộ Tâm Tam Muội Gia 





Chân Ngôn: 
#«ñã(á7đ4t 
OM_ AH VIRA HUM KHACARAR 
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NĂM TÔN VĂN THỦ 


Theo Tạng Truyện Phật Giáo thì Văn Thù Bồ Tát (MañjuérT) là nơi mà Trí Tuệ 
của chư Phật đã hóa hiện, Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokite$vara) là nơi mà Từ B1 của 
chư Phật đã hóa hiện, Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pam) là nơi mà Lực Lượng của 
chư Phật đã hóa hiện. Do đó, ba vị Bộ Tát này tức là Trí Tuệ, Từ Bi với Lực Lượng 
của chư Phật, được hợp xưng là Tam Bộ Chủ 

Văn Thủ có nhiêu loại Hóa Tướng, hiện ra nhiêu phong mạo chăng đông: có lúc 
tay phải câm hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết cao thượng của Trí Tuệ, có lúc thi 
tay câm cây kiếm báu biểu thị cho Trí Tuệ hay đoạn trừ tât cả phiên não, có lúc ngôi 
trên con sư tử biểu thị cho uy vũ dũng mãnh, có lúc ngôi trên đài sen biểu thị cho sự 
thanh tịnh không nhiễm dính, có lúc ngôi trên con chim công biểu thị cho sự bay bổng 
tự tạI.... 

Tu trì Pháp Môn của Văn Thù hay được sáu loại Trí Tuệ tức: Tốc Tuệ, Thâm 
Tuệ, Quảng Tuệ, Thuyết Pháp Tuệ, Biện Pháp Tuệ với Trước Soạn Tuệ. Sáu loại 
Tuệ này đêu có sự chăng đồng, thông thường: 

Người thấy một chữ mà có thể biết ý nghĩa của một loại ấy, tức là người có đủ 
Tuệ mau chóng (Tốc Tuệ) 

Thấy một chữ mà có thể biết nghĩa bên trong của nhiều loại, tức là người đủ 
Tuệ sâu xa (Thâm Tuệ), liên khiến cho người khác đặt câu hỏi rôi giải quyết vẫn đề ây 
một cách tinh thâm, rõ ràng 

Quảng Tuệ chỉ Trí Năng bao quát nhiêu mặt 

Người có Thuyết Pháp Tuệ thì khi giảng Kinh rất ư khéo léo 

Người có Biện Pháp Tuệ thì rất tinh tế trong việc biện luận nghĩa của Pháp, nói 
năng mười phân tốt đẹp 

Trước Soạn Tuệ tức chỉ tài năng biên soạn tác phẩm khiến cho người được lợi 
ích 


_ Tại Tạng Truyền Phật Giáo, Văn Thù Bô Tát có nhiều loại Hóa Thân, thường 
thây có Hồng Hoàng Văn Thù, Nhu Đông Văn Thù, A Lạp Bạc Tra Văn Thù 
(cũng là Ngũ Tự Văn Thù), Bạch Văn Thù với Hắc Văn Thù ... Năm Tôn của Môn 
này đêu hợp xưng là năm Văn Thù. Năm Văn Thù tuy đông là Văn Thù Đại Sĩ, nhưng 
mà Phật Bộ ấy với Hóa Thân đêu có sự chăng đông, ngoài ra cũng có lợi ích thù thăng 
chắng đông. 

Pháp Môn của Hông Hoàng Văn Thù trừ Trí Tuệ ra cũng có tác dụng Hoài 
Nhiếp (Tăng ích) 

Nhu Đông Văn Thù là Hóa Tướng của Văn Thù bên trong Tâm của Đại Uy 
Đức Kim Cương 

Pháp Môn của A Lạp Bạc Tra Văn Thù đối với sự chứng ngộ Không Tính 
đặc biệt có sự trợ giúp 

Pháp Môn của Bạch Văn Thù trừ Trí Tuệ ra cũng đặc biệt lợi cho sự sinh ra 
Tâm Bô Đề 

Hắc Văn Thù trừ Trí Tuệ ra cũng là một vị Bản Tôn trừ chướng 

Ngoài ra, Hóa Tướng của Văn Thù lại chia ra nhiêu loại tướng: bên ngoài 
(ngoại), bên trong (nội) với kín đáo (mật). Chú ấy cũng đều có sự chắng đông. 
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_ Tùy theo sự truyền thừa mà Pháp Tướng của năm Tôn Văn Thù được ghi nhận 
khác nhau: 
.))Năm Văn Thù là sự hiển hiện chăng đồng của Văn Thủ Bồ Tát. Trung ương là 
A Lạt Ba Tạp Văn Thù (tức Ngũ Tự Văn Thù). Phân bên trên: phía trái là Hồng 
Hoàng Văn Thù, phía phải là Tứ Tý Văn Thù. Phân bên dưới: phía trái là Bạch Văn 
Thù, phía phải là Hắc Văn Thù. Năm loại Thân biến hóa của Văn Thù này đều có 
năm loại màu thân chăng đồng, cùng với Ngũ Trí Như Lai mỗi mỗi đôi ứng, biểu thị 
cho Văn Thủ gom tập năm loại Trí Tuệ ở một Thần 





.)Thangka (tranh Mandala) của Mông Cô (Thế kỷ 19) ghi nhận năm hình thức 
Văn Thù Bồ Tát là: 

l Trung tâm: Arya-mañjušrT (màu vàng) 

2_ Bên trên, phía trái: T1ksna-mañJušr1 (màu xanh đậm) 

3. Phía dưới, bên trái: Rakta-mañJuš$rI (màu đỏ) 

4 Bên trên, phía phải: Vadita-mañJugphosa (màu vàng) 

5_ Phía dưới, bên phải: VadI-simha-mañJughosa (màu vàng) 

Phân bên trên, ở trung tâm là Đại Sư Je-tson-kha-pa. 

Hai bên trái phải và trung tâm ở bên dưới ghi nhận năm tháp báu của Phật, đại 
biểu cho năm Đỉnh 


R”/ 





Ơ Trung Quốc, biêu hiện năm Văn Thù Sư Lợi theo 
(hoặc : màu cam) , màu đỏ, màu xanh và màu xanh lá cây . 
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.))Năm Văn Thù Bồ Tát là nơi hóa hiện của năm Đức Phật, đại biểu cho Như 
Lai của năm Bộ. 

Văn Thù Chủ Tôn được xưng là A Lạp Ba Trát Văn Thù (tức Ngũ Tự Văn 
Thù), lại xưng là Văn Thù Vương. Là Tôn ngôi ở trung ương, thân màu cam, đầu đội 
mão năm Phật, tay phải cầm cây kiêm Trí Tuệ biểu thị cho sự chặt đứt tất cả năm độc, 
Vô Minh. Phiên não... Tay trái cầm hoa Ô Ba Lạp (utpäla), trên hoa có Kinh Điển Bát 
Nhã biểu thị cho Trí Tuệ của Phật 

Bạch Văn Thù có thân màu trắng, đầu đội mão năm Phật. Tay phải để ở đầu 
gối tác Ấn Thí Nguyện, vịn cành hoa sen, trên hoa có cây kiếm Trí Tuệ dựng đứng. 
Tay phải để ngang ngực tác Ấn Chuyển Pháp Luân, vịn cành hoa sen, trên hoa có 
quyền Kinh Bát Nhã, Tôn này chủ yếu là có thể làm cho ngưng dứt tât cả tai nạn, cũng 
là Pháp Tức Tai, có thể tiêu trừ tât cả Nghiệp Lực. Bạch Văn Thù có thê dùng trỊ trăm 
bệnh. Trì Chú của Bạch Văn Thủ có thể dùng trỊ bách bệnh 

Hoàng Văn Thù có thân màu vàng của trái quất (màu cam), đầu đội mão năm 
Phật. Tay phải cầm hoa sen, trên hoa có cây kiểm Trí Tuệ. Tay trái cầm hoa sen, trên 
hoa có quyền Kinh Bát Nhã. Tôn này chủ về sự ban Phước, biểu thị cho Pháp Tăng 
Ich 

Tứ Tý Văn Thù được trích ra từ Văn Thù Chân Thật Danh Kinh, thân màu 
vàng hông, đầu đội mão năm Phật, có bôn cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất ø1ơ lên cao 
cảm cây kiểm Trí Tuệ chém đứt tật cả phiên não Vô Minh, tay thứ hai cầm mũi tên. 
Bên trái: tay thứ nhất câm cành hoa Ô Ba Lạp, trên hoa có quyền Kinh Bát Nhã, tay 
thứ hai cầm cây cung. Tứ Tý Văn Thù chuyên chủ về Pháp Kính Ái 

Hắc Văn Thù có thân màu đen hay màu xanh lam đậm, đâu đội mão năm Phật, 
Tay phải giơ lên cao cầm cây kiêm Trí Tuệ, Tay trái cầm hoa sen, trên hoa có quyền 
Kinh Bát Nhã. Tôn này chủ về trừ Ma Chướng, tức có thê dùng Pháp Giáng Phục. 
Hắc Văn Thù có khẩu quyết quán tường bí mật có thể dùng trừ bỏ tất cả chướng ngại 
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_ Tác giả Sách Lãng thuộc Miễn Tát Họa Phái (hiện đại) đã vẽ năm loại Văn 
Thù đề phô biến và xưng gọi là Ngũ Tính Văn Thù 

Trung ương là Ky Sư Giả Hông Văn Thù. 

Bên trên, phía trái là Trì Kiếm Hoàng Văn Thù, hoặc xưng là Văn Thù Dũng 
Sĩ 

Bên trên, phía phải là Bạch Văn Thù, hoặc xưng là Trí Tuệ Luần Văn Thù 

Bên dưới, phía trái là Tứ Tý Văn Thù 

Bên dưới, phía phải là Hắc Văn Thù 

Ngay chính giữa Thiên Giới là Tung Tam Thế Phật biểu thị cho khái niệm thời 
gian 





_ Chân Ngôn chính của năm Tôn Văn Thù là Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn: 

A (#Ä): nghĩa là vốn văng lặng không có sinh (Tỳ Lô Giá Na Phật nói) 

RA (TÄ): nghĩa là vỗn trông rỗng lìa bụi bặm (A Súc Phật nói) 

PA (*{): nghĩa là vốn chân thật không có nhiễm dính, lìa dơ bắn (Bảo Sinh Phật 
nóI) 

CA (3Ä): nghĩa là vốn trong sạch, hành màu nhiệm (Quán Tự Tại Vương Như 
Lai nói) 

NA (*): nghĩa là vốn trống rỗng, không có Tự Tính (Bất Không Thành Tựu Như 
Lai nói) 
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_ Khi cúng phụng chung năm Tôn Văn Thù thì dùng Ngũ Tự Văn Thù Kiếm Ấn 

Hai tay kết Ngoại Phộc, dựng hợp hai ngón giữa, cong gấp lóng trên như hình 
cây kiếm. Lại gọi là Văn Thù Kiếm Ấn, là Kim Cương Lợi Bồ Tát Ấn trong Kim 
Cương GIới Tam Muội Gia Hội 





Chân Ngôn là: 
OM_ A RA PA CA NA DHIH 





Pháp Môn của năm Tôn Văn Thù hàm chứa năng lực Tả Tác (biên chép tạo 
làm), năng lực Biện Tài, năng lực giảng Pháp, năng lực phân tích sự vật... giúp cho 
chúng ta đạt được Trí Tuệ phi thường. Có thể khiến cho chúng ta tăng trưởng Tâm Bồ 
Đề, Tâm Đại Từ Đại Bi, Trí Tuệ của sự tu hành nhóm Bồ Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, 
Tỉnh Tiến, Thiên Định. 
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_ Trong năm Tôn Văn Thù thì ba Tôn: Hoàng Văn Thù, Bạch Văn Thù và Hắc 
Văn Thù được truyền dạy rộng rãi hơn. Trong đó: 

.)Hoàng Văn Thù là Bản Tôn khai phát Trí Tuệ Không Tính. Tu trì Pháp Môn 
của Hoàng Văn Thù thời có thê đặc được Trí Tuệ thông đạt Không Tính, phá trừ sự 
chấp dính và mê mờ đôi với biểu tượng của sự vật, từ đây khám phá tướng huyễn hóa, 
đắc được sự tự tại và sự tự nhiên không có trói buộc của Nội Tâm... tức tăng trưởng 
Trí Tuệ thuộc phương diện Thắng Nghĩa Đề 

Chân Ngôn là: OM A RA PA CA NA DHIH 


.)Bạch Văn Thù là Bản Tôn giúp cho mau chóng tăng trưởng sự ghi nhớ và biện 
tài. Trong Tạng Truyện Phật Giáo thì Bạch Văn Thù còn được xưng là Trí Tuệ Luân 
Văn Thù. Tu trì Pháp Môn của Tôn này thì rât mau chóng đạt được Trí Tuệ, đặc biệt 
đối với sức tăng trưởng sự ghi nhớ, Mẫn Tiệp Tuệ cùng với Trí Tuệ diễn giảng, biện 
luận có hiệu quả rât đặc thù... tức tăng trưởng Trí Tuệ thuộc phương diện Tục Đề 

Chân Ngôn là: OM_ VAKYEDA NAMAR 


,)Hắc Văn Thù là Bản Tôn chủ về trừ Ma Chướng. Tu trị Pháp Môn của Tôn 
này sẽ mau chóng được sự gia trì, có thê trừ khử rất nhiêu chướng ngại, đạt được Trí 
Tuệ, trị liệu bệnh tật, giáng phục loại Thỉ Biến, đuôi trừ Ma Chướng, đạt được công 
năng tự bảo hộ thần mình rât đặc thù 

Chân Ngôn là: OM A RA PA CA NA DHIH HUM 
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HẮC VĂN THỦ SƯ LỢI CHÚ LUẦN 


Hắc Văn Thù Sư Lợi là một Hóa Tướng của năm Văn Thù Sư Lợi, là Bản Tôn 
chủ về trừ Ma Chướng. 

Hắc Văn Thù Sư Lợi có thân màu đen hay màu xanh lam đậm, đâu đội mão năm 
Phật, Tay phải giơ lên cao cầm cây kiểm Trí Tuệ, Tay trái cầm hoa sen, trên hoa có 
quyền Kinh Bát Nhã. Tôn này chủ về trừ Ma Chướng, tức có thê dùng Pháp Giáng 
Phục. Hắc Văn Thù Sư Lợi có khẩu quyết quán tường bí mật có thê dùng trừ bỏ tất cả 
chướng ngại 


"Wm ^ Eifciil- siiIsi:ri=lMBRSiRMERIISLS))) <IE 





Tu trì Pháp Môn của Hắc Văn Thù Sư Lợi sẽ mau chóng được sự gia trì, có thê 
trừ khử rất nhiều chướng ngại, đạt được Trí Tuệ, trị liệu bệnh tật, giáng phục loại Thi 
Biến, đuôi trừ Ma Chướng, đạt được công năng tự bảo hộ thân mình rât đặc thù 

Người chưa thọ nhận Bản Pháp Môn Quán Đỉnh thì chăng thể tu tự hóa thành 
Bản Tôn, mà chỉ có thể niệm tụng văn lễ tán với Chú Ngữ của Ngài 

Hai Thân Chú chính của Hắc Văn Thù Sư Lợi là: 

IOM A RA PA CA NA DHIH HUM 

2OM PRASOD CHUSOD DURATA-SOD DURAMISOD SÑIN 
MAGOLA-CCHOD KHALAJAH KAM SAM TRAM RVAD PHAT SVAHAÄ 
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Một số vị Đạo Sư đã dùng hai câu Chú chính này hình thành Hắc văn Thù Sư 
Lợi Chú Luân giúp cho người đeo mang trên thân tự bảo hộ thân minh, xa lia chướng 
nạn 





_ Chính giữa Chú Luân là chữ HỦM màu đen 

_ Vòng chữ kế tiếp là: OM_ A RA PA CA NA DHIH HŨM 

_ Vòng chữ ngoài cùng là: OM_ PRASOD CHUSOD DURATA-SOD 
DURAMI-SOD SÑIÑ MAGOLA-CCHOD KHALAJAH KAM SAM TRAM 
RVAD PHAT SVAHA 
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BÁT TỰ VĂN THỦ MAN ĐA LA 
Soạn dịch: HUYỄN THANH 


Đàn hướng về phương Nam, có ba Viện: 

_Nội Viện: vẽ một vành tròn trỊa (viên luân) øiông như trăng tròn. 

Ngay chính giữa việt chữ MAM (3{). Tiệp theo thứ tự sau: mặt Băc việt chữ OM 
(##). Tiếp xoay theo bên phải, góc Đông Bắc viết chữ AH (Äfï). Tiếp phương Đông, 
viết chữ VI (&Ñ). Tiếp góc Đông Nam, viết chữ RA (Ä). Tiếp phương Nam, viết chữ 
HŨM (& Huømi). Tiếp góc Tây Nam, viết chữ KHA (48). Tiếp phương Tây, viết 
chữ CA (3Ä). Tiếp góc Tây Băc, viết chữ RAH (Ÿ) 

Dùng chín chữ này làm Tôn (Nàtha) trong Nội Viện. 


_ Viện thứ thứ hai: 

Trước mặt Tôn, mặt Nam vẽ Thỉnh Triệu Đông Tử (Akarsäya, hay AkarsanI), 
chữ chủng tử là AHI(#) 

Tiếp góc Tây Nam, vẽ Kế Thiết Ni Đồng Tử (Keé¡m), chữ chủng tử là KE (3U 

Tiếp phương Tây, phía bên phải, vẽ Cứu Hộ Tuệ Đông Tử (Paritränäšaya-mati), 
chữ chủng tử là KA (R) 

Tiếp góc Tây Băc, vẽ Ô Ba Kế Thiết Ni Đông Tử (Upake4inï), chữ chủng tử là U 
(5) ~ 

Tiêp mặt phía sau, phương Bắc, vẽ Quang Võng Đông Tử (Jalini-prabha), chữ 
chủng tử là JAM (4) 

Tiếp góc Đông Bắc, vẽ Địa Tuệ Tràng Đông Tử (Vasu-mati-ketu), chữ chủng tử 
là A (8) 

Tiếp phương Đông, phía bên trái, vẽ Vô Câu Quang Đông Tử (Vimala-prabha), 
chữ chủng tử là TRA (-Ä) 

Tiếp góc Đông Nam, vẽ Bất Tư Nghị Tuệ Đông Tử (Acintya-mati), chữ chủng 
tử là A (3Ä) 

Như vậy, ở tám phương của Diệu Cát Tường Đông Chân Bô Tát đều hướng mặt 
vê Tôn chính giữa như thê phụng Giáo, đều ngôi trên hoa sen, mỗi một vị đêu cỡi Sư 
Tử, hai tay đều cầm Tiêu Xí Ấn Khê. 


_ Lại ở trong bôn góc ở bên ngoài Viên Luân (vành tròn trịa) vẽ bôn vị Phẫn Nộ 
Minh Vương (Krodha-vidya-räaJa) 

Góc Đông Nam, vẽ Giáng Tam Thế Cương (Trailokya-v1Jaya-vaJra) màu xanh 
có tám cánh tay. Hai tay ngang phía trước kết Án: Đàn Tuệ (2 ngón Út) củng móc 
ngược nhau, còn lại năm quyên, dựng Tiên Lực (2 ngón trỏ). Tay trái câm cây cung, tai 
phải câm thân mũi tên. Bên trái: một tay câm cái chày, một tay cầm sợi dây. Bên phải: 
một tay cầm cây Kích, một tay cầm cây Bồng. Ba mặt, góc miệng hiện răng nanh, ngôi 
trong lửa nóng rực. Chữ chủng tử là HÙM (&}) 

Góc Tây Bắc, Vô Năng Thắng Minh Vương (Apärajita-vidya-ràja) có bốn cánh 
tay, màu xanh, ba mặt, tóc lửa dựng đứng đáng sợ. Bên phải: một tay năm quyên dựng 
ngón trỏ, một tay câm cây Tam Cô Kích. Bên trái: một tay tác Thí Nguyện, một tay 
câm cây Bồng, ngôi yên trên hoa sen. Chữ chủng tử là DHRIM (() 
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Góc lây Nam, Diễm Mạn Đức Ca Kim Cương (Yamantaka-vaJra) màu xanh 
đen, 6 cái đâu, 6 cánh tay, 6 chân.. .đêu cầm khí trượng. Bên trái: tay bên trên cầm cây 
kích, tiếp theo tay bên dưới cầm cây cung, tiếp theo tay bên dưới câm sợi dây. Bên 
phải: tay bên trên câm cây kiếm, tiếp theo tay bên dưới câm mũi tên, tiếp theo tay bên 
dưới cầm cây gậy. Cỡi con trâu xanh làm toà ngôi. Chữ chủng tử là HRTH (-8\) 


Góc Đông Bắc vẽ Mã. Đâu Minh Vương (Hayagriva-vidya-raJa) có ba mặt, 6 
cánh tay (?§ cánh tay) đêu câm khí trượng. Bên trái: tay bên trên cầm hoa sen, một tay 
câm cái binh, một tay cầm cây gậy. Hai tay ngang trái tim kết Án Khê. Bên phải: tay 
bên trên cầm cây búa, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm Sách Luân Vương, ngôi 
ngay trong hoa sen, tướng đại phẫn nộ, hiện thê cực ác mãnh lợi. Còn lại đều y theo 
Bản Pháp. Chữ chủng tử là HAM (&) 


_ Viện thứ ba, 16 vị Đại Thiên hộ bên ngoài. 

.) Ngay trước mặt Tôn (cửa Nam) là Câu Bồ Tát (tay trái năm quyên, tay phải 
cảm móc câu)[Amkuáýa-bodhisatva]. Chữ chủng tử là JAH (4) 

Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Hậu (Yamn). Chữ chủng tử là YA (#{) 

Tiếp theo, phía Tây là La Sát Chủ (Nirrtih, hay Räksasa-raja). Chữ chủng tử là 
NR(3) 

Ngay góc Tây Nam là Thiêu Hương Cúng Dường Bồ Tát (Dhupa-pùula- 
bodhisatva). Chữ chủng tử là AH (##*) 

Tiếp theo, phía Băc là La Sát Hậu (Räksasï). Chữ chủng tử là RAH (Ÿ) 

Tiếp theo, phía Băc là Thuỷ Thiên (Varuna). Chữ chủng tử là VA (ÑÄ) 


,) Cửa Tây là Sách Bồ Tát (Päéa-bodhisatva). Chữ chủng tử là HŨM (&) 

Tiếp theo phía Bắc là Long Thiên Hậu (Nägï). Chữ chủng tử là NA (%) 

Tiếp theo, phía Bắc là Phong Thiên Vương (Vãäyu). Chữ chủng tử là VÀ (8È) 

Góc Tây Bắc là Hoa Cúng Dường Bô Tát (Puspa-pũja-bodhisatva). Chữ chủng 
tử là OM (ở) 

Tiếp theo, phía Đông là Phong Thiên Hậu (Vãäyavï). Chữ chủng tử là VÀ (8©) 

Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiýravana). Chữ chủng tử là 
VAI() 


) Phía sau Tôn, phương Băc là Kim Cương Toả Bồ Tát (Vajra-sphota- 
bodhisatva). Chữ chủng tử là VAM (ä) 

Tiếp theo, phía Đông là Tỳ Sa Môn Hậu (Vaisravani). Chữ chủng tử là RU ( Ÿ) 

Tiếp theo, phía Đông là Y Xá Na Thiên Vương (I§äna). Chữ chủng tử là I (S7) 

Góc Đông Bắc là Đăng Cúng Dường Bộ Tát (Aloka-pũja-bodhisatva). Chữ 
chủng tử là DIH (4) 

Tiếp theo, phía Nam là Y Xá Na Hậu (IsänT). Chữ chủng tử là RU ( Ê) 

Tiếp theo, phía Nam là Đề Thích Thiên Vương (Indra). Chữ chủng tử là I (%$) 


) Phương bên trái, cửa Đông là Kim Cương Linh Bồ Tát (Vajra-ghamta- 
bodhisatva). Chữ chủng tử là HOH (%) 

Tiếp theo, phía Nam là Đề Thích Hậu (Amdrl). Chữ chủng tử là I (%) 

Tiếp theo, phía Nam là Hoả Thiên Thân (Agn¡). Chữ chủng tử là A (3Ä) 


6l 


Góc Đông Nam là Đồ Hương Cúng Dường Bồ Tát (Gandha-pũja-bodhisatva). 
Chữ chủng tử là GAH (ÝŸ) 

Tiếp theo, phía Tây là Hoả Thiên Hậu (Agnayï). Chữ chủng tử là A (3Ä) 

Tiếp theo, phía Tây là Diệm Ma Thiên (Yama). Chữ chủng tử là YAM (#t) 

Phân bên trên là viện thứ ba, an bày các Tôn xong 


_ Bôn cửa với Thực Đạo (Lôi nẻo bày thức ăn uông), bôn góc đông với các Đàn 
Pháp, Tính báu, có cũng giông nhau. Lá hoa sen ở bôn cửa tinh tê như hoa sen xanh. 
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_ Nếu câu Tức Tai thì ngay chính giữa, viết chữ MAM (Z3{ï) 
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_ Nêu câu Kính Ái thì ngay chính giữa, viết chữ DHAM (đ) 
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Nếu dùng Đại Mạn Đà La (Maha-mandala) thì chín chữ Phạn của Nội Viện này 
được thay băng Tôn Tượng Diệu Cát Tường Đồng Tử với đỉnh đầu có tám búi tóc. 
Phía trước có năm búi tóc, một búi tóc trên đỉnh đầu, hai búi tóc phía sau đỉnh. Trên 
mỗi một búi tóc đều có thân Phật. Vị trí của hai Viện còn lại đều an bày hình tượng của 
các Tôn. 

Chân Ngôn thông dụng là: 

14H Hdt@74#4 3@34 4ñ 174 ứfx⁄A14ñ4720ữ4 

41⁄z#@d ##4t š7a 

Z5:7-%#:ã(á7đ4 ¬ ¬ 

NAMARH APARIMITAYURJNANA SUVINESCTITA-TEJA-RAJAYA 
TATHAGATAYA 

NAMO MAMJUSRTYA-KUMARA-BHÙŨTAYA 
TADYATHA: AH VIRA HŨM KHACARAH 
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_ Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Pháp ghi nhận Văn 
Thù Sư Lợi Bộ Tát Bách Tự Chân Ngôn là: 

“Án, khát nøa tát đát-phộc (1) tam ma gia ma nỗ bá la gia (2) khát nơa tát 
đát-phộc (3) để phệ nộ bả để sắt-xá (4) niết lý-trụ minh bà phộc (5) tổ đồ sử dụ 
mỉnh bà phộc (6) a noa la cật-đồ minh bà phộc (7) tô bố sử-dụ mỉnh bà phộc (8) 
tát phộc tất đề minh, bát-la dã sai (9) tát phộc yết ma tô giả minh (10) chất đa, 
thất-lợi dược cú lỗ (11) hồng, ha, ha, ha, ha, hộc, bà nga tông (12) tát phộc đát tha 
nghiệt đa (13) khát nøa, ma, mỉnh, môn øiảá (14) khát nghề bà phộc (15) ma ha 
tam ma gia, tát đát-phộc, Ác (16)” 


#$i14áñã f{1A1H4dddfadt 44H44 1X 40% f#ä Nhã 8g 
Xã Ä1t£ M*ãñä 814 Xãaäã 1ä tá X WNHS“& făã¡(đ8 34 
4Ä #4 #tf Á Ññ£ñ£ñ«& ñ7(4 {ễ 1⁄(€7UT 4á ÄX 143 đf Sã 
Z{& “HÄä4f1ã # 

OM -KHADGA-SATVA SAMAYAM ANUPÄLAYA - KHADGA-SATVA 
TVENA UPATISTA - DRDHO ME BHAVA- SUTOSYO ME BHAVA- 
ANURAKTO ME BHAVA- SUPUSYO ME BHAVA SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTA SRIYAM KURU HŨM HA 
HA HA HA HORH - BHAGAVAM - SARVA TATHÃÄGATA KHADGA, MÃ ME 
MUMCA KHADGI BHAVA- MAHÃ-SAMAYA-SATVA- ẤH 





67 


_ Kết Kim Cương Lợi Ấn ở trên trái tim 









/ÿ 


BÍ 


bÀ 


Tụng Bách Tự Chân Ngôn øia trì thần của mình. Giả sử trong đời quá khứ đã 
gây tạo mọi loại nghiệp ác, tất cả tội chướng của nhóm Vô Gián... do Bách Tự Chân 
Ngôn này gia trì cho nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, thân đời này đắc được 
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (Šuramgama-samaädhi) 

Nếu Tâm tán loạn thì số lần tụng Minh này là hoặc bảy lần, hoặc 21 lần cho đến 
49 lần, 108 lân thời Tâm lìa duyên bám níu (phan duyên) mau được Tam Ma Địa 
(Samadh1). 
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PHÔ HIẾN BÔ TÁT 


Phố Hiên Bồ Tát, tên Phạn là: Samanta-bhadra, hay Višva-bhadra, dịch âm là 
Tam Mạn Đa Bạt Đà La, Tam Mạn Đà Xá Hoành Đà, Bật Thâu Hoành Đà 
(Viýva-bhadra)....dịch nghĩa là Tác Biến Cát (làm khắp mọi việc tốt lành), làm đây đủ 
vô lượng Hạnh Nguyện, bày khắp Bồ Tát của tất cả cõi Phật hiện tại cho nên Phật 
Giáo Đô thường tôn xưng là Đại Hạnh Phố Hiên Bồ Tát để làm rõ Đức đặc biệt ây. 

Tên Phố Hiền Bồ Tát bắt đầu xuất hiện trong Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ 
Tát, sau thấy rộng rãi ở các Kinh rôi thành Tín Ngưỡng phô biến. 

_ Đại Nhật Kinh Sớ, quyền thứ nhất nói: “Phố Hiền Bộ Tát. Phổ (Samanta, 
hay Viáva) nghĩa là khắp tất cả nơi chốn, Hiển (Bhadra) nghĩa là rất Diệu Thiện” 
nhăm nói Phô Hiền Bỏ Tát y theo Tâm Bộ Đề (Bodhi-citta) để khởi Nguyện Hạnh với 
Thân Khẩu Ý thảy đều bình đăng, khắp tất cả nơi chôn thuần một Diệu Thiện, đây đủ 
mọi Đức cho nên gọi là Phố Hiên. 


_ Kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika-sữtra) ghi nhận Phổ Hiền là vị Bồ Tát 
ở cõi nước Tịnh Diệu của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai phía Đông 
cõi Sa Bà (Saha-loka-dhãtu) nghe Thế Giới này nói Kinh Pháp Hoa liên thông lãnh 
năm trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát Tâm hộ trì Chính Pháp của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (Šãkya-muni) 

Phẩm Phố Hiền Khuyến Phát ghi nhận Phô Hiên Bô Tát ngôi trên lưng con voi 
trăng sáu ngà, thủ hộ cho người trì Kinh Pháp Hoa 





Nam Mã Đại Hạnh Phô Hiến Bỗ Tát 
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_Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia ghi nhận Phô 
Hiền Bộ Tát là Bản Tôn của 14 Phẩm sau của Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma- 
pundarIka): 

“Tát Đoả (tức Kim Cương Tát Đỏa: Vajrasatva) lại bạch Phật răng: “14 Phẩm 
sau của Diệu Pháp Liên Hoa thì Phố Hiên là Bản Tôn của các Phẩm ây. Điều này có ý 
øìiư 2” 

Đức Già Na (Vairocana) bảo răng: “Phẩm Khuyến Phát ghi: Nêu Kinh Pháp Hoa 
lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề mà có người thọ trì thì nên tác niệm này “Đều là sức uy 
thân của Phô Hiền”. Nếu có thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ây, 
như Thuyết tu hành thì nên biết người đó hành Hạnh Phố Hiền (Samanta-bhadra- 
carya)” 

Tát Đoả lại bạch: “Bản Tôn của Diệu Pháp Liên Hoa là Phô Hiền lại có cạn, sâu 
ư?7 

Đức Già Na (Vairocana) lại nói: “Ông tự mình là Phố Hiên, sao lại hỏi Tự ư ? 
Phô Hiền cạn, sâu có năm lớp khác nhau. 

I_ Đắng Giác Phố Hiền 

2_ Diệu Giác Phố Hiền 

3_ Bản Giác Phố Hiền 

4_ Văn Tự Phố Hiền 

5_ Thật Tướng Phố Hiền 

Thứ nhất Đắng Giác Biến Hoá Phố Hiện là Phố Hiền ở cánh sen Đông Nam 
thuộc tám cánh sen của Diệu Pháp Liên Hoa. Lại Phẩm Khuyến Phát / phương Đông 
đến là Phô Hiền vậy. 

Thứ hai Diệu Giác Phố Hiền là Bảo Sinh Như Lai ở cánh sen phương Nam 
thuộc tám cánh sen của Diệu Pháp Liên Hoa. 

Thứ ba Bản Giác Phố Hiền là bản Giác Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài của 
Diệu Pháp Liên Hoa 

Thứ tư Văn Tự Phố Hiên là một chữ căn bản của Diệu Pháp Liên Hoa. Chữ A 
(3Ä) chẳng sinh vòng khắp Pháp Giới là Phỗ Hiền vậy. 

Thứ năm Thật Tướng Phố Hiền tức Thật Tướng của các Pháp trong Diệu Pháp 
Liên Hoa là Phố Hiên vậy” 

Lại nữa, Kim Cương Tát Đoả bạch Phật răng: “Có Tự Tính Thân Phố Hiên, Tự 
Thọ Dụng Phố Hiền, Tha Thọ Dụng Phố Hiền, Biến Hoá Thân Phố Hiền ư?” 

Đức Già Na (Vairocana) bảo răng: “Thứ nhất Tự Tính Thân Phố Hiên. Kinh 
Hoa Nghiêm bày: cjỉ y theo Như Như, chăng y theo cối nước, là Tự Tính Thân Phổ 
Hiền Tôn vậy. 

Thứ hai Tư Thọ Dụng Phố Hiên. Lại ghi rằng: 7zong một lỗ chân lông của Phô 
Hiển có cõi Phật nhiễu như bụi nhỏ chăng thê nói được, là Tự Thọ Dụng Phố Hiền 
Tôn vậy 

Thứ ba Tha Thọ Dụng Phố Hiên. Ở Sắc Cứu Cánh (Akanistha, hay Aghanistha) 
thành Tự Thọ Dụng Thân vì giáng phục 59 loại Ngoại Đạo, giáng xuống Nam Diêm 
Phù Đề hiện tám tướng Thành Đạo là Tha Thọ Dụng Phổ Hiên Tôn vậy 

Thứ tư Biến Hoá Thân Phố Hiên. Kinh Pháp Hoa nói: Phô Hiển Bồ Tát từ 
phương Đông đến. Kinh Phố Hiền ghi răng: Phô Hiển Bồ Tát liên sinh về cỗi nước 
Tịnh Diệu ở phương Đông. Tướng của cõi nước ấy ở trong Kinh Tạp Hoa đã rộng 
phân biệt. Là Biến Hoá Thân Phố Hiền Tôn vậy. 

Lại nữa Đức Đại Nhật Như Lai bảo răng: “Có chín lớp Phố Hiền 

I_ Đăng Lưu Phố Hiền 
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2_ Diệu Pháp Liên Hoa Đắng Giác Phố Hiền 

3_ Diệu Pháp Liên Hoa Diệu Giác Phố Hiền 

4_ Diệu Pháp Liên Hoa Trung Đài Bản Giác Đại Nhật Phố Hiên 

_ 5_ Diệu Pháp Liên Hoa Bình Đắng Bản Giác Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phố 

Hiền 

6_ Diệu Pháp Liên Hoa Chư Pháp Bản Giác Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phố Hiền 

7_ Diệu Pháp Liên Hoa Nhất Luân Phố Hiền 

$_ Diệu Pháp Liên Hoa Đệ Nhất Phố Hiền 

9_ Diệu Pháp Liên Hoa Đỉnh Thượng Phố Hiền 

Bây giờ Tát Đoả đầu đội mão báu Ngũ Trí, tay trái cầm cái chuông Kim Cương, 
tay phải cầm cái chày Kim Cương Ngũ Cô, chày đè ở trái tim, ngôi trên đài hoa sen, 
phóng ánh sáng chiêu Pháp Giới, bạch với Đức Bạc Già Phạm (Bhagavam: Thế Tôn) 
răng: “Nay con hiểu lời răn dậy của Đức Phật là Diệu Pháp Liên Hoa có ba Bản Tôn. 

I_ Thích Ca Như Lai là Tôn Tượng biên hoá của Đại Nhật Như Lai 

2_ 14 Phẩm trước thì Văn Thù Sư Lợi là Bản Tôn của các Phẩm ây 

3. 14 Phẩm sau thì Phố Hiền Bồ Tát là Bản Tôn của các Phẩm ây 

Diệu Pháp Liên Hoa tu hành đông nhập vào một cung Bản Giác, Bản Địa lâu xa, 
Vô Lượng Thọ Mệnh Quyết Định Như Lai, Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai” 


_ Theo truyền thông Hoa Văn thì Phố Hiền Bồ Tát là đại biểu của Bồ Tát Đại 
Thừa, tượng trưng cho tinh thân Đại Thừa (Mahä-yäna) rốt ráo. 

Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) còn đại biêu cho Lý Đức, Định Đức, Hạnh 
Đức của tất cả chư Phật cùng đối với Trí Đức, Tuệ Đức, Chứng Đức của Văn Thù 
Bồ Tát (MamjusrT). Hai vị này là bậc Đại Hiếp Thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Sakya-mun¡) là hai bậc Thượng Thủ (Pramukha) của tất cả các Bồ Tát, thường hỗ trợ 
tuyên dương sự hoá đạo nhiếp ích của Đức Như Lai. Văn Thù cỡi sư tử, Phố Hiền cỡi 
voi biêu thị cho Lý Trí Tương Tức, Hành Chứng tương ứng. 





_Trong Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka-sũtra) bày rõ tất cả Phật Pháp quy về 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vatrocana-tathagata) với hai vị Đại Sĩ Phô Hiên (Samanta- 
bhadra), Văn Thù (MamJusr). Ba vị này được xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, 


7] 


trong đó Phố Hiên Bô Tát đại biểu cho Bản Thể Hạnh Đức của tất cả Bộ Tát, Văn Thù 
Bồ Tát đại biêu cho Chứng Đức của tât cả Bồ Tát. 





_ Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka-sữtra), phẩm Phố Hiền Hạnh Nguyện, quyền 
40 có nói mười loại Hạnh Nguyện rộng lớn của Phố Hiên là: “Lễ kính chư Phật, xưng 
tán Nhự Lai, rộng tu cúng dường, sắm hồi nghiệp chướng, tuỳ hỷ Công Đức, thỉnh 
chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ đời, thường tuỳ Phật Học, luôn thuận chúng 
sinh, hôi hướng đêu khắp”. Trong Kinh mỗi mỗi thuật về 10 Nguyện lớn này, minh 
hoạ cho Công Đức vô lượng. Khi sắp chết được Nguyện Vương này dẫn đường để 
vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) của Đức Phật A Di Đà (Amitabha: Vô 
Lượng Quang, hay Amitayus: Vô Lượng Thọ). Như thế 10 Nguyện lớn này là sự biểu 
tượng cho Hạnh Nguyện của tất cả Bồ Tát, nên cũng xưng là Biển Nguyện của Phổ 
Hiên. 

_ Đài Tông Nhị Bách Đề, quyên 10 lập Hữu Tướng Phố Hiền Luận Đề y theo 
Hạnh Hữu Tướng lễ sám tụng Kinh đạt thành cảm ứng nhìn thây (Cảm Kiến) ý chỉ 
của Phố Hiên. 
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_ Chân Ngôn Tông của Nhật Bản ghi nhận Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) vệ 
hộ Phật Giáo là Hóa Thân của Bô Tát Phố Hiên. Mật Giáo là do Kim Cương Tát Đỏa 
đã khai sáng. Có thuyết nói Kim Cương Tát Đỏa là thân biến hóa của Bộ Tát Đại Thế 
Chí hoặc là hóa thân của Phật Bỏ Tát khác 


_Trong Tạng Truyền Phật Giáo thì Phái Ninh Mã ghi nhận Phố Hiên Bồ Tát là 
Báo Thân của Phố Hiên Vương Phật (Samanta-bhadra-räja-buddha) 

Kim Cương Thừa (Vajra-yäna) nhận định Phố Hiên là hiện thân của Pháp Thân 
(Dharma-käya) nhăm chỉ Đức Bản Sơ Phật (Adi-buddha) 


_Y theo Kinh Điền của Mật Giáo đã ghi chép: Nếu có chúng sinh hay đối trước 
vị Bộ Tát này như Pháp tu trì và câu đảo ắt rôt ráo chăng bị đọa vào ba nẻo ác, quyết 
định tăng Thọ Mệnh. Suốt đời không có chết yếu, sợ hải bị đoản mệnh cũng không có 
sợ hãi về mộng ác, Yêm My, Chú Trớ, Quỷ Thân La Sát có hình ác. 


Phật Ciáo Trung Hoa ghi nhận núi Nga My ở Tứ Xuyên là Đạo Trường của Bồ 
Tát Phố Hiện và cũng là một trong bốn ngọn núi nôi tiếng ở Trung Quốc 
HÌNH TƯỢNG CỦA PHÔ HIÊN BÔ TÁT 
_ Thông thường Tôn Tượng của Phố Hiên Bồ Tát có thân màu vàng ròng, đội mão 


năm Phật, tay phải câm hoa sen hoặc ngọc Như Ý, tay trái kết Thí Nguyện Ấn, ngôi 
Bán Già trên con vol trắng sảu ngà 





.) Thân màu vàng ròng đội mão năm Phật: biểu thị cho Báo Thân viên mãn 
.) Tay câm hoa sen hay ngọc Như Y: biêu thị cho Phật Trí 
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) Tay Thí Nguyện: biểu thị cho sự ban bố giúp đỡ tất cả chúng sinh thành tựu 
phương cách tu hành Chính Pháp Giải Thoát 

.) VoI trắng sảu ngà: biểu thị cho sáu căn thanh tịnh, hoặc biểu thị cho sáu Ba La 
Mật (Sad-päramitä) là phương pháp tu hành đề đạt đến Niết Bàn 

) Voi có bôn chân: biểu thị cho bôn Như Y Túc hay bốn loại Thiên Định 


Từ ý nghĩa này, Giáo Đô Phật Giáo còn thờ phụng Tôn Tượng Phố Hiện Bỏ Tát 
có tay phải cầm hoa sen (hiến bày Phật Trí), tay trái cầm quyền Kinh (biểu thị cho sự 
øìn giữ và truyện bá phương pháp tu hành đề đạt đên Niết Bàn), ngôi trên con voi trăng 
có bốn chân đứng trên bốn hoa sen 





Hoặc Tôn Tượng có thân đội mão năm Phật, tay phải câm quyền Kinh, tay trái kết 
Án Giáo Hóa (Vitarka-mudrä), ngôi tại tòa sen trên con voi trăng sáu ngà 
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Hoặc Tôn Tượng hai tay kêt Ân Giáo Hóa câm hoa sen, trên hoa có quyên Kinh, 
ngôi tại tòa sen trên con voI trăng sáu ngà 
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Tôn Tượng có hai tay cầm quyên Kinh, ngôi trên con voI trăng 





ta” 
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Tôn Tượng Phố Hiên có tay phải cầm cây phất trăng, tay trái cảm ngọc Như Ý, 
ngôi trên con voI trăng, biêu thị cho phương cách phủIi sạch bụi dơ Vô Minh phiên não, 
hiện bày Phật Trí 





Tôn Tượng có hai tay cầm Chày Kim Cương ngôi trên con trắng sáu ngà, biểu thị 
cho ý nghĩa Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasatva) là Hóa Thân (Nirmana-kaya) của Phô 
Hiện Bồ Tát 





Tì 


_Trong Kinh Uy Nghi Hình Sắc của Pháp Hoa Mạn Đà La thì Phố Hiền Bỗ 
Tát có vị trí ở cánh hoa phương Bắc biểu thị cho nghĩa nhập vào Tri Kiến của Phật 

Tôn hình là: 

“Phố Hiên Bô Tát 

Mão đẹp nghiêm tóc búi 

Tóc biếc rũ cạnh tai 

Thân tướng màu tím nhạt 

Tả Định (tay trái) Kiếm (cây kiếm) trên sen 

Hữu Tuệ (tay phải) Quyên đè gôi (đâu gôi) 

Tướng Đại BI thương xót 

Vòng ngọc với Cà Sa 

Áo khoác, Anh Lạc đẹp 

Vòng, xuyến ngọc đeo tay 

Dây lưng ngàn màu sắc 

Xiêm đẹp màu đỏ sáng 

Anh sáng Thân màu hông 

Hoa báu dùng làm tòa 

An trụ biến vành trăng (nguyệt luân hải)” 


Tôn hình này được thay đối theo dạng thức: tay phải ngửa lòng bàn tay, co hai 
ngón út và võ danh, duỗi thắng ba ngón còn lại (tượng trưng cho Tam Bảo). Tay trái 
cảm hoa sen đỏ, trên hoa có cây kiếm rực lửa sáng (tượng trưng cho Phật Trí tỏa rạng 
trong Tâm Bồ Đề). Ngôi tại tòa sen đỏ trên con voI trắng sảu ngà (tượng trưng cho sự 
viên mãn sáu Pháp Ba La Mật) 
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Ngoài ra, Phố Hiền Bồ Tát còn được thờ phụng qua nhiêu hình tượng khác nhau 
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_Do Phô Hiện Bồ Tát có Tính Đức răng ích sống lâu nên lúc trụ vào cảnh giới 
của Tăng Ich Diên Mệnh Tam Muội thời được thành Phô Hiên Diên Mệnh Bồ Tát 
(Samanta-bhadrayuh) 


- 


đá DU 





S4 





Trong Tạng Truyên Phật Giáo thì Phố Hiện được vẽ với thân màu xanh (tượng 
trưng cho Tính Không) hợp nhât với vị phôi ngâu màu trăng (tượng trưng cho Nhât 
Thể) 





ca 
— 
Lắc 
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Đôi khi Phố Hiên Bỏ Tát này cũng được biểu thị trong hình tướng phẫn nộ được 
øọI là Heruka là vị thân có cánh với thân hình màu xanh đậm có ba mặt, sáu tay và 
bôn chân, ôm giữ vị phôi ngâu màu xanh lợt. 





Theo hệ thông Thuân Mật thì Phô Hiên đại biêu cho Hạnh Bồ Tát rộng lớn. Khi 
một cá nhân thực hiện viên mãn Hạnh Bồ Tát thì øọI là Phố Hiền Bồ Tát. Còn viên 
mãn quả vị của Phố Hiên Bồ Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathägata). 
Chúng sinh đang đợi đầy đủ Nhân của Phố Hiên, đấy tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na 
Phật 

— Tại Trung Đài Bát Diệp Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha- 
dhatu-mandala) thì Phố Hiện Bồ Tát được an trí ở øóc Đông Nam biểu thị cho Hạnh 
Thâm Nhập Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn Tịnh Tâm Bồ Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trắng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay trái cầm hoa 
sen, trên hoa để cây kiếm bén chung quanh rực lửa sáng, tay phải mở cánh tay giương 
duỗi ngửa lòng bàn tay, kết Ân Tam Nghiệp Thiện Diệu, co ngón vô danh với ngón út 





SỐ 


Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AM (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm trên hoa sen, hay Hiền Bình 


l (Ẩ" ID bị 
Ñ “HH : 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Nhất Thiết Chi Phần Sinh Án : Còn 
gọi là Tùng Phật Chi Phân Sinh Ấn. Chắp 2 tay lại như hình đóa hoa chưa nở (VỊ Khai 
Phu Hoa Hợp Chưởng) dựng thăng đứng 2 ngón cái rôi hơi co lại. Biểu thị cho Đức 
của Tâm Bô Đề được sinh ra từ từng phân của Đức Phật. 


JÍ Ì | sh 
Ể zz T 
/Jl| 
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Hoặc Phố Hiền Bồ Tát Thủ Án: Chắp hai tay lại, chụm mười ngón tay hợp 
nhau. Bên trong hai lòng bàn tay thành dạng tròn trịa của Tâm trồng rỗng. 





Chân Ngôn là : 
4H HH7 4t? ÄRˆ lát 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ AM AH_ SVAHA 


_Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thi Phố Hiên biêu 
thị cho Tâm Bô Đê, được công nhận là đông Thể với Kim Cương Thủ (Vajra- -p341), 


Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ Tát 
(Sarvärtha-siddh1). 





) Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Phố Hiện Bỏ Tát là một trong 16 vị Bô Tát 
đời Hiên Kiếp, được an trí ở phương Bắc tại vị trí sau cùng của bốn vị Bô Tát (Vô Tận 
Ý Bỏ Tát, Biện Tích Bỏ Tát, Kim Cương Tạng Bỏ Tát, Phô Hiên Bồ Tát) 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là: Phố Nhiếp Kim Cương, Như Ý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 


Í / 6N b, 
xi» 





Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 
# #UlffAf4L 4 Ñ 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA AI 


Hay# #4 Ẫ@N{ ñl&@ 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA AI  SVÄÃHÄ 


) Tại Tam Muội Gia Hội thì Phố Hiên Bỏ Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 


Tam Muội Ca Hình là: cây kiêm. Biểu thị cho Đức Niết Bàn của Như Lai, xa lìa 
tât cả phiên não 


Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 
# fHihyxTđ Xá 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA A 


SS 


) Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Phô Hiên Bồ Tát có thân màu thịt trăng, tay trái 
năm quyên đê ngang eo, tay phải cầm cây kiêm. 





Chữ chủng tử là: AH (#) 

Chân Ngôn là: 

# J1 #2 44 R8 

OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA AlH 


) Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Phố Hiên Bộ Tát dùng hai tay nâng trước 
ngực cầm hoa sen, trên sen có cây kiêm. 





Chữ chủng tử là: AH (#Ä) 
Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 
# fHHiñtsšýa|đ 44& Ää 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA AlH 
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) Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Phố Hiên Bộ Tát được xưng là Kim Cương Tát 
Đỏa (Vajra-satva) tức con trưởng của tất cả Như Lai, là Tâm Bồ Đề của tất cả Như Lai, 
là Tô Sư của tất cả Như Lai. Chính vì thế cho nên tât cả Như Lai lễ kính Kim Cương 
Tát Đỏa. 

Tôn này trụ Đại Trí Ấn từ Kim Cương Giới đên Kim Cương Linh Bô Tát dùng 
37 Trí thành Thân Quả Đức Tự Thọ Dụng, Tha Thọ Dụng. Tôn này cũng là Tự Tính 
Thân, chắng sinh chăng diệt, ngang băng với hư không, tức là Thân tràn khắp Pháp 
CIỚI 

Chữ chủng tử là: OM (%) 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầu đội mão Ngũ Phật, tay phải câm chày Kim 
Cương Ngũ Cô vặn nghiêng cô tay trước ngực, tay trái để ngang đầu gôi câm cái 
chuông Ngũ Cô 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn. 





Chân Ngôn là: 
đ#ñ#« 
VAJRA-SATVA-UHAM 


) Tại Giáng Tam Thế Vết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Phố Hiên Bồ 
Tát có chữ chủng tử là: VAM(ä) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có cây kiếm. 





Chân Ngôn là: 
# HfHH7iñtsšýagđ 4£ 4 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA  VAM 


) Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Phố 
Hiên Bồ Tát có chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 


Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. Biểu thị cho Đức Niết Bàn của Như Lai, xa lìa 
tât cả phiên não 


0] 





Chân Ngôn là: 
# JUlfff2L 4 
OM_ SAMANTA-BHADRAYA SVAHA AlH 


-_ Ngoài ra trong các Kinh Điền còn ghi nhận một số Thủ Ấn với Chân Ngôn của 
Phố Hiện Bồ Tát là: 
,) Phố Hiền Bồ Tát Căn Bản Ấn: 
Hai tay Ngoại Phộc, dựng đứng hai ngón giữa cùng hợp đầu ngón. Lại gọi là 
Tam Muội Gia Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
fqHä 35 
SAMAYA STVAM 


) Phố Hiền Ngoại Ngũ Cổ Ấn: 
Hai tay Ngoại Phộc kèm dựng hai ngón giữa, hai ngón cái, hai ngón út. Cong hai 
ngón trõ như hình móc câu đặt bên cạnh lưng hai ngón giữa sao cho không dính nhau. 





Hình chày Ngũ Cô dựng đứng tức biểu thị cho Ngũ Trí Kim Cương nên Ngũ Cổ 
Ấn lại có tên là Đại Yết Ma Án, Ngũ Phong Ấn, Ngũ Đại Ản...Lại Ngoại Ngũ Cô Ấn 
còn có Ngoại Phộc Ngũ Cô Án, Trí Tháp Án, Đại Tốt Đô Bà Ấn, Thập Chân Như 
Ấn... với tên gọi chắng đông. 

Chân Ngôn là: 

$đsqHã £ 

OM_ VAJRA-SATVA AH 
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,) Phố Hiền Nhất Thiết Chi Phần Ấn: : : 
Hai tay tác Liên Hoa Hợp Chưởng, kèm dựng hai ngón cái rôi hơi co đâu ngón, 
Đây là Nhật Thiêt Chi Phân Sinh Ấn thuộc tám Án bí mật trong Kinh Đại Nhật. 





Như Nhập Phật Tam Muội Gia Án hai ngón cái thành hình tướng của cái bình 
nhỏ dùng để quán tưởng rưới rót nước Đại Bi Trí ban cho tất cả chúng sinh khác. Có 
điêu Ấn Đô là Hợp Chưởng hơi giương ra, cong hai ngón cái đều tự chia đứng như 
bụm nước đưa đi 

Chân Ngôn là: 
41H H1HH7 4£? ÄRˆ + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM AM AH_ SVAHA 


_Phật nói Kinh Phố Hiền Đà La Ni ghi nhận bài Nhất Thiết Tôi Thượng 
Mẫu Đà La Ni là: 

TADYATHA:OM_ NAMO NAMAR SATVA BHUVANESVARA MAHÄ- 
BHOGAYA, ASAMASAMA, AMITA-SAMA, ANANTA-SAMA, GAGANA- 
SAMA, TRIBHAVA-SAMA,  AVESA-SAMA, PARAMARTHA-SAMA, 
SVABHAVA-SAMA, TATHAGATA-SAMA, ARAJA-SAMA, SUDDHE-SAMA, 
BUDDHA-SAMA, DHARMA-TATHAGATA-SAMA, SIMHA-VISAMA-SAMA, 
EKA-NAYA SÄGARA VI§UDDHA, ÄALOKA HI HL LABDHA LABDHA, 
VHAYA VHAYA AM, PRASAKTA NAYA NAYA HAM, CIRA 
ADHISTHANA SAMBHOGA_ AM, SANA ALAYA ALAYA DHARMAGRA, 
DHARA DHARA,JAYA JAYA, HŨM HŨM,DHAMA DHAMA SVAHAÄ 

[TADYATHÃ: Như vậy, liên nói Chú là 

OM: Ba thần 

NAMO: Quy mệnh 

NAMAH: Kính lễ 

SATVA: Bậc Hữu Tình 

BHUVANESVARA: Chủ của Thê Giới, chủ của Đại Địa 

MAHA-BHOGAYA: Đại tài vật, đại trân tài, đại thực 

ASAMASAMA: Vô đắng đăng, không có gì ngang băng 

AMITA-SAMA: Vô lượng đăng 

ANANTA-SAMA: Vô biên đăng 

GAGANA-SAMA: Hư không đắng 

TRIBHAVA-SAMA: Tam Hữu đăng 

AVESA-SAMA: Nhiệt Tâm đắng 

PARAMARTHA-SAMA: Đệ Nhất Nghĩa Đề đắng 

SVABHAVA-SAMA: Tự Tính đăng 

TATHÀGATA-SAMA: Như Lai đăng 

ARAIA-SAMA: Vô trần cấu đẳng 

SUDDHE-SAMA: Thanh tịnh đăng 

BUDDHA-SAMA: Phật đăng 
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DHARMA-TATHAGATA-SAMA: Pháp Như Lai đăng 

SIMHA-VISAMA-SAMA: Sư Tử sai biệt đắng 

EKA-NAYA SÄGARA VISUDDHA: Đều khiến cho biển Nhất Thừa thanh tịnh 

ALOKA: Xuất Thế Gian 

HI HI: Thật tốt, tốt thay 

LABDHA LABDHA: đã đạt được, đã phát hiện được 

VIJAYA VHAYA: Tối thắng, tôi thăng 

AM: Tràn đây khắp cả 

PRASAKTA: Vui dính với 

NAYA NAYA: Lý thú, giáo nghĩa bên trong bên ngoài 

HAM CIRA ADHISTHANA SAMBHOGA: Từ lâu xa tôi đã gia trì Báo Thân 

AM: Thành tựu 

SANA: Từ thời cỗ đại 

ALAYA ALAYA: không có ngừng nghỉ, chăng diệt 

DHARMAGRA: Sự thượng diệu bậc nhất của Pháp 

DHARA DHARA: Ga trì, gia trì 

JAYA JAYA: Thắng, Tôn Thắng 

HŨM HŨM: Khủng bồ hai chướng bên trong bên ngoài 

DHAMA DHAMA: Khiến cho dung hóa hai chướng bên trong bên ngoài 

SVAHÃA : Quyết định thành tựu]. 

Đức Phật bảo: “Nêu có người nghe Pháp Đà La Ni này thì trải qua vô số kiếp gây 
tạo tội thảy đều trừ diệt hết, cũng hay làm khô cạn biên lớn Phiền Não, tôi hoại núi cao 
Ngã Kiến. Ví như có người gặp trăm ngàn Đức Phật, trải qua vô biên kiếp gây tạo căn 
lành cũng chăng băng công đức của Chân Ngôn này. 

Đại Đà La Ni này là biến Đại Công Đức Viên Mãn của tât cả Như Lai Tâm để có 
thể sinh ra Bồ Đề Trí Chủng (Hạt giống Trí Bỏ Đề) thành tựu Nhất Thiết Trí Địa mà 
các Phật Pháp chắng thể băng. Tên Hiệu của Đà La Ni này, giả sử trăm ngàn na do tha 
câu chì kiếp cũng khó được nghe. 

Nếu có người đôi với Kinh Điền này, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường thời 
chúng sinh của nhóm â ây khéo giải Tổng Tri, hay làm sông Tuệ Mệnh, trụ Như Lai VỊ, 
thành tựu tất cả công đức. 

Nếu có người đọc tụng Kinh này một biến, hai biễn cho đến ba biến thì n"ĐØƯỜi ây 
được công đức tỐi thượng. Hay diệt tât cả tội, hay chặt đứt tât cả phiên não, lại được 
gặp thắng chư Phật, chăng nhận tất cả lo buôn khổ não. 

Nếu ở nơi văng lặng, dưới gốc cây đơn độc, một lòng trì tụng thì người ây được 
Pháp thành tựu tất cả, mọi người yêu kính. 

Nếu có người ở rừng văng rộng lớn, ngôi Kiệt Già, tụng Kinh Điền này đủ 7 biến 
thì chắng bao lâu người ây được Đại Thiên Định, cắt đứt tất cả phiên não, lại được Phổ 
Hiện Bô Tát ngôi Kiết Già hiện ra trước mặt. 

Nếu có người tùy theo khả năng dùng hương hoa cúng dường, tụng Đà La NI này 
cho đến lúc mệt mỏi năm ngủ thì ở trong mộng thây Phô Hiện Bỏ Tát duỗi bàn tay 
phải, tỏa ánh hào quang của Pháp rưới chiếu thân tâm và nói răng: “Lành thay! Lành 
thay Phật Tử! Như Lai Đại Mạn Noa La chuyển thân mà được Đại Bồ Tát Vị ” thân 
tâm an lạc, đủ Đại Phước Đức Trí Tuệ, thường thây Phổ Hiên Bồ Tát Ma Ha Tát” 


_ Cuối bản Phố Hiền Hạnh Nguyện Tán (Đại Tạng Kinh, tập 10, No.297) do 


Tam Tạng Sa Môn Bất Không dịch có ghi nhận bài Tốc Tật Mãn Phố Hiền Hạnh 
Nguyện Đà La Ni là: 
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“Nương ma tất-đề-lý dã, địa-vĩ ca nam (1) đát đà nghiệt đá nam (2) Án (3) a 
tuất phộc la, vĩ nghĩ nễ, sa-phộc ha (4)” 

4H G(@&&( Hš 1⁄47 7á 

#ã4Ä4zt@it4 #« 

NAMAH STRIYA-DHVIKANAM TATHAÄGATANAM (Kính lễ chư Như Lai 
ba đời) 

OM (Nhiếp triệu) ASU-VARA (sự thăng diệu của sinh mệnh) VIGANA (Chán 
ghét điều ác) SVAHA (thành tựu sự tốt lành) 

Mỗi ngày tụng Phô Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, sau đó liên tụng Chân Ngôn này. 
Vừa mới tụng một biên thì Hạnh Nguyện của Phô Hiền thảy đều viên mãn Nhân của 
Tam Ma Địa, mau được Tam Muội hiện tiên, hai loại trang nghiêm: Phước Đức, Trí 
Tuệ được Pháp bên chắc, mau chóng thành tựu. 


_Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyến 7, phẩm 28: Phố Hiền Bồ Tát Khuyến 
Phát ghi chép rằng: 

Khi ây Bồ Tát Phố Hiên bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Năm trăm năm sau, ở trong 
đời Ác Trược, nêu có người thọ trì Kinh Điển đó thì con sẽ thủ hộ, trừ suy hoạn của 
"ĐØƯỜI ây khiên cho được an Ổn, khiến cho không có kẻ rình tìm có được dịp thuận tiện 
để gây hại. Hoặc Ma (Maãra), hoặc con của Ma (Mãra-putra), hoặc Ma nữ, hoặc Ma 
dân, hoặc kẻ bị Ma nhiếp dính, hoặc Da Xoa (Yaksa), hoặc Cưu Bàn Trà 
(Kumbhanda), hoặc Tỳ Xá Xà (PIsaca), hoặc Cát Già (Cchaya), hoặc Phú Đan Na 
(Pũtana), hoặc Vi Đà La (Vetala), các loài gây phiên não cho con người... đều chẳng 
được dịp thuận tiện gây hại 

Ngưới đó, hoặc đi hoặc đứng mà đọc tụng Kinh này. Lúc đó Con cỡi Bạch Tượng 
Vương sáu ngà, cùng với chúng Đại Bồ Tát đều đi đến chỗ của người ây, rôi tự hiện 
thân cúng dường thủ hộ, an ủi Tâm của người ấy, cũng làm cúng dường Kinh Pháp 
Hoa. 

Người đó, nễu ngôi suy nghĩ Kinh này. Khi ây con lại cỡi Bạch Tượng Vương, 
hiện trước mặt người ấy. Nêu người ấy đối với Kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, 
một bài Kệ thì con sẽ dạy bảo cho, cùng nhau đọc tụng khiến cho thông lợi trở lại. Lúc 
đó người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa được thấy Thân của con, rất ư vui vẻ, chuyển 
phục tinh tiễn. Do nhìn thây con cho nên liên được Tam Muội (Samadh¡i) với Đà La 
Ni (Dhãram) trên là Tuyên Đà La Ni, Bách Thiên vạn ức Tuyên Đà La Ni, Pháp 
Âm Phương Tiện Đà La Ni. Được nhóm Đà La Ni như vậy 

Thế Tôn! Nếu đời sau nảy, sau năm trắm năm, trong đời ác trược. Iỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni, Uu Bà Tắc, Ưu Bà Di, người tìm câu, người thọ trì, người đọc tụng, người 
viết chép...muôn tu tập Kinh Pháp Hoa đó. Ở trong 21 ngày nên một lòng tinh tiên, đủ 
2] ngày xong thì con Sẽ CỠI COn VOI trắng sảu ngả cùng với VÔ lượng Bồ Tát, tự vây 
quanh. Dùng Thân mà tất cả chúng sinh đã vui thấy, hiện trước mặt người ấy vì họ nói 
Pháp, dạy bày lợi hy, cũng ban cho Đà La Ni Chú ây. Do được Đà La NI đó cho nên 
không có loài Phi Nhân nào có thê phá hoại được, cũng chăng bị người nữ gây loạn 
hoặc, Thân của con cũng tự thường hộ giúp người đó. Nguyện xin Đức Thế Tôn lăng 
nghe con nói Đà La Ni Chú này” 

Liên ở trước mặt Đức Phật, rồi nói Chú là: 

“A đàn địa (1) đàn đà bà địa (2) đàn đà bà để (3) đàn đà cưu xá lệ (4) đàn đà 
tu đà lệ (5) tu đà lệ (6) tu đà la bà để (7) phật đà ba thiên nỉ (8) tát bà đà la nỉ, a 
bà đa ni (9) tát bà bà sa, a bà đa nỉ (10) tu a bà đa nỉ (11) tăng øià bà lý xoa ni 
(12) tăng øià niết già đà ni (13) a tăng kì (14) tăng già ba già địa (15) để lệ a nọa 
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tăng øià đâu lược, a la để bà la để (16) tát bà tăng già tam ma địa giả lan địa (17) 
tát bà đạt ma tu ba lợi sát đề (18) tát bà tát đóa, a nậu lâu đà kiêu xá lược, a 
(Nậu) già địa (19) tần a tỷ cát lợi địa đề (20)” 

X41 X44 x47 X4 #?tf X4Ä4đq{ đứđq 8đt‹‡đ 
4“ 4354 fÄăšđ{@ 4473 făxãðäã 7đ 347đ ƒj đ A1 {0xs@m 
#14 #541 đ Ä£47(474⁄/7(17 4đ #zữ( 5ở 5 fš Adi NHữứ #7 
f# đt sd4&« 7 fáHã t1 (71717 @xc đfG@ 1 


Adandce dandavatdi dandävartan dandakusale danda-sudhãri, sudhãri 
sudhäãrapati buddha pa$Syane, sarva dhãrani ävartani, sarva bhãsyävarfani, su- 
avartani, samøha parIksani, samoeha nirghã(an asamøc, samgøäpaøatfc, tri- 
adhva-samøa tulya präp(a, sarva samoha samaíi krante, sarva dharma 
supariksite, sarva satva ruta kausalya, anugøate sinha vikridite, svahäã 

[Adande: Bên trong cây Quyên Trượng chắng sinh chẳng diệt 

dandavati: Đây đủ quyên trị phạt 

dandävartani: Sự sinh hoạt của cây quyên trượng 

dandakué§ale: Sự tốt lành của cây quyên trượng 

dandasudhäri: Khéo cầm giữ cây quyên trượng 

sudhäri: Khéo gìn g1ữ 

sudhärapati: Thiện Trì Chủ 

buddha pa§yane: Đức Phật xem xét thấy 

sarva dhãrani ävartani: Tất cả Tổng Trì hôi chuyên 

sarva bhãsyävartani: Hỏi chuyền tất cả ngữ ngôn 

su-ãvartane: Khéo hôi chuyển 

samgha parIiksani: Sự thực nghiệm của Hợp Chúng (tăng già) 

samoha nirehãfani asamøe samøäapaøafe tri-adhva-samgøa: Hợp Chúng 
(tăng già) không có đâu tranh, xa lìa sự đâu tranh, sự đâu tranh của ba đời 

tulya präapta sarva sampha samati kränte: Giống như đắc được bước đi trong 
Tính bình đăng của tất cả Hợp Chúng (tăng giả) 

sarva dharma suparTksite: Khéo đã thành nghiệm tất cả Pháp 

sarva safva ruía kausalya anuøafe simha vikrIdite: Khéo léo dùng ngôn 
ngữ của tât cả Hữu Tình, thuận theo Sư Tử Thân Biến 

svãhäã: Quyết định thành tựu] 

Thê Tôn! Nếu có Bô Tát được nghe Đà La NI đó, thời nên biết là sức Thân Thông 
của Phô Hiên. Nêu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvipa), có 
người thọ trì thì nên tác niệm này: “Đểu là sức Uy Thần của Phô Hiên ” 

Nếu có người thọ tri, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ây, như 
Thuyết tu hành thì nên biết người đó thực hành Hạnh Phố Hiền (Samanta-bhadra- 
caryä), ở trong chỗ của vô lượng vô biên chư Phật gieo trông căn lành thâm sâu, được 
các Như Lai dùng bàn tay xoa đỉnh đâu. 

Hoặc chỉ cân viết chép thì người đó khi mệnh chung sẽ sinh lên cối Trời Đao Lợi, 
khi ấy tám vạn bốn ngàn vị Thiên Nữ (Apsara) tâu mọi kỹ nhạc đi đến nghênh đón, 
người ấy liên đội cái mão bảy báu, ở trong nhóm Cung Nữ vui đùa khoái lạc, li 
chi là người thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ây, như Thuyết tu 
hành. 

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, hiểu nghĩa thú ây. Khi người đó mệnh chung thời 
được chư Phật trao vào bàn tay, khiến cho chắng Sợ hãi, chắng bị rơi vào nẻo ác, liên đi 
đến chỗ của Bô Tát Di Lặc (Maitreya) trên cõi Trời Đâu Suất (Tusita). Bộ Tát Di Lặc 
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với chúng Đại Bỏ Tát có 32 tướng củng nhau vây quanh, có trăm ngàn vạn ức vị Thiên 
Nữ làm quyền thuộc, rôi sinh trong cõi ây. 
Có Công Đức lợi ích của nhóm như vậy, thê nên người có Trí cần phải một lòng 
tự viết, hoặc sai nIĐØƯỜI viết, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, như Thuyết tu hành. 
Thế Tôn! Nay con dùng sức Thân Thông ủng hộ Kinh đó, sau khi Đức Như Lai 
nhập diệt, bên trong cõi Diêm Phù Đê sẽ rộng khiến cho lưu bố, khiến chắng bị đoạn 
tuyệt” 


_Phố Hiền Bộ Tát Diên Mệnh Thủ Ấn: 
Hai tay đều năm Kim Cương Quyên, duỗi giương hai ngón trỏ, đem ngón trỏ 
phải đè ngón trỏ trái. Cả hai cùng móc kết nhau rồi để ở đỉnh đâu. 





= 


Ngón trỏ trái (Phong) là Tức Phong (gió của hơi thở) sinh diệt của Phàm Phu. 
Ngón trỏ phải (Phong) là Mệnh Phong (G1ó của sinh mệnh) Kim Cương Bất Hoại của 
cõi Phật. Cả hai cùng móc kết nhau tức biểu thị cho gió sinh mệnh bị chia chặt của 
chúng sinh hòa với Đệ Nhất Mệnh thường trụ của Như Lai, kết hợp tiễn vào bờ mé vốn 
chắng sinh tức là chúng sinh chư phật là Kim Cương Thọ Mệnh của Nhất Như để 
thành tựu Diên Mệnh (sống lâu) 

[Chân Ngôn] 

“Án (1) phộc nhật la dụ sái (2) hồng hồng (3) thi khí (4) toa ha (5)” 

# đấ“{M áá đt tá 

OM_ VAJRAYUSE HŨM HỦM SIKHI SVAHA 
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Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh Tập 55 No.914 
PHÔ HIÊN BÔ TÁT PHÁT NGUYỆN VĂN 


Hản văn: Thiên Đài Trí Khải Đại Sư soạn 
Việt dịch: HUYEN THANH 


Cúi lậy tât cả chư Phật ba đời ở mười phương. 

Nguyện chứng biết cho con (họ tên là....). 

Hết thảy tật cả Ba La Mật Hạnh của chư Phật, ngày nay con sẽ như điều ấy tu 
học. Nguyện xin chư Phật Như Lai Từ BI thương nhớ. 

Con nguyện đối với Tâm Bô Đề được sức bên chắc to lớn. Ở trong Pháp của chư 
Phật chắng thể nghĩ bàn, được sức tin sâu xa. Ở trong Đa Văn, được sức chắng quên. Ở 
trong sinh tử qua lại, được sức không có mệt mỏi. Ở trong các chúng sinh, được sức 
Đại Bi bên chắc. Ở trong Bồ Thí, được sức buông xả bên chắc. Ở trong Trì GIới, được 
Sức chắng hoại. Ở trong Nhãn Nhục, được sức nhận chịu bên chắc. Loài Ma chắng thê 
hoại được sức Trí Tuệ. Ở trong Pháp thâm sâu, được sức tin vuI. 


Một là: Nguyện con ở tất cả nơi sinh ra, trong tât cả Pháp thường được cúng 
đường tât cả chư Phật mười phương, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Hai là: Nguyện con thọ trì biển Pháp thâm sâu của Như Lai, liên tự mình hiểu rõ, 
chăng do người khác mà ngộ, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Ba là: Chư Phật ngÔi ở chôn Đạo Trường. Nguyện con ở bên trong, làm Tác 
Nhiêp Thượng Thủ thỉnh chuyên bánh xe Pháp, độ thoát chúng sinh, tận bờ mé vị lai 
không có ngưng nghỉ. 


Bồn là: Nguyện con tu hành tật cả Nguyện rộng lớn vô biên của các Bồ Tát, tận 
bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Năm là: Nguyện con giáo hoá tất cả chúng sinh: sinh từ trứng (noãn sinh), sinh từ 
bào thai (thai sinh), sinh từ chô âm ướt (thâp sinh), sinh từ sự biên hoá (hoá sinh) thảy 
đêu khiên vào Vô Dư Niệt Bàn, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Sáu là: Nguyện con sinh vào các cõi Phật như đôi trước mắt, tận bờ mé vị lai 
không có ngưng nghỉ. 


Bảy là: Nguyện con nghiêm tịnh biển cõi nước thâm sâu của các Phật Như Lai, 
tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Tám là: Nguyện con cùng với tất cả các Bộ Tát đông hành, tập các căn lành, tận 
bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


Chín là: Nguyện hết thảy Nghiệp /hân miệng ý của con, nếu chúng sinh thấy nghe 


đêu được lợi ích như vua cây thuốc (Dược thụ vương) không có sự tiếp đãi thiêu sót, 
tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ. 


0S 


Mười là: Nguyện con ở trong tât cả Đạo nhỏ như hạt bụi thành Chính Đắng 
Giác, chuyên bánh xe Đại Pháp, độ thoát chúng sinh, tận bờ mé vị lai không có ngưng 
nghỉ. 


_”Này Phật Tử! Nêu hay phát mười Nguyện lớn này thì trăm vạn a tăng chỉ 
Nguyện Môn thảy đêu thấy phát. 

Nguyện đem Thệ Nguyện rộng lớn này, mọi loại căn lành...hôi hướng cho tất cả 
chúng sinh. Nguyện đều lìa hắn nỗi khổ trong ba đường ác, đây đủ Hạnh Nguyện của 
Phô Hiện Bô Tát. 

Ta lại đem căn lành này hôi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, chăng câu quả báo của 
Thế Gian, Nhị Thừa. 

Ta lại đem căn lành này hôi hướng đến biên Chân Như Pháp Giới, Chân Như Vô 
Diệt, Vô Lậu, Vô Vi chắng thê phá hoại” 

Nguyện cho căn lành của con cũng lại như vậy. Như chư Phật ba đời hồi hướng, 
con cũng hôi hướng như vậy. 


_ Hồi Hướng xong, quy mệnh lễ Tam Bảo. 


Hết. 
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QUÁN THẺ ÂM BỎÔ TÁT 


Quán Thế Âm Bô Tát, tên Phạn là Avalokite§vara, trong đó AVA: có nghĩa là 
phía bên dưới, LOKITA: có nghĩa là nhìn thây, trông thây, xem xét kỹ lưỡng, 
ISVARA: có nghĩa là Tự Tại, vị Chúa Tế, bậc có quyên hành xử mọi việc một cách tự 
do. 

AVALOKITA IŠSVARA được viết gọn thành AVALOKITESVARA nên dịch 
nghĩa là Quán Tự Tại. Và đây cũng là tên gọi chính xác nhất của vị Bô Tát này 

AVALOKITESVARA. là vị Bồ Tát thực hành Trí Tuệ Bát Nhã thâm sâu, quán 
sát đối tượng Đương Thể Tức Không và không bị một chướng ngại bởi các yêu tô giả 
hợp tạo thành cái ảo tưởng của đương thể nên được gọi là Quán Tự Tại 

Theo ý nghĩa khác, Bộ Tát Avalokite§vara quán sát tất cả các Pháp tự do tự tại, 
tât cả Công Đức hợp với chúng sinh khiến cho họ xa rời bể khô đạt đến sự an vui phỉ 
lạc nên Ngài được xem là “Bậc có uy lực xem xét và bảo hộ chúng sinh một cách tự 
£ại `” nên Ngài có tên là Quán Tự Tại. 

Một danh tự khác của Bồ Tát này là LOKESVARA. trong đó LOKA là thế gian 
và ISVARA là Tự Tại hay là vị Chúa Tế nên LOKESVARA được dịch là Thể Tự 
Tại hoặc là vị Chúa Tế của Thế Gian. Loke§vara là vị Bồ Tát quán rõ các Pháp Thế 
Gian là huyền hoá đồng thời điêu dụng được toàn bộ Danh Pháp của Thể Gian một 
cách vô ngại nên đạt quả Tự Tại. Lại nữa, do Ngài quán biết căn cơ của chúng sinh nên 
sự giáo hóa được tự tại. Vì vị Bô Tát này có đây đủ BI TRÍ, LÝ SỰ vô ngại nên có 
tên là Quán Tự Tại. 

_ Trong quyến 1 của “Chú Duy Ma Cật Kinh”, Ngài Cưu Ma La Thập từng 
nêu ra rằng: “Đời có nguy nạn, xưng tên tự quy, Bồ Tát quản sát âm thanh đó liên được 
giải thoát. Cũng gọi là Quán Thế Niệm, cũng tên là Quán Tự Tựi vậy.” Y theo đây có 
thể biết Ngài Cưu Ma La Thập cũng thừa nhận bên trong Hồng Danh “Quán Thế 
Am” đã hàm chứa nghĩa “Quán Tự Tại.” 

_ Trong quyên thượng “Bát Nhã Tâm Kinh U Tán”, Đại Sư Khuy Cơ cho răng 
“Quán” nghĩa là chiếu soi, tức Trí Tuệ thông đạt Không Hữu. “Tự Tại” nghĩa là tùy ý 
nhận làm tức là Thắng Quả của Sở Đắc. Quá khứ rộng hành sáu Độ, hiện tại được 
chứng Quả trọn vẹn, Tuệ Quản là trước tiên thành được mười loại Tự Tại. 

Mười Tự Tại là: 

l) Thọ Tự Tại: Hay kéo dài bảo vệ tính mạng. 

2) Tâm Tự Tại: chăng nhiễm ở sinh tử. 

3) Tài Tự Tại: Hay theo ý vui thích mà hiện, do Sở Đắc của Bồ Thí. 

4) Nghiệp Tự Tại: Chỉ làm việc lành và khuyên người khác làm lành. 

5) Sinh Tự Tại: Tùy theo ý muốn hay hướng tới, do Sở Đắc của Giới Hạnh. 

6) Thắng Giải Tự Tại: Hay tùy theo sự ham muốn Biên Hiện, do Sở Đắc của An 
Nhẫn. 

—— 7) Nguyện Tự Tại: Tùy theo Quán nơi vui vẻ mà thành tựu, do Sở Đắc của Tinh 
Tiên. 

§) Thần Lực Tự Tại: Bắt đầu Tôi Thắng Thân Thông, do Sở Đắc của Định lực. 

0) Trí Tự Tại: Thuận theo lời nói âm thanh Trí Tuệ. 

10) Pháp Tự Tại: Vào Khế Kinh .... Do Sở Đắc của Trí Tuệ. 

Ngài Khuy Cơ lại cho răng, địa vị của Quán Thê Âm Bồ Tát là Bồ Xứ Bồ Tát, tu 
đạo thành Chứng Đắng CHác, có đây đủ Thắng Quả của mười loại Tự Tại kế trên, cho 
nên có tên là “Quán Tự Tại.” 
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— Do vị Bồ Tát này lây bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại 
Bi Tâm Giả (Mahã Kärunika), hay Đại Bi Thánh Giả (Arya-mahä-kärunika) 

_ Do Ngài câm hoa sen là biểu tượng cho Trí thanh tịnh hay Diệu Pháp nên có 
tên là Liên Hoa Thủ Bồ Tát (Padma-päni-bodhisatva). 

_ Do quán sát và thực hành Pháp môn Không Hai nên có tên là Bất Nhị Bồ Tát 
(Advarta-bodhIsatva) 

— Do hành trì năm Pháp Quán (Chán Quán, Thanh Tịnh Quản, Quảng Đại Trí 
Tuệ Quán, B¡ Quản, Từ Quán) mà hiện rõ ánh sáng thanh tịnh vô cầu nhiễm tức là ánh 
sáng của Trí Tuệ hay phá các ám tôi phiên não nhờ đó mà hàng phục được Bản Tâm 
cho nên mới có thê đem Trí quang minh mà soi khắp các cõi để cứu khô cho chúng 
sinh. Đấy là biểu thị cho sự diệu dụng, lợi tha , do vậy Ngài có tên là Quang Âm Bồ 
Tát (Abhäsvara Bodhisatva) với Abhäã là ánh sáng (Quang) svara là âm thanh, tiêng 
(Am) 

_ Do công hạnh quán sát tật cả các tiếng kêu cứu của mọi chúng sinh trong cõi 
Ta Bà (Sähaloka-dhatu) để kịp thời cứu độ nên Ngài có tên Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokita-lokasvara-bodhisatva) 

_ Do luôn hành trì Công Đức của Trí tuệ Bát Nhã nên có tên là Bát Nhã Bồ Tát 
(Praja-bodhisatva) 

_ Do Ngài luôn đem lại sự không sợ hãi và ban cho sự an ồn đến các chúng sinh 
nên có tên là Thí Vô Ủy giả (Abhayamdäda) 

_ Do Ngài dùng ba Pháp Văn Tuệ (SŠrutimayo Prajñä), Tư Tuệ (Cintãmayò 
PraJñ3), Tu Tuệ (Bhavanamayò PraJñ3) làm cho /Mhí Căn Viên Thông nên có tên là 
Quán Âm Bồ Tát (Avalokitasvara-bodhisatva) 

_ Trong Ninh A Di Đà quyên thượng, Kinh Vô Lượng Thọ quyên thượng và 
Kinh Quán Âm Thọ Ký đều dùng hông danh Thánh Quán Thế Ẩm (Arya 
AvalokItasvara) đề chỉ vị Nhất Bồ Xứ Bồ Tát hầu cận Đức Phật A Di Đà (Amitabha- 
buddha) tại Thế Giới Cực Lạc (SŠSukha-vati-lokadhätu) ở phương Tây của cõi Ta Bà. 
Vị Bồ Tát này thường cùng với Bồ Tát Đại Thể Chí (Mahä-sthama-präpta) phụ giúp 
Đức Phật giáo hóa chúng sinh trong cõi Tịnh Độ ấy và ba Tôn này được hợp xưng là 
Tây Phương Tam Thánh 
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_Theo sự ghi nhận của Ninh Quán Âm Tam Muội và Kinh Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Đại Bi thì Quán Âm Bồ Tát có sức uy thần chắng thể tư nghị, ở vô lượng kiếp 
trước đã thành Phật rôi, hiệu là Chính Pháp Minh Như Lai (Samyak-dharma-vidya- 
tathagata) Nay vì nguyện lực Đại BI mới thị hiện thân Bỏ Tát để cứu khô chúng sinh . 

_Trong Kinh Pháp Hoa quyên 7 và Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm 
quyền 6 có ghi: “Wj Bồ Tát này ở khắp mọi nơi, mọi đất nước. Hiện đủ loại thân (rởng, 
ứng với căn cơ của chúng sinh đê hóa độ” cho nên còn gọi là các Ứng Hoá Thân Bồ 
Tát. 

_ Phật Giáo Đông Độ nhận định răng: Đức Phật Thích Ca Mâu NI là CIáo Chủ của 
Thế Giới Sa Bà (Saha-loka-dhãtu) hiện tại. Bộ Tát Quán Thế Âm (Avalokite§vara) có 
hạnh nguyện Đại Bi (Mahä-karuna) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của 
chúng sinh liên hóa hiện vô sô Hóa Thân đến cứu khô. Bồ Tát Địa Tạng (Ksiti-garbha) 
đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca, ở trong thời đại không có Phật cho đến 
lúc Bộ Tát Di Lặc (Maitreya) thành Đạo, Ngài sẽ làm vị Bỏ Tát tự thê cứu độ hết 
chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi ở cõi Sa Bà này thì mới thành tựu Nguyện 
(Pranidhana) của mình. Vì thế mới thiết lập tượng thờ Đức Phật Thích Ca chung với 
hai vị Bộ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng và hợp xưng là Sa Bà Tam Thánh (hay Ta Bà 
Tam Thánh). 





_ Trong hệ thông Thuân Mật của Mật Giáo thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được 
nhận định qua nhiều hình tượng và danh từ khác nhau. 

*) Căn cứ vào Thai Tạng Giới Man Đà La (Garbha-dhätu-mandala) thì vị Bồ 
tát này được an vị trong các viện: Trung Đài Bát Diệp viện, Biến Tri viện, Quán Âm 
viện, Thích Ca viện, Văn Thù viện , Hư Không Tạng viện, Tô Tất Địa viện. Tùy theo 
vị trí được an lập, vị Bồ Tát này biểu thị cho các phẩm Đức khác nhau. 


102 


+ Trong Trung đài bát diệp Viện: Vị Bồ Tát này biểu thị cho Tịnh Đức là Đức 
thứ tư trong 4 Đức Tường, Lạc, Ngã, Tịnh. Hoặc biểu thị cho hạnh chứng ngộ Tâm 
Bồ Đề là một trong 4 hạnh của Như Lai là Phát Tâm Bồ Đề, Tĩnh Tâm Bồ đề, Chứng 
Ngộ Tâm Bồ Đề, Nhập Tâm Bỏ Đề. _ 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trắng, tay trái để trước ngực thành Thí Vô Úy Ấn, 
tay phải cầm hoa sen, đầu đội mão báu. trên mão có Vô Lượng Thọ Như Lai 





Tôn này có Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 


+ Trong Biến Trì Viện : VỊ Bồ tát này được nhận biết qua danh hiệu Chuẩn Đề 
Phật Mẫu (Cuñdhe-buddha-matr) biểu thị cho Tĩnh Đức và là Mẫu của tất cả các Tôn 
thuộc Liên Hoa Bộ trong PHẬT BỘỌ. 

Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân màu trắng vàng, ngôi Kiết Giả trên hoa 
sen, thần tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc nhẹ như áo của I0 Ba La Mật Bồ Tát, 
phía trên bên dưới đêu tác màu trăng. Lại góc áo khoác ngoài (Thiên Y) có quân anh 
Lạc, đội Mão Trời, cánh tay đều đeo vòng xuyến. Đàn Tuệ (2 bàn tay) đêu đeo vòng 
báu. Mặt Tượng ấy có 3 mắt, 18 cánh tay. 

Hai tay bên trên tác tướng Thuyết Pháp 

Bên phải: Tay thứ hai tác Thí Vô Úy, tay thứ ba cầm cây Kiếm, tay thứ tư cầm 
vòng hoa báu, lòng bàn tay thứ năm câm Cụ Duyên Quả, tay thứ sáu cầm cây Búa, tay 
thứ bảy cầm Móc Câu, tay thứ tám cầm chày Kim Cương, tay thứ chín câm Tràng Hạt. 

Bên trái: Tay thứ hai cầm cây Phướng báu Như Ý, tay thứ ba cầm Hoa Sen 
hông hé nở, tay thứ tư cầm Quân Trì, tay thứ năm cầm Sợi Dây, tay thứ sáu cầm Bánh 
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Xe, tay thứ bảy câm Thương Khư (Sañkha Vỏ ốc), tay thứ tám cầm Hiển Bình, tay 
thứ chín cầm rương Kinh Bát Nhã” 





Tôn này có Mật Hiệu là Tối Thắng Kim Cương 


+ Trong Văn Thủ Viện : VỊ bồ Tát này biêu thị cho Đức Quyên Trí 
Tôn Hinh: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay 
úp trên đùi phải, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
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+ Trong Thích Ca Viện : Vị Bồ Tát này biểu thị cho Đức Chân Tướng _ 
Tôn Hình: Thân mảu thịt trăng, tay phải câm cây phât trăng, tay trái chông eo, 
đứng thăng trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, hoặc Chính Pháp Kim Cương 


+ Trong Hư Không Tạng Viện : VỊ Bồ Tát này được nhận biết qua danh hiệu 
Thiên Thủ Quán Thế Âm, biểu thị cho Đức Pháp Tài. 

Tôn Hình: Thân có 27 đầu mặt, một ngàn cánh tay trong đó có 40 tay câm khí 
trượng. Ngôi trên hoa sen báu. 
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+ Trong Tô Tất Địa Viện : Vị Bồ Tát này được nhận biết qua danh hiệu Thập 
Nhất Diện Quán Thế Âm, biểu thị cho dụng của TỪ BL 

Tôn Hình: Thân có 4 cánh tay, ngôi xếp băng trên Hoa Sen, hai bên mặt chính 
đều có I mặt, bên trên có 5 mặt, lại ở trên nữa có 3 mặt, hợp với mặt chính nên thành 
11 mặt . Bên phải tay thứ nhất Kết Thí Vô Úy Ấn, tay thứ hai cầm Tràng Hạt. Bên trái 
tay thứ nhất câm Hoa Sen, Tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 





+ Tại Quán Ẩm Viện: Quán Thê Âm Bồ Tát được xưng là Quán Tự Tại Bồ Tát 
là Chủ Tôn của viện này 

Viện này có vị trí ở phương Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện. Lại xưng là Liên 
Hoa Bộ Viện, Pháp Bộ Viện 

Viện này đại biểu cho Lý Đức “Chúng sinh vốn có đủ tâm Tịnh Bồ Để”. Tức 
biểu thị cho Diệu Đức Đại Bỉ Tam Muội của Như Lai, hoặc Diệu Quán Sát Trí là 
một trong năm Trí của Như LaI. 

Do trong thân chúng sinh vốn có đủ Lý Thanh Tịnh của Tâm Tịnh Bồ Đề. Tuy ở 
tại 6 nẻo, 4 loài, Thế Giới mê vọng... bị luân chuyển trong bủn dơ sinh tử nhưng Tầm 
Tịnh Bỏ Đề vốn có đủ ấy vẫn chăng bị nhiễm chắng bị dơ, giỗng như hoa sen xuất ra 
từ bùn dơ mà chăng bị nhiễm dính, vì thê được xưng là Liên Hoa Bộ Viện 

Lại nữa, do Tam Muội Đại BI của Như Lai hay làm cho rạng rỡ tươi tốt muôn điều 
lành giúp cho chúng sinh tự thấu ngộ bản Tâm thanh tịnh không câu nhiễm vốn có của 
mình nên được gọi là Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 

Vì Viện này đại biểu cho dụng của Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana-jñäna) là 
sự quản tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng của các Pháp mà không 
hê bị ngăn ngại cho nên được xưng là Pháp Bộ (Dharma-kuläya) 
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Viện này có 37 Tôn gôm 21 Tôn Chủ và 16 Tôn bạn thuộc nhóm Đại Thế Chí 
(Maha-sthama-prapta). 


_— ._—_ 


® ®z©g®® @ @ 





_ Hàng thứ nhất (từ phải qua trái, từ trên xuống dưới):có 10 Tôn 
1_ Liên Hoa Bộ Phát Sinh (#) 

2_ Đại Thê Chí (#‡†) 

3_ Tỳ Câu Đê (Š) 

4_ Sứ Giả của Tỳ Câu Đê (đ\ 

5_ Thánh Quán Âm (#4) 

6_ Sứ Giả của Thánh Quán Âm (.ẩ) 

7 ĐaLa(Ä3) 

8_ Sứ Giả của Đa La (đ\) 

9_ Đại Minh Bạch Thân () 

10_ Mã Đầu (&) 

_ Hàng thứ hai (từ phải qua trái, từ trên xuống dưới): có 14 Tôn 
I_ Đại Tùy Câu (®{)) 

2_ Ba sứ Giả của Đại Tùy Câu (đ\) (đU (4U 

3_ Tát Đỏa Bà Đại Cát Tường (®) 

4_ Gia Du Đa La (8Ÿ) 

5_ Sử Giả của Gia Thâu Đa La (đ\) 

6 Như Ý Luân (®§) 

7 Sứ Giả của Như Y Luân (8) 

8_ Đại Cát Tường Đại Minh (®) 
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9_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Đại Minh (#{) 
I0_ Đại Cát Tường Minh (#) 
II_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Minh (&) 
12_ Tịch Lưu Minh (®) 
_ Hàng thứ ba (từ phải qua trái, từ trên xuống dưới): có 13 Tôn 
I_ Bị Diệp Y (®) 
2_ Bạch Thân (®Ä) 
3 Phong Tài (®) 
4_ Sứ Giả của Phong Tài (đ\) 
5_ Bât Không Quyên Sách (2£) 
6_ Sứ Giả của Bât Không Quyến Sách (đ) 
7 Thủy Cát Tường (®) 
$_ Hai Sứ Giả 
_ Bên trái: Đô Hương Cúng Dường Sứ Giả (TU 
_ Bên phải: Thiêu Hương Cúng Dường Sứ Giả (2Ä) 
9_ Đại cát Tường Biến (3) 
10 Hai vị Sứ Giả (đ\) (đ) 
II Bạch Xứ (*U) 


1_ Liên Hoa Bộ Phát Sinh Bồ Tát ( Padma-kulodbhava): 

Tôn này biểu thị cho việc Hành Giả bắt đầu tu tập hạnh Đại Bi đối với tật cả 
chúng sinh, sinh ra mọi Công Đức Hóa Tha của Liên Hoa Bộ, để dân dần hoàn thiện 
mọi tướng tốt của Báo Thân Phật, tức 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để ngang ngực câm hoa sen hé nở, tay phải để 
ngang trái tim co ngón vô danh, ngôi yên trên hoa sen đỏ. 


: F v.. l l [ ,  W 
J h? | d ` lọ " 
| SP, =@.i PB 

, ¬ =~”; là ` 
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_ sướn 
1 





Mật Hiệu là: Võ Tân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (#{) hay MO (3) 
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Tam Muội Gia Hình là:Hoa sen chưa nở 


+4Illlf] 





` 
` 
_~ 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


N 
`* 
Chân Ngôn là: 


4HẠ4H7 14t Ã 4 (dc A< 
NAMAH SAMANTA BUDDHANÄM - KSAH DAH RA YAM KAM 


2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthäma-präpta): 

Đại Thế Chí Bỏ Tát (Mahä-sthama-präpta), dịch ý là Đắc Đại Thế, Đại Tinh Tiến. 
Lược xưng là Thế Chí Bô Tát. 

Tôn này dùng ánh sáng Trí Tuệ chiêu khắp tât cả khiến cho chúng sinh lìa xa ba 
nẻo ác, được sức vô thượng. Khi Tôn này bước đi thời tất cả đại địa đêu chân động cho 
nên xưng là Đại Thế Chí. 

Tôn này với Quán Thê Âm Bỏ Tát cùng theo hầu Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới 
Cực Lạc, nên được xưng chung là Tây Phương Tam Thánh 

Lúc còn ở Nhân Địa thời Đại Thê Chí Bồ Tát dùng Tâm niệm Phật mà nhập vảo 
Vô Sinh Nhẫn cho nên nay nhiếp chúng sinh niệm Phật ở Thế Giới Ta Bà (Säha-loka- 
dhãtu) quy vê Tịnh Thô. 

Tôn này hay khiến cho chúng sinh xa la ba Độc, được sức vô thượng. 

Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen mở khép, tay phải giương lòng bàn 
tay co 3 ngón ở giữa (vô danh, giữa, trỏ) để trước ngực, ngôi yên trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trì Luần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (#Q) hay SAH (®) 
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Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở 


Ũ 





Tướng Ấn là:Hư Tâm Hợp Chưởng 





Hoặc Không Tâm Hợp Chưởng giống như hoa sen chưa hé nở. 


Chân Ngôn là: 
4H HH7 4£ &@&^ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM JAM JAM SAI SVAHA 


3_ Tỳ Câu Chỉ Bồ Tát (Bhrkuti): 

Tôn này là Hóa Thân của Thánh Mẫu Tãrä, chủ về sự kính vâng theo Pháp Cứu 
Độ thanh tịnh và nhăm chặn đứng sự tàn phá của Trí Đại Không (Mahä-$ũnya-jñäna) 
đề hoàn thiện phước báu Diệu Hữu. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, có búi tóc hình mũ giống như đất giữ gìn vạn vật, chung 
quanh kết bởi các báu, chính giữa có hình Đức Phật A Di Đà trụ tướng Thuyết Pháp. 
Điều này biểu thị cho sự kính vâng theo Trí Tuệ Phố Môn (Vi§va-mukhe-jñäna) của 
Như Lai để hoàn thiện Phước Đức. 





Thân hình có 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất rũ xuông thành Ấn Dữ Nguyện, tay 
thứ hai co ngửa lên cầm Tràng hạt .Bên trải: tay thứ nhât co lên câm hoa sen, tay thứ 
hai cầm Bình Quân Trì. 


Mật Hiệu là: Định Tuệ Kim Cương (Ngoài ra còn có Mật Hiệu khác là: Giáng 
Phục Kim Cương, Trừ Chướng Kim Cương) 

Chữ chủng tử là: BHR ( Š) hay TRA (Ất) 

Tam Muội Gia Hình là: chuỗi tràng hạt (Số Châu Man) 





Tướng Ấn là: Tỳ Câu Chi Ấn. Chắp hai tay lại, giữa rỗng không, nhâc 2 Phong 
Luân (2 ngón trỏ ) so le áp cùng nhau 





Chân Ngôn là: 

4H #fH{ï 1£ Hà ñ a4 #1£#4* á <4 4á + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SARVA BHAYA TRASANI HŨM 
SPHATYA  SVAHA 


4_ Sứ Giả của Tỳ Câu Chỉ (Phụng Giáo Sứ GIả: PratihärI): 

Tôn này Thị Giả của ở cạnh bên phải Tỳ Câu Chi, cầu xin hoàn chỉnh Phước Báu 
Hữu Vì 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, tay phải đè bắp đùi, ngôi yên trên 
hoa sen 





[II 


Chữ chủng tử là :DHI (đ\) 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41t #24 4444 đ^ 44% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM DHI SRI HAM BRAM_ SVAHA 


5_ Thánh Quán Âm (Arya-avalokite§vara): 

Lại xưng là Thánh Quán Tự Tại Bô Tát, Chính Quản Thê Âm Bồ Tát, Chính 
Quán Âm. Là Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ Viện tượng trưng cho Bản Nguyện dùng Từ Bi 
cứu tế chúng sinh. 

Quán Thê Âm Bồ Tát còn đại biểu cho Tâm Đại Bi của chư Phật, biểu tượng của 
Ngài là hoa sen tượng trưng cho Trí thanh tịnh. 

Nguyên Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Đức Phật A Di Đà chỉ là sự sai khác về 
Nhân và Quả, Ngài là Nhân còn A Di Đà Phật là Quả, có Nhân ắt có Quả, Quả ấy 
chứng tỏ chắng trông rỗng (Bất Không) đông thời biểu thị cho tức Nhân tức Quả , 
hiện bày Lý không hai của Nhân Quả, vì thế trong mão báu của Ngài có Đức Hóa Phật 
A DI Đà và Ngài được xem là Chính Pháp Luân Thần của Đức Phật A Di Đà. 

Tôn này biểu thị cho Đức Giải Thoát là một trong 3 Đức của Niết Bàn là Pháp 
Thân Đức, Bát Nhã Đức, Giải Thoát Đức. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, đầu đội mão báu, trên mão có Đức Vô Lượng Thọ 
Như Lai, tay trái cầm hoa sen đỏ, tay phải hơi co các ngón tay cảm một cánh hoa sen 
làm dạng bóc mở hoa sen, ngôi trên tòa hoa sen 





Đức Vô Lượng Thọ Phật trong mão báu biểu thị cho Quả cuỗi cùng của Hạnh 
Liên Hoa, tức là Trí Phương Tiện Phô Môn của Như Lai 
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Hoa sen đỏ ở tay trái biểu thị cho Tâm sen (liên tâm) Bản Giác của chúng sinh bị 
vô minh phiên não ràng buộc che lấp trong vô lượng kiếp, chắng thể hé nở cho nên bị 
chìm đắm trong biên khô. 

Tay phải làm thế bóc hoa tượng trưng cho ý nghĩa: dùng Công Đức Đại Bi làm 
phương tiện để giải trừ sự Vô Minh mê vọng và giúp cho Tâm sen của chúng sinh tự 
hé nở, tức là giác ngộ được Bản Tâm thanh tịnh vốn có của mình 

Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Bản Tịnh Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (®Á) hay MO (2£) hay HRIH (§) 

Tam Muội Gia Hình là: Sơ Cát Liên Hoa (hoa sen mới cắt) 





Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn (Quán Tự Tại Ấn) 


ị Ms 


lt \ 
Ủ 


Hay Liên Hoa Bộ Tâm Ấn: Hai tay tác Nội Phộc, duỗi thắng ngón cái phải, xưng 


Phụ NÌ 
| 


là Liên Hoa Bộ Tâm An 
ẨN 
HN 
Chân Ngôn là: 
4H Hi 4£ Há ñ42(-Ä4đ@á' t2 42 TỢ{OtLá 
&* l@át*% 


NAMANH SAMANTA BUDDHANAM SARVA TATHÄGATA 
AVALOKITA KÃRUNI MAYA RA RA RA HŨM JAH SVÃHÄ 


6_ Sứ Giả của Thánh Quán Âm (Liên Hoa Quân Trà Lợi: Padma-kundali): 

Tôn này là Thị Giả ở bên cạnh phải của Thánh Quán Thế Âm Bỏ Tát 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tóc như lửa mạnh dựng đứng, cầm hoa sen chưa nở, 
mặc áo khoác ngoài (thiên Y), ngôi yên trên đài sen 
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Mật Hiệu là: Giáng Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KU (®) hay BRAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41H17 4£“ f@m má $,ˆ 4t ~- 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM DHI SRI HAM BRAM_ SVAHA 


7_ Đa La Bồ Tát (Tara): 

Còn gọi là Đa Lợi Bô Tát, dịch ý là con mắt, con ngươi (đông tử), Diệu Mục Tĩnh, 
Cứu Độ 

Tôn này lại được xưng là Đa La Tôn, Đa Lợi Tôn, là thân Hóa Hiện của Quán Thê 
Âm cho nên cũng xưng là Đa La Tôn Quán Âm, Đa Lợi Quán Thế Âm. 

Tãrã là con mắt hay con mắt tĩnh diệu. Tôn này là một thần Hóa Hiện của Quán 
Thế Âm được sinh ra bởi ánh quang minh phóng ra từ mặt của ngài. Tôn này luôn nhìn 
tật cả chúng sinh giống như bà mẹ hiên theo dõi chăm sóc con thơ. Mục đích của Ngài 
là cứu độ chúng sinh ra khỏi biến khổ sinh tử. Do chủ về hai Đức đại Bi và hàng phục 
nên Tôn này được xem là Phật Mẫu của Liên Hoa Bộ. 

Tôn này có 21 loại Hóa Thân nên lại xưng là 21 Độ Mẫu. 

Tôn Hình: Thân màu trắng xanh, mặc áo Yết Ma, đầu đội mão tóc, trên có vị Hóa 
Phật, chắp hai tay lại, tay cầm hoa sen xanh, ngôi Bán Già trên tòa sen 
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Mật Hiệu là: Bï Sinh Kim Cương, Hạnh Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là TẢ (3È), hay TAM (3), hay TRA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là hoa sen xanh 





Tướng Án là: Thanh Liên Hoa Ấn. Hai tay tác Nội Phộc, nhâc 2 Phong Luân (2 
ngón trỏ) giông như mũi kim nhọn, đê 2 Hư Không Luân (2 ngón cá1) lên Phong Luân 
(ngón trỏ) 





Chân Ngôn là: 

4114 44 TULT10^ ấ {+4 4^ 24% 

NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM  TARE TARINI KARUNA- 
UDBHAVE_ SVAHA 


$_ Sứ Giả của Đa La (Tãara-cetI): 
Tôn này là Thị Giả ở cạnh bên trái của Đa La Bô Tát 
Tôn Hinh: Thân màu thịt, quy gôi chặp hai tay lại, nầng hoa sen chưa nở 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Ca Hình là:Hoa sen chưa hé nở 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41 HH7 4£ Z4 6á $ˆ 4t - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM DHI SRI HAM BRAM_ SVAHA 


9_ Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát (Gauri-mahä-vidya): 

Tôn này là một trong § vị Minh Phi (Vidya-raJñn) có tên gọi là Nøgaạo Lý Minh Phi 
(GaurT: Bạch Y Nữ) nên đồng Thể với Bạch Y Quán Âm, biểu thị cho Tâm Bỏ Đề 
trăng tịnh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải co cánh tay kết Dữ Nguyện Ấn đề trước 
ngực, tay trái co khuýu tay cầm hoa sen hé nở, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Thường Tịnh Kim Cương, Phóng Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (#{), nghĩa là Đệ Nhất Nghĩa Đề chẳng thể đắc 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 

vi hy 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





I1ó 


Chân Ngôn là: 
%1( 104 4# á* &% Lê Ã < 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM - KSAHI DAI RA YAM KAM 


10_ Mã Đầu Minh Vương Bồ Tát (Hayagriva): 

Lại xưng là Mã Đâu Quán Âm, là một trong sáu vị Quán Âm hóa độ sáu nẻo. Là 
thân Hóa cứu độ chúng sinh trong nẻo súc sinh của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bô Tát. 

Tôn này là một hiện thân của Quán Thế Âm với hình dáng to lớn , tóc dựng đứng 
lên, đôi mắt đây phẫn nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ 2 nanh 
cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa Phật, và đội 
đâu con ngựa ngay giữa đỉnh . Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đâu Ngựa (Mã Đầu 
Quán Âm ). 

Tôn này có đây đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kế vào 8 đại Minh 
Vương (Mahã-vidya-räja) và gọi là Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya-räja).. 
Tôn này do nhân Đại Bi nên không trú ở Niết Bàn mà trụ trong cảnh giới Vô minh để 
đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu là để tượng trưng 
cho sức tinh tiên của các vị Bộ Tát không bao giờ ngưng nghỉ ở bất cứ chỗ nào trong 
vòng sinh tử , cương quyết anh dũng đánh dẹp vô rmmỉnh khổ não chăng kê đến thân 
mệnh mình. Vì thế Tôn này có mật hiệu là Tân Tốc Kim Cương 

Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đâu để biểu dương sức mạnh có thê nuốt 
được tất cả lửa dữ của Chúng Sinh nên Tôn này còn có Mật Hiệu là Đạm Thực kim 
Cương (Khada-vajra) 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, ba mặt hai cảnh tay. Hai tay kết Ấn, dựng đầu gối 
phải, đâu đội cái đầu ngựa trăng, ngôi yên trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Tân Tốc Kim Cương, Đạm Thực Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM (&) hay HUM (®) 


Tam Muội Gia Hình là: Đầu ngựa trắng 


I 
#` ụ ¬ụ 
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Tướng Ấn là: Mã Đâu Ấn. Hai tay tác Không Tâm Hợp Chưởng, đưa ngón vô 
danh vào trong lòng bàn tay co 2 Ngón trỏ đặt dưới gôc ngón cải cách nhau giông như 
hạt lúa mạch 





Chân Ngôn là: 

#«ã44T4đáš¿c#«& 

OM_ AMRTODBHAVA HUM PHAT SVAHA 

Hay:4 1: H7 4£&t“ˆ á 4x41 á&@4e4^ˆ 4&*+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HÙUM KHADAYA BHAMJA 
SPHATYA SVAHA 


I1 Đại Tùy Câu Bồ Tát (Mahä- pratIsarä): 

Lược xưng là Tùy Câu Bỏ Tát, hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn sự mong 
câu. 

Do Tôn này thường tùy theo sự nguyện câu của chúng sinh mà diệt trừ Tội Võ 
Giản; trừ tai nạn về nước, lửa, đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rồng Cá; miễn {rử nạn vua 
quan; câu mưa; làm ngưng mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực 
Lạc.... nên có tên là Đại Tùy Câu. 

Tôn Hình: Thân hinh màu vàng đậm, một mặt , đội mão báu bên trong có vị Hóa 
Phật, 8 cảnh tay dơ cao theo dạng Vô Ủy. Bên BÌni theo thứ tự 4 tay câm : Chày Kim 
Cương Ngũ Cô, Kích Xoa, Kiếm báu, Búa . Bên trái, 4 tay theo thứ tự cầm : Hoa sen 
(hoặc bánh xe) , Rương Kinh Phạn, cây Phướng báu, sợi dây. 





Mật Hiệu là: Dữ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là PRA (Ñ) hay SA (Ñ), VAM (ä), AN (8), HUM (&) 


I1§ 


Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp hay Chày Ngũ Cô, Tháp Suất Đỗ Ba trong đó 
có chứa rương Kinh Phạn. 


wffffluy, 


k 
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! 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: 
# ÃA[A#ñI[Adjc@&@TA @@&ađđ áátt3a %4 
OM BHARA  BHARA SAMBHARA  SAMBHARA INDRIYA 


VISODHANI HŨM HŨM RURU CALE SVAHA 


12,13,14_ Ba vị Sứ Giả của Đại Tùy Câu Bồ Tát: 

Ba Tôn này đều có tên gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-ceti) ở trước mặt, phía 
bên phải Đại Tùy Câu Bồ Tát. 

Tôn Hình: Ba Tôn này đêu hiện thân màu thịt, quỳ gôi, vị chính giữa có tay trái 
cảm hoa, tay phải cầm cây kiếm. Hai vị còn lại ở hai bên trái phải đều chắp tay để 
trước ngực. 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiểm trên hoa sen 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
411147 4£ đá 4ˆ đt - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM DHI SRI HAM BRAM_ SVAHA 


15_ Tát Đỏa Bà Đại Cát Tường Bồ Tát (Stũpa-mahä-§rI): 

Lại xưng là Tốt Đồ Ba Đại Cát Tường Bỏ Tát. Là một trong 7 vị Bạch Cát Tường. 
Lại xưng là Tháp Đại Cát Tường Bô Tát, Đới Tháp Đức Bồ Tát, Đới Tháp Cát Tường 
Bỏ Tát. 

Hoặc nói Tôn này là Di Lặc Bồ Tát, biểu thị cho Bộ Tát nôi tiếp địa vị Như Lai 
Phật 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay trái phải đều để ngang ngực cầm hoa sen, ngôi 
vên trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trì Lạc Kim Cương, hoặc Lợi Ích Kim Cương 
Chữ chủng tử là :SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 
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Chân Ngôn là: 
# 7U #914@ 44% 
OM_ ARYA-STUPA-MAHA-SRI SVAHA 


16_ Gia Du Đà La Bồ Tát (Yasodhara): 

Lại xưng là Gia Du Đa La, Gia Duy Đàn. Dịch ý là Hoa Sắc, Tác Trì Dự, Trì 
Xưng. 

Lại xưng là La Hầu La Mẫu (Rähula-mäta) là người nữ cầm cây gậy (Danda- 
päm) thuộc giòng họ Thích (SŠäkya) tại thành Ca Tỳ La ở Trung Ấn Độ, vợ chính của 
Thái Tử Tất Đạt Đa (Siddhärtha), mẹ đẻ của La Hầu La (Rãhula) 

Một Thuyết nói là con gái của Đại Thân Ma Ha Ná Ma (Mahä-nãma) thuộc giòng 
họ Thích của Tộc Bà Tư Tra (VaŠtsth3) 

Hoặc nói nguyên là con gái của vua Thiện Giác (Suprabuddha) của thành Thiên 
Tý (Devadaha), em gái của Đề Bà, tướng tốt đoan nghiêm, thù diệu bậc nhất, đủ các 
đức mạo. 

Năm năm sau khi Đức Thích Tôn thành Đạo, Gia Du Đà La cùng với di mẫu của 
Đức Thích Tôn là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahä-prajapati) và 500 cô gái thuộc tộc 
Thích Ca.... xuỗng tóc nhuộm áo, thọ nhận Cụ Túc Giới làm Tỳ Khưu Ni. 

Tôn này là vị Minh Phi có thế lực lớn, chủ trì việc an lập hạt giống Bỏ Đề của tất 
cả chúng sinh. Các loại Công Đức đêu hàm tàng trong vị Minh Phi này mà sinh ra 

Tôn Hình: Thân màu vàng chói, hiện tượng Thiên Nữ, đâu đội mão kim tuyến, tay 
phải kết Dữ Nguyện Ấn, tay trái câm cành cây 





Mật Hiệu là: Thị Hiện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YA (4Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Dương Liễu hoặc cành cây 





I2I 


Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 





Chân Ngôn là: 

41t #7. 4 4C ¿t2 #4 [ ** 44& _ 

NAMAIN SAMANTA BUDDHANAM VYAM - YASODHARAYA - 
SVAHA 


17 Sứ Giá của Gia Du Đà La (Dutf): 

Duti còn được gọi là Liên Hoa Bộ Sứ Giả có vị trí ở trước mặt Ca Du Đà La. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi Bán Già, dựng đứng gỗi trái, tay phải năm quyên 
để trên đùi bên phải, tay phải câm hoa sen chưa nở. 





Chữ chủng tử là : DHI (đ\) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa nở 





Chân Ngôn là: 
41H17 4£“ má $ˆ 4á t - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 
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18_ Như Y Luân Quán Âm (Cintä-mani-cakra): 

Cintä-mani-cakra, dịch âm là Chân Đa Ma Nê. 

Trong Tôn Danh ây: Cintã có nghĩa là suy tư, ước vọng, nguyện vọng. Mani có 
nghĩa là viên ngọc báu. Cakra có thê dịch là Viên (tròn trịa) hay Luân (bánh xe).Do 
vậy dịch ý là: Sở Nguyện Bảo Châu Luân, hoặc Như Ý Châu Luân. Nhưng từ xưa đến 
nay , phân lớn dịch là Như Ý Luân, Như Ý Luân Vương. 

Do Bồ Tát này an trụ ở Tam Muội Như Ý Bảo Châu có thể như ý sinh ra vô SỐ 
trân bảo, thường chuyên bánh xe Pháp nhiếp hóa hữu tình, như Nguyện trao cho phú 
quý, tài sản, Trí Tuệ, Thế Lực, Uy Đức... nên tên gọi được xưng đây đủ là Như Ý 
Luân Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xưng là Như Ý Luân Bồ Tát, Như Ý Luân Vương Bồ 
Tát. 

Như Ý Luân Quán Âm có một tay cầm viên ngọc Như Ý tượng trưng cho sự hay 
sinh ra hai loại tài bảo của Thế Gian với báu Thật Tướng của Xuất Thê Gian, hay khiến 
cho chúng sinh đây đủ Phước Đức. Một tay cầm bánh xe vàng (kim luân) tượng trưng 
cho sự chuyên động tất cả Pháp Thật Tướng, hay khiến cho chúng sinh đây đủ Trí 
Đức. 

Tôn này thường dạo chơi trong sáu nẻo, dùng phương tiện Đại Bi giải trừ các khô 
não cho chúng sinh. 

Tôn Hình:Thân màu vàng, trên đầu kết báu quanh đỉnh tóc biêu thị sự trang 
nghiêm, trong mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp. Thân ngôi Bán GIảà 
trên hoa sen đỏ, một mặt 6 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất nâng mặt làm dạng suy tư 
biểu thị cho sự mẫn niệm chúng hữu tình, tay thứ hai cầm báu Như ý biểu thị cho sự 
làm mãn túc ước nguyện của tất cả chúng sinh, tay thứ ba câm Tràng hạt biểu thị cho 
sự cứu khô chúng sinh. Bên ái: Tay thứ nhất duỗi thăng xuống ấn núi Quang Minh 
biểu thị cho sự khiến chúng sinh chăng dao động Tín hạnh, tay thứ hai cầm hoa sen 
biểu thị cho sự hay trừ các phi pháp, tay thứ ba cầm bánh xe biểu thị cho sự chuyển 
pháp Vô Thượng. 





Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương, hoặc Dữ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là : HRIH (-§&) 
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Tam Muội Gia Hình là: viên ngọc báu Như Ý 





Tướng Ấn là Như Ý Luân Căn Bản Ân: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, cong 
hai ngón cái như hình báu, hai ngón giữa cũng co như dạng cánh sen, các ngón còn lại 
đêu hợp đâu ngón như cây phướng. 





Đến đây, trên cây phướng có hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc báu.Lại do ngón 
giữa là lửa, Hỏa Đại là màu đỏ cho nên dùng đây là Bảo Bồ Tát của Liên Hoa Bộ. Vì 
thê dùng hình này biểu thị cho Bản Tôn Như Ý Luân. 

Ngoài ra Như Ý Luân để trên cây phướng ắt biểu thị cho Đức Tự Chứng Hóa 
Tha 

Chân Ngôn: 

# '4{⁄{ 47H §ad %X 

OM_ PADMA CINTAMANI JVALA HUM 


19_ Sứ Giả của Như Y Luân (Ratna-pija): 

Tôn này tên là Bảo Cúng Dường (Ratna-pũja) là Thị Giả ở trước mặt Như Ý 
Luân Bô Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt, qùy gôi trên đài sen, hai tay bưng cái mâm Kim Cương 
chứa đây ngọc báu 





Mật Hiệu là: Cúng Dường Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RA ({ ) hay MA (3Ä) 
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Tam Muội Ga Hình là: ngọc báu trên cái mâm Kim Cương 


Tướng Ấn là: Phố Cúng Dường Ấn 





Chân Ngôn là: 
- % #4X⁄w4 HẠ HẾN H( 4W T742 qŒ@ŒT HH NHỈ 
= 

OM_ AMOGHA PUJA MANI PADMA VAJRE TATHAGATA VILOKTTE 


SAMANTA PRASARA HŨM 


20_ Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát (Mahä-$rï- mahä-vidya): 

Đại Cát Tường (Mahä-§ri) biểu thị cho sự chăng nhiễm sinh tử, là Tam Muội 
Thanh Tịnh Vô Cấu Liên Hoa 

Đại Minh (Mahä-vidya) có nghĩa là chiều ứng độ cơ không có bờ mé 

Lại xưng là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bỏ Tát, Đại Cát Tưởng 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen hé nở để bên 
cạnh eo, tay phải co khuỷu tay, dựng đứng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co 4 ngón tay 
lại, dựng thăng ngón cái vịn cạnh ngón trỏ. 





Mật Hiệu là: Linh Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
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Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41 1| 4á &% Lết Á € 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM - KSAHI DAI RA YAM KAM 


21_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Đại Minh (Mala-puJa) 

VỊ Sứ Giả này tên là Man Cúng Dường (Mala-puJa) có vị trí ở cạnh bên trái của 
Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát 

Tôn Hình: Hai tay cầm vòng hoa, khoác Thiên Y, ngôi yên trên đài sen 





Mật Hiệu là: Đại Luần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MA (#{) hay SAM (#†) 
Tam Muội Ga Hình là: vòng hoa 
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Chân Ngôn là: 

41t HH7 §£& HA XãÑc(tý #12 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM - MAHA-MAITRIYA 
ABHYUDGATE_ SVAHA 


22_ Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (ŠSrï-mahä-vidya): 

Lại xưng là Cát Tường Quán Tự Tại Bô Tát, Cát Tường Bô Tát, Cát Tường. 

Tôn này biểu thị cho sự chăng nhiễm sinh tử, trong sạch không dơ, tức dùng Pháp 
Môn trong sạch không nhiễm dính phá trừ sự ưu ám của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi trên hoa sen đó, tay trái cầm hoa sen chưa hé nở, 
tay phải dựng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co ngón vô danh và ngón út, dựng thăng ba 
ngón còn lại 





Mật Hiệu là: Thường Khánh Kim Cương 
Chữ chủng tử là SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở 





Chân Ngôn là: 
#Z4t\W5^ 44+ 
OM_ MAHA-SRI-VIDYE SVAHA 
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23_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Minh Bồ Tát (Padma-kula-cetì) 

Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả (Padma-kula-cetfl) có vị trí ở bên cạnh thân của 
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây kiêm, tay phải cầm hoa sen, phân biệt 
tượng trưng cho Trí Tuệ và Từ BI, thân khoác Thiên Y. ngôi trên đài sen 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) hay HAM (&) 


Tam Muội Ca Hinh là: cầy kiêm dựng đứng trên hoa sen, trên mũi kiêm có hoa 
sen 
wlllffz 
dụ ụ 






£_ By 0/0060 
đ ẤN AUHÄPORXAXANYYAX 


Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
41H17 4£“ má $ˆ ác t — 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


24_ Tịch Lưu Minh Bồ Tát (Šivävaha-vidya): 

Tôn này là thân phẫn nộ (krodha-kãya) của Liên Hoa Bộ. Quan hệ với Tôn của 
Định Môn, chọn lây sự vắng lặng làm nghĩa lưu giữ của Tâm nên xưng là Tịch Lưu 
Minh 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đội mão Kim Tuyên, tay trái duỗi ngón trỏ, co 4 ngón 
còn lại để trước ngực. Tay phải hướng lòng bản tay ra ngoài giơ cao lên, khoác Thiên 
Y, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Định Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: hoa sen hé nở 






Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


Chân Ngôn là: 
ở @4tđ 405/2 (4+ 
OM_ SIVAVAHA-VIDYE SVAHA 


25_ Bị Diệp Y Quán Âm (Palä$ambari): 

Palã$ambarT còn được ghi nhận tên Phạn là Parnašavari, dịch ý là mặc áo lá (bị 
diệp y). Lại xưng là Diệp Y Quán Tự Tại Bô Tát, Diệp Y Bô Tát, Diệp Y Quán Âm, là 
một trong các ứng hóa thân của Quán Âm. Do thân này ở trong lá sen nên xưng lạ Bị 
Diệp Y. 

Tôn này chuyên trừ các loại bệnh tật, cầu trường thọ, đảo bệnh, an trân phòng Ốc 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây gậy, co dựng đầu 
gối trái, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Dị Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy trên có hoa sen chưa nở 





Chân Ngôn là: 

ở da đ{\L á 6£ 

OM PALASAMBARI HUM PHAT 
Hay # *{#ưXã Œ{\L â 4£ 

OM_ PARNASAVARI HUM PHAT 


26_ Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (Šveta-bhagavati): 

Lại xưng là Thâp Phệ Đa Bô Tát, Bạch Thân Bô Tát, Ma Ha Thấp Phệ Đa Bô Tát, 
Thấp Phệ Đa Bạch Thân Bô Tát, Bạch Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả. 

Bạch (Šveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Amge: trong các 
chi phân của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Švetämge) biểu thị cho ý tụ 
tập Đại B1 thanh tịnh 

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trắng ‹ tịnh 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái câm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón Úp 
lại hướng về vai và co khuỷu tay để trên đâu gôi phải, gôi phải hơi dựng xéo, ngôi trên 
hoa sen đỏ 
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Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành 
tựu Đức ây mà hiển Phật Trí. Tay phải chống khuÿu tay trên đầu gối phải, úp bàn tay 
hướng che vai biểu thị cho sự phô hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phố Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen mở khép 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


Chân Ngôn là: 


s 4374/70 ©tXS tt 
OM_ MAHA-PADME ŠSVETAMGE HURU HURU SVAHÄ 


27_ Phong Tài Bồ Tát (BhogavatI): 

Phong Tài Bỏ Tát (Bhogavafi), dịch ý là: Phước Đức, Tôn Quý. Lại xưng là Tư 
Tài Chủ Bồ Tát. 

Do Phước Đức, Trí Tuệ, Tư Tài của Tôn này rât dư dả, hay tự tại ban cho người 
mong câu cho nên xưng là Phong Tài Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho hai Môn Phước, Trí 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái cầm hai hoa sen trong có có một hoa sen 
đã nở và một hoa chưa nở, tay phải co khuỷu tay để ngang vai, ngửa lòng bàn tay co 
ngón vô danh và ngón út, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Như Y Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 


[31 


Tam muội Gia Hình là: Hai hoa sen với một hoa đã nở, một hoa chưa nở 


ủ đu, hN 






Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


Chân Ngôn là: 
#$Ä404đtữứq#« 
OM_ ARYA-DHARARI SVAHA 


Hay: $ #fJ ®7(ä ñ\ 14 
OM_ ÄRYA-BHOGAVATI SVÄHÄ 


28_ Sứ Giả của Phong Tài Bồ Tát (Padma-kula-cefi): 
Tôn này là Liên Hoa Bộ Sứ Giả 
Tôn Hình: Thần màu thịt, hai tay bưng cái mầm vàng chứa đầy hoa sen 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\ 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen trên cái mầm vàng 


II 
# lỊ " 





m VU 









Chân Ngôn là: 
41t #4 {£d*d(đá (2 dÁ$ Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHỊ SRI HAM BRAM  SVAHA 
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29_ Bất Không Quyền Sách Quán Âm (Amogha-päá§a): 

Lại xưng là Bât Không Quyền Sách Quán Tự Tại, Bất Không Vương Quán Thế 
Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bô Tát, Bật Không Tất 
Địa Vương Quản Thế Âm Bô Tát. Là một trong 6 vị Quán Âm 

Bất Không (Amogha) là một tên gọi của Bất Không Quyền Sách Quán Âm, ý 
nghĩa là chỉ Tâm Nguyện chắng Không. 

Quyền Sách (Pã§a) nguyên là chỉ ở Ấn Độ Cô Đại, trong lúc chiến tranh hoặc 
săn băn dùng dây thừng để bắt Người và Ngựa. 

Dùng Bắt Không Quyền Sách làm tên gọi, ý nghĩa là tượng trưng cho Quán 
Thế Âm Bồ Tát dùng sợi dây của Từ Bi, cứu độ hóa đạo chúng sinh, Tâm Nguyện ây 
chắng nhiễm dính sự trông rỗng (bất nhiễm không), nên cũng dùng sợi dây làm Tam 
Muội Gia Hình 

Tôn này biểu thị cho ý nghĩa Nhiếp Phục chúng sinh, thê hiện Từ Bi rộng lớn 
của Thệ Nguyện thâm sâu. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng , 3 mặt 4 cánh tay, mỗi mặt có 3 mắt . Mặt chính 
điện màu thịt, mặt bên phải màu xanh, mặt bên trái màu đen. Ba mặt biểu thị cho 3 
Đức. Bên trái: Tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên phổi: tay thứ 
nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 





Mật Hiệu là: Đắng Dẫn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MO (2©) 
Tam Muội Ga Hình là: Sợi dây 





Tướng Ấn là: Bất Không Quyến Sách ¿ Án. Hai tay tác Liên Hoa Hợp Chưởng. 
Hai ngón trỏ, ngón cái cài chéo nhau bên ngoài, duỗi ngón cái phải đến khoảng giữa 
ngón cái trái và ngón trỏ trái (hô khâu). Lại có tên là Liên Hoa Quyên Sách Án 
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Liên Hoa Hợp Chưởng biểu thị cho sốc của Liên Hoa Bộ, là Tự Tính vốn có của 
hoa sen mà ngón cái ngón trỏ bốn ngón cài chéo nhau bên ngoài ắt tác quán hoa sen ở 
đâu sợi dây (Sách đoan liên hoa quán). Sợi dây biểu thị cho Bản Thể đem bốn loại dây 
như ngư dân ở Thế Gian câu cá đề tế độ chúng sinh cực ác. 

Chân Ngôn: 

# 11. K4 á &£ 

OM_ AMOGHA-VIJAYA HUM PHAT 


Hay # #44 t{1{ íX XđÄ 4d WXix 1ã qGty(đ đA1 ä tm\ 
#ãät{35/ãã44đf1 d4X4#đ f{Hả &=& 

OM_ AMOGHA-PADMA-PASA-KRODHA AKARSAYA PRAVESAYA 
MAHAÄ-PASUPATI-YAMA-VARUNA- KUVERA-BRAHMA-VESA-DHARA 
PADMA-KULA-SAMAYAM HUM HUM 


30_ Sứ Giả của Bất Không Quyền Sách Bồ Tát (Dũfi: 

Tôn này tên Duti, là Liên Hoa Bộ Sứ Giả 

Tôn Hình: Thân màu thịt, quỳ gối trên đài sen, hay tay bưng cái mâm Kim Cương, 
bên trong chứa đây hoa tươi. 





Chữ chủng tử là: DHA (đ) hay DHI (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa tươi đây trên cái mâm Kim Cương 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 


Chân Ngôn là: 
41H17 4£“ má $ˆ ác - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM_ SVAHA 


31_ Thủy Cát Tường Bồ Tát (Udaka-§rI): 

Lại xưng là Đại Thủy Cát Tường Bô Tát. 

Tôn này được xem là quyến thuộc của Đa La Bô Tát, dùng nước Trí (Trí Thủy) 
của Đại Nhật Như Lai rưới rót chúng sinh. 

Tôn Hình: Tôn hình màu vàng lợt, tay trái dựng đứng bàn tay, co 3 ngón : cái, trỏ, 
giữa lại, cầm hoa sen mới nở biểu thị di phương tiện Đại Bi hay làm cho muôn điều 
lành tốt đẹp thêm lên . Tay phải duỗi các ngón xuống dưới thành Ân Dữ Nguyện biểu 
thị cho sự làm thỏa mãn các nguyện của chúng sinh. Ngôi trên hoa sen đỏ 


ft 
z _s lễ — 
— cu 

' BS vu ĐK 


— 

F ” 
SEN 
, 

LÍ 





Mật Hiệu là: Nhuận Sinh Kim Cương 
Chữ chủng tử là :SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
#1U #X%ã #44 
OM_ ARYA-UDAKASRI SVAHA 


32_ Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát (Dhũpa-pũja) 

Tôn này là Thiêu Hương Cúng Dường Sứ Giả (Dhũpa-pữja) là vị Bô Tát dâng 
hương cúng dường và là Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, tay câm lò hương, ngôi Kiết Già thên 
đài sen 





Chữ chủng tử là: DHU (-8) hay DHA (đ) hay MA (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Lò hương 





Tướng Ấn là: Hai tay co ngón út, ngón vô danh, ngón giữa sau cho lưng ngón hợp 
nhau. Dựng thăng hai ngón trỏ cùng chạm đầu ngón, hai ngón cái đè bên cạnh hai ngón 
trỏ. 





Chân Ngôn là: 

44 HH §£át* đ1đ5^ˆ 17012 4£^ˆ 

NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM  DHARMA-DHATU ANUGATE_ 
SVAHA 
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33_ Sứ Giả của Thủy Cát Tường Bồ Tát (Gandha-pũja) 

Tôn này là Đồ Hương Cúng Dường Sứ Giả (Gandha-pũja), là Sứ Giả của Thủy 
Cát Tường Bô Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, chắp hai tay lại để ngang ngực, cầm hoa sen chưa hé nở 





Chữ chủng tử là: GA (7Ù 
Tam Muội Ca Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi 





Tướng Ấn là: Đô Hương Ấn 





Chân Ngôn là: 

1N RAH1 4S£á” G6 7(4Ä4^ 4t+ 

NAMARIH SAMANTA BUDDHANAM_ VISUDDHA GANDHA-UDBHAVE_ 
SVAHA 


34_ Đại Cát Tường Biến Bô Tát (Laksma-mahä-vidya): 

Lại xưng là Đại Cát Biến Bồ Tát. Tôn này trụ ở Tam Muội Như Huyễn , biêu thị 
cho Đức của Phô Môn Thị Hiện 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngôi trên hoa sen đỏ, tay trái dựng thăng lưng bàn tay, 
úp xuông làm dạng Quyên, cầm hoa sen chưa hé nở. Tay phải ngửa lòng bàn tay, hơi 
co ngón cái, đề trước ngực. 
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Mật Hiệu là: Công Dụng Kim Cương 
Chữ chủng tử là : SA (®Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen mở khép 





Chân Ngôn là: 
ở đ % 114 Œ5 14 só 
GOM LAKSMA MAHA-VIDYA SVAHA 


35_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát (Dũ) 

Tôn này tên là DũfI, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biến Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ 
Sứ Giả. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, qùy gôi trên đài sen , chặp hai tay lại 
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Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: Hợp Chưởng Thủ 





Chân Ngôn là: 
41117 4£ má $ˆ ác - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


36_ Sứ Giả của Đại Cát Tường Biên Bồ Tát (Dũti) 

Tôn này tên là DũtT, là Sứ Giả của Đại Cát Tường Biên Bồ Tát và là Liên Hoa Bộ 
Sứ GIả. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, dựng đứng sôi trái, co gôi phải, quỳ trên đài sen, hai tay 
bưng cái mâm Kim Cương, bên trong chứa đây hoa sen hé nở. 





Chữ chủng tử là: DHI (đ\) 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
11H17 4£“ má $ˆ 4t - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ DHI SRI HAM BRAM SVAHA 


139 


37_ Bạch Xứ Tôn Bô Tát (Pändara-väsinT): 

Bạch Xứ Tôn Bồ Tát tức Bạch Y Quán Ấm (Pandara-vasim). Dịch ý là Bạch Trú 
Xứ. 

Tôn này trú ở tâm Bô Đề trắng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Xứ 
Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biểu thị cho BỘ 
MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, khoác áo trắngcó một mặt hai tay. Tay phải duỗi 
các ngón ngửa ra hướng xuông dưới thành Ấn Dữ Nguyện ( Varada Mudra ), tay trái 
co lại cầm cành hoa sen trắng. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ 





Ngoài ra còn có tượng 3 mặt 6 tay, phân nhiêu là tượng nuôi con nít nên là đối 
tượng của những người câu con. Do đó Tôn này còn có tên là Tống Tử Quan Âm 

Mật Hiệu là: Ly Câu Kim Cương, Phố Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là PA (*{) hay PAM (xU) 

Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 





Ệ 

Tướng Ấn là Bạch Xứ Tôn Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, co hai ngón vô 
danh vào trong lòng bàn tay, kèm hai ngón cái chạm hai ngón vô danh biểu thị cho Tôn 
này là Bộ Mẫu của Liên Hoa Bộ, hay sinh các Tôn trong Liên Hoa Bộ 





Chân Ngôn : 

%1 #((4 {ác TSTUT @(4{ ¿(48 *(4 @@ 44 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA-VISAYA- 
SAMBHAVE PADMA-MALINI SVAHA 
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*) Căn cứ vào Kim Cương Giới Man Đà La (Vajra-dhatu-Mandala) thì vị Bồ 
Tát này được nhận biết dưới danh hiệu Kửnu Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma 
Bodhisatva) là một trong bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật A DI ĐÀ (Amitabha: 
Vô Lượng Quang, hay Amitayus: Vô Lượng Thọ) ở phương Tây. 

,))Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma) 
lại được xưng là Kim Cương Nhãn Bồ Tát (Vajra-caksu) 

Tôn này được sinh ra từ Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm 
được thanh tịnh giống như hoa sen chăng nhiễm bụi dơ, rồi quay trở lại thu làm một 
Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như Laï”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh của 
Pháp, đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp đêu như Phiệt Dụ (cái bè 
đưa qua sông), chăng thê châp trước. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái để trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm một 
cánh sen làm thê bóc mở 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRÌH (&) 


I4I 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 






Tướng Ấn là: Tay trái cầm hoa sen, tay phải câm một cánh sen làm thê bóc mở 


Chân Ngôn là: 
#ãZ#@đH « 
GOM VAJRA-DHARMA HRIH 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Pháp Bô Tát có chữ chủng tử 
là: RI() 

Tam Muội Gia Hình là: Trên chày Độc Cô có hoa sen. Biều thị cho sự dùng Môn 
Thù Thăng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào 
Hạnh Nguyện Bô Đề, Thắng Nghĩa mà đôn chứng. 





Tướng Ấn là:Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái, co hai ngón trỏ như hoa sen 





Chân Ngôn là: 
fš qq 
SARVA KARI 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: HRIH 
( 


„ 
^ 


An. 


Tôn Hình:Tay trái để trên đầu gôi ngửa lòng bàn tay, tay phải kết Thuyết Pháp 





Chân Ngôn là: 
đ #1 ÄXá 
VAJRA-PADMA-ATMAKA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Pháp Bô Tát có chữ chủng tử là: 
HRIH (4Ð 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có chày Độc Cô, đầu chày có hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

& 4# TSTUT ã@#ŒÖ(Tt #U(@(Œ: ÄXL0(H@đ 1á - 

OM SARVA TATHAGATA VAJRA DHARMATA SAMADHIBHIH 
STUNOMI MAHA-DHARMA-AGRI HRIH 
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)Tại Tứ Án Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Pháp Bồ Tát đại biểu cho Đức 
Phật Vô Lượng Thọ (Amitäyus-buddha) và là một trong 4 vị Bồ Tát thân cận của Đại 
Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí Ấn (Dharma-jñãäna-mudra) trong 4 loại Trí Ấn 
của Như Lai 
Chữ chủng tử là: HRIH (§) 
Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt đỏ. 





Chân Ngôn là: 
4444#4@€ § ä 5 d# T97 ZU{ŒZ( 7C — 
NISAPRAPANCA-VAK-SIDDHI-RBHAVATU- SARVA-TATHAGATA- 


SAMADHAYOME AJAYANTAM 


)Tại Giáng Tam Thể Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Pháp Bô Tát có chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 





Chân Ngôn là: 
# äđ#đit#d4d 4d ă®đ ad á &£ 


OM_ VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINASAYA VIŠODHÃAYA HŨM 
PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì Kim 
Cương Pháp Bô Tát có chữ chủng tử là: HŨM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô. Biểu thị cho sự dùng Môn Thù 
Thắng Hạnh, lý nghĩa vi diệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bè Nhân vào Hạnh 
Nguyện Bô Đề, Thăng Nghĩa mà đồn chứng. 





Chân Ngôn là: 
#$ä#,áx#q¡4NXÄtUdñ¿t#e 


OM_ VAJRA-§UDDHA-KRODHE HANA MÃÄRÃYA SARVA DUSTÃĂM 
DHI 


=> 
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ĐỊA TẠNG BÔ TÁT 


Địa Tạng Bồ Tát tên Phạn là Ksiti-garbha, dịch âm là Tát Khất Xoa Để Nghiệt 
Bà. 

Ksi là động từ mang nghĩa: chịu đựng, tồn tại, cư trú, ở 

Ksidi: nghĩa là trú xứ, nơi đang cư ngụ, căn nhà, đất trông trọt, đât nước, quê 
hương, trái đât. 

Garbha: nghĩa đen là 7 cung, dạ con, có thai, thọ thai, tưởng tượng, hình thành 
trong trí óc. Nghĩa bóng là cất chứa, ôm giữ. 

Ksiti-garbha được dịch ý là Địa Tạng, tức là người ôm giữ trái đất hoặc Mẫu 
Thể của Đại Địa. 

Do đất hay chuyên chở vạn vật, g1úp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hàm chứa vô số 
nguôn lợi, tiền tài, vật báu...cho nên Địa Tạng là vị Bỏ Tát biểu thị cho kho báu tiềm 
ân trong Đại Địa, hay chuyên chở mọi khô nạn của tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát 
triển căn lành, được tài bảo vô tận, tròn đủ Phước Đức (Punya) Trí Tuệ (PraJña). 

Nêu người tu hành theo Pháp của Địa Tạng Bồ Tát thì có thể khiến cho ngũ cốc 
[Đại Mạch (Yava), Tiểu Mạch (Godhuima), Lúa giẻ (Sai), Tiểu Đậu (Masũra), mẻ 
(Atas)] đây kho, kéo dài mạng sống, tránh mọi hiểm nạn, tròn đủ tư lương 
(Sambhara) Phước Trí vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hôi 


_ Tín Ngưỡng Địa Tạng được phát triển rất sớm trong các Tông Phái Đại Thừa 
(Mahä-yäna) ở Án Độ (Thế Kỷ thứ 4) 

Khởi nguyên của Tín Ngưỡng Địa Tạng có thể được khai triển từ Tín Ngưỡng 
Địa Thiên (Prthivi), tức là Địa Thân, Kiên Lao Địa Thân, Kiên Lao Địa Thiên, Trì Địa 
Thân. Đây là vị Thân cai quản Đại Địa, biểu thị cho Thể Tính của đất là bền chắc 
chăng động hay giúp cho vạn vật cư trú, lại có tác dụng hay giữ gin vạn vật. 

VỊ Thân này nguyên là vị Thần Kỳ (Thân đất) được sùng ngưỡng trong thời Ấn 
Độ cô đại. Trong Lê Câu Phệ Đà (Røg-veda), A Thát Bà Phệ Đà (Artha-veda) đều 
khen ngợi là vị Nữ Thân có đây đủ Đức tốt đẹp (mỹ đức) như: sự vĩ đại, bên chắc, Tính 
chắng bị diệt, nuôi dưỡng quân sinh, đất đai sinh sôi... 

Hiện tượng Tín Ngưỡng Địa Tạng được phát triển từ Tín Ngưỡng Địa Thiên có 
thê được nhận biết qua hình tượng được ghi nhận trong Phật Giáo đời Thanh ở Trung 
Quốc là: 
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Đâu đội mão Trời, thân khoác áo lụa mỏng, đeo chuỗi Anh Lạc với các vật báu 
trang sức, tay trái cầm cây lúa (tượng trưng cho ngũ côc phong phú), tay phải câm viên 
ngọc Như Ý đề ngang ngực (tượng trưng cho việc thỏa mãn mọi mong câu của chúng 
sinh), ngôi trên tòa sen. 

Do Tín Ngưỡng Địa Tạng không nhận được sự sùng mộ của dân Ấn Độ, nên đã 
mất dân các dấu tích. 


_ Sau này, Tín Ngưỡng Địa Tạng theo bước chân những Tăng Đoàn truyên giáo 
Phật Giáo du nhập vào vùng Trung Á, trạm dừng chân đầu tiên là Turkestan. Từ đây 
một hình tượng phô biên của Địa Tạng Bô Tát là: “Nhà sư cẩm cây gậy hành hương 
với một viên ngọc Như Y” được phụng thờ như là vị Bồ Tát bảo vệ người lữ hành thoát 
khỏi mọi hiểm nguy. Hàng ngàn hình tượng Địa Tạng được tôn thờ trong những hang 
động tại vùng Lung-Men và Tun-Hoang đã minh họa cho Tín Ngưỡng này. 
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_ Khoảng Thế Kỷ thứ 5, Tín Ngưỡng Địa Tạng được phố biến tại Trung Hoa 
qua Kinh Đại Tạng Bồ Tát Thập Luân (Da$a-cakra-Ksitigarbha-sitra) trong đó nêu 
lên những Đức Tính của Ngài. 

.) Sau đời Tùy (S§I 61S), Đường (618 917) thì Tín Ngưỡng Địa Tạng được 
sùng mộ hưng thịnh. Ví dụ như Đời Tùy y theo Kinh Địa Tạng Thập Luân (Dasa- 
cakra-Ksitigarbha-sữtra) mà đề cao thuyết Phố Phật, Phố Pháp cùng với Địa Tạng 
Bồ Tát Lễ Nghi Sám Pháp và xưng là Tam Gia Giáo. 

) Đời Tống, Thường Cẩn có soạn một quyên sách ghi nhận 32 loại sự tích linh 
nghiệm liên quan đến Địa Tạng Bồ Tát từ đời Lương (502 557) đến đời Tông 
(960. 1279). Do điêu này mà Tín Ngưỡng Địa Tạng được phô biên rộng rãi, người đời 
lúc bấy giờ đều lưu truyền, phỏng họa hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng để trong Tự 
Viện hoặc Phật Đường của tư nhân mà lễ bái cúng dường. Nỗi tiêng nhất là hình tượng 
Địa Tạng Bồ Tát được vẽ trên bức tường phía Đông của chùa Thiện Tịch, huyện Đức 
Dương, Hán Châu trong Đời Lương. 

.) Lại nữa, Phật Giáo Trung Hoa còn xếp Địa Tạng Bồ Tát là một trong bỗn vị 
Đại Bồ Tát (Văn Thù, Phố Hiên, Quán Âm, Địa Tạng) ứng hóa giảng thuyết tại Đạo 
Tràng ở núi Cửu Hoa thuộc tỉnh An Huy. 
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Điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đỉnh núi Cửu Hoa 


Tổng Cao Tăng Truyện, quyên 20 ghi nhận răng: “Địa Tạng Bồ Tát sinh hạ vào 
giòng Vương Tộc ở nước Tân La, tên là Kim Kiều Giác rôi xuất gia. Sau thời Đường 
Huyền Tôn thì đến Trung Hoa tu Đạo ở núi Cửu Hoa, ở 75 năm đến ngày 30 tháng 7 
năm Khai Nguyên thứ 26, đời Đường thì viên tịch, thọ thế 99 tuôi. Vì nhục thân chắng 
hư hoại nên đem toàn thần vào Tháp, tức là Nhục Thân Điện tại núi Cửu Hoa, tương 
truyền tức là nơi Địa Tạng Bồ Tát thành Đạo”. Từ sự tích này nên người dân Trung 
Hoa chọn ngày 30 tháng 7 Ẩm Lịch làm ngày Thánh Sinh của Địa Tạng Bô Tát. 

) Đến đời Thanh (1644 1911) thì Địa Tạng Bồ Tát được xem là Bản Tôn chủ 
quản ngũ cốc phong phú đông thời cũng chủ về sự kính ái, phù hộ cho gia đình hòa 
thuận. 

) Ngày nay, đại đa sô người dân Trung Hoa đều cho răng Địa Tạng Bồ Tát là vị 
Chủ Tế tôi cao của Địa Ngục và xưng tán Ngài là U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa 
Tạng Vương Bồ Tát cai quản mười điện Diêm Vương, tức là Bản Tôn chuyên cứu độ 
chúng sinh bị khô đau trong cõi Địa Ngục. 
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Nguôn gốc của danh hiệu Địa Tạng Bộ Tát được nói ở trong Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát Thập Luân (Daáa-cakra-Ksitigarbha-sũtra) là: “An nhẫn chắng động giông như 
đại địa, lặng lẽ suy nghĩ ngầm biết kho tàng bí mật (Bí Tạng) cho nên gọi là Địa Tạng” 

“An nhân chăng động giống như đại địa” là nói Nhẫn Ba La Mật (Ksãnti- 
päramifä) bậc nhất của Địa Tạng Bô Tát, giông như đại địa (đất đai) hay chịu đựng 
chuyền chở mọi loại nghiệp tội của tật cả chúng sinh. 

“Lặng lẽ suy nghĩ” trong câu *Lặng lẽ suy nghĩ ngâm biết kho tàng bí mật” là 
hiền rõ sự chắng thể luận bàn của Trí Tuệ Thiên Định ây 


) Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân, quyền một nói rằng: "Địa Tựng có ý 
nghĩa là ân chứa (kho báu bị che dấu trong lòng đất)" tức là nói tật cả kho báu ngầm 
dâu kín trong lòng đất đều là Địa Tạng 

.) Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Luận, quyên 4 ghi rằng: "Dùng kho tàng ân 
chứa trong lòng đất ví như hiển bày Như Lai Tạng (Tathagata-garbha). Nhưng kho 
báu nảy, một phương diện là đại biểu cho Phật Tính (Buddhatä) trong sạch không 
nhiễm bấn của chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh thành tựu viên mãn Phật Quả. 
Một phương diện khác là đại biểu cho Phước Đức, Trí Tuệ, Tài Bảo vô tận của sinh 
mệnh, cho nên Địa Tạng đại biểu cho tất cả kho tàng ấn chứa Công Đức chăng thể 
nghĩ bàn”. 

Địa (đất) còn có bảy ý nghĩa đặc trưng là: 

I_ Đất hay sinh ra vạn vật 

S Đất thu nhiếp vạn vật 

3- Đất chuyên chở vạn vật 

4_ Đất cất giữ nhiêu kho tàng của cải vật chất 

5_ Đất hay nuôi dưỡng giúp cho vạn vật tăng trưởng 

ó- Đất hay nâng đỡ, là chỗ dựa của vạn vật 

7_ Đât bên chắc vững vàng, chăng động 

Do đó dùng hình dạng cụ thê của Đất (địa) để biểu thị cho Phước Đức có được 
của Địa Tạng Bỏ Tát là: 

I_ Địa Tạng Bồ Tát hay sinh ra mọi Pháp lành 

2_ Địa Tạng Bô Tát hay thâu nhiệp mọi Pháp lành trong Tâm Đại Giác 

3_ Địa Tạng Bô Tát hay gánh vác tât cả chúng sinh, dìu dắt họ tiễn dân trên con 
đường giác ngộ. 

4_ Địa Tạng Bô Tát hay cất giữ mọi Pháp màu nhiệm 

5_ Địa Tạng Bồ Tát hay dùng mọi Pháp lành bình đăng giúp cho mọi chúng sinh 
tăng trưởng Chính Pháp giải thoát. 

6_ Địa Tạng Bỏ Tát là chỗ dựa vững chắc của tất cả . chúng sinh, 

7_ Địa Tạng Bỏ Tát hay hiển bày tâm Bỏ Đê mâu nhiệm, bên chắc như Kim 
Cương chăng thê bị phá hoại. 

Trong Kinh lại ghi rằng: “Địa Tạng Bỏ Tát trụ ở Kim Cương Bắt Khả Hoại 
Hạnh Cảnh Giới Tam Muội, giống như Kim Cương Địa Luân rất bên chắc chắng 
thể phá hoại, cho nên hay trụ giữ vạn vật khiên cho chắng lay động. Lại giống như trái 
đất hay ấn chứa các loại kho tàng quý báu không có cùng tận, hàm chứa tất cả hạt 
giông, khiến cho chăng mục nát, dân dân tươi tốt thêm. 

Địa Tạng hay khiến cho đây đủ tất cả Tâm Nguyện của chúng sinh thuộc Thế 
Gian và Xuất Thế Gian, là thai mẹ (Mẫu Thai) hay sinh ra chúng sinh đề thành Phật. 

Đại Địa ở ý nghĩa hiện tượng cụ thể trên, có đây đủ tính chất đặc biệt là: Sinh 
trưởng, bên chắc, trụ Ø1ữỮ vạn vật, chăng động, rộng lớn, cùng với thai mẹ có đây đủ 
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khả năng sinh ra tât cả kho báu. Do Địa Tạng Bồ Tát cũng có đầy đủ Phước Đức như 
vậy, cho nên dùng Địa Tạng đê tác làm danh hiệu đó”. 


,) Phẩm Tựa của Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân, quyền 1 và Kinh Chiêm 
Sát Thiện Ac Nghiệp Báo, quyền 1 ghi răng: “Địa Tạng Bồ Tát do Thệ Nguyện Đại 
BI ở đời quá khứ, nên thị hiện thành thân Đại Phạm Vương, thần Đề Thích, thân Thanh 
Văn, thần Diêm La Vương, thân sư tử, thân cọp, thần chó sói, thân bò, thân ngựa cho 
đến thân La Sát, thân Địa Ngục... võ lượng vô số thân khác loài để giáo hóa chúng sinh 
và đặc biệt là thuận theo niệm của chúng sinh, thọ nhận nỗi khổ đau ở đời ác năm 
Trược, tương ứng với điều mong câu của chúng sinh giúp cho họ điêu Tai tăng Phước. 
Do thành thục căn lành của chúng sinh mà Địa Tạng Bồ Tát biến hiện vô số Hóa Thân 
như vậy đề cứu độ chúng sinh, nên lại được xưng là Thiên Thể Địa Tạng” 

) Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồn Nguyện (Ksitigarbha-pranidhana-sũtra), Phẩm 
Phân Thân Tập Hội ghi nhận lời phó chúc của Đức Thích Tôn, ở trong thời đại không 
có Phật, từ sau khi Đức Phật Thích Ca (SŠäkyamuni-buddha) viên tịch cho đến lúc Bồ 
Tát Di Lặc (Maitreya) thành Đạo, thời Địa Tạng sẽ làm vị Bô Tát tự thê độ hết chúng 
sinh trong sáu nẻo mới thành tựu Nguyện. Do điều này mà Địa Tạng Bộ Tát là vị Bô 
Tát có Bỉ Nguyện (Karuna-pranidhana) đặc biệt sâu nặng. 

Dựa vào Đức đặt biệt này mà Phật Giáo Đô thường xưng tán Ngài là Đại Nguyện 
Địa Tạng Vương Bồ Tát. 


) Do trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện (Ksitigarbha-pranidhäna-sũtra), 
có ghi nhận hai tiên thân của Địa Tạng Bỏ Tát là: Bà La Môn Nữ và Quang Mục Nữ 
vì muôn cứu độ mẹ thoát khói nỗi khô đau trong Địa Ngục mà chuyên tâm tu hành, thê 
cứu g1úp mẹ với tât cả chúng sinh. Cho nên Phật Giáo Trung Quốc nhận định Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện là Kinh báo hiếu của nhà Phật nhằm nhân mạnh việc tu 
học bắt đâu từ sự hiếu kính cha mẹ, tôn trọng Thây Tô cho đến cứu giúp chúng sinh. 


) Địa Tạng Bồ Tát lại được xem như là kho tảng ân chứa các Công Đức vi diệu, 
đây đủ các trân bảo giải thoát, giông như viên ngọc Như Ý tuôn mưa mọi tải bảo. Tùy 
theo sự mong câu chăng luận là cầu xin ngũ côc được mùa hoặc là cầu Phước Đức, tiên 
của, ølàu có đều khiến được mãn túc. 

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân ghi răng: "7y £heo chỗ ở. Nếu 
quân áo, thức ăn uống, đồ dùng hàng ngày của các hữu tình có chỗ thiểu thôn mà hay 
chí tâm xưng tên niệm tụng, quy kính cúng dường Địa Tụng Bồ Tút, thời tất cả đều 
được như Pháp mong câu". 

Lại nói răng: "Hay thủ hộ cho Hành Giả tu học pháp môn của Địa Tạng Bồ Túit, 
khiến cho tất cả tiên của, quan vị chăng thiếu thôn ". 

Do điêu này mà Địa Tạng Bồ Tát được xem là Bản Tôn Tài Bảo, hay khiến cho 
tật cả chúng sinh thỏa mãn mọi mong câu, chăng luận là câu xin ngũ côc được mùa 
hoặc cầu Phước Đức. tiên của, Ølàu CÓ. 


) Địa Tạng Bồ Tát còn được xem là vị Thân bảo toàn đời sông qua tên gọi là 
Diên Mệnh Địa Tạng tức Thân Hóa Hiện bởi Thệ Nguyện của Địa Tạng Bồ Tát để 
khiến cho sông lâu làm lợi ích cho đời, hay tránh khỏi sự chết yếu, đoản mệnh có đủ 
Đức của Pháp khoẻ mạnh sông lâu. 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện (KsttIgarbha-pramidhäna-sitra), quyền 
Thượng, Phẩm Như Lai Tán Thán shi chép rằng: “Nếu có người nào mới sinh con 
trai hoạc con gói, nội trong bảy ngày, sớm vì đưa trẻ mới sinh ra đó mà đọc tụng Kinh 
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Điên không thê nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát đủ một vạn biến. Được vậy thời đưa trẻ hoặc trai hay gái mới sinh ra đó, nếu đời 
trước nó đã sáy tạo tội vạ chỉ cũng được thoát khỏi cả, nỗ sẽ an ôn vui vẻ để nuôi, lại 
thêm được sống lâu. Côn như nó là đứa nương nơi Phước Lực mà thọ sinh, thì đời nó 
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cảng được an vui hơn sông láu hơn `. 


.) Mật Giáo của Trung Hoa ghi nhận: 

Địa Tạng Bồ Tát là Tôn Chủ của Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Mạn Đà 
La (Garbha-dhatu-mandala), hiển hình Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có cây 
phướng báu Như Ý, tay phải cầm viên ngọc báu ngôi trên hoa sen. 

Trong Kim Cương Giới Mạn Đà La (Vajra-dhãtu-mandala) thì Địa Tạng Bồ 
Tát được ghi nhận qua tên gọi Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu) là một trong 
bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava-tathäøata) 

Căn cứ vào sự đề xuất của Kinh Bát Đại Bồ Tát Man Đồ La thì Địa Tạng Bồ 
Tát là một trong tám vị Đại Bồ Tát gôm có: Quán Tự Tại (Avalokitesvara), Từ Thị 
(Maitreya), Hư Không Tạng (Akä§a-garbha), Phố Hiền (Samanta-bhadra), Kim 
Cương Thủ (Vajra-pam), Văn Thù (MamJusmn), Trừ Cái Chướng (Sarva-nIvarana- 
vIiskambhimn), Địa Tạng (KsitIgarbha) vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Sakyamuni-buddha) biểu thị cho Pháp tu “chuyển tám Thức (Astau-vijñänäni) của 
chúng sinh thành Tướng thanh tịnh màu nhiệm”.Tám vị Bô Tát này cùng phụ giúp 
Đức Phật A DI Đà tiếp dẫn các chúng sinh về Thê Giới Cực Lạc 


) Do Địa Tạng Bồ Tát dùng sức Bi Nguyện cứu độ chúng sinh, nhất là đối với 
chúng sinh đang chịu khổ tại cõi Địa Ngục, lại đặc biệt thương xót, thị hiện thần Diễm 
La Vương (Yama-raJa-kaya), thân Địa Ngục (Nakara-kaya) rộng vì chúng sinh chịu 
tội khổ mà nói Pháp đề giáo hóa cứu độ. Do điều này mà thân Diêm La Vương thường 
được xem là một Hóa Thân (Nirmäna-käya) của Địa Tạng Bô Tát. Như Kinh Địa Tạng 
Bô Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương đề xuất Bản Địa của Diêm La Vương 
là Địa Tạng Bồ Tát. 

Vì chịu ảnh hưởng sâu xa của tư tưởng này cùng với tư tưởng Địa Ngục 
(Nakara) trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện (Ksitigarbha-pranidhäna-sũtra) 
nên dân gian Trung Hoa cho rằng Địa Tạng Bỏ Tát là vị Chủ Tế tôi cao của Địa Ngục. 

Trong động Thiên Phật ở Đôn Hoàng có ghi nhận hình vẽ Địa Tạng Thập 
Vương tức hội các tượng của Địa Tạng Bồ Tát với mười vị vua Diêm La kèm theo lời 
văn minh họa. Hình vẽ này được tạo lập trong đời Tông, niên hiệu Thái Bình Hưng 
Quốc, năm thứ tám (983) nhắm nhân mạnh răng Ngài là “Đẳng giải thoát khỏi cực 
hình Địa Noục ” 

Chính tư tưởng bên trên đã khiến cho một số người ngộ nhận, cho rằng Địa Tạng 
Bồ Tát chỉ ở tại Địa Ngục đề cứu độ chúng sinh trong Địa Ngục. Từ đây trong việc làm 
tang ma, Thanh Minh tảo mộ qua tiết Trung Nguyên, Pháp Hội Siêu Độ...thường cúng 
phụng Địa Tạng Bỏ Tát để cầu đảo cho vong linh được siêu độ. Ngoài ra tại nghĩa địa, 
linh tháp hoặc gặp chiến loạn, sự cố, đất đang phát triển mà mọi nNĐØƯỜi đều đi qua.... 
thường xây dựng Miếu bái tế Địa Tạng với hy vọng Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo vệ 
người sông, siêu độ vong linh 

Thật ra ở trong cả sáu nẻo, Ngài đều có năng lực giáo hóa tế độ. Điều đó được 
biểu thị qua sáu vị Địa Tạng, tức là Địa Tạng độ hóa chúng sinh trong sáu nẻo. 

Tên của sáu vị Địa Tạng đều y theo Thế Giới Sa Bà (Sãha-loka-dhätu) có chúng 
sinh trong sáu nẻo mà nói. Thê Giới ở phương khác hoặc có bảy nẻo, hoặc năm nẻo... 
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chắng giống nhau thời Địa Tạng cũng y theo nhân duyên của mỗi phương để mỗi mỗi 
thị hiện ứng hóa. 

) Danh xưng của Địa Tạng trong sáu nẻo thời các Kinh Quỹ ghi chép chăng 
giông nhau. Nhưng theo đại thể mà nói thì đều bắt nguôn ở Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 
thứ năm là: Sáu vị Thượng Thủ (Sada-pramukha) trong chín Tôn (Nava-natha) của Địa 
Tạng Viện trong 74¡ Tạng Gởi (Garbha-dhatu) tức là: Địa Tạng (KsItigarbha), Bảo 
Xứ (Ratnakãra), Bảo Chưởng (Ratna-pämi), Trì Địa (Dharanin-dhãra), Bảo Ấn Thủ 
(Ratna-mudrä-hasta), Kiên Cô Y (Drdhädhyäsaya). Trong đó 

Địa Tạng Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục 
Bảo Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ 
Bảo Xứ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo Súc Sinh 
Bảo Án Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo A Tu La 
Trì Địa Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Người 

Kiên Cô Ý Bô Tát là Hóa Tôn của cõi Trời. 


,) Kinh Thập Vương ghi nhận rằng: 

I_ Dự Thiên Hạ Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Trời, tay trái câm viên ngọc Như 
Ý, tay phải kết Thuyết Pháp Ấn 

2_ Phóng Quang Vương Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Người, tay trái cầm cây 
Tích Trượng, tay phải tác Thí Vô Úy Ấn 

3_ Kim Cương Tràng Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi A Tu La, tay trái cầm cây 
phướng Kim Cương, tay phải tác Thí Vô Úy Ấn 

4_ Kim Cương Bi Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Súc Sinh, tay trải câm cây Tích 
Trượng, tay phải tác Tiếp Dẫn Ấn 

5_ Kim Cương Mật Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ, tay trái cầm viên 
ngọc báu, tay phải tác Cam Lộ Ấn 

6_ Kim Cương Nguyện Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục, tay trái cầm cây 
phướng Diêm Ma, tay phải tác Thành Biện Ấn. 


.) Kinh Liên Hoa Tam Muội shi nhận là: 

I_ Đàn Đà Địa Tạng hay hóa độ nẻo Địa Ngục, tay câm cây phướng đâu người 
[Đàn Đa (danda)dịch là Nhân Đâu Tràng] 

2_ Bảo Châu Địa Tạng hay hóa độ nẻo Ngạ Quỷ, tay cầm viên ngọc báu 

3_ Bảo Án Địa Tạng hay hóa độ nẻo Súc Sinh, duỗi bàn tay Như Ý Bảo Ấn 

4_ Trì Địa Địa Tạng hay hóa độ nẻo Tu La, hay gìn giữa đại địa ủng hộ hàng Tu 
La 

5_ Trừ Cái Chướng Địa Tạng hay hóa độ nẻo người, vì con người trừ sự che 
chướng của tám khô 

6_ Nhật Quang Địa Tạng hay hóa độ nẻo Trời, soi chiếu năm hiện tượng suy 
thoái của người Trời để trừ khổ não cho họ. 


) Địa Tạng Bộ Tát Thánh Đức Tân Biên ghi nhận 6 vị Địa Tạng là: 
Hộ Tán Địa Tạng, Diễn Mệnh Địa Tạng, Mâu Ni Địa Tạng, Tản Long Địa 
Tạng, Phá Thăng Địa Tạng, Bầt Hưu Tức Địa Tạng 


Ngoài ra còn có thuyết ghi nhận là: Địa Tạng Bồ Tát cùng với các vị Bộ Tát Quán 


Âm (Avalokite$vara), Đại Thế Chí (Mahä-sthamapräpta), Long Thọ (Nägarjuna).. .đều 
là các vị theo hâu Đức Phật A Di Đà (Amitabha-buddha) và xưng là A Di Đà Ngũ 
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Phật. Cũng còn nói là khi Đức Phật A Di Đà còn là con người thì Bồ Tát Pháp Tạng 
(Dharmaäkara) với Bô Tát Địa Tạng có cùng một Thể. 

Người dân Trung Hoa thờ phụng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với Tâm 
Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, Thệ Nguyện Độ Tận Chúng Sinh Địa Tạng 
Bồ Tát và hợp xưng là Sa Bà Tam Thánh 


I2 TEh2 bahgcg xưng acnaebir can S400, 





_ Sáu VỊ Sứ Giả của Địa Tạng: 

Địa Tạng Bồ Tát Nghỉ Quỹ nói : “Sáu vị Sứ Giả của Địa Tạng Tôn là: 

I_ Diễm Ma Sứ Giả (Yama-ceta): hóa độ Địa Ngục 

2_ Trì Bảo Đồng Tử (Ratna-dhãara-kumara): hóa độ Ngạ Quỷ 

3_ Đại Lực Sứ Giả (Maha-bala-ceta): hóa độ súc sinh 

4_ Đại Từ Thiên Nữ (Maha-maitreya-devI): hóa độ Tu La 

5_ Bảo Tạng Thiên Nữ (Ratna-garbha-devi): hóa độ loài người 

6_ Nhiếp Thiên Sứ Giả (Pratigrahadeva-ceta): hóa độ chư Thiên 

Nghi Quỹ niệm tụng này, tuy chắng do ngài Bất Không dịch. Xong cùng với 
nhóm Diên Mệnh Địa Tạng Kinh, Liên Hoa Tam Muội Kinh đều là Bản thuộc Nghi 
Tự Bộ. 


— Tại Tây Tạng, khoảng Thê Kỳ thứ §, do sự phát triển của Mật Giáo nên Địa 
Tạng Bô Tát được minh họa trong các bức tranh và các Mạn Đà La (Mandala) như là 
một trong tám vị Bồ Tát vây quanh Đức Phật, biêu thị cho ý nguyện Từ BI vĩ đại là: 

“Địa Ngục chưa trồng rồng 

Thể Nguyện chăng thành Phật 

Khi độ hết chúng sinh 

Mới chứng đắc Bồ Đề” 

Ngoài ra Phật Giáo Tây Tạng cũng nhận định Địa Tạng Bồ Tát là một trong các 
Bản Tôn Tài Bảo 


Tại Nhật Bản, Tín Ngưỡng Địa Tạng bắt nguôn trong thời kỳ Bình An 
(Heian:794_ 1192) và được phát triển qua từng giai đoạn cho đến ngày nay như sau: 

.) Kim Tích Vật Ngữ Tập ghi nhận Địa Tạng là vị Bộ Tát cứu độ chúng sinh 
trong đời hiện tại và dẫn dắt họ sang Thế Giới Cực Lạc (Sukhävafi) 
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) Bộ Nhật Bản Linh Dị Ký tin rằng Địa Tạng là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh 
sau khi lâm chung. 

) Người dân Nhật Bản tin tưởng răng Địa Tạng Bồ Tát chuyên cứu độ linh hôn 
của trẻ con bị chết yêu nên thường dựng các tượng đá Jizò (Địa Tạng) trong các nghĩa 
trang và khoác quân áo của trẻ con đã chết ấy lên bức tượng. 





Dân dân Địa Tạng Bồ Tát được đồng hóa với vua Diêm La (Yama-räja) và được 
xem là vị chủ tế của cõi U Minh, chuyên cứu độ tất cả chúng sinh trong cõi Địa Ngục. 
Như quyên Bộ Đề Tâm Luận của ngài Trân Hải cho rằng Địa Tạng Bô Tát hóa hiện 
thành thần Phật hoặc thân Diêm La Vương đề vào Địa Ngục cứu độ chúng sinh 

Biêu tượng thường thầy nhất là tượng Địa Tạng Bỏ Tát được tạo dựng trong các 
nghĩa trang của Phật Giáo hoặc các tranh tượng Địa Tạng qua hình nhà sư đi vào lửa 
ngục để giải cứu những linh hôn chịu khô nạn. 
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) Ngày nay tại Nhật Bản, Địa Tạng Bô Tát được thờ phượng qua hình dáng nhà 
sư đầu trần chân đất, đi vào xã hội cứu độ chúng sinh ngay trong đời này chứ không 
phải ở chôn Địa Ngục. 

Trong Thế Kỷ thứ 9, Tín Ngưỡng Địa Tạng được Thiên Đài Tông và Chân 
Ngôn Tông phô biến qua hình tướng của sáu vị Địa Tạng. 

Giác Thiên Sao ghi rằng: 

1_ Đại Kiên Cô Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Trời, tay trái cầm viên ngọc báu, 
tay phải cầm quyên Kinh 

2_ Đại Thanh Tịnh Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Người, tay trái cầm viên ngọc 
báu, tay phải kết Thí Vô Úy An 

3 Thanh Tịnh Vô Câu Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi A Tu La, tay trái cầm viên 
ngọc báu, tay phải cầm rương Kinh Phạn 

4_ Đại Quang Minh Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Súc Sinh, tay trái cầm viên 
ngọc báu, tay phải cằm Như Ý 

5_ Đại Đức Thanh Tịnh Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quý, tay trái cầm 
viên ngọc báu, tay phải tác Dữ Nguyện An. 

6_ Đại Định Trí Bi Địa Tạng là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục, tay trái cầm cây 
Tích Trượng, tay phải cầm viên ngọc báu. 

Hoặc sáu hình tượng Địa Tạng là sáu Hóa Tôn của sáu nẻo đã được phi nhận 
trong Đại Nhật Kinh Sớ 


Ngoài sáu hình tướng trên, Nhật Bản còn lưu truyện nhiêu hình tướng Địa Tạng 
khác là: 


_ Pháp Tính Địa Tạng: Còn gọi là Bắt Hưu Tức Địa Tạng 


}PY TRÒ án 
đề biệt | 





— Địa Trì Địa Tạng (JIJI J1zò): Còn gọi là Hộ Tản Địa Tạng 


ĐỀ Ấ 


" 
„ “HC 
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_ Bảo Tính Địa Tạng: Còn gọi là Phá Thắng Địa Tạng 





_ Pháp Ấn Địa Tạng: Còn gọi là Tán Long Địa Tạng 


__®6U #P^ ` 





— Đà La Ni Địa Tạng: Còn gọi là Biện Ni Địa Tạng 


| ỰẺ. ft: ai 
ngự + 
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_ Long Quy Địa Tạng: Còn gọi là Diên Mệnh Địa Tạng hay Quang Vị Địa 
lạng 





_ Dự Thiên Địa Tạng (Yotenga ]1zò):Tay trái cầm viên ngọc Như Ý, tay phải tác 
Thuyêt Pháp Ấn, cứu độ nẻo Trời Người. 





_ Phóng Quang Vương Địa Tạng (Hòkò- ò- J12Ò):Tay trái cảm cây Tích 
Trượng, tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, giúp cho Ngũ Côc được mùa 
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Kim Cương Tràng Địa Tạng (Kongotò J12Ỏ):Tay trải cây phướng Kim 
Cương, tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, cứu độ nẻo Tu La 


Độ PS, 4 ca 


Hh: 9M" _ 
tIỆ: l 8 Z h 





_ Kim Cương Bỉ Địa Tạng (Kongòhi J1zò):Tay trái cảm cây Tích Trượng, tay 
phải tác Dân Tiệp Án, cứu độ nẻo Súc Sinh 





_ Kim Cương Bảo Địa Tạng (Kongòhỏ J1zò):Tay trải câm viên ngọc báu, tay 
phái tác Cam Lộ An, cứu độ nẻo Quỷ đói 
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_ _ Kim Cương Nguyện Địa Tạng (Kongògan J1zò):Tay trải cảm cây phướng 
Diễm Ma, tay phải tác Thành Biện Ấn, vàu Địa Ngục cứu khô 





= ®MỊ bặ: Ặ? * 
Đựi xử ` *È.f 


hh -„ 

tất ì — [ ( Ñ ¿ 
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Trường hợp đặc biệt, Địa Tạng Bỏ Tát cũng có thê mang hình tướng một bà già 


qua tên gọi Mẫu Địa Tạng (Uba Jizò) 
Hoặc mang hình tướng của người nữ với tên gọi là Tử Dục Địa Tạng (Kosodate 


Jizò) được kêu câu như vị Thân bảo vệ và nuôi lớn trẻ con 
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_ Tử An Địa Tạng (Koyasu Jizò): giúp cho phụ nữ sinh đẻ và nuôi con dễ dàng. 


bi Í ĩ ro : =t 

lệ — 
se... 
¬Ì xe l1 Tớ 


S210) ni l(a 
NT c7 j1 1n) 





Tín Ngưỡng này đã thâm nhập vào Tín Ngưỡng Dân Gian từ sau thời đại Khiếm 
Thương (Kamakura: 1192 1336) tức lây sự thị hiện của Bồ Tát Địa Tạng ở vùng Tắc 
Hà là vị cứu hộ trẻ con, giúp phụ nữ sinh đẻ dễ dàng... và có vẽ hình, ca vịnh tán tụng. 

Tại Kiyomizu ở Kyoto có dựng tượng Jizò (Địa Tạng) là nơi dùng để tưởng niệm 
những đứa trẻ bị chết yêu. 





_ Thủy Tử Địa Tạng hay Âu Thủy Địa Tạng (Mizuko Jizò): Giúp cho những 
vong linh trẻ con chết yêu hoặc chết trong thai mẹ...được an lành. Do điều này mà 
tượng Địa Tạng Bộ Tát thường được đặt dọc theo bờ sông Sai-no-Kawara nhăm giúp 
cho những vong linh chết trẻ, thoát khỏi mọi hình phạt, sớm được s1u thốt. Hoặc thiết 
lập các nghi lễ cầu siêu cho trẻ con bị chết khi người mẹ bị sây thai hay phá thai.... 


Hình tượng Mizuko Jizò tại chùa Chòsenji (Trường Tuyên Tự) 





lóI 


Người dân Nhật Bản tin tưởng rằng Địa Tạng Bồ Tát có rất nhiều quyên năng như 
di chuyển, bay, nói hoặc nhỗ gai khỏi chân những kẻ lữ hành... Từ đó vô số Tín 
Ngưỡng Dân Gian đã gắn liên với Địa Tạng như: 

_ Thích Phi Địa Tạng (Togenuki Jizò): hay giúp cho người lữ hành nhô gai góc 
đầm vào chân 





_ Thường Thí Địa Tạng (Ajimi Jizo): hay giúp cho các vị tu sĩ chuẩn bị các món 
ăn đặc biệt ở nhà bêp 





Cóc Đoàn Bính Địa Tạng (Botamochi J1zò): hay giúp cho nhà nông có các cái 

bánh hình tròn đề ăn trong thời gian gieo trông lúa mạ. 

_— Ty Thú Địa Tạng (HanatorI JI1zÒ): chăm sóc ngựa và g1a súc 

_ Hỏa Tiêu Địa Tạng (Hikeshi Jizò) hay Hỏa Phân Địa Tạng (Hitaki Jizò): bảo 
vệ nhà cửa, ruộng vườn tránh khỏi hỏa hoạn 

_ Thủy Dẫn Địa Tạng (Mizuhiki Jizò): mang nước đến giúp cho lúa mạ, cây côi 
tăng trưởng 

_ Vũ Khất Kỳ Địa Tạng (Amagoi Jizò): Câu đảo xin trời mưa 

_ Lập Sơn Địa Tạng (Tachiyama Jizò): tạo làm nơi chôn cho phụ nữ nông dân 
nghỉ ngơi 

_ Điền Thực Địa Tạng (Taue Jizò): giúp cho ngũ cốc được mùa 

_ An Sản Địa Tạng (Anzan-Jizò): giúp cho phụ nữ sinh đẻ để dàng 
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_ Nhật Hạn Địa Tạng (HiIgiri J1zÒ): giúp cho con người tránh khỏi Thiên Tai 

_ Tâm Bình Địa Tạng (Shinpei Jizò): giúp cho linh hôn của con người được an 
bình 

_ Đạo Dẫn Địa Tạng (Michibiki Jizò): bảo vệ, chỉ đường cho những người đi 
trong vùng hoang vắng hiểm trở 

_ Thăng Quân Địa Tạng (Shokògun Jizò): Giúp cho chiến thăng và bình an 
trong trận mạc 





_ Diên Mệnh Địa Tạng (Enmei Jizò): giúp cho con người mạnh khỏe sống lâu, 
không bị bệnh tật. 





_ Du Huyền Địa Tạng (Aburakake Jizò): chữa trị bệnh tật cho con người 
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_ Bảo Ấn Địa Tạng ((Hòin Jizò): Cứu độ súc sinh 

_ Phóng Quang Vương Địa Tạng (Hòkò- ò- Jizò) hoặc Kiên Cô Y Địa Tạng 
(Kenko-1 JIizò) hoặc Nhật Quang Địa Tạng (Nikkò J1zò): Cứu độ hàng Trời 

_ Báo Xứ Địa Tạng (Hòsho Jizò): Cứu độ ÀA Tu La 

-_ Bảo Chướng Địa Tạng (Hòshò J1zò): Cứu độ Quỷ đói 

_ Trì Địa Địa Tạng (JIj1I Jizo) hoặc Trừ Cái Chướng Địa Tạng (Jogaishò J]1zò): 
Cứu độ loài người 

_ Báo Châu Địa Tạng (HòJu J]1zò): Cứu độ nẻo Địa Ngục 

_ Hỏa Phục Địa Tạng (Hifuse Jizò): ngăn chận nạn núi lửa. Điễn hình là các 
Tượng Địa Tạng được dựng gân núi lửa Chasudake tại Nhật 





Ngoài ra Địa Tạng Bô Tát còn được thờ phụng qua nhiêu tên gọi như sau: 

_ Đàn Đà Địa Tạng (Danda Jizò) 

_—N@ê Túc Địa Tạng (DoroashIi J1zò) 

_ Phúc Đới Địa Tạng (Hara-Obi J1zò) 

_ BỊ Mạo ĐỊa Tạng (Hibò J1zò) 

_ Hắc Địa Tạng (Kuro Jizò) 

_ Không Thủ Địa Tạng (Karate J]izò) 

_ Lạp ĐỊa Tạng (Kasa J]1zò) 

_ Khái Chỉ Địa Tạng (Sekidome ]1zò) 

_ Thúc Tử ĐỊa Tạng (TawashI Jizò) 

_ Lung ĐỊa Tạng (Tsunbo J1zò) 

_ Thi Điển Địa Tạng (Yata Jizò) 

_ Thủ Chân Địa Tạng (Kubifuri Jizò) 

Người dân Nhật thường khắc hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát trên đá hoặc dùng 
đá tảng, cắt xẻ đục đẽo đơn sơ rôi dựng hình tượng của Ngài trên các bệ đá dựng ở ven 
đường, công ra vào của làng mạc, nơi hoang vắng nguy hiểm... nhăm bảo vệ cho làng 
mạc và khách lữ hành. 
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- Riêng ở Tokyo có hơn 500 bức tượng J1zò (Địa Tạng) được dựng dọc theo nhiễu 
tuyên đường 





Do người Nhật tin tưởng Địa Tạng là vị Bồ Tát giám hộ trẻ thơ, nên thường cho 
trẻ con chơi đùa loanh quanh, gân một bức tượng Địa Tạng với niêm tin là Ngài sẽ 
trông coI và bảo vệ cho lũ trẻ. 
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Phật Giáo Nhật Bản chọn ngày 24 tháng bảy theo Lịch của Nhật Bản là ngày vía 
của Địa Tạng Bồ Tát và chọn ngày 23, 24 tháng tám làm ngày lễ hội Địa Tạng Bồn 
(còn gọi là ngày truyền thống của trẻ thơ), nhăm nhắc nhở đến sự mệnh thiêng liêng 
của Ngài là bảo vệ trẻ thơ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đời người. 

Nhiều chùa ở Nhật Bản có dựng một dãy tượng ĐỊa Tạng băng đá đẽo thô mộc, 
øọI1 là Senta1 J1zò (ngàn thân Địa Tạng) 
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Do Bản Tính khoan hỏa, tử ái của Địa Tạng Bồ Tát kèm với hình tướng nhà sư, 
khiến Ngài có vẻ gân gũi với dân gian hơn là vị Thân khác. Ngài được găn liên với 
Đức Phật A Di Đà cùng với Bồ Tát Quán Âm thì được xưng tán là “Nhất Phật Nhị Bồ 
Tát”. 

Đôi khi, Địa Tạng Bô Tát còn được biểu thị như là một chiến binh của Thân Đạo 
Nhật Bản được đông hóa với Ataøo Gongen (vị Thân bảo vệ khỏi bị lửa đốt, là một 
Nhập Thể tạm thời của di 1zi được thờ phụng trên núi Atago thuộc tỉnh Kyoto) với hình 
dáng một chiên tướng ngôi trên lưng ngựa, tay câm cây gậy hành hương và viên ngọc 
ước. Thân Thú của Thân Ataøo Gonøgen là con lợn rừng, biểu tượng cho sức mạnh, 
lòng dũng cảm và ý chí kiên cường....nhằm giải cứu cho những chiến binh thoát khỏi 
mọi tình huông khó khăn nguy cấp hoặc tránh sự gây hại của lợn rừng. 





_ Tại Việt Nam, Tín Ngưỡng Địa Tạng được phát triển song hành với sự phát 
triển của Phật Giáo. Tuy nhiên phân lớn người dân Việt thường chuyên tụng Kinh Địa 
Tạng Bô Tát Bản Nguyện với mục đích câu siêu cho ông bà, cha mẹ, con cái, họ hàng 
thân thuộc... tức chịu ảnh hưởng sâu xa của tư tưởng cho răng Địa Tạng Bồ Tát là vị 
Chủ Tế tôi cao của Địa Ngục, Giáo Chủ của cõi U Minh... chứ không hề biết răng Địa 
Tạng Bồ Tát không chỉ độ hóa chúng sinh trong cõi Địa Ngục, mà còn giúp đỡ bảo vệ 
cho sinh mệnh của chúng sinh, an dân trân quốc, viên mãn Phước Trí ngay trong đời 
hiện tại. 
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) Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện (Kgitigarbha-pranidhana-sutra), quyền 
Thượng, Phẩm Đao Lợi Thiên Cung Thân Thông shi răng: “Vào kiếp lâu xa (rong 
thời quá khứ, Địa Tạng Bồ Tút là con của một vị Đại Trưởng Giả. Nhân thấy tướng tốt 
rang nghiêm của Đức Sự Tử Phần Tân Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai mà phát sinh 
tâm kinh ngưỡng, nói rằng đề chứng đắc được tướng trang nghiêm này mà phái 
Nguyện cho đến hết các kiếp chăng thê tính đếm, ở đời vị lai độ thoát tội khổ của 
Chúng sinh trong sáu nẻo ` 

Lại ghi răng: “Một trong các kiếp trong a tăng kỳ kiếp chăng thê nghĩ bàn, Địa 
Tạng Bồ Tát là người nữ thuộc øiòng Ba La Môn, vì cứu độ mẹ thoát khỏi Địa Noục đã 
thay mẹ cúng dường tu Phước và phát Nguyện cho đến hết kiếp vị lai đêu rộng cứu độ 
tội khô của chúng sinh” 

) Trong Phẩm Diêm Phù Chúng Sinh Nghiệp cảm của Kinh trên cũng ghi nhận 
hai thuyết là: 

“Vào thời lâu xa trong quá khứ, Địa Tạng Bồ Tút làm vua của một nước. Do 
thấy người dân trong nước tạo nhiêu tội ác, nên đã phát Nguyện độ hết tội của các 
chúng sinh, đêu đến Bồ Đề. Nếu chẳng như vậy thì không thành Phật” 

_”Ở một kiếp lâu xa trong quá khứ, Địa Tạng Bồ Tát là một người nữ tên là 
Quang Mục. Do mẹ của nàng bị đọa vào Địa Ngục nên Quang Mục vì muốn cứu độ 
mẹ, đã phát Nguyện cứu giúp nhô bút tất cả tội khô của chúng sinh, đợi cho chúng sinh 
thành Phát rồi, sau đó mình mới thành Chính Giác” 

Các Thuyết ghi trên đêu tùy theo Tín Ngưỡng Địa Tạng mà rộng truyện trong 
dân gian, cho nên trong Phật Giáo thường dùng các câu: 

_ “Địa Ngục chưa frồng rồng 

Thể Nguyện chăng thành Phật 

Khi độ hết chúng sinh 

Mới chứng đắc Bồ Đề” 

_ “Ta chăng vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục ?” 

Đề hình dung lời Nguyện rộng lớn thuộc Tâm Từ Bi thương xót của Địa Tạng Bồ 
Tát. 


) Kinh Địa Tạng Bộ Tát Bản Nguyện, Phẩm Địa Thân Hộ Pháp đề cập đến 
mười điêu lợi ích của việc cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Trong đó hay đắp tượng về 
tranh, cho đến dùng vàng, bạc, đông, sắt đúc hình tượng Ngài Địa Tạng, đốt hương 
cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thì nơi người đó ở liền được mười điều lợi ích là: 

1 Đất cát tươi tôt. 

2_Nhà cửa an Ôn. 

3. Người đã chết được sinh lên cõi Trời. 

4_ Những người hiện còn được tăng thọ. 

5_ Câu nguyện gì cũng được toại ý 

6_ Không có tai họa về lửa và nước. 

7_ Trừ sạch việc hư hao. 

$_ Dứt hắn mộng ác. 

9_ Khi ra lúc vào có Thân theo hộ vệ. 

I0_ Thường được gặp bậc Thánh Nhân. 


) Trong Phẩm Chúc Lụy Nhân Thiên nói răng: “Nếu trong đời sau có kẻ trai 
lành người nữ thiện nào, nhìn thây hình tượng Ngài Địa Tạng và nghe Kinh này, cho 
đến đọc tụng, dùng hương hoa, thức ăn uông, quân áo, trân bảo, bô thí cúng dường, 
ngợi khen chiêm lễ, sẽ được hai mươi tám điều lợi ích là: 
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1 Trời, Rông thường hộ niệm. 

2 Quả lành ngày càng tăng. 

3_ Gom chứa Nhân vô thượng của bậc Thánh. 

4_ Chăng thoái Bộ Đề 

5_ Ăn mặc được đây đủ. 

6_ Thân không bị vướng những bệnh tật, nạn dịch 

7_ Xa lìa tai họa về lửa và nước. 

$_ Không bị nạn trộm cướp. 

9_ Người khác nhìn thây đều sinh lòng kính trọng. 

10_ Quỷ Thân theo hộ trì. 

11 Đời sau sẽ chuyên thân nữ thành thân nam. 

12_ Đời sau sẽ làm con gái của các bậc Vương Giả Đại Thân. 

I3_ Tướng mạo xinh đẹp. 

14_ Phân lớn được sinh về cõi Trời. 

lŠ_ Làm bậc vua chúa. 

1ó. Có Trí sáng biết rõ những việc trong đời trước. 

17_ Cầu nguyện øì cũng được toại ý 

18_ Quyến thuộc an vui. 

19_ Các tai họa đột ngột đều được tiêu diệt. 

20_ Các nghiệp về nẻo ác đêu dứt hắn. 

21_ Đi đến đâu cũng không bị trở ngại. 

22_ Đêm năm mộng được an Ổn vui vẻ. 

23_ Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khô. 

24_ Nếu đời trước có Phước thì được thọ sinh về cõi vui sướng. 

25_ Được các bậc Thánh ngợi khen. 

26_ Căn Tính lanh lợi thông minh. 

27_ Cñàu lòng Từ Tầm thương xót. 

28. Cuôi cùng thành Phật. 

Trong băng đĩa Cứu Hoa Sơn (thuộc Tứ Đại Danh Sơn) có ghi nhận bài Địa 
Tạng Sám nhắm nhân mạnh vào Pháp Tu Chính Pháp Giải Thoát qua sự nhiếp hóa 
của Bộ Tát Địa Tạng như sau: 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con lìa hắn ba nẻo ác 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con mau dứt Tham Sân S1 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con siêng tu GIới Định Tuệ 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con thường tùy các Phật Học 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con chắng thoái Tâm Bồ Đề 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con quyết định sinh An Nhẫn 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con mau được thọ Thánh Ký 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con phân thân khắp các cõi 

_ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nguyện con rộng độ các chúng sinh 
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HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỊA TANG BỎ TÁT 


Hình tượng của Địa Tạng Bỏ Tát trong Kinh Thập Luân nói là tướng Thanh Văn. 

Loại hình tướng này của Địa Tạng Bô Tát là “Bên ngoài hiện tướng Tỳ Kheo, 
bên trong ấn chứa hạnh Bồ Tút”, đó là vì khiến chúng sinh hay xa lìa việc luân hôi 
trong các nẻo ác, cho nên đặc biệt thị hiện tướng Thanh Văn, xa lìa Thê Gian, hướng 
về đạo Chính Giác. 





Đức Phật A Di Đà và bón vị Bồ Tát (A Di Đà Ngũ Phật) tiếp dẫn chúng sinh về 
cõi Cực Lạc. 
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Trong quyền 28 “Biệt Tôn Tạp Ký” vả “Giác Thiền Sao Địa Tạng Thượng” 
nêu ra là hình Tỳ Kheo, tay trái câm viên ngọc báu, tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, ngôi 
trên hoa sen. 





Tượng Địa Tạng Bỏ Tát biến hầm lửa thành hoa sen 





[71 





Trong Phật giáo Trung Quốc, hình tượng Địa Tạng phân. nhiêu là hiện tướng Tỳ 
Kheo Thanh Văn, với tay trái câm viên ngọc Như Y, tay phải cầm cây Tích Trượng. 
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-_ Hình tượng Địa Tạng Bồ Tát chăm sóc trẻ con 
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_ Tượng ĐỊa Tạng đội mão Ngũ Phương Phật. 
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_ Diên Mệnh Địa Tạng tức Thân Hóa Hiện bởi Thệ Nguyện của Địa Tạng Bồ 
Tát để khiến cho sông lâu làm lợi ích cho đời, hay tránh khỏi sự chết yếu, đoản mệnh 
có đủ Đức của Pháp khoẻ mạnh sông lâu. Vị Bồ Tát này hiện tướng Tỳ Kheo Thanh 
Văn, ngôi bán già trên đài sen, tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái cầm viên ngọc 
báu. 
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Sau này lại có Tôn Tượng Địa Tạng Bỏ Tát có 6 cánh tay biểu thị cho sự hóa độ 
tại sáu nẻo 





Thân Tăng Truyện ghi chép: “Địa Tạng Bộ Tát có dẫn theo con chó trăng tên là 
Thiện Thính (hoặc Đê Thính) cùng vượt biên đên Trung Quôc” 

Từ Thánh Tích này nên có hình Địa Tạng Bô Tát ngôi trên lưng con chó Thiện 
Thính. 
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Hình tượng Địa Tạng Bô Tát ngôi trên lưng con chó trăng, bên trái có vị Tỳ Kheo 
trẻ tên là Đạo Minh, bên phải có một ông già tên là Mân Các 


Hi cô h: ñ Tên hi 
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Hình tượng Địa Tạng Bỏ Tát cùng với Đạo Minh và Mẫn Các 
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Hình Địa Tạng Bồ Tát, Đạo Minh, Mẫn Các, mười vị vua Diêm La và hai vị Hộ 
Pháp 





II 


Hình tượng Địa Tạng Bỏ Tát, Đạo Minh, Mẫn Các với vua Diêm La 





Tượng Địa Tạng Bồ Tát và hai vị Đồng Tử Khuyến Thiện, Thắng Ác (Hoặc 
Chưởng Thiện, Chưởng Ác) 
(Bích họa, động Đôn Hoàng, đời Ngũ Đại) 
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.) Hình tượng Địa Tạng Bỏ Tát được minh họa theo nghệ thuật biểu hiện Đường 
Ca, vẽ từ đời Thanh, lưu trữ tại viện Bảo Tàng Cô Cung, Bắc Kinh là: 

Địa Tạng Bỏ Tát có sắc thân màu xanh, đâu đội mão báu, thân khoác Thiên Y, 
tay phải câm cây lúa tượng trưng cho ngũ côc phong phú, tay trái đặt bên hông, hai 
chân ngôi xếp băng trên hoa sen. 





Hình tượng thường gặp của Địa Tạng Bỏ Tát ở Tây Tạng là: Đâu đội mão Trời, 
thân màu hông nhạt, tay phải câm viên ngọc Như Ý để ngang ngực (hoặc kết Thí Vô 
Ủy Ẩn), tay trái cầm hoa sen bên trên có cái chuông báu, ngôi trên tòa sen. 
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Kinh Đại Nhật ghi nhận: “Địa Tạng Bồ Tát cũng có hình dáng như Bồ Tát, đầu 
đội mão Trời, dùng chuỗi Anh Lạc, vật báu... trang nghiêm thân. 

Trong “Địa Tạng Bồ Tát Nghỉ Quỹ” cũng nói: Địa Tạng Bộ Tát hình tướng 
Thanh Văn, mặc áo cà sa phủ lên vai trái rất trang nghiêm, tay trái cầm hình Doanh 
Hoa, tay phải tác Thí Vô Úy, ngôi trên hoa sen. 

Nếu như hiện tướng Đại ST, thì đỉnh đầu đội mão Trời, mặc áo cà sa, tay trái cầm 
cuông hoa sen, tay phải như lúc trước, ngôi yên trên đài có 9 hoa sen (Cửu liên đài) 

Trong quyền 5 “Đồ Tượng Sao”quyền 28 ; “Biệt Tôn Tạp Ky”, “Giác Thiên 
Sao. Địa Tạng Thượng” Địa Tạng quyền 110 trong “A Sa Phộc Sao”.... đều nêu rõ 
Tượng này. 

Ngày nay Địa Tạng Bô Tát có hai loại hình tượng: Một là tướng xuất gia, hiện 
bày tượng Sa Môn. Hai là tướng tại gia, thông thường đâu đội mão Trời, thân khoác áo 
cà sa, tay trái cầm viên ngọc báu, tay phải nắm cây Tích Trượng. 
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_Trong Kim Cương Giới Mạn Đà La (Vajra-dhätu-mandala) thì Địa Tạng Bồ 
Tát được ghi nhận qua tên gọi Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu) là một trong 
bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava-tathaøata) 

) Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Địa Tạng Bô Tát được xưng là Kim Cương 

Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 

Tôn này được sinh ra từ Nghĩa viên mãn ước nguyện rộng lớn của tât cả Như 
Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Gia phần biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 


“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Bảo Tràng Tam 
Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kñm Cương Bảo Tràng Tam Ma ĐỊa Trí tuông 
ra ánh sáng Kim Cương Tràng (Cây phướng Kim Cương) chiếu khắp mười phương 
Thế Giới mãn ý nguyện của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì 
khiến cho tật cả Bộ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Tràng Bộ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Tràng Bồ Tát gia trì cho nên hay mãn hết thảy ước nguyện về 
Thế Gian và Xuất Thế Gian của chúng Hữu Tình, giỗng như cây phướng báu Chân Đà 
Ma Ni (Cinta-mani-ketu) 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm cây phướng Như Ý 





Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương, Nguyện Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAM (-Ä), hay TRAM (3© 
Tam Muội Gia Hình là: Phan Phướng NhưY 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 
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Chân Ngôn là: 
#ä#ãÄðj 
OM VAJRA-KETU TRAM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Địa Tạng Bô Tát (hay Kim Cương Tràng 
Bỏ Tát) có chữ chủng tử là: TI (@) hay PTI (®) 

Tam Muội Gia Hình là: Đâu cây gậy có Tam Biện Bảo Châu, sợi dây quân ràng 
có cây phướng báu, tùy theo gió lay động. Biểu thị cho việc để dễ dàng ban thưởng thù 
đáp thì nên có Đàn Thí, tức Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra Ketu Bodhisatva) kiến 
lập trên cây phướng Đại Ma Ni, đặt viên ngọc báu tỏa ánh sáng chiếu diệu. Tuôn mưa 
Ma NI, trăm báu, phướng, lọng, hương hoa vi điệu... đều ban cho tất cả Hữu Tình tùy 
theo ý nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ Tâm Đại BI, vô lượng trân 
bảo với tâm “ Cho nhưng không có nơi cho, nơi được mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 
14⁄8 
ARTHA PRAPTI 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Địa Tạng Bô Tát (hay Kim Cương Tràng Bồ Tát) 
có chữ chủng tử là: TRAM (3) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây phướng báu Như Ý 





Chân Ngôn là: 
Zđ#—«q ả 
VAJRA-DHVAJA-AGREA VAM 
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.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Bộ Tát Địa Tạng (hay Kim Cương Tràng) có 
chữ chủng tử là: TRAM (3Ä) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có cây phướng báu Như Ý. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Ngoại Phộc, để ở trên đỉnh đầu, øiương duỗi hai cánh 


` 
Chân Ngôn là: 


# 4H #ä*⁄%t2Œ' {dt q2 Hd@m 3446115 ã#ä«@41 4 
OM_ NAMAH SARVA TATHÄGATÄ ŠÄPARIPŨRANA CINTÄ-MANI 
DHVAJA-AGREBHYO VAJRA-DHVAJA-AGRI TRẤM 


tay. 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Bộ Tát Địa 
Tạng (hay Kim Cương Tràng) có chữ chủng tử là HE (ÄR) 
Tôn Hình: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau ở trước ngực. 
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Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Y. 





Chân Ngôn là: 
# đ#x#đãðš xế á @£ 
OM_ VAJRA-KRODHA-KETU DEHI HUÙM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Bộ Tát Địa 
Tạng (hay Kim Cương Tràng) có chữ chủng tử là HNA (ÑR) 

Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. Biểu thị cho việc kiên lập trên cây 
phướng Đại Ma NI, đặt viên ngọc báu tỏa ảnh sáng chiếu diệu. Tuôn mưa Ma N¡. trăm 
báu, phướng, lọng, hương hoa vi diệu... đều ban cho tât cả Hữu Tình tùy theo ý 
nguyện, mãn túc hạnh nguyện Đàn Ba La Mật, đủ Tâm Đại BI, vô lượng trân bảo với 
tâm “ cho nhưng không có nơi cho, nơi được mà không có øì được”. 





Chân Ngôn là: 

#4 #841 %4 ZL4%đ %& 1 #(ắc & 

GOM VAJRA-DHVAJA-AGRA KEYURI MAHA-KRODHE DEHI ME 
SARVAM ]I 


_ Tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhãtu- 
mandala) thì Bồ Tát Địa Tạng là Chủ Tôn có vị trí ở chính giữa viện. 

Các Tôn trong Viện này như Đại Địa bên chắc chắng hoại, Tâm Bồ Đề kiên cô 
hay trụ giữ vạn vật. Lại như mọi loại kho báu của Đại ĐỊa, đây đủ căn lành của Tâm 
Bỏ Đề như đông với Địa Tạng hay sinh ra mọi báu của tất cả Công Đức, giáo hoá 
chúng sinh về Diệu Đức của nhóm Nhẫn Nhục, Tĩnh Tiên... Vì thê Địa Tạng Viện tức 
là hành động thực tiễn Đại Bi Cứu Tế của Liên Hoa Bộ, biểu thị cho Bỉ Môn (Karuna- 
mukhe) của Quán Âm, hay cứu mê tình của 9 Giới. 

Viện này có 9 Tôn được trình bày từ trên xuống dưới như sau: 


159 


@ 
® 


s 





I_ Trừ Nhật Thiết Ưu Não (3) 
2_ Bất Không Kiến (#Ÿ) 

3_ Bảo Ấn Thủ (&) 

4_ Bảo Quang (&) 

5_ Địa Tạng (Ñ) 

6_ Bảo Thủ (®) 

7 Trì Địa (#t) 

$_ Kiên Cô Thâm Tâm (đỈ ) 

9_ Nhật Quang Bỏ Tát (4) 


1_ Trừ Nhất Thiết Ưu Não Bô Tát (Sarva-Sokatamoghäta-mati): 

Sarva-Sokatamoghäta-mati lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ưu Ám Bồ Tát, Trừ Ưu 
Ám Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ trừ tất cả ưu não ám tôi của chúng sinh 

Tôn Hinh: Thân màu vàng trắng, dựng đứng khuỷu tay phải, hơi ngửa lòng bàn 
tay hướng về bên phải. Tay trái cầm cành cây, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Đại Xá Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DAM (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Cành cây 





Chân Ngôn là: 
41t #24 {dt ÑA0 $XŠẨẤ* 44% SỐ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VIMATI-CCHEDAKA SVAHA 
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2_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-daráana): 

Amogha-dar$ana là vị Bồ Tát dùng 5 loại mắt: mắt thịt, mắt Trời, mắt Tuệ, mắt 
Pháp, mắt Phật nhìn khắp sự bình đắng, sai biệt của chúng sinh trong Pháp Giới, hay 
trừ tất cả nẻo ác khiến chuyên hướng về Chính Đạo Bồ Đề, Niết Bàn cứu cánh. cho 
nên gọi là Bất Không Kiến. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có lửa rực sảng kèm với 
con mắt, mũi, miệng. Tay phải dựng lòng bàn tay, hướng tâm lòng bàn ra bên ngoài, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Phố Quán Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ä) 


Tam Muội Gia Hình là: Đầu Phật trên hoa sen, hay khuôn mặt ảnh sáng trên hoa 
sen. 
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Tướng Ấn là:Phật Nhãn Ân. 





Chân Ngôn là: 
#* Ä3t4( 8442 44+ 
OM_ AMOGHA-DARSANAYA AH SVAHA 


3_ Bảo Ân Thủ Bồ Tát (Ratna-mudrä-hasta): 

Ratna-mudra-hasta dịch âm La Đát Nẵng Mộ Nại La Hạ Tát Đa, là vị Bồ Tát này 
dùng Ấn Trị quyết định chứng quả vị Tam Bồ Đề (Sambodhi: Chính Giác). 

Tôn này biểu thị cho Tam Muội Gia Bản Thệ Môn của Địa Tạng Bỏ Tát, cứu tế 
chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái rũ trên đầu gôi câm hoa sen, trên hoa có chày 
Độc Cô. Co cánh tay phải để trước ngực, ngửa lòng bàn tay cầm vành trăng. Ngôi Kiết 
C"à trên tòa hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Chấp Trì Kim Cương, hoặc Chấp Cật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: PHAM (#&), hay HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô trên ngọc báu. 
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Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cô Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1 {1ƒ 44t 14 %£&T7* 44% SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM RATNA NIRJATA SVAHA 


4_ Bảo Quang Bồ Tát (Ratna-kaläa, hay Ratnäkara): 

Ratnàkara dịch âm là La Đát Nẵng Ca La. Lại xưng là Bảo Xứ Bỏ Tát, Bảo Sinh 
Bồ Tát, Bảo Tác Bỏ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng lòng bàn tay tuôn ra mọi báu ban bố cho chúng 
sinh 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải tác Thí Vô Ủy Ấn. Tay trái dựng lòng bàn tay, 
co ngón trỏ ngón giữa cầm hoa sen, trên sen có chày Tam Cô. Ngôi Kiết Già trên hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Tường Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAM (4) 
Tam Muộ Gia Hình là: Chày Liên Hoa Tam Cô hoặ chày Tam Côtrên ngọ báu. 





194 


Tướng Ấn là: Bảo Xứ BôTát Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1 #21 ƒ 4£ 4 1(4@H€* NÓ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA SVAHA 


5_ Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha): 

Ksiti-garbha dịch âm là Khất Xoa Đề Ngiệt Bà, nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc 
hàm tàng (che dẫu bên trong). 

Địa Tạng Bỏ Tát giống như Đại Địa hay nâng chỊu tất cả Nghiệp Tội của chúng 
sinh mà an nhẫn chăng động, đây đủ Định Tuệ, hay biết rõ tật cả Bí Tạng. 

Địa Tạng là vị Bỏ Tát tự thê cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này biểu thị cho Đại Nguyện Nhẫn Nhục, Tinh Tiến cứu độ tất cả chúng 
sinh 

Tôn Hình: Hiện hình Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có cây phướng báu 
Như Ý. Tay phải cầm viên ngọc báu. Ngôi trên hoa sen 





Mật Hiệu là: Bi Nguyện Kim Cương, hay Dữ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HA (Ñ) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng Bảo Châu trên hoa sen. 





Tướng Ấn là:Địa Tạng Kỳ Ấn (Nội Phộc, duỗi dựng hai ngón giữa). 





Chân Ngôn là: 


4⁄81 $£&^ ấ ấ á @øđtˆ 4&t* cóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM._ HA HA HA VISMAYE_ SVÄHÃ 


6_ Bảo Thủ Bồ Tát (Ratna-päni): 

Ratna-päni dịch âm là La Đát Nẵng Bá Ni. Lại xưng là Bảo Chưởng Bồ Tát. 

Do viên ngọc Như Ý tại bàn tay hay khiến cho ước nguyện của tất cả chúng sinh 
được đây đủ cho nên xưng là Bảo Thủ Bồ Tát. 

Tôn này biêu thị cho việc dùng viên ngọc báu Như Ý của Tâm Bồ Đề thanh tịnh 
hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thê Gian. 

Tôn Hình: Tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên hoa có chày Kim Cương Tam Cổ, 
trên chày có vòng hoa lửa của viên ngọc báu. Tay phải duỗi lòng bàn tay nâng viên 
ngọc báu ngang ngực, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Mãn Túc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (®{) 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô trên báu. 





Tướng Ấn là:Bảo Thủ Bồ Tát Ấn. 





Chân Ngôn là: 


%1 Z/{f {dt (1442 44% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM RATNA-UDBHAVA  SVAHA 


7_ Trì Địa Bộ Tát (Dharan-dhara). - 
Tôn này biêu thị cho Đức đặc biệt giông như Đại Địa hay giữ gìn vạn vật, nuôi 


lớn Tầm Bồ Đề của chúng sinh. 


Tôn Hinh: Thân màu vàng trăng, tay trái câm hoa sen, trên hoa có chày Tam Cô. 


Tay phải tác Thí Vô Uý Ấn. Ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Nội Tu Kim Cương, Tịnh Giới Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAM (&) hay NAM ($t) 
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Tam Muội Ca Hình là: Bên trên ngọc báu có hai đầu Kim Cương Nhất Cô chính 
ø1ữa có hình Ngũ Cô, hoặc Chày Tam Cô trên hoa sen. 








Chân Ngôn là: 
%1 #7{f 4£€#Œ‹ đ{ŒAŒđ{* 24&*« Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHARANI-DHARA SVAHA 


6_ Kiên Cố Thâm Tâm Bồ Tát (Drdhädhyãsaya): 

Drdhãadhyäsaya dịch âm là Niết Lý Nại Địa Dã Xã dã, Địa Lợi Đát Địa Dã Xả 
Dạ. Lại xưng là Kiên Cổ Tuệ Bỏ Tát, Kiên Có Bồ Tát, Kiên Cô Ý Bỏ Tát. 

Tôn này biểu thị cho sự Nội Chứng của Địa Tạng Bồ Tát là Tâm Đức bên chắc 
của Đại ĐỊa. 

Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải cầm hoa sen nở rộ, trên hoa có Yết Ma Kim 
Cương rực lửa. Tay trái nắm quyên hướng lên trên đặt trên đùi. Ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Siêu Việt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: LAM (đŸ† ) hay NAM (# 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên báu. 





Chân Ngôn là: 
%1 #7{f {4Œ Äđ@ £CRã* 4< Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ VAJRA SAMBHAVA SVAHA 


9_ Nhật Quang Bồ Tát (Sũrya-prabha): 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt như ánh sáng mặt trời hay trừ ưu não ám tối 
cho chúng sinh của Địa Tạng Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen để vành mặt trời. Ngôi 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ä) hay KA (R) 
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Tam Muội Ca Hình là: Vành mặt trời. 


. \iltfilI 
PS 





Tướng Ấn là: Hai tay, 2 đầu ngón trỏ, 2 đầu ngón cái cùng tiếp chạm nhau. 
CHIương mở 3 ngón còn lại như hình mặt trời phóng ánh sảng. 





Chân Ngôn là: 
#^ãJjW#4ä*#4&* 
©ON_ SURYA-PRABHAYA SVAHA 


Trong Viện này thì 6 Tôn: Địa Tạng (Ksitigarbha), Bảo Xứ (Ratnakara), Bảo Thủ 


(Ratna-pam), Trì Địa (Dharani-dhära), Bảo An Thủ (Ratna-mudra-hasta), Kiên Cô Ý 
(Drdhadhyasaya) được hợp xưng là sáu Địa Tạng biêu thị cho 6 Tôn hóa độ sảu nẻo 
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THỦ ẤN CHÂN NGÔN CỦA ĐỊA TANG BÔ TÁT 


_ Chữ Chủng Tử của Địa Tạng Bô Tát là: A (#{), hoặc HA (&) 
— Fam Muội Ga Hình là: Trên Hoa Sen có viên ngọc báu có cờ phướng 


VÀO 
Ỷ! 
h Ỉ 








I_ Địa Tạng Bồ Tát Ấn: 

Các ngón cài nhau hướng vào bên trong. Duỗi ngón út và ngón vô danh sao cho 
đâu ngón chạm nhau như chóp núi. Hai ngón cái để ngang nhau duỗi thăng 

Quán tưởng hai ngón trỏ, ngón cải là viên ngọc báu, tức là viên ngọc báu trên cây 
phướng. 





Chân Ngôn là: 

4H H447 4t“ ñãñá¿^Z 31412 4á + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HA HA HA SUTANU SVAHA 
[NAMARH SAMANTA BUDDHANÄM: Quy mệnh khắp hết chư Phật 

HÀ HA HA: lia ba Nhân 

SƯTANU: Diệu Thân (thân màu nhiệm) 

SVAHA: Thành tựu] 


2_ Địa Tạng Bô Tát Diêm Ma Vương Ẩn : 

Chắp 2 tay lại. Co ngón út, ngón trỏ vào lòng bàn tay. Hợp móng, duỗi 2 ngón 
cái vượt lên trên 2 ngón trỏ đẻ lóng giữa của 2 ngón giữa. Đây là một thể của Địa Tạng 
và Diêm Ma Vương vậy 

Chân Ngôn là : 

##ijÑ4* &—t{tá¿z4* 4£ * 

OM YAMAYA  A VIRA HUM KHAM SVAHA 

(Quy mệnh Diêm Ma Đăng, quyết định thành tựu Chân Ngôn của Báo Thân) 
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3_ Địa Tạng Tầm Chân Ngôn: 


Š&á &{4~ 2(# 1Á 
OM_ KSINH HIRACE_ SARVA BODHI HUM 
(Quy mệnh Đâng chưởng quản trái đât, khiên cho thành tựu tât cả Tuệ GIác) 





4_ Địa Tạng Bô Tát Pháp Thân Ấn : 

Ngửa 2 tay. Hai ngón trỏ, hai ngón vô danh đều móc nhau, bên phải đè bên trái. 
Hai ngón cái đều co vào trong lòng bàn tay, co hai ngón giữa lại đè trên móng hai ngón 
cái. Lại co đêu 2 ngón út vào lòng bàn tay. Hai ngón cái đưa qua đưa lại. 

Chân Ngôn là : 

#“ ÑH@4d“^#4& 

OM_ PRAMANI-PATIL SVÀHÀ 

(Quy mệnh Đức Thăng Như Y Ma Ni Bảo Chủ, quyết định thành tựu tốt lành) 





_ Bản khác ghi Chân Ngôn này là : 

#“ ÑH@x'3“#& 

OM PRAMANIDANE SVAHA 

(Hỡi Đức Thắng Như Ý Ma Ni Bảo, hãy ban cho sự thành tựu tốt lành) 

Ấn Chú của Pháp này. Vào mỗi ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt, ngày 14 của kỳ Hắc 
Nguyệt. Dùng nước thơm tăm gội, đứng trên mặt đất, hai chân đặt song song, ngay 
thăng thân mình. Kết Ấn này, tụng Chú thì Hộ Thân, diệt tội, trừ ôn dịch ắt ứng 
nghiệm cực tốt 
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5 Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Thủ ân : 
Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, có hai ngón trỏ lại, đem hai ngón cái đẻ 
cạnh lóng thứ nhât của hai ngón trỏ 





Chân Ngôn là : 
Š* HN“ — 
GOM PRAMANI-PATI SVAHA 


6_ Địa Tạng Bộ Tát Căn Bản Ẩn: 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng thăng hai ngón trỏ hướng lên hư không, củng đôi 
nhau. Đề Ấn trước ngực 





Chân Ngôn là : 

#“ 4á“ đc tá 

OM HA HA HA VISMAYE SVAHA 
[OM: quy mệnh 

HÀ HA HA: lia ba Nhân 

VISMAYE: Hiểm có 

SVAHÃ: quyết định thành tựu] 


7 Các Đạo Sư Tây Tạng còn truyền dạy Địa Tạng Bồ Tát Tâm Chú là : 
#®& II #(8G(Œ 4 

OM- KSITI-RAJA SARVA SIDDHL HUM 

(Quy mệnh đâng Địa Vương! Hãy khiên cho con thành tựu tât cả) 


§_ THÂN CHÚ TĂNG TRƯỞNG TÀI BẢO THẺ LỰC 

Địa Tạng Bô Tát vì muốn khiến cho chúng sinh hay đạt được tất cả Pháp lành của 
Thế Gian như là: Tăng trưởng ghi nhớ, thọ mệnh, thân thể, sức lực của thân thể, danh 
tiêng. và khiến cho họ tăng trưởng tất cả Pháp lành của Xuất Thế Gian như là: Trí Tuệ, 
Đại Từ, Đại B1....mà tuyên nói Thân Chú chắng thê nghĩ bàn như bên dưới. 

Thân Chú này hay khiến cho danh tiếng truyện ra khắp thế giới và hay tăng 
trưởng tật cả tĩnh khí vị ngon của Đại Địa, khiến cho ánh sảng của Trí Tuệ sinh khắp 
nơi, cho đến viên mãn Bồ Tát Hạnh, thành tựu Niết Bàn Giải Thoát. 

Chân Ngôn chăng thể nghĩ bàn này tên là: “Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường 
Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú”. 
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Chân Ngôn này hay khiên tăng trưởng tất cả Pháp trắng trong sạch, táng trưởng 
tât cả tinh khí vị ngon của tât cả thực vật như là: Hạt giông, gốc rễ, mầm non, cành lá, 
hoa quả, dược liệu, ngũ cốc ...Cũng hay khiến cho mưa thuận gió hoà, tăng trưởng có 
ích cho năng lượng của bôn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa... khiến cho thân tâm vui mừng, 
Tài Bảo, Thắng Lực, cùng với tất cả và nhân duyên hưởng thụ hoàn cảnh bên ngoài, 
đều được tăng ích, và khiến Trí Tuệ lanh lợi, đập nát tật cả phiên não. 

Chân Ngôn Thân Chú này như sau: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA KSITI-GARBHA BODHI-SATVAYA MAHA-SATVAYA 

TADYATHA: KSAM-BHU, KSAM-BHU, KSUD KSAM-BHU, AKAŠA 
KSAM-BHU, VARAKA KSAM-BHU, ABHU KSAM-BHU, VAIRA KSAM-BHU, 
VAJRA KSAM-BHU, ALOKA  KSAM-BHU, DAMA KSAM-BHU, SATYAMA 
KSAM-BHU, SATYA NIRHARA KSAM-BHU, VYAVALOKA KSAN VÀ 
KSAM-BHU, UPASAMA KSAM-BHU, NATANA KSAM-BHU, PRAJÑA 
SAMBHUTI RANA KSAM-BHU, KSANA KSAM-BHU, VISILYA KSAM-BHU, 
SASTALAVA KSAM-BHU, VYADA SUTA MAHILE DAHILE DAME SAME, 
CAKRASI CAKRA MASILE KSILE BHIRE, HIRE GRAH SAMVALA VRATE 
RATNA PALE, CA CA CA CA, HIRE MILE EKARTHA THAHRKHETHA 
GOLO, THALE THALE MILE, BATHE TADE KULE KU MILE, AMILE 
AÑGO CITTAVL ARI GILI PARAGILI KUSA SAMALE, JAÑGE JAÑGULE, 
HURU HURU HURU HURU, STU-MILE MIMILEDHE SAMILE TARE BHA 
DADA HARA, HIRA HIRE, HURU HURU NU, BHAVA RAJA VISODHANE 
SVAHA 

KALIYUGA VISODHANE SVÄHÄ 

KALUSA MANA VISODHANE SVAHÄ 

KALUSA MAHA-BHUTA VISODHANE SVÄHAÄ 

KALUSA RASA VISODHANE SVAHA 

KALUSA OJA VISODHANE SVAHÄ 

SARVA ASAPARIPURANI SVÄAHÄ 

SARVA SASYA SAMPADANE SVAHA 

SARVA TATHAGATA ADHISTHITE SVAHA 

SARVA BODHI-SATVA ADHISTHITA ANU MODITE SVAHA 

Khi Địa Tạng Bỏ Tát tuyên nói Chân Ngôn thù thắng này lưu chuyên Vào nÚI, 
sông, trái đât và tật cả pháp giới thời hết thảy cây cỏ trong trái đất đêu vui mừng nây 
nở tươi tốt thêm, tất cả hoàn cảnh đêu thu được sự sinh sôi nảy nở không thể nào SO 
sánh được, hết thảy cộng đông sinh mệnh cùng phôn thịnh, tốt lành hòa kính tất cả, 
tràn đây g1ữa vũ trụ. Điều này thật sự là khiến cho tất cả Đại Địa được tăng trưởng thủ 
hộ, tất cả sinh mệnh được tăng ích, có thể nói đó là Chú màu nhiệm kỳ diệu để bảo vệ 
sinh mệnh. 


6_ THỦ ÂN CỦA SÁU VỊ ĐỊA TẠNG 
a) ĐỊa Tạng Bỏ Tát Căn Bản Ấn: 


Đây là Thủ Ấn của Địa Tạng Bồ Tát tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới, có 
tên gọi là Kỳ Ấn. Hai tay tác Nội Phộc, dựng `. hai ngón giữa cùng đối nhau. 


Ạ 


J ẬN ` 
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Hai ngón giữa tượng trưng cho hai trang nghiêm của Phước Trí. Tức có nghĩa là: 
hai tay sinh Phước Trí trao cho tất cả chúng sinh khác. Lại hai ngón giữa dựng đứng 
như dạng cây cờ cho nên gọi là Kỳ Ấn. 

Chân Ngôn là: 

4H HH7 4£&* ãá ¿2 g#đ^ˆ qátc% 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HA HA HA VISMAYE SVAHA 

[NAMARH SAMANTA BUDDHANAM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 

HÀ HA HA: lia ba Nhân 
VISMAYE: Hiếm có 
SVAHA: Thành tựu] 


b) Bảo Xứ Bô Tát An: 
Tay phải năm quyên. Duôi 3 ngón: út, vô danh, giữa cho thăng. Ngón trỏ vịn 


đâu ngón cái 
Chân Ngôn là: 


4Hf4H7 1£ ñãSHAHAˆ 44+ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA SVAHA 
[NAMAH SAMANTA BUDDHÃÄNÃM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
HE: mừng thay 

MAHA- MAHÀ: sự to lớn bên trong sự to lớn 

SVAHA: Thành tựu] 





c) Bảo Thủ Bộ Tát Ấn: 
Tay phải năm quyên, đem ngón cái đẻ các ngón và duôi ngón vô danh thăng đứng 


Chân Ngôn là: 


141W f#Hiñ 4x tT^ä“ˆ 4+ 

NAMARN SAMANTA BUDDHANAM RATNA-UDBHAVA SVAHA 
[NAMARH SAMANTA BUDDHANAM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
RATNA-UDBHAVA: sinh ra báu, tuôn ra vật báu 

SVAHA: Thành tựu] 


đ) Trì Địa Bồ Tát Ấn: (Kim Cương Bộ Tam Muội Gia Ấn) 

Tay phải ngửa, tay trái sắp. Bắt chéo ngón cái phải với ngón út trái và ngón út 
phải với ngón cái trái sao cho ngón cái và ngón út phải hướng xuông dưới, ngón cái và 
ngón út trái hướng lên trên 
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Chân Ngôn là: 

41H HH7 4á” đ{Imtđ{^ 44+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM DHARANI-DHARA  SVAHA 
[NAMARH SAMANTA BUDDHANÄM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
DHARANI-DHARA: Trì giữ đất đai 

SVAHA: Thành tựu] 


e) Bảo Ấn Thủ Bồ Tát Ấn: (Ngoại Ngũ Cổ Ấn) 

Chắp 2 tay lại, các ngón đều cài nhau bên ngoài. Duỗi 2 ngón giữa khiến cho đầu 
ngón dựa nhau. Ngón cái và ngón út đêu đứng thắng. Cong 2 ngón trỏ đặt phía sau 
lưng 2 ngón giữa sao cho đừng chạm lưng ngón, hình trạng như chày Ngũ Cô Kim 
Cương 





Chân Ngôn là: 

41H HH7 4xx” L4 đ&1“^ˆ 4át+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM.- RATNA NIRJATA c— SVAHA 
[NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÃM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
RATNA NIRJATA: Sinh ra vật báu 

SVAHA: Thành tựu] 


f) Kiên Cô Y Bồ Tát Ấn: 
Liên Hoa Hợp Chưởng, hơi cách lìa ngón cái ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 

41H HH7 4xx Äãã*mtãä^ MWát+ 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAJRA SAMBHAVA SVÄAHA 
[NAMAH SAMANTA BUDDHAÄANAM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
VAJRA SAMBHAVA: Sinh ra từ Kim Cương 

SVAHA: Thành tựu] 
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LỤC ĐỊA TẠNG BỘ TÁT PHÁP ĐÀN 





_ Trung Tâm Đàn là chữ OM (‡§) biểu thị cho Pháp Thân của Địa Tạng Bô Tát 
_ Tam Giác có đỉnh hướng lên trên hiển hiện ba chữ chủng tử biểu thị cho ba cõi: 
A Tu La, Ngạ Quỷ, Thiên GIới 
.) Chữ PHAM (&) biểu thị cho Bảo Ấn Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi A Tu 
La. 
.) Chữ SAM (${) biểu thị cho Bảo Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ 
.) Chữ NAM (#U Kiên Có Ý Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Trời. 


_ Tam Giác có đỉnh hướng xuống dưới hiển hiện ba chữ chủng tử biểu thị cho ba 
cối: Địa Ngục, Súc Sinh, Nhân CIỚI 
.) Chữ YAM (ết) biêu thị cho Địa Tạng Bô Tát là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục 
,) Chữ JAM (#&t\) biểu thị cho Bảo Xứ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo Súc Sinh 
.) Chữ NAM (#t) biểu thị cho Trì Địa Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Người 


_6 chữ giáp bên trong vòng tròn biểu thị cho cho Hóa Thân của Địa Tạng Bồ 


ññá ˆ #1 

HÀ HÀ HA VISMAYE 
[HA HÀ HA: lia ba Nhân 
VISMAYE: Hiêm có] 


Tát 
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_6 chữ bên ngoài vòng tròn biêu thị cho Báo Thân của Địa Tạng Bô Tát 
ññá^ Ä3143^ˆ 

HA HA HÀ SUTANU 

[HA HÀ HA: lia ba Nhân 

SƯTANU: Diệu Thân (thân màu nhiệm) | 


*) Ý nghĩa của Pháp Đàn : 

Do Địa Tạng Bô Tát dùng sức Bi Nguyện cứu độ chúng sinh, nhất là đôi với 
chúng sinh đang chịu khổ tại cõi Địa Ngục, lại đặc biệt thương xót, thị hiện thần Diễm 
La Vương (Yäma-räja), thân Địa Ngục (Nakara-käya) rộng vì chúng sinh chịu tội khổ 
mà nói Pháp để giáo hóa cứu độ. Do điều này mà thân Diêm La Vương thường được 
xem là một Hóa Thân (Nirmäna-käya) của Địa Tạng Bô Tát. Như Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương đề xuất Bản Địa của Diêm La Vương là 
Địa Tạng Bộ Tát. 

VỊ chịu ảnh hưởng sâu xa của tư tưởng này cùng với tư tưởng Địa Ngục 
(Nakara) trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện (Ksitigarbha-pranidhäana-sũtra) 
nên dân gian Trung Hoa cho rằng Địa Tạng Bồ Tát là vị Chủ Tề tôi cao của Địa Ngục. 

Chính tư tưởng bên trên đã khiến cho một sô người ngộ nhận, cho rằng Địa Tạng 
Bồ Tát chỉ ở tại Địa Ngục đề cứu độ chúng sinh trong Địa Ngục. Từ đây trong việc làm 
tang ma, Thanh Minh tảo mộ qua tiết Trung Nguyên, Pháp Hội Siêu Độ...thường cúng 
phụng Địa Tạng Bỏ Tát để cầu đảo cho vong linh được siêu độ. Ngoài ra tại nghĩa địa, 
linh tháp hoặc gặp chiến loạn, sự cố, đất đang phát triển mà mọi nNĐƯỜi đều đi qua.... 
thường xây dựng Miếu bái tế Địa Tạng với hy vọng Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo vệ 
người sông, siêu độ vong linh 

Thật ra ở trong cả sáu nẻo, Ngài đều có năng lực giáo hóa tế độ. Điều đó được 
biểu thị qua sáu vị Địa Tạng, tức là Địa Tạng độ hóa chúng sinh trong sáu nẻo. 

Tên của sáu vị Địa Tạng đều y theo Thế Giới Sa Bà (Sãha-loka-dhätu) có chúng 
sinh trong sáu nẻo mà nói. Thê Giới ở phương khác hoặc có bảy nẻo, hoặc năm nẻo... 
chắng giống nhau thời Địa Tạng cũng y theo nhân duyên của mỗi phương đề mỗi mỗi 
thị hiện ứng hóa. 

.) Danh xưng của Địa Tạng trong sáu nẻo thời các Kinh Quỹ ghi chép chắng 
giông nhau. Nhưng theo đại thể mà nói thì đều bắt nguôn ở Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 
thứ năm là: Sáu vị Thượng Thủ (Sada-pramukha) trong chín Tôn (Nava-natha) của Địa 
Tạng Viện trong 7?4¡ Tạng Giới (Garbha-dhatu) tức là: Địa Tạng (KsIti-garbha), Bảo 
Xứ (Ratnakara), Bảo Chưởng (Ratna-päni), Trì Địa (Dharanindhãra), Bảo Ấn Thủ 
(Ratna-mudrä-hasta), Kiên Cô Ý (Drdhadhyäsaya). Trong đó 

Địa Tạng Bô Tát là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục 

Bảo Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ 

Bảo Xứ Bô Tát là Hóa Tôn của nẻo Súc Sinh 

Bảo Ấn Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo A Tu La 

Trì Địa Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Người 

Kiên Cô Y Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Trời. 


_Ở vô lượng kiếp trước, với tâm Đại BI vô hạn, Địa Tạng Bồ Tát muốn cứu thoát 
tật cả chúng sinh ra khỏi biến khổ sinh tử luân hôi, nên đối trước chư Phật mười 
phương, Ngài phát nguyện răng: “Nguyện con cứu độ hết tất cả chúng hữu tình. Nêu 
còn có chúng sinh nào ở Địa Ngục thì con thê không chứng nhận quả vị Chính 
Đăng Chính Giác” 
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.)Cối Trời (Sura hay Deva) là một cối thụ hưởng. Trong cối đó, chư Thiên 
thường khởi tâm tự mãn và bảm chặt vào các ảo tưởng vê những niêm vui tạm thời. Do 
đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thành thân Kiên Có Ý Bồ Tát (Drdhadhyäsaya) biểu thị 
cho sự Nội Chứng của Địa Tạng Bỏ Tát là Tâm Đức bên chắc của Đại Địa, đánh thức 
chư Thiên thoát khỏi những ảo tưởng của phước báo mà họ đang thụ hưởng, đông thời 
đưa họ đến một thực tại cao siêu hơn, một sự hòa hợp sâu sắc hơn và vĩnh cửu hơn. 


Ma 





)Cõi Tu La (Asura) hay cõi Thân (Devatä) là cõi chiến đấu. Trong cõi đó, chư 
Thân thường khởi tâm ganh ty, chỉ thích tranh đấu để chiêm đoạt các quả của cây 
Kalpa Taru (cây Thỏa mãn mọi ước nguyện) đứng giữa cõi Trời và cõi Thân. Do đó, 
Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân Bảo Ấn Thủ Bồ Tát (Ratna-mudra-hasta) biêu thị cho 
Tam Muội Gia Bản Thệ Môn của Địa Tạng Bỏ Tát, cứu tế chúng sinh, dứt trừ các 
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mối dây ràng buộc bởi sự thèm khát, đồng thời dậy cho chư Thân sự chiến đẫu cao 
thượng đê đạt thành quả của sự thây biệt mà thoát khỏi mọi tham dục. 





.)Cõi Người (Manusyana hay Nara) là cối hành động. Đây là thế ĐIỚI Của Sự cô 
găng, của hoạt động có ÿ thức vê mục đích của mình, trong đó sự tự do quyết định giữ 
một vai trò thiết yêu. Trong cõi này, con người có khả năng biết rõ các đặc tính của các 
cõi và tất cả hiện tượng đều do “Nhân duyên mà sinh khớỉ” như nhau, đồng thời con 
người có thê tìm ra được bản tính chân thật của vũ trụ và nhận thức được con đường 
vĩnh viễn ra khỏi vòng sinh tử luân hỏi. Tuy vậy, đại đa sô con người thường mang 
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tâm: tự kiêu, ích kỷ, hoài nghi mà bị trói buộc trong các hoạt động nhằm tìm câu chiếm 
hữu và thỏa mãn dục tình cho riêng mình. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện ra hình 
tướng Trì Địa Bồ Tát (Dharanindhära) biểu thị cho Đức đặc biệt giống như Đại Địa 
hay giữ gìn vạn vật, nuôi lớn Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) của chúng sinh nhắm chỉ bày 
con đường giả1 thoát cho những alI có khả năng xóa bỏ mọi dục vọng tư kỷ, dứt trừ tâm 
kiêu mạn hoài nghị, thực hiện công hạnh cứu độ tối hậu. 





.Cối Súc Sinh (Tiryanc hay pa$u) là cõi sợ hãi. Trong cối đó, các loài vật 
thường mang tâm thức thờ ơ gắn chặt với bản năng, không đủ năng khiêu phát triển tư 
tưởng. Vì thế, chúng luôn luôn sông trong sự sợ hãi qua sự đuôi bắt, vây hăm, ăn nuốt 
lẫn nhau và bị đây vào số phận mù quáng của những nhu cầu tự nhiên, những bản năng 
không thê kiêm soát được. Do đó, Đức Địa Tạng Bỏ Tát hiện thân Bảo Xứ Bồ Tát 
(Ratna-kala, hay Ratnakara) biểu thị cho việc dùng lòng bàn tay tuôn ra mọi báu (Trí 
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Tuệ) ban bô cho chúng sinh, nhằm nâng cao Tâm thức trì độn mù quáng của loài súc 
sinh đề hướng chúng tới một tinh thân phát triên, vượt thoát bản năng tăm tôi. 





.))Cõi Nga Quý (Preta) là cõi ước mong không được thỏa mãn. Là thê giới đây 
dẫy sự thèm khát mong muốn tham dục mà không bao giờ thực hiện được. Chúng sinh 
trong cối này thường mang những hình tướng quái dị như: thân thể cao lớn, đầu to như 
núi, cuông họng nhỏ như cây kim, đầu tóc lởm chởm, miệng như ngọn đuốc lửa, bụng 
to lớn .... dù gặp vật thực cũng chắng ăn nuốt được. Hoặc có loài da đen như than, đầu 
tóc lớm chởm, miệng khô đăng, ưa le lưỡi tự lim miệng, thường chịu đói khát. Hoặc 
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có loài tên là Mãnh Diễm Mang, mỗi khi ăn uống đều bị hóa lửa đốt làm cho đói khát 
khô đau. 

Tất cả loài Ngạ Quỷ này đều DỊ đói khát dày vò không bao giờ được thỏa thích no 
đủ. Vì thể, tâm thức của chúng găn chặt với sự tham dục đam mê không biết nhằm 
chán và luôn bị sự thất vọng dày xéo bủa vây. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát liền hiện 
thân Bảo Thủ Bồ Tát (Ratna-pam) biểu thị cho việc dùng viên ngọc báu Như Ý của 
Tâm Bồ Đề thanh tịnh hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thế Gian, nhắm 
xoa dịu những nỗi khổ đau vì thèm khát của loài Ngạ Quý, khơi động Tâm Thức nhàm 
chán những đối tượng nhiễm ô và khởi Tâm ưa thích những đối tượng thanh khiết 
(nghĩa là thay Dục Lạc băng Pháp Lạc, tìm hiểu Chính Tri Kiến và Chân lý) để cho 
chúng mau chóng hôi tâm sám hỗi, vượt thoát cảnh khổ đau. 





,)Cõi Địa ngục (Nãraka hay Niraya) là cõi hành hạ đến tội. Đó là thế giới đây 
dẫy những cảnh khổ đau qua những cuộc hành hạ tra tấn. Chúng sinh của cõi này luôn 
luôn chịu đựng những nỗi thống khô, là những phản ảnh không thể tránh được do 
chính các hành động của họ gây ra. Vì thế, tâm thức của họ luôn bị sự giận dữ oán ghét 
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bủa vây. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa 
có cây phướng báu Như Ý. Tay phải cầm viên ngọc báu, ngôi trên hoa sen. Biểu thị 
cho Đại “Nguyện Nhẫn Nhục, Tỉnh Tiến cứu độ tất cả chúng sinh: “Địa Ngục chưa 
trồng rỗng, thê chắng thành Phật”, nhăm thanh lọc Tâm Thức bị ô nhiễm bởi sự 
giận ghét và biến đôi các cuộc hành hình tội nhân thành ngọn lửa thanh lọc để giúp họ 
vươn tới những hình thức sinh sống tốt đẹp hơn. 





Do công hạnh ứng hóa trong sáu cõi (Sada-gatayah hay sada-kula) để hóa độ 
chúng sinh nên Lục Địa Tạng Pháp Đàn có hiệu quả đặc biệt nhằm tịnh hóa 06 phiền 
não gốc (đo tưởng khiêu mạn, ganh ty tranh đấu, hoài nghỉ tự kiêu, trì độn mù 
quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận) đỂ ngăn ngừa sự tái sinh vào 06 cõi và 
xua tan các nỗi khô đau ấn tàng trong mỗi cõi, đông thời giúp cho Hành Giả thực 
chứng được Thánh Quả giải thoát. 
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DI LẶC BỒ TÁT 


Bỏ Tát Di Lặc tên Phạn là Maitreya, dịch âm Hán Việt là Di Đề Lệ, Mai Đê Lê, 
Mê Đề Lệ, Mai Đát Lệ, Mỗi Đát Lý, Mai Đát Lệ Dược, Muội Đát Lý Duệ...là họ của 
Bỏ Tát, nghĩa là Từ Thị, còn tên của Ngài là A Dật Đa (Ajita) nghĩa là Vô Năng 
Thắng. 

_ Bồ Tát Di Lặc có hiệu là Từ Thị, tên hiệu đó xác lập căn bản tôi hậu là Bản 
Nguyện Sở Hạnh của Ngài. Ngay trên Duyên Khởi, đời đời kiếp kiếp Ngài đều tu tập 
Tam Muội Từ Tâm (Maitra-citta-samadhi), thực hiện Từ Hạnh (Maitra-caryä) để cứu 
độ chúng sinh. Đức đặc biệt của DI Lặc là sau khi bứt trừ sự thông khổ của các chúng 
sinh, liên tiên thêm một bước là ban cho chúng sinh niêm vui của Pháp (Pháp Lạc) 

,) Kinh Nhứt Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất 
Thực Nhục ghi răng: “Bô Tát Di Lặc phát tâm không ăn thịt, vì nhân duyên này mà có 
tên là Từ Thị (Maitreya)””. 

) Đại Nhật Kinh Sớ, quyến 1 ghi nhận là: “Từ Thị Bồ tát dùng Tâm Từ 
(Maitra-citta) trong bốn Tâm Vô Lượng của Phật làm đâu, Lòng Từ này từ trong 
Chủng Tính của Như Lai sinh ra, hay khiến cho tất cả Thê Gian chắng bị đứt mầm 
giông Phật cho nên xưng là Từ Thị”. 

) Kinh Đại Thừa Tâm Địa Quán ghi nhận răng: “Bô Tát Di Lặc là con của vị 
Pháp Vương, từ khi phát Tâm vì muôn kết duyên lành hóa độ hết thảy chúng sanh, nên 
không ăn thịt, vì nhần duyên đó mà có tên là Từ Thị” 


_ Do Di Lặc là vị Bồ Tát vào thời đương lai sẽ sinh xuông cõi Diêm Phù Đệ, nỗi 
tiếp sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (SŠäkyamun¡) để thành Phật, vì thê được xưng là 
Nhất Sinh Bố Xứ Bồ Tát (Ekajäti-pratibaddha-bodhisatva), Bị Xứ Tát Đỏa hoặc Di 
Lặc Như Lai (Maitreya-tathapata) 

) Kinh Di Lặc Thượng Sinh và Phẩm Ba Bà Ly của Kinh Hiền Ngu Nhân 
Duyên ghi nhận răng: 

Tại thời đại khi Đức Phật Đà trụ ở đời thì lưu vực của sông Hăng có nước Ba La 
Nại (Väranasi), thôn Kiếp Ba Lợi (Kalpali), lại có tên gọi là Ba Bà Lợi (Bàvari). 
Trong nhà Bà La Môn, Bỏ Tát Di lặc hạ sinh làm con của Bà La Môn. Thân thể của 
Ngài có màu vàng ròng, lại có 32 Tướng, 80 loại vẻ đẹp, Tâm Tính nhân từ, lẫy tên gọi 
là A Dật Đa (Ajita), là cao nhân có Trí Tuệ, ở tại nhà phú quý được răn dạy vệ hộ 
trưởng thành. 

Di Lặc nhận sự sai khiến của người cậu tên là Ba Bà Lê (Bàvari) đi đến núi Thứu 
Đâu (Grdhrakũta) ở thành Vương Xá (Srävasti) bái kiên Đức Phật Đà. Khi gân đến 
núi Thứu Đâu thời nhìn thây tướng bánh xe ngàn căm (thiên bức luân) của Đức Phật, 
nên Tâm rất ngưỡng mộ, sau đó theo Đức Phật xuất gia, làm vị Tỳ Khưu Tăng 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (“Sãkyamuni) trước sau ở trong Kinh, nhiêu lúc Thọ 
Ký cho Bô Tát Di Lặc, tương lai sẽ sinh xuông cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvipa) thành 
Phật hóa độ chúng sinh. Ngay tại đây, trước tiên hộ trì cho chúng sinh trong chỗn này 
và lưu bày Chính Pháp khiến chắng bị đoạn tuyệt. 

A Dật Đa (Ajita) quay về nước của mình, ngôi Kiết Già nhập diệt, Thân màu 
vàng tía, ánh sáng như đông, Toàn Thân Xá Lợi như tượng vàng đúc, trong hào quang 
tròn của thân có chữ nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bát Nhã Ba La Mật 
sáng rực. Chư Thiên liên tạo dựng cái Tháp màu nhiệm băng mọi vật báu, cúng dường 
Xá Lợi 
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Sau khi Bô Tát Di Lặc nhập diệt thì ở tòa Sư Sử của điện Ma NI tại cung Trời 
Đâu Suất (Tusita), đột nhiên hóa sinh ngôi Kiết Già trên hoa sen, thân có màu vàng 
Diêm Phù Đàn với 32 Tướng 80 loại vẻ đẹp, đỉnh đâu có Nhục Kế màu Lưu Ly xanh 
biếc, dùng báu Ma Ni làm mão Trời, trong mão phóng ra ánh sáng có vô sô vị Hóa 
Phật với các vị Bô Tát. Sợi lông trăng (Ủrna: bạch hào) ở tam tinh tuôn ra màu sắc 
trăm báu, cùng với các vị Thiên Tử (Deva-putra) đều ngôi tại tòa hoa, ngày đêm 
thường nói Pháp chắng thoái chuyền, đợi Duyên sinh xuống ở cõi Diêm Phù Đê.... 


Vấn đề liên quan đên việc Bô Tát Di Lặc được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ 
ký sẽ thành vị Phật nỗi tiếp Ngài trong thời tương lai đã được ghi nhận sớm nhất tại Ân 
Độ trong bản Kinh Cakkavatti Sutta (Kinh Chuyển Luân Vương Thánh Vương Sư Tử 
Hồng) ở Digha Nikaya (Trường Bộ 26) thuộc Kinh Tạng Pali. 


— Trường Bộ Kinh 

Dipgha Nihaya 

26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hồng 

(CakkavafI-Sihanddaq suffq) 

25. Này các Ty kheo, khi tuôi thọ loài Người lên đến tám vạn tuổi, có Thế Tôn 
tên là Metteyya sẽ ra đời, là vị A la hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn; như Ta nay sanh ra ở đời này, là bậc A la hán, Chánh Đắng Các, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Vị này tự mình biết, chứng, và tuyên thuyết quả đất này, øôm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, Thê Ø1ớI này với Sa môn, Bà la môn, loài Trời, 
loài Người; như Ta hiện nay tự mình biết, chứng và tuyên thuyết quả đất này, gôm có 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, Thê giới này với Sa môn, Bà la môn, loài Trời và 
loài Người. Vị này sẽ thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý văn tự 
đây đủ và tuyên thuyết đời sông phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh; như Ta hiện 
nay thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa lý văn tự đây đủ và tuyên 
thuyết đời sông phạm hành hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. VỊ này sẽ có khoảng vài ngàn 
vị lý kheo Tăng đoàn; như Ta hiện nay có khoảng vài trăm vị Tỷ kheo Tăng đoàn vậy. 

26. Này các Tỷ kheo, vua Sankha sẽ cho thiết lập cung điện mà vua Mahà Panada 
đã thiết lập. Sau khi thiết lập, vua trú tại đó. Sau vua lại bô thí cung điện Ây, dâng cúng 
cho các vị Sa môn, Bà-la-môn, các hàng bân cùng, du đãng, ăn xin, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự chỉ đạo của Thế Tôn Metteyya, 
bậc A la hán, Chánh Đắng Giác. Vị này xuất gia như vậy, sông một mình, biệt lập, tinh 
tân, trì chú, chuyên tâm, chăng bao lâu chứng được vô thượng phạm hạnh, mà vì mục 
đích này các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Với vô 
thượng phạm hạnh này, ngay trong hiện tại, vị này tự tu, tự chứng, đạt đến và an trú. 

(Bản dịch của Thượng Tọa Thích Minh Châu) 


Sau đó truyền thông Di Lặc sẽ thành Phật trong thời vị lai được ghi nhận trong 
một sô Kinh Bản và được lưu trữ trong Tạng Hán Văn 

_ Kinh Phật thuyết Pháp Diệt Tận ghi răng: “Lúc Pháp của Ta diệt thời cũng 
như đèn diệt, từ đây về sau khó thế đêm nói. Như vậy sau đó hàng ngàn vạn năm thời 
Di Lặc (Mattreya) sẽ xuông Thế Gian làm Phật (Buddha), thiên hạ thái binh, độc khi 
tiêu trừ, mưa thâm nhuân ô ôn hoà thích hợp, năm loại lúa đậu tươi tỐt, cây côi lớn dài, 
người cao tám trượng đêu sông đến 84 ngàn tuôi, chúng sinh được độ chăng thể xưng 
đêm”. 
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_ Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành (trích trong Kinh Trường A Hàm do 
Thích Tuệ Sĩ dịch) có ghi: 

“Khi thọ mạng kéo dài đên bôn vạn tuổi, người bây giờ lại suy nghĩ: “Chúng ta do 
tu thiện mà tuổi thọ kéo dài thêm. Vậy nay hãy tăng thêm một ít điêu thiện nữa. Nên tu 
tập điều thiện øl? Ta nên hiệu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng.ˆ Từ đó mọi người 
đều hiểu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, và thọ mạng tăng lên đến tám vạn tuổi. 

“Trong lúc nhân loại sông tám vạn tuôi, con gái đến năm trăm tuôi mới gả chông, 
và có chín thứ bịnh là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, tham dục, ham ăn và 
giả. CÕI đất lúc ấy băng phăng không có rạch hầm, gò nông øai gốc, cũng không mòng 
muỗi, rắn rết, trùng độc. Ngói, đá, cát, gạch thì biến thành lưu ly. Nhân dân sung túc, 
ngũ cốc rẻ thường, dôi dào, phước lạc không xiết tả. Có tám vạn thành lớn được dựng 
lên, thôn thành san sát gần nhau, gà gáy cùng nghe được. 

“Vào thời kỳ ây thì có đức Phật ra đời hiệu là Di-Lặc Như Lai, Chí Chân, Đắng 
Chánh Giác, mười hiệu đây đủ, như đức Thích-ca Như Lai ngày nay không khác. Đức 
Di-lặc kia ở giữa hàng Chư Thiên, Đề Thích, Ma, Thiên Ma, Sa-môn, Bà-la-môn, và 
nhân gian, mà tự thân tác chứng, cũng như Ta ngày nay ở ngay giữa hàng Chư Thiên, 
Đề Thích, Ma hoặc Thiên Ma, Sa-môn. Bà-la-môn và nhân ø1an mà tự mình tác chứng 
vậy. 

“Đức Di-lặc sẽ thuyết pháp, khoảng đâu, giữa và cuôi đêu trọn lành, đây đủ nghĩa 
vị, tịnh tu phạm hạnh, như ngày nay Ta thuyết pháp, khoảng đâu, giữa, cuỗi đêu chân 
chánh, nghĩa vị đây đủ, phạm hạnh thanh tịnh vậy. 

“Đức Di-lặc có chúng đệ tử vô số ngàn vạn, như Ta ngày nay có đệ tử vài 
trăm. Nhân dân lúc ây gọi đệ tử ngài là Từ tử như gọi đệ tử ta nay là Thích tử. 


_ Kinh Thuyết Bốn (trích trong Kinh Trung A Hàm do Thích Tuệ Sĩ dịch) ghi 
là: 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Một thời gian lâu đài ở thời vị lai, lúc con người thọ tám vạn tuôi sẽ có Đức Phật 
hiệu là Di-lặc, Như Lai Võ Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; 
cũng như hôm nay Ta đã thành vị Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. 

“Đức Phật ây ở trong đời này øôm Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tử 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thần chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như 
hôm nay Ta ở trong đời này øôm Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người 
cho đến trời, mà tự tr1 tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Đức Phật ây sẽ thuyết pháp, phân đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau 
cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Cũng như Ta 
hôm nay, thuyết pháp phân đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, có 
nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 

“Đức Phật ây sẽ quảng diễn, lưu bỗ phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ 
người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta hôm nay quảng diễn, lưu 
bô phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển 
hiện. 

“Đức Phật ây sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như Ta hôm nay có 
vô lượng trắm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bây giờ Tôn giả Di-lặc đang ở trong chúng â ây, từ chỗ ngôi đứng dậy, kéo lệch áo 
đang mặc, vòng tay hướng vê Đức Phật, thưa răng: 
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“Bạch Thê Tôn! Một thời gian lâu đài ở thời vị lai, lúc con người thọ mạng đến 
tám vạn tuôi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

“Con sẽ ở trong đời này øôm Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thần chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như 
hôm nay Thê Tôn ở trong đời này øôm Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, tử 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Con sẽ thuyết pháp, phân đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi 
điệu, có nghĩa, có văn, hiền hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Cũng như Thê Tôn hôm 
nay, thuyết pháp phân đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, có 
nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 

“Con sẽ quảng diễn, lưu bỗ phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho 
đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn hôm nay quảng diễn, lưu bố 
phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển 
hiện. 

“Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện giờ Thê Tôn có vô 
lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bây giờ Đức Thê Tôn tán thán Tôn giả Di-lặc răng: 

“Lành thay! Lành thay! Di-lặc, ngươi phát tâm cực diệu là dẫn lãnh đại chúng. Lý 
đo vì sao? Vì ngươi đã nghĩ: 

“¬ Bạch Thê Tôn! Một thời gian lâu dài ở thời vỊ la1, lúc con người thọ mạng đến 
tám vạn tuôi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Con sẽ ở trong đời này gồm 
Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự 
thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thê Tôn ở trong đời này øôm 
Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự 
thần chứng. đắc, thành tựu và an trụ. Con sẽ thuyết pháp, phân đầu vi diệu, phân ĐIữỮa VI 
diệu và phân sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh 
tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm nay, thuyết pháp phân đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và 
phân sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Con 
sẽ quảng diễn, lưu bỗ phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, 
khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn hôm nay quảng diễn, lưu bỗ phạm hạnh 
với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiền hiện.” 

Đức Phật lại nói: “Này Di-lặc, vào một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ đến tám vạn tuôi, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Giống như Ta hiện nay là Như Lai 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

“Ngươi sẽ ở trong đời này øôm Chư Thiên, Ma, Phạm, ŠSa-môn, Bà-la-môn, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như 
hôm nay Ta ở trong đời này ôm Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, từ người 
cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 
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“Ngươi sẽ thuyết pháp, phân đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi 
điệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Cũng như Ta hôm nay, 
thuyết pháp phân đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, có nghĩa, có 
văn, hiền hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 

“Ngươi sẽ quảng diễn, lưu bỗ phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người 
cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta hôm nay quảng diễn, lưu bô 
phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển 
hiện. 

“Ngươi sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo, cũng như hiện giờ Ta có vô 
lượng trấm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan câm quạt đứng hâu Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn quay lại 
bảo: 

“Này A-nan, ngươi hãy lấy tấm y được dệt băng sợi tơ vàng dệt mang lại đây. 
Nay Ta muốn cho Tỳ-kheo Di-lặc.” 

Bây giờ Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thế Tôn, liên lấy tắm y được dệt băng sợi tơ 
vàng dệt mang lại trao cho Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế Tôn nhận tâm y được dệt 
băng chỉ vàng từ Tôn giả A-nan, Ngài bảo: 

“Này Di-lặc, ngươi hãy nhận tâm y được dệt băng chỉ vàng này từ Như Lai mà bô 
thí cho Phật, Pháp và Đại chúng. Lý do vì sao? Này Di-lặc, các Đức Như Lai Võ Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác vì muôn cứu hộ thế Ølan và mong câu thiện lợi và hữu ích, 
mong an ôn khoái lạc.” 

Bây giờ Tôn giả Di-lặc nhận lấy tâm y dệt bằng chỉ vàng từ Đức Như Lai xong, 
liên dâng cúng cho Phật, Pháp và Đại chúng. 


_ Đến thời kỳ phát triển Phật Giáo thì các Kinh Bản có liên quan đến tín ngưỡng 
Di Lặc đã được phô biến khá sớm tại Trung Quốc, bắt đầu từ thời Nam Bắc Triêu, dân 
dân thịnh hành tại đời Đường, hình thành pháp tu Di Lặc Tịnh Độ và kéo dài đến cho 
ngày nay. Trong đó có 6 Bộ Kinh thuật lại việc Bồ Tát Di Lặc sinh lên cõi Trời Đâu 
Suất và từ cung Trời Đâu Suất hạ sinh xuống cõi Diêm Phù Đề thành Phật, cùng Quốc 
Độ, thời tiết, nhân duyên, chủng tộc, xuất ø1a, thành Đạo và chuyên bánh xe Pháp. 

6 Bộ Kinh này được lưu trữ trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 14, 
øôm có: 

I_ Phật Thuyết Quán Di Lặc Bộ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh, 1 
quyền, [do Cư Sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch ở đời Liêu Tông Nam Triêu] (No.452) 

2_ Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Kinh, 1 quyên, [do Tam Tạng Trúc Pháp Hộ 
dịch ở đời Tây Tân, năm 303] (No.453) 

3_ Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyên, [do Tam Tạng 
Cưu Ma La Thập dịch ở đời Hậu Tân, năm 402] (No.454) 

4_ Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, 1 quyên, [do Tam Tạng 
Pháp Sư Nghĩa Tịnh dịch ở đời Đường, năm 701 | (No.455) 

5_ Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, 1 quyền, [do Tam Tạng Cưu Ma 
La Thập dịch ở đời Diêu Tân, năm 402] (No.456) 

6_ Phật Thuyết Di Lặc Lai Thời Kinh, 1 quyền, [Đời Đông Tân, mất tên người 
địch ] (No.457) 

Trong 6 Bộ Kinh này thì 3 Bộ Kinh số 454, 455, 567 được øọI riêng là Di Lặc 
Tam Bộ Kinh 

Trọng tâm của các Kinh Bản này xiến dương Pháp tu giúp cho con người được 
sinh về cung Trời Đâu Suất, tiếp tục tu hành dưới sự hóa độ của Bô Tát Di lặc và đợi 
đến ngày cùng với Bô Tát Di Lặc sinh xuống cõi Diêm Phù Đê (khi đó tuổi thọ của con 
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người là tắm vạn tuổi). Lúc đó sẽ thật sự thoát khỏi sự chị phôi của sinh, øià, bệnh, 
chết và luôn hưởng thụ được Phước Lạc vô biên. 

Từ 6 bản Kinh này, tại Trung Hoa đã xuất hiện hai Pháp Môn tu theo tín ngưỡng 
Di Lặc là: 

I_ Tín ngưỡng Di Lặc Thượng Sïnh: là Tín ngưỡng tu hành dựa theo tính thân 
của Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên, cầu sinh 
về Tịnh Độ của Phật Di Lặc tại Cung Trời Đầu Suật. Đại Sư Đạo An ở đời Đông Tấn 
(214-385) là người khởi xướng và hành trì Pháp Môn này. Ngài đã từng cùng ĐỆ Tử 
Pháp Ngụ và tám người khác ở trước tượng của Đức Di Lặc phát nguyện vãng sanh về 
cung Trời Đâu Suất. Tiếp theo là các Ngài: Đạo Kiểu, Tăng Nghiệp, Huệ Nghiêm, 
Đạo Uông, Đạo Pháp, Pháp Thịnh, Đàm Phó, Đàm Vô....Đến đời Đường, các Ngài 
Huyền Trang, Khuy Cơ cũng hoăng dương tín ngưỡng Thượng Sinh Đâu Suất và 
tín ngưỡng này trở thành truyền thông của Pháp Tướng Tông. 

Các Chú Sớ về Kinh Di Lặc Thượng Sinh gôm có: 

Di Lặc Kinh Du Ý, 1 quyền của Ngài Cát Tạng 

Di Lặc Thượng Sinh Kinh Tông Yếu, 1 quyền của Ngài Nguyên Hiểu 

Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh Tán (hay Di Lặc 
Thượng Sinh Kinh Só), 2 quyên do Ngài Khuy Cơ soạn. 


2_ Tín ngưỡng Di Lặc Hạ Sinh: là tín ngưỡng tu hành dựa theo tinh thân của các 
Kinh Di Lặc Hạ Sinh và Kinh Phật nói Pháp Diệt Tận... cầu mong được sinh vào 
cảnh Tịnh Độ giữa nhân gian khi Đức Di Lặc ra đời, thành Phật dưới cây Long Hoa và 
nói Pháp 3 Hội để cứu độ chúng sinh. Đây là thuyết Long Hoa Tam Hội. 

Các Chú Sớ về Kinh Di Lặc Hạ Sinh gôm có: 

Di Lặc Hạ Sinh Kinh Sớ, 1 quyền của Cảnh Hưng 

Di Lặc Hạ Sinh Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyên của Thiện Châu 

Di Lặc Hạ Sinh Kinh Thuật Tát, 1 quyền (không rõ người biên soạn) 


_ Do thuyết Di Lặc Hạ Sinh phù hợp với tinh thân Tịnh Độ Nhân Gian của Phật 
Giáo Đại Thừa và tinh thân Thế Ngoại Đào Viên của dân tộc Trung Hoa, cho nên tín 
ngưỡng Hạ Sinh và Long Hoa Tam Hội được phố biến rât rộng rãi 

Xuất Tam Tạng Ký, tập 12_ Pháp Uyễn Tạp Duyên Nguyên Thủy Tập Mục 
Lục Tự ghi nhận là: “ Đời Lưu Tông, vua Minh Đề (tại vị: 465-471) soạn Long Hoa 
Thệ Nguyện Văn 

Châu Ngung soạn Kinh Sư Chư Ấp Tạo Di Lặc Tam Hội Ký 

Đời Tiêu Tê, Cánh Lăng Văn Tuyên Vương soạn Long Hoa Hội Ký 

Ngài Nam Nhạc Huệ Tư soạn Lập Thệ Nguyện Văn 

Theo các sách sử ghi chép thi các nhóm phản loạn thường dựa vào tín ngưỡng 
Di Lặc Hạ Sinh mà xuyên tạc Kinh Văn rôi xúi giục dân chúng nối loạn rất nhiêu 

) Đời Tùy, năm 613 Tổng Tử Hiền và Hướng Hải Minh tự xưng là Phật Di Lặc 

xuất thế, tập hợp dân chúng làm loạn 
) Đời Đường, khoảng năm 713 755, ở Bồi Châu (Hà Bắc) Vương Hoài Cổ tự 
xưng là Tân Phật (tức Phật Di Lặc) dây binh làm loạn và bị bắt 

) Khoảng năm 873_ 888 giáo đô Di Lặc ở Tây Thục mở rộng thanh thế, tô chức 
Hội Di Lặc 

) Đời Bắc Tổng, khoảng năm 1022 1063 Vương Tắc ở Bồi Châu thông lãnh 
g1ảO đô Di Lặc khởi loạn 
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.) Đời Nam Tổng, đời Nguyên, Bạch Liên Giáo trà trộn vào DI Lặc Cáo, mượn 
danh DI Lặc Hạ Sinh đê mưu phản 


— Ngoài tín ngưỡng Di Lặc Tịnh Độ ra, Pháp tu theo Đức DI Lặc còn được ghi 
nhận qua nhiều Kinh Bản khác 

,) Kinh Nhứt Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất 
Thực Nhục (No.18§3) ghi nhận tiên thân của Đức Di Lặc. 

) Đời Tây Tân, Tam Tạng của nước Nguyệt Chỉ là Trúc Pháp Hộ dịch một 
quyền Di Lặc Bồ Tát Sở Vẫn Bản Nguyện Kinh (No.349) 

) Đời Hậu Ngụy, Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí đã dịch Bộ Phát Khởi 
Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Kinh (còn gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vẫn Kinh) gôm 2 
quyền và Bộ Di Lặc Bộ Tát Sở Vẫn Kinh Luận gôm 9 quyền (No.1525). 


.) Bộ Mật Giáo, tập 20 ghi nhận 4 Bộ Kinh liên quan đến Bồ Tát Di Lặc là: 

I_ Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp, 2 quyền [do Tam Tạng 
Thiện Vô Ủy dịch ở đời Đường] (No.1141) 

2_ Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni, 1 quyền [do Minh Giáo Đại Sư Pháp 
Hiền dịch ở đời Tông] (No.1142) 

3_ Phật Thuyết Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni Kinh, 1 quyên [do Minh 
Giáo Đại Sư Pháp Hiên dịch ở đời Tông] (No.1143) 

4_ Phật Thuyết Di Lặc Bồ Tát Phát Nguyện Vương Kệ, I quyển [do Tổng 
Quản Nghi Tân Công Bồ Tra Bồ dịch ở đời Thanh] (No.1144). 


_ Do Tín Ngưỡng Di Lặc rất phố biến tại Trung Hoa, cho nên việc tạo Tượng Di 
Lặc rât nhiêu 

Đời Nam Tê, Ngài Tăng Hộ có phát nguyện dựng tượng Di Lặc cao khoảng 
303m ở núi Thạch Thành huyện Diệm nhưng Tâm Nguyện chưa thành. Đến năm 516 
ngài Tăng Hựu hoàn thành tượng này và được người đời gọi là Tam Thế Thạch 
Phật, Đại Phật huyện Diễm 

Đời Bắc Nguy, vua Hiến Văn Đề tạo động Di Lặc ở hang thứ 13 Vân Cương 
Đại Đông và an trí pho tượng ngôi cao 6m. Sau khi dời Đô về Lạc Dương, vua Hiến 
Văn Đề còn tạo hang động Long Môn trong đó có hơn 100 pho tượng Di Lặc lớn nhỏ. 

Đời Bắc Triều, trên sườn núi Hoàng Thạch ở Lịch Thành, Sơn Đông và ở núi 
Thiên Phật cũng có nhiêu tượng Di Lặc. 


_ Đặc biệt vào đời nhà Lương thời Ngũ Đại có vị Hóa Thượng họ Thị tự xưng là 
Khế Thử, hiệu là Trường Đinh Tử, người ở Phụng Hóa thuộc Minh Châu (hoặc nói 
là người ở Tứ Minh), tỉnh Chiết Giang. Hàng ngày, Ngài thường dùng cây gậy gánh 
một cái túi vải, thấy vật liên xin, cho nên người đời gọi Ngài là Bồ Đại Hòa Thượng 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyền 27 ghi nhận rằng: “Thân của. Bồ Đại Hòa 
Thượng béo phi, lông mày rậm, bụng to, lời nói ra không có định được, năm ngủ ở bất 
kỳ chỗ nào, thường dùng cây gậy gánh một cái túi vải, hễ ai cho thứ gì thời đều bỏ vào 
trong cái túi ây nên người đời gọi là Trường Đỉnh Tử Bồ Đại Sư. Sư hay chỉ bày cho 
NIĐƯỜI VIỆC tốt xấu, có thể dự báo được thời tiết” 


Đời Lương, Trỉnh Minh năm thứ hai (216) tháng 03, sư sắp thị tịch nên ngôi 
ngay thăng trên tảng đá bên dưới Đồng Lang ở chủa Nhạc Lâm rôi nói Kệ răng: 


2⁄1 


“NÑÑpJ|IESHRE7] 

DI Lặc chân DI Lặc 

28 TH. 

Phân thân thiên bách ức 

EMfA, 

Thời thời thị thời nhần 

A8 

Thời nhân tự bất thức” 

(Di Lạc thật DI Lạc 

Phân thân ngàn tram ức 

Mọi lúc dạy người đời 

Người đời chăng tự biết) 

Nói Kệ xong, an nhiên nhập tịch. Về sau, có người ở Châu khác nhìn thây sư phụ 
Bồ Đại đang đi. Người đời cho răng Sư là Thân ứng hóa của Bô Tát Di Lặc, nên chọn 
ngày mông một Tháng Giêng (ngày sinh của Sư) làm ngày vía của Đức Phật Di Lặc và 
xưng tụng là Xuân Di Lặc. Từ đây trở đi, hình tượng Hòa Thượng Bồ Đại được tạo 
dựng ở rất nhiêu nơi và người dân Trung Hoa thường xem các Tôn Tượng này là tượng 
Phật DI Lặc. 





Sau này, sự tích của Hòa Thượng Bồ Đại lưu truyện đến Nhật Bản thì Sư trở 
thành một trong 7 vị Phúc Thân của dân tộc Nhật. 

Hiện nay tại Trung Hoa, tín ngưỡng DI Lặc không còn thịnh hành như ngày xưa 
là do tín ngưỡng vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phát triển 
mạnh mẽ hơn, thê nhưng tín ngưỡng này vẫn còn phát triển sâu rộng ở Hàn Quốc, Nhật 
Bản 


_ Tại Việt Nam, tín ngưỡng vãng sinh về cung trời Đâu Suất tu tập dưới sự chỉ 
dạy của Bồ Tát Di Lặc rất mờ nhạt, thể nhưng thuyết Long Hoa Tam Hội của Đức 
Phật Di Lặc thì lưu truyền rất rộng trong dân gian. 

Đại đa số người dân Việt Nam cho răng Bồ Đại Hòa Thượng tức là Đức Phật Di 
Lặc nên thường phụng thờ Ngài qua hình tượng mập mạp phúc hậu và thường lễ bái 
câu xin Ngài ban cho sự vui vẻ, hạnh phúc, giàu có....cho dù những người chưa hề quy 
y Tam Bảo, rất ít đến chùa chiên, nhưng hàng năm vẫn được nghe đến xuân Di Lặc và 
Pháp Hội Long Hoa của Đức Phật DI Lặc trong thời vị lai. 
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HÌNH TƯỢNG BÔ TÁT DI LẶC 


Hình tượng Bồ Tát Di Lặc được phụng thờ theo nhiêu cách: 

_ Hiện nay Bồ Tát Di Lặc đang mang thân Thiên Chủ ngự trong nội cung Đâu 
Suất giáo hóa Đô Chúng, nên Ngài thường được phụng thờ qua hình tượng vị Nhất Bồ 
Xứ Bồ Tát 

) Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Thiên ghi nhận là: 

“Bộ Tát ngôi Kiết Già ở sàng tọa Sư Tử, trên điện Ma Nị, bên trong cái đài bảy 
báu. Thân như màu vàng Diêm Phù Đàn, dài sáu mươi Do Tuân, thảy đều đây đủ ba 
mươi hai tướng, tâm mươi chúng tử. 

Nhục Kế trên đỉnh đâu phát ra màu Lưu Ly xanh biếc, mão báu được trang 
nghiêm băng Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni (Šakräbhi laøna-mani-ratna), trăm ngàn 
vạn ức báu Chân Thúc Ca (Kimásuka:đá báu màu đỏ). 

Mão báu của cõi Trời ây có trăm vạn ức màu sắc, trong mỗi một màu sắc có vô 
lượng trăm ngàn vị Hóa Phật (Nirmana-buddha), các vị Hóa Bồ Tát (Nirmäna- 
bodhisatva) dùng làm Thị Giả (Ante-väasin) 

Lại có các vị Đại Bộ Tát ở phương khác, tác thập bát biến (18 loại thân biến), 
tùy ý tự tại trụ trong mão TTỜI. 

Tam Tĩnh của Di Lặc có ánh sáng của tướng Bạch Hào (Ũrnqä: sợi lông màu trắng 
xoay vòng theo bên phải) tuôn ra mọi ánh sáng làm màu sắc của trăm loại báu. 

Ba mươi hai tướng, trong mỗi một tưởng có năm trăm ức máu sắc báu, mỗi một 
vẻ đẹp (hảo) cũng có năm trăm ức màu sắc báu. Ánh lửa của mỗi một vẻ đẹp tuôn ra 
tám vạn bôn ngàn đám mây ánh sáng cùng với các vị Thiên Tử đêu ngôi trên Tòa hoa, 
ngày đêm sáu thời thường nói Hạnh Bất Thoái Chuyển Địa Pháp Luân. Trải qua một 
thời, thành tựu năm trăm ức Thiên Tử khiến chẳng thoái chuyên nơi A Nậu Đa La Tam 
Miều Tam Bồ Đôê. 

Như vậy (Bồ Tát) ở cõi Trời Đâu Suất Đà, ngày đêm luôn nói Pháp này, hóa độ 
các vị Thiên Tử. Khi số tuổi ở cõi Diêm Phù Đề là năm mươi sáu ức vạn tuổi, thì Ngài 
mới sinh xuống cõi Diêm Phù Đề” 
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) Bồ Tát Di Lặc và Đô Chúng trong nội cung Đâu Suất 
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) Bô Tát Di Lặc và chúng Thánh tiếp dẫn người vãng sinh về cung Trời Đâu 
Suật: 
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.) Hình tượng Bô Tát Di Lặc có hai tay, Tay trái câm một đài sen báu, trên Đài 
hoa có Táo Bình. Tay phải ngang vaI, mở năm ngón tay làm thê Vô Uy Thí 





_ Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp, quyền hạ ghi nhận là: 

Tượng Nhất Sinh Bồ Xứ Bồ Tát Tối Thắng Đại Tam Muội Gia, hiệu là Mãng 
Hạ Muội Đát-Lợi Gia Tam Muội Gia (Maha-maitreya-samaya), cũng có tên gọi là 
Từ Sinh Tam Muội Gia. Tượng đoan chính vi diệu bậc nhất, màu sắc như màu Đàn 
Km (vàng đỏ lợt) của cõi Thiệm Bộ Châu (Jambu-dviIpa). Vẽ tượng có màu vàng đỏ 
đậm là đúng nhật. Đầu đội mão bảy báu của năm Phật Trí, mọi loại Anh Lạc trang 
nghiêm, ảo khoác ngoài, vòng xuyên, vòng hoa, sợi dây Chú, chân châu, giải áo buông 
thả, dây lưng trắng, cái đãi cột tóc.. 

Ở trong đại viên minh, vẽ log sen trăm báu lớn. Vẽ tượng ngôi Kiết Già ở trên 
hoa sen, nhập Tam Muội Ngưng Định, diện mạo Từ BI mỉm cười, có đủ 30 cánh tay 
đều cầm hoa sen báu, ở trên hoa sen đêu nắm giữ Bản Ấn Khế, đêu biểu thị cho Tam 
Muội Gia chắng giỗng nhau. Có mọi loại hào quang ở thân, đỉnh đâu, sau lưng cũng 
vay 

Đâu tiên, tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa vẽ Pháp Giới Tháp Án. 
Tay thứ nhất bên phải nắm Kim Cương Quyên, duỗi Phong Tràng (ngón trỏ) chỉ gò má 
phải khiến chăng đến ba phân 

Tiếp, tay thứ hai bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa dựng thăng vẽ Thât Bảo Kim 
Luân (bánh xe vàng bảy báu). Tiếp tay thứ hai bên phải tác Kim Cương Quyên, cũng 
duỗi Phong Tràng (ngón trỏ) xoay ngang múa giỡn Tam Cổ Va Đam-La (chày Kim 
Cương Tam Cổ) 

Tiếp tay thứ ba bên trái dựa theo tay bên phải dựng xoay múa giỡn chày Kim 
Cương Ngũ Cô. Tay thứ ba bên phải cầm móc câu Kim Cương 

Tiếp tay thứ tư bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen để sợi dây Kim Cương. Tay 
thứ tư bên phải lật úp xuống vẽ cái loa báu như xoay múa giỡn hình chày Ngũ Cô 

Tiếp tay thứ năm bên trái cầm phướng phan báu. Tay thứ năm bên phải cầm hoa 
sen, ở trên hoa sen vẽ cung điện bảy báu 

Tiếp tay thứ sáu bên trái cầm tràng hạt. Tay thứ sáu bên phải cầm hoa sen, ở trên 
hoa sen để Vết Ma Kim Cương 
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Tiếp tay thứ bảy bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen để Bảo Kim Cương. Tay 
thứ bảy bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen để Pháp Kim Cương 

Tiếp tay thứ tám bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai Hào Tướng 
Tam Muội Gia. Tay thứ tám bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai My 
Hình Tam Muội Gia 

Tiếp tay thứ chín bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai Nhãn Tam 
Muội Gia. Tay thứ chín bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ hình Như Lai Ty 
Tam Ma Địa 

Tiếp tay thứ mười bên trái cảm Như Lai Nhĩ Căn Tam Muội Gia với Tam 
Mãng Địa Ấn. Tay thứ mười bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai Thiệt 
Căn Tam Muội Gia 

Tiếp tay thứ mười một bên trái cầm Như Lai Khẩu Tam Mãng Địa. Tay thứ 
mười một bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Phật Tâm Tam Muội Gia 

Tiếp tay thứ mười hai bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai Tê Tam 
Ma Địa. Tay thứ mười hai bên phải cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Lai Mã Ẩm 
Tàng Tam Ma Địa 

Tiếp tay thứ mười ba bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ Như Ý Ma Ni 
(Cintà-mami). Tay thứ mười ba bên phải cầm cây gậy Như Ý (Như Ý Bồng) 

Tiếp tay thứ mười bốn bên trái cầm cây kiếm báu Như Ý. Tay thứ mười bốn bên 
phải cầm cái gương báu của Như Lai (Như Lai Bảo Kính) 

Tiếp tay thứ mười lăm bên trái cầm hoa sen, ở trên hoa sen vẽ sư tử báu. Tay thứ 
mười lăm bên phải cầm chuông chày Kim Cương (Kim Cương Xử Đạc) 

Phân bên trên, 32 tay như vậy đêu dùng Kim Cương Quyên cầm hoa sen báu, ở 
trên hoa sen để Ân Khế đêu dùng dây đai của cõi Trời để cột buộc, lửa rực sáng vây 
quanh với dùng áo khoác ngoài, mỗi loại trang nghiêm Tượng. 


Ñ NI sÏ 


' - ' 
W{—c.- 





229 


_ Hệ thông Mật Giáo ghi nhận tôn tượng của Bồ Tát Di Lặc trong Trung Đài 
Bát Diệp Viện thuộc Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) là: 





Mật Hiệu là: Tân Tật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YU (83) 
Tam Muội Gia Hình là: Táo Bình trên hoa sen, hoặc Tân Tật Ấn trên hoa sen 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, hay Tân Tật Trì Ân Còn gọi là Thê 
Tôn Tấn Tật Trì Ấn. Hai tay kết Hư Tâm Hợp Chưởng, đan chéo 10 đâu ngón tay với 
nhau, bên phải đè bên trái, cùng nhau gia trì rồi tự xoay chuyền. Biểu thị cho lực gia trì 
nhanh chóng của sức Thân Biên Bí Mật của Như Lai. 


Chân Ngôn là : 

41 H17 4S£át Hátc<t7(Stt(@^2 ?7ứđđ{^2 zzX€@0á^Z 4+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  MAHA-YOGA YOGINI 
YOGESVARI KHAM JARIKE SVÄAHÄA 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala), Di Lặc Bồ Tát là 
một vị thuộc 16 Tôn đời Hiên Kiếp được an trí ở đầu phía Bắc bên phương Đông của 
nhóm Tam Muội Ga Hội. 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Di Lặc Bô Tát có Tôn Hình giông như 1000 
vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là:Tân Tật Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (#Ä). hay MAI (2U) 

Tam Muộ Gia Hình là:cái bình Quân Trì 





Tướng Ấn là: Chặp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
# 34141 4á H 
OM MAITREYAYA SVAHA A 


Hay 343c{f {4 H4 
OM_ MAITREYAYA A SVÄHÃ 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì DI Lặc Bỏ Tát có chữ chủng tử là:A 
(#Ù) _ 

Tam Muội C1a Hình là: Cái bình Quân Trì. Biêu thị cho việc dùng nước của cái 
bình năm Trí rưới rót mọi loài trong Pháp GIới 
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Tướng Ấn là:Chặắp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
# 34141 4á H 
OM MAITREYAYA SVAHA A 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Di Lặc Bộ Tát có Chữ chủng tử là: MAI (Ÿ) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái ngửa trước rỗn câm bình Quân Trì, tay 
phải đẻ nắp bình. 





Chân Ngôn là: 
# 34141 4£ 3 
OM MAITREYAYA SVAHA MAI 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Di Lặc Bồ Tát có chữ chủng tử là: MAI (Ÿ#U 
Tôn Hình: Hai tay câm đài hoa sen, bên trên có bình Quân Trì. 
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Tướng Ấn là: Chặp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái đè mặt bên cạnh ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
# 34141 4£ 3 
OM MAITREYAYA SVAHA MAI 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Di Lặc Bồ Tát 
có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Hai tay câm đài sen, bên trên có bình Quân Trì. 





Chân Ngôn là: 
# 3š (4á đ 
OM MAITREYAYA SVAHA A 
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,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Di Lặc 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: MO (2£) 

Tam Muội Gia Hình là: Cái bình Quân Trì. Biểu thị cho việc dùng nước của cái 
bình năm Trí rưới rót mọi loài trong Pháp Giới 





Chân Ngôn là: 
# 34141 tá 
OM MAITREYAYA SVAHA MO 


c Bồ Tát Di Lặc còn được phụng thờ qua hình tượng Đức Phật là: 
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Đón 





713 
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_ Dân gian thường thờ phụng Bỏ Tát Di Lặc qua hình tượng Bồ Đại Hòa 
Thượng là: 
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Hình Tượng Bồ Đại Hòa Thượng ngôi với 5 đứa trẻ tượng trưng cho năm Dục đã 
được giáo hóa. 





Hình Tượng Bồ Đại Hòa Thượng ngôi với 6 đứa trẻ tượng trưng cho “Lục tặc - 
Lục căn” đã được giáo hóa. 
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Ngày nay, công trình xây dựng Đại Phật Di Lặc ở Kushinagar tại Ân Độ theo 
phong cách DI Lặc cô xưa, có thê là tượng Phật DI Lặc lớn nhât thê g1ới. 
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THỦ ÂN CHÂN NGÔN CỦA DI LẶC BỎ TÁT 


Chữ chủng tử là: YU (8) hay MAI (3U) hay A (3Ä) 
Mật Hiệu là: Tân Tật Kim Cương 
Tam Muội Gia Hình là: Táo Bình trên hoa sen, hoặc Tân Tật Ấn trên hoa sen 





l_Di Lặc Bỏ Tát Thủ Ẩn (1) Tốt Tháp Bà Án (Stipa-mudra) 

Ấn này biểu thị cho nghĩa Di Lặc Bồ Tát cầm cái tháp có tât cả Pháp Thân. Đôi 
với tât cả Ái Kiên, Phiên Não cho đến vật chắng thể thăng của hàng Nhị Thừa thời đêu 
thăng được. Biết tất cả tính hiểu biết (Tri Tính) của chúng sinh, tương ứng mà khởi 
nghĩa Từ (ban niêm vui). Lại xưng là Phát Sinh Phố Biến Đại Bi Tâm Tam Muội 
Gia Án. 

Chấp. hai tay lại giữa. rông (Hư Tâm Hợp Chưởng) kèm dựng đứng hai ngón cải 
hợp nhau rôi tiếp chạm phân gốc của hai ngón giữa, co cong hai ngón trỏ vịn nhẹ đầu 
ngón của hai ngón cái 





*) Từ Thị Bồ Tát Căn Bản Chân Ngôn: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHAÄ-KARUNIKAYA 

TADYATHA:OM_ MAITRI MAITRI MAITRA MANASE MAITRA- 
SAMBHAVE_ MAITRODBHAVE MAHÄ-SAMAYA SVÄHÄ 

[NAMO RATNA-TRAYÄYA: Quy mệnh Tam Bảo 

NAMAH ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHAÄA-KARUNIKAYA: Kính lễ Đẳng có đây đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

TADYATHÃA: Liên nói Chú là 

OM: Nhiếp triệu 

MAITRI: Từ, tâm ý hiên thiện hay đem lại niềm vui cho người khác 

MAITRI: Từ 

MAITRA MANASE: ý nguyện sâu xa về lòng Từ 

MAITTREA-SAMBHAVE: Phát sinh ra lòng Từ 

MAITRODBHAVE = MAITRA + UDBHAVE: Hiện lên lòng Từ 

MAHA-SAMAYA SVAHÃ: Quyết định thành tựu Đại Thệ Nguyện] 
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2_ Di Lặc Bồ Tát Thủ Ấn (2) _ Liên Hoa Hợp Chưởng: 
Đây là Thủ Ấn của Di Lặc Bô Tát tại Trung Đài Bát Diệp Viện trong Thai Tạng 
CIới, là Liên Hoa Hợp Chưởng. 


AN 


ẻ N 


` 


` — 


% 


Hay Tân Tật Trì Ấn còn gọi là Thế Tôn Tấn Tật Trì Ấn. Hai tay kết Hư Tâm 
Hợp Chưởng, đan chéo 10 đầu ngón tay với nhau, bên phải đè bên trái, cùng nhau gia 
trì rồi tự xoay chuyền. Biểu thị cho lực gia trì nhanh chóng của sức Thân Biến Bí Mật 
của Như LaI. 


Chân Ngôn là : 
41 H17 4S£át^ Hát<t7(Stt(@^2 ?7ứ4đđ{^2 €0” 4+ 
NAMAHNH SAMANTA BUDDHANAM  MAHA-YOGA YOGINI 
YOGESVARI KHAM JARIKE SVAHÄA 
[NAMARH SAMANTA BUDDHANAM: Quy mệnh khắp cả chư Phật 


MAHAÄ-YOGA: Đại Tương Ứng 

YOGINI: Người tương ứng (Người tu Du G1à) 
YOGESYVARI: Tương ứng tự tại 

KHAM: Hư Không 

JARIKE: Tác sinh 

SVAHÃÄ: Quyết định thành tựu] 


3_ Di Lặc Bô Tát Thủ Án (3): 

Đây là Thủ Ấn của Di Lặc Bô Tát tại Thành Thân Hội của Kim Cương Giới. 

Chắp hai tay lại giữa rỗng, hai ngón trỏ cùng hợp móng ngón, hai ngón cái đẻ 
mặt ngón bên cạnh hai ngón trỏ 





Đ 
Chân Ngôn là: 

ở 114 44 4 só 

GOM MAITREYA A SVAHA 

[OM: Quy mệnh 

MATTREYA: Từ Thị, DI Lặc 
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A: Chủng tử - 
SVAHA: Quyết định thành tựu] 


_Từ Thị Bồ Tát Thệ Nguyện Đà La Ni: 

41⁄4 Xi(ä T7 f#m{ 4⁄4€7( lá 1k4 «£¿ 

1 #°£ 4&" 4&7 &Œ X{4{ 34 gãZ@'7 ñt(ñt f HHa 
Œ&Œ 4({4{ #&@ 4œ Øđ f9 { ÄZá HH #6 6 Hát f@@ 


Namo bhaøavate Šãkyamunäye tathägatäva arhate samvyaksambuddhäya 

Tadyathä: Ajie ajiftam jaye, bhara bhara, maifra avalokite, kara kara, 
maha-samava siddhi, bhara bhara, bodhi mãna vĩ nỉ, smara smara, asmakam 
samayam. bodhi bodhi mahä-bodhi svaha 

INamo bhagavate Šäkyamunäye tathäøatäya arhate samyaksambuddhäya: 
Quy y Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đắng Chính Giác 

Tadyathã: Như vậy, liên tuyên nói Chú là 

Aijite: Vô Năng Thắng 

Ajitam: Nhóm Vô Năng Nắng 

Jaye: Tôn Thăng 

Bhara bhara: Đắc được, đạt được 

Maitra avalokite: Tâm Từ quán chiếu khắp cả 

Kara kara: Tác làm, gây tạo 

Mahaã-samaya siddhi: Thành tựu Đại Thệ Nguyện 

Bhara bhara: Đắc được, đạt được 

Bodhi mãna vĩ ni: Dẫn đến ý chí Bộ Đề 

Smara smara: Ghi nhớ, ghi nhớ 

Asmäkam samayam: Thệ Nguyện của chúng ta 

Bodhi bodhi mahäã-bodhi : Giác Tuệ, Giác Tuệ, Đại Giác Tuệ 

Svähã: Quyết định thành tựu] 

Từ Thị Bô Tát lại phát lời nguyện: “Nếu có chúng sinh ở thời Mạt Pháp trong đời 
vị lai mà hay đọc tụng, thọ trì. Giả sử Nghiệp xưa (Tuc Nghiệp) bị đọa vào ngục A Tỳ 
thì khi Tối thành Phát sẽ dùng Phật Lực cứu bạt ra khỏi, lại trao cho Ä Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký” 

_Từ Thị Bồ Tát Đà La Ni: 

Z#⁄«Ẵ @@Œ f(ffW( ÄSt3St đtđt 3e 3éi {24a á{ 
4{ H44 { a1 asHAca⁄sdd á @ñX{(f đt 4N tt 


Tadyathä: Siri siri, sara sara, suru suru, dhara dhara, cala cala maha-cala, 
bhara bhara maha-bhara, kampa kampa maha-kampa, hũm visara dharma 
aøra-sagara sväahä 

[Tadyathã: Như vậy, liên tuyên nói Chú là 

Siri siri: Tuôn chảy điêu tốt lành 

Sara sara: Lưu chuyền sự bên chắc 

Suru suru: Tuôn chảy nước Cam Lộ 

Dhara dhara: Gìn giữ phụng trì 

Cala cala mahã-cala: Lay động, lay động, lay động lớn mạnh 

Bhara bhara mahä-bhara: Đắc được, đạt được, đạt được sự to lớn 

Kampa kampa mahä-kampa: Chân động, chân động, chấn động lớn mạnh 

Hùũm: Thành tựu 

Visara dharma agra-sägara: Kéo dài dẫn đến biến tôi thăng của Pháp 

svahä: Quyết định thành tựu| 
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_Trong Di Lặc Bồ Tát Man Đa La thì Di Lặc Bồ Tát là Tôn ở chính giữa, 
chung quanh có tám vị Đại Bỏ Tát y theo thứ tự khởi từ bên trên thuận theo bên phải là 
Kim Cương Ba La Mật Bỏ Tát, Kim Cương Ca Bồ Tát, Bảo Ba La Mật Bộ Tát, Kim 
Cương Vũ Bỏ Tát, Pháp Ba La Mật Bồ Tát, Kim Cương Hy Hý Bô Tát, Nghiệp Ba La 
Mật Bộ Tát, Kim Cương Man Bồ Tát 





244 


KIM CƯƠNG TÁT ĐỎÓA BỘ TÁT 


Kim Cương Tát Đỏa, tên Phạn là VaJra-satva, dịch âm là Phộc Nhật-La Tát Đỏa, 
dịch ý là Dũng Mãnh Hữu Tình. Lại xưng là Châp Kim Cương, Trì Kim Cương, Kim 
Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Châp Kim Cương Bí Mật Chủ, Kim 
Cương Thủ Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim Cương Thượng Thủ, Đại 
Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai Phố Hiện, Phô Hiên Bồ 
Tát, Phố Hiên Kim Cương Bồ Tát, Kim Cương Thăng Bồ Tát, Kim Cương Tạng, Chấp 
Km Cương, Bí Mật Chủ... 





—N ca T71. Ni 


_ Kim Cương Tát Đỏa là vị TỔ thứ hai trong tám vị Tổ của Chân Ngôn Tông. Là 
vị Thánh Tôn rất được tôn sùng trong Phật Giáo Mật Tông 

_ Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva): Xưa dịch là Mật Tích, nếu giản lược cho rõ 
nghĩa thì Bí Mật Chủ (Guhyädhipati) tức là Dạ Xoa Vương (Yaksa-räja) cầm chày 
Kim Cương hộ vệ Đức Phật, cho nên nói là Kim Cương Thủ (Vajra-pam). Nhưng 
trong ý nghĩa sâu xa, khi nói Dạ Xoa (Yaksa) tức là Thân Ngữ Ÿ mật của Như Lai, chỉ 
Phật với Phật mới có thể biết, cho đên hàng Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) đối với Thân 
Thông bí mật như vậy chăng phải là nơi mà sức theo KỊp. Rất bí mật trong bí mật ấy là 
Chủ của Tâm Mật, cho nên nói là Bí Mật Chủ, hay cầm giữ Ấn này cho nên nói là 
Chấp Kim Cương (Vajra-dhãra) 

_ Vì Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát cầm chày Kim Cương cho nên có tên gọi là Kim 
Cương Thủ (Vajra-päni), thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulaäya) là thân hóa hiện Phẫn 
Nộ của Bộ Tát Đại Thế Chí (Mahä-sthama-präpta) cùng với nhóm Quán Âm 
(AvalokIte§vara), Văn Thù (MamJu$§r) hợp làm Tam Tộc Tính Tôn, phân biệt đại 
biểu cho ba loại đặc tính là Lực Lượng, Từ Bi, Trí Tuệ... cho nên xưng là Đại Lực 
Kim Cương Thủ 
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_ Trong điển Tịch của Phật Giáo: Khi Đức Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana- 
buddha) nhập vào Phố Hiền Tam Muội (Samanta-bhadra-samadhi) thì sinh ra Kim 
Cương Tát Đỏa (hay Kim Cương Thủ) cho nên Kim Cương Tát Đỏa thuộc Phật Bộ 
(Buddhä-kuläya) cùng với Bộ Tát Phố Hiền (Samanta-bhadra) là vị Thánh Tôn đông 
Thể khác tên, cũng được xưng là Kim Cương Tâm Bồ Tát (Vajra-citta-bodhisatva) 

_ Tạng Truyện Phật Giáo ghi nhận Kim Cương Tát Đỏa là một trong rất nhiêu vị 
Kim Cương Trì (Vajra-dhära), thường thường giảng giải đến Pháp Thân Phố Hiên. 
Theo Giáo Lý thì năm Đức Phật ở năm phương là năm vị Kim Cương Trì: Đại Nhật 
Như Lai ở phương trung ương, A Súc Phật ở phương Đông, Bảo Sinh Phật ở phương 
Nam, A Di Đà Phật ở phương Tây, Bât Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc. Riêng 
Pháp Thân Phô Hiên tức là vị Kim Cương Trì thứ sáu thì chính là Kim Cương Tát Đỏa 
và Ngài còn có tên gọi là Kim Cương Tổng Trì 

_Bí Tạng Ký shi nhận Tôn này là Kim Cương Tát Đỏa của Thai Tạng Giới 
(Garbha-dhatu) 

Phân cuôi của Bí Tạng Ký lại đề cử Ngài là Tát Đỏa (Satva) của Kim Cương 
Giới (Vajra-dhatu) 

_Kim Cương Tát Đỏa tượng trưng cho Tâm Bồ Đề bên chắc chăng hoại và ý 
nghĩa phiền não tức Bồ Đề. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ về 
Đức chiết phục, có Bán Thệ là tôi phá tất cả Ma ác. 


HÌNH TƯỢNG CỦA KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA 


_ Lý Thú Thích Kim Cương Tát Đỏa Sơ Tập Hội Phẩm nói răng: “Kim Cương 
Tát Đỏa: đầu đội mão năm Phật, vui vẻ mỉm cười, tay trái kết Kim Cương Mạn Án, 
tay phải rút ném Bản Chử Đại Kim Cương (chày Kim Cương), làm thê Dũng Tiến 
Bản Chử (chày Kim Cương) là Pháp Giới xưa nay vốn thanh tịnh 
) Tay trái kết Kim Cương Mạn Ấn: là giáng phục hữu tình Tả Đạo Tả Hạnh 
khiên quy thuận Đạo 
) Tay phải rút ném chày Kim Cương Ngũ Trí, làm thế Dũng Tiên: là khiến cho 
Tam Ma Địa thầm sâu của Ta Người thuận theo Phật Đạo, niệm niệm thăng tiễn, đắc 
được Địa của Bô Tát Phố Hiên. Năm quyên đề bên cạnh eo là Kim Cương Mạn Ẩn” 
_ Kim Cương Đỉnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghỉ Quỹ nói rằng: “Quyên 
trái đề bên cạnh eo, tay phải rút ném cái chày” 





_Lý Thú Thích Tỳ Lô Giá Na Lý Thú Hội Phẩm nói răng: “ Kim Cương Tát 
Đỏa Bồ Tát có vành trăng ở lưng, đội mão năm Đức Phật, tay phải câm chày Kim 
Cương, tay trái câm cái chuông, ngôi Bán Già” 
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_Ngũ Bí Mật Quyết nói rằng: “Dùng năm Đức Phật làm mão đội, lưng dựa vành 
trăng, ngôi trên hoa sen trăng, tay phải câm chày Kim Cương Ngũ Trí an trên trái tim, 
tay trái câm cái chuông Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương đè trên háng, thân màu trăng” 

-)Tay phải câm chày Kim Cương an trên trái tim: Kim Cương Tát Đỏa này chủ 
về Pháp Ấn Kim Cương của tất cả Như Lai, người cầm cái chày này hay nghiền nát 
mười loại phiên não 

) Tay trái cầm cái chuông: biểu thị cho việc dùng Pháp Âm thanh tịnh của Bát 
Nhã Ba La Mật cảnh giác tất cả hữu tình với người thuộc Nhị Thừa (Thanh Văn Thừa 
và Duyên Các Thừa) 

.)Thân màu trắng: biểu thị cho Kim Cương trắng tinh không có nhiễm dính 





_ Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận hình tượng của Bản Tôn Kim Cương Thủ Bồ 
Tát (hay Kim Cương Tát Đỏa) là: “Thân màu xanh đen, một đâu hai cánh tay, đội mão 
năm đâu lâu, ba mặt có ba con ngượi tròn tra, màu vàng tu Pháp Nghịch Thụ, thân 
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khoác áo Trời tung bay, dùng da cọp làm quân, tay phải nâng cao Phẫn Nộ Ấn câm cái 
chày Kim Cương, tayh trái để ngang ngực Phẫn Nộ Ấn câm sợi dây Kim Cương, co 
chân phải duõi chân trái, đứng trên vành trăng hoa sen bảy màu trong lửa rực của Bát 
Nhã 





_Do Kim Cương Tát Đỏa là vị Chủ Tôn duy nhất của Tiêu Nghiệp diệt Tội. 
Hành Cả vì Sám Tội Giải Oan nên tu Pháp của Bản Tôn ặt công hiệu rât lớn. Vả lại, 
muốn thành tựu Vô Thượng Bộ Đê đêu phải trải qua từng giai đoạn, nếu thường trì 
Chân Ngôn của Bản Tôn sẽ hay phá trừ phiên não, chận đứng các niệm ác, sinh các 
Công Đức. Bởi vậy Hành Giả tu Mật Ciáo trước tiên thường tu Pháp của Kim Cương 
Tát Đỏa (hay Kim Cương Thủ) để giáng phục sự quây nhiễu của Ma, hộ trì cho Hành 
GIả. 

Phàm tu Pháp tụng Kinh trì Chú, khi thời khóa xong rôi thì nên tụng thêm Kim 
Cương Tát Đỏa Bách Tự Minh ba biến hoặc bảy biên, sau đó Hồi Hướng ắt viên mãn 
tật cả Công Đức. Giả sử có sai sót thì Kim Cương Hộ Pháp chắng bắt lỗi. 

Kim Cương Tát Đỏóa Bách Tự Minh là: 

đ đ§ñã fñHÄ41đX3141ddđađ đ§@Rá 1Xd0% ƒ2z Xá aä 3v 
X®ãã Äxtý Xšã H1 Xãä Xăšđtœ X ÑNHé& Xã n8 3 X 
&4 đá #t á ñ&/¿Z# ñS7(á RNề 1467017 đế X4 X14 đã sã 
S0 bai ba .T‹ 

GOM VAJRA-SATVA SAMAYAM ANUPALAYA VAJRA-SATVA 
TVENA-UPATISTA DRDHO ME BHAVA, SUTOSYO ME BHAVA, SUPOSYO 
ME BHAVA, ANURAKTO ME  BHAVA, SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA, SARVA KARMASU CA ME CITTAM SRIYAM KURU, HỦM 
HA HA HA HA HOH, BHAGAVAM SARVA TATHAGATA VAJRA, MA ME 
MUMCA, VAJRI BHAVA, MAHA-SAMAYA-SATVA, AI HUÙM 

*) Tạm diễn dịch là : 

Hỡi Kim Cương Tát Đỏa! Xin Ngài hãy giữ gìn Bản Thệ! Xin Kim Cương Tát 
Đỏa hãy trú ngụ nơi con! Làm cho con được kiên cô vững chắc. Giúp cho con hoàn 
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thành mọi nguyện câu. Thúc đây con phát khởi Tâm Đại Trí mà thành tựu tất cả. Đồng 
thời làm cho Tâm của con được tinh khiết trong sáng trong mọi hành động Hùm Ha 
Ha Ha Ha Hỗộc_ Xin Đức Thê Tôn, tất cả Như Lai Kim Cương đừng bỏ rơi con. Hãy 
giúp con phát sinh được Trí Tuệ Đại Không phá hoại mọi phiên não. Đừng để con 
phân cách với Đắng Kñm Cương Tát Đỏa mà thành tựu đại nguyện hữu tình - Ác, Hùm 


.) Kim Cương Tát Đóa Tầm Chú là: 
# #44 4 
OM_ VAJRA-SATVA HUM 


_ Tu Pháp của Kim Cương Tát Đỏa (hay Kim Cương Thủ) có vô lượng Công 
Đức chắng thể nghĩ bàn. Nói đơn giản là hay đây đủ Uy Quyên lớn, chế phục các Ma 
và Ngoại Đạo, tiêu diệt tật cả tai nạn do tất cả đất, nước, lửa, ơió, hư không sinh ra, 
tật cả mong câu không có gì chăng thành tựu như Nguyện. Khi mệnh chung thời sinh 
thăng về Tịnh Thổ ở phương Tây, ấy là do Kim Cương Tát Đỏa Bô Tát thống lãnh tất 
cả Kim Cương Hộ Pháp phụ trợ Đức Phật A DI Đà hóa độ chúng sinh 

Trong tám vị Bồ Tát trợ giúp cho Đức Phật A Di Đà thì Kim Cương Thủ (Vajra- 
pän¡) biểu thị cho Diệu Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là 
chiết phục và tôi phá tất cả Ma ác 





_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thì Kim Cương 
Thủ Bồ Tát (Vajra-päni) là Chủ Tôn của Kim Cương Thủ Viện, biểu thị cho Diệu 
Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva). Do đó Kim Cương Thủ Viện 
còn được xưng là Tát Đỏa Viện. 

Viện này có vị trí ở phương Nam của Trung Đài Bát Diệp Viện, biểu thị cho 
Đức Đại Trí của Như LaI, giáng phục các Ma Não, tức đại diện cho Phật Trí có công 
năng làm đủ tất cả Nguyện. Đây là Trí Thân giống như hư không chắng có thê phá 
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hoại được và tật cả mọi thứ đều không thê hàng phục Trí này được. Do đó các Tôn 
trong viện này đều đội các mão báu biểu thị cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến khi 
đạt Quả Địa của Tâm thì đối tên là Nhất Thiết Chủng Trí 

Kim Cương Thủ Viện đại biểu cho Đức trên câu Đại Trí, tức do Đức Nội Chứng 
của Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathägata) gia trì cho nên từ Nhất Thiết Trí Ấn 
đêu hiện thân Chấp Kim Cương (Vajra-dhãra) với hình sắc tính loại đều có biểu 
tượng tùy theo Bản Duyên Tính Dục dẫn nhiếp chúng sinh. Đây cũng là diệu dụng của 
Thành Sở Tác Trí hay khiến cho ba Nghiệp đông với Bản Tôn, từ một Môn này được 
vào Pháp Giới, tức là vào khắp tất cả Pháp Giới Môn 

Trong ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ thi Viện này biểu thị cho 
Đức Đại Trí của Kim Cương Bộ, hay tôi phá phiên não. 

Viện này có 33 Tôn của nhóm Hư Không Vô Câu Luân Trì Kim Cương biểu thị 
cho Đức Đại Trí Thượng Cầu (bên trên câu Đại Trí). Trong đó có 21 Tôn Chủ và 12 
Tôn quyên thuộc 





—— = TƯ 
Í Ñ, vˆ) vhấi, 


) (9) - 
@ @®  @ 
XS làn M_ uệ, — 
(Sứ) (8) | 
in 2n ,h _ 
(ặ) c&) K3 
| ụ LÀN) - _ ° NT. 
ILA) (F) - CÁO 
8W) NÂU bà, 
SA ru 1 
(@ (@Jj (KV) 
s“+ T 
lU v1 
| la Lo | 
Ỉ TT 
| @) vÀ, No | 





_ Hàng thứ nhất (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới):gôm 14 Tôn 
l_ Phát Sinh Kim Cương Bộ (Ä) 
2_ Kim Cương Câu Nữ (3Ä) 
3 Kim Cương Thủ Trì Kim Cương (&) 
4_ Bên phải: Kim Cương Sứ Giả Nữ (Ä) 
Bên trái: Kim Cương Sứ Giả (Ä ) 
5_ Kim Cương Tát Đỏa (&) 
6_ Bên trái: Sứ Giả (Ä) 
Bên phải Kim Cương Câu (3Ä) 
7- Trì Kim Cương Phong (Ä&Ä) 
8_ Bên trái: Sứ Giả (Ä) 
Bên phải: Kim Cương Trì (Ä|) 
9_ Kim Cương Quyên (&) 
10_ Tốn Bà Bô Tát (Ä) 
11_ Nguyệt Yêm Phẫn Nộ (§&) 
_ Hàng thứ hai (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới):gồm 12 Tôn (211 
Tôn) 
[_ Hư Không Vô Câu Trì Kim Cương (&) 
2_ Kim Cương Lao Trì Bô Tát (&) 
3_ Phân Nộ Trì Kim Cương (&) 
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4_ Kim Cương Sứ Giả (Ä) 

5_ Hư Không Vô Biên (&) 

6_ Kim Cương Quyên (Ä) 

7 Kim Cương Tỏa (8) 

§_ Kim Cương Đông Tử (4) 

9_ Kim Cương Trì (&) 

10_ Bên trái: Tốn Bà Kim Cương (®Ÿ) [Đô hình này ghi dư, vì Tôn này chính là 
Tốn Bà Bỏ Tát ở hàng thứ nhất] 

Bên phải: Kim Cương Vương Bô Tát (Ä) 
I1 Trú Vô Hý Luận (&) 
_ Hàng thứ ba (từ bên trái qua bên phải, từ trên xuống dưới): gồm 08 Tôn 

l_ Kim Cương Luân Trì (®) 

2_ Kim Cương Nhuệ () 

3_ Thích Duyệt Trì Kim Cương Man (&) 

4_ Kim Cương Nha (Ä) 

5_ Ly Hý Bồ Tát (&) 

6_ Kim Cương Sứ Giả (Ä) 

7_ Trì Diệu Kim Cương (&) 

8_ Trì Kim Cương Lợi (&) 


1_ Phát Sinh Kim Cương Bộ Bồ Tát (Vajra-kulodbhava): 

Tôn này biểu thị cho Tâm Bô Đề bên chắc chăng hoại 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay kết Định Ấn, trên ấn có chày Độc Cô dựng 
đứng, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Bất Hoại Kim Cương 
Chữ chủng tử là VA (Ä) 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 

41 HH7 ä #mˆ á¿á &£&@&&¿“£ &&* 144 % 

NAMAIH SAMANTA VAJRANAM HÙUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 

2_ Kim Cương Câu Nữ Bồ Tát (Vajramku§i): 

_—_ Tôn này dùng móc câu Bát Nhã, triệu tập chúng sinh, ban cho Trí Tuệ của chân 

thăng. 
Tôn Hình: Thân mảu thịt, tay phải co cánh tay, ngửa lòng bản tay đề dưới nách, 


các ngón tay đều hướng xuống dưới, 81ương mở ngón cái, hơi mỞ ngón trỏ. Tay trái 
cảm móc cầu Kim Cương, dựng đứng đâu gỗi trái, mặt hướng về bên phải nhìn xưống 


dưới, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Triệu Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (8ˆ) hay A (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Tam Cổ, hay cái mâu Tam Cô 


WẺ N 


KẾ 


An 






dung 


Ẵ = TH 





2 


DU 


Tướng Ấn là: Đại Câu Triệu Án. 





Chân Ngôn là: 

14H f{H(7í 4v” H Hš@NÑđá 7ˆ ñ1⁄4?U(#A4ˆ 144 
{{4{ã* 44% 

NAMAH SAMANIA BUDDHAM AH SARVAITRA APRATIHATE 
TATHAGATA-AMKUSA BODHI-CARYA PARIPURAKA  SVAHA 


3_ Kim Cương Thủ Trì Kim Cương Bồ Tát (Vajra-hasta-vajra-dhãra): 

Tôn này đông Thể với Mang Mãng Kê Bỏ Tát (Mamaki) của Kim Cương Bộ 
Mẫu, chủ về Đức hay sinh (Năng Sinh) của Kim Cương Bộ 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, Tay trái hướng vào bên trong câm chày Tam Cố, 
tay phải tác Thí Nguyện , mắt hới hướng về bên phải, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Kiên Cô Kim Cương hoặc Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRIM (đ) 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 
UU llị, 1 





NA NA& xà 





xây 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 
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Chân Ngôn là: 
4H H1 ä#*mˆ để Ñqé* &4ữ^ 4&£t* 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM: TRITA TRITA JAYATI SVAHA 


4_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta): 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay phải cầm cây gậy (Bông) 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3|) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Độc Cổ Kích 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

41t f(Ý Ä4§#ứ* 4 @ÑU4đ@Œ“ Đã Hã* 3X t% 
t{q%414^ˆ f#š nam 4Ñđ#^ˆ 44+ 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑAM SVAHA 
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5_ Kim Cương Sứ Giả Nữ (Vajra-cetl): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện tướng phân nộ, tay phải câm cây đao, co dựng đâu 
Øôi trái, ø1ao ông chân mà ngôi. 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) hay VA (Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: cây đao 


-_- 


Ị ] ] 
4l % 


SỜ 0090002 
„r Tà nh nu HH 
ø dử 
NÀO DO và o0 n sec 





Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

%1 1/(ƒ Ä4@Œ* 4% @&@IWý4Œ Ứ§ UR* 1 8% 
{T14{#^ #(# @& LdL4 4đ #^ 4% 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA  KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM. 


SVAPRATIVUÑAM SVAHA 


6_ Kim Cương Tát Đỏa ( VaJra-satva): 

Kim Cương Tát Đỏa tượng trưng cho tâm Bộ Đề bên chắc chắng hoại và ý nghĩa 
phiền não tức Bồ Đề. 

Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, chủ về Đức chiết phục, có Bản 
Thệ là tôi phá tất cả Ma ác 

Tôn Hình: Thân màu thịt, nghiêng đâu về bên phải. Co cong cánh tay phải hơi 
nâng hướng lên trên, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, hơi co 5 ngón tay, trong lòng 
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bàn tay câm cái chày Tam Cô. Co cong cánh tay trái, nâng bàn tay hướng lên trên, nắm 
quyên đê trước ngực, đôi lưng lòng bàn tay với tay phải. 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAM (ä) hay HUM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương Ngũ Cô 
HÀ 





Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cô Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H HH7 ä#mZ 33 Hãá t2 á* 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM CANDA MAHA-ROSANA HUM 


7_ Kim Cương Quân Trà Lợi ( VaJra-kundal): 

Tôn này biểu thị cho nghĩa dùng nước Cam Lộ tây rửa tâm của chúng sinh, hoặc 
dùng ø1a trì vật cúng dường 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay giao chéo nhau trước ngực, dựng thắng 3 ngón 
trỏ, p1ữa, vô danh; co ngón út và ngón cái. 
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Mật Hiệu là: Cam Lộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 





Tướng Ấn là: Đại Tam Muội Gia Ấn 





Chân Ngôn là: 

4 tá‹'ctd 

1H #4 Ä3ä#x#đứđ 

##s 4$ đđ#%@Wđá4áđá ñft4ñ4HHXT á ác 


NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH SŠSCANDA MAHA-VAJRA-KRODHAYA 
OM - HULU HULU - TISTA TISTA - BANDHA BANDHA - HANA 


HANA - AMRTE HŨM PHAT. 


$_ Kim Cương Cầu Nữ (VaJramkus$l): 

Tôn này đông Thể với Kim Cương Câu Nữ Bồ Tát, hay câu triệu tất cả chúng 
sinh, viên mãn công đức của Như Lai 

Tôn Hình:Thần màu thịt, tay trái cầm móc câu Kim Cương, dựng đứng đầu gối 
phải đạo xéo lên lòng bàn chân trái, khoác Thiên Y 





Z2ò7 


Mật Hiệu: Triệu Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay AH (##) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu 


Tướng Ấn là: Đại Câu Triệu Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 f{Hí 4#”? #1 f{={@NÑđ47* 1⁄47U(#2Aˆ X44 
{{418* 4% 

NAMAH SAMANIA BUDDHAM AH SARVAITRA APRATIHATE 
TATHAGATA-AMKUSA BODHI-CARYA PARIPURAKA  SVAHA 


9_ Trì Kim Cương Phong Bồ Tát (Vajràgra-dhàri): 

Tôn này đại biểu cho Phật Đà dùng cây cọc Trí Tuệ sắc bén phá trừ phiên não 
của chúng sinh 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái kết Trí Quyên, ngửa hướng lòng bàn tay lên 
trên, để dưới rồn, tay phải câm cây gậy (bồng) 





Mật Hiệu là: Tân Lợi Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
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Tam Muội Gia Hình là: Độc Cổ Kích 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Ñữ%ã 401: {á 1c đa: - 
GOM PRATI-GRHNA-TVAM-IMAM-SATVAM MAHA-BALAH 


10_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta):- 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phân nộ, tay trái cầm chày Độc Cô 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3%) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây Đao 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 
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Chân Ngôn là: 

41 f1 ÄX§#m* 4 @ÑU4đ€Œ“ Đã Hã* 3X t% 
t{q*%414“ˆ f#š &ñtữtm⁄4Ñđ#^ˆ 44+ 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑAM SVAHA 


11_ Kim Cương Trì ( VaJra-dhara): 

Tôn này dùng sức mạnh to lớn phá trừ vô minh căn bản của chúng sinh, nên có 
tên gọi là Đại Lực Kim Cương (Maha-bala-va]ra). 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm chày Độc Cô, khoác 
Thiên Y 





Mật Hiệu là: Đại Động Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (%4) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là Chày Độc Cổ 


Tướng Ấn là: Bổng Ấn 





Chân Ngôn là: 

41t f1 ÄX§#ữ* 4 @ÑU4đ“ Đã Hã* 3X t4 
{q"#⁄41t4^ fš &@ñữm 4Ñđ#^ˆ 4&* 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑAM SVAHA 
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12_ Kim Cương Quyên Bồ Tát (Vajra-musfi): 

Tôn này dùng Trí Tuệ Kim Cương phá hoại phiền não, ba độc Tham Sân Si của 
chúng sinh. Tay cầm cái chày Thập Tự Yết Ma đại biểu cho Sở Hạnh mãnh liệt mau 
chóng phá trừ phiên não. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái năm quyên ngửa lòng bàn tay lên trên, tay 
phải cầm cái chày Thập Tự Độc Cô. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Độc Cô 


À “ 
. | 





Tướng Ấn là: Kim Cương Quyên Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H: HH(7 §£át? Sđđ ãä#z(tÍZ4^ˆ 4&t«* 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SPHOTAYA VAJRA-SAMBHAVE - 
SVAHA 


13_ Tốn Bà Bộ Tát (Sumbha): 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, tóc kết mão báu, giao ông chân ngôi, 
tay trái cảm chày Độc Cố, nâng lên trước vai, tay phải năm quyên để trước ngực, dựng 
đứng ngón cái và ngón út, đều co gập ba ngón còn lại 
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Mật Hiệu là: Tối Thăng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MA (ZÄ) hay SU (3) hay GR (8) 
Tam Muội Gia Hình là : Chày Độc Cố, hoặc sợi dây 





Tướng Ấn là Giáng Tam Thế Ấn: Hai tay tác Phẫn Nộ Quyên, tay trái ở dưới, 
tay phải ở trên, hai lưng bàn tay hướng vào nhau; lúc này hai ngón út cùng móc kết 
nhau, dựng đứng hai ngón trỏ. 

Chuyên bên trái là Tịch Trừ 

Chuyên bên phải tức Kết Giới. 





Chân Ngôn là: _ _ _ _ 

# 44@đ®đ4 á ĐR£á á ĐfR HH áÄẴñẴẲ4đ44 A74 4S Á 
&&£ 

OM - SUMBHA NISUMBHA HUM - GRHNA GRHNA HUM - GRHNA 
APAYA HUM-—-ANAYA HOH- BHAGAVAM VAJRA HÙUM PHAT 


14_ Nguyệt Vêm Phẫn Nộ Bồ Tát (Krodha-candra-lilaka): 

Lại xưng là Phẫn Nộ Trì Minh Nguyệt Yếêm Tôn, Phẫn Nộ Nguyệt Yếm Tôn, Kim 
Cương Nguyệt Yêm, Nguyệt Yếm Tôn. 

Tôn này hay giáng phục Đại Chướng 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, đội mão Trời, ba mắt 4 cánh tay, hiện hình phẫn 
nộ, miệng có 4 răng nanh. Hai tay thứ nhất nắm quyên giao cô tay để trước ngực, tay 
trái thứ hai giương cánh tay cầm chày Độc Cố, tay phải thứ hai co khuýu tay cầm Tam 
Cô Kích, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Để La Kim Cương 
Chữ chủng tử là HRIM () hay HRIH (-@\) 
Tam Muội Gia Hình là: cây Kích Tam Cô, hay Độc Cô Kích 


tụ 


TA Nhat” 






b3 





CC < -Ïkc—_ Ñ&Ắ  x+T &È ˆ“._ 


Chân Ngôn là: 
41 4H17 ä#mˆ â á é&£ˆ #4 + 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM HRIM HUM PHAT SVAHA 


Hay 4Ö: {H1 ä #m” á á @&£€^ 144% 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM_ HRIH HŨM PHAT SVÄHÃ 


15_ Hư Không Vô Câu Trì Kim Cương Bồ Tát (Gaganämala-vajra-dhära): 


Lại xưng là Hư Không Vô Cấu Chấp Kim Cương Bồ Tát. 


Tôn này cầm Kim Cương Trí Ấn của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho Đức Nhân 


trong năm chuyển, cũng tức là Tâm Thể Bô Đề của chúng sinh, dùng Tâm Thể Bồ Đề 
lia tât cả phiên não oán địch, trong sạch giông như hư không, cho nên xưng là Hư 


Không Vô Câu. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay ngửa lòng bản tay kết Dữ Nguyện 


Ấn, tay trái dựng quyên cảm chày Độc Cô để bên trái trước ngực , mặt hướng về bên 


phải, ngôi trên hoa sen trăng 
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Mật Hiệu là: Ly Nhiễm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 





002 0000212027272ạ 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
4⁄41 34 #mˆ ááá 6€&66€á@£ &&“ 4Á % 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM HÙUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


16_ Kim Cương Lao Trì Kim Cương Bồ Tát (Šivajra-dhära): 
Tôn này đại biêu cho lời thê bên chác hộ thủ tât cả chúng sinh 
Tôn Hình: Thần màu thịt trăng, tay trái câm chày Độc Cô, tay phải tác Dữ 


Nguyện Ấn, ngồi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Thú Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 





Hy 
Ÿa/ 
À | ý 
^ s 
Š £ 
x s 
› ñ Z 
Š TẾ Z 
š 2 
m „ 
x “ 
Š lƒ Z 


Tướng Ấn là: Chùy Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H HH7 ä #mˆ á¿á &£&@&&¿£ &&* 144 % 


NAMAH SAMANTA VAJRANAM HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM SVÃHÄÃ 


17_ Phẫn Nộ Trì Kim Cương Bô Tát (Vajrägra-vajra-dhärah): 

Lại xưng là Kim Cương Lợi Trì Bô Tát, Kim Cương Phong Trì Bỗ Tát, 

Tôn này có đủ Trí Kim Cương rất mạnh bén của Như Lai. Dùng sự tôi phá tật cả 
sự mê hoặc, phiên não của chúng sinh làm Bản Thệ. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, ngửa lòng bàn tay 


tác Dữ Nguyện Ấn, tay trái cảm chày Tam Cô đề trước ngực, dựng đầu gối phải, ngôi 
trên hoa sen trăng. 
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Mật Hiệu là:Uy Mãnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 


Tướng Ấn là: Kích Ấn 





Chân Ngôn là: 

41. 10(1 4 #ữ* &á á 6%666€ Kế" 44% 

NAMAH SAMANTA VAJIRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


18_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta): 
Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình phân nộ, tay trái câm cây kích Tam Cô 





266 


Mật Hiệu: Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (4) hay VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Cô Kích 





nh 
=. = 
5c c- = 
"hs = 
= 


Oh 2á2x° 


LAN g 








Tướng Ấn là: : Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

1N HH1 Ää#mZ äšx đ&đ4đCt<đHđ4ớˆ2 Đa tPà~* ñXX 4X 
{q"#⁄41t4^ˆ fš &@ñữm 4Ñđ#^ 4&* 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 
GRHNA KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑAM SVAHA 


19_ Hư Không Vô Biên Siêu Việt Bồ Tát (Gagagänanta-vikirama): 

Lại xưng là Việt Vô Lượng Hư Không Bỏ Tát, Hư Không Võ Biên Du Bộ Km 
Cương Bồ Tát, Hư Không Du Bộ Châp Kim Cương Bồ Tát 

Du Bộ nghĩa là chăng trụ, thăng tiến, thân biến... dùng tâm Tịnh Bồ Đê ở tất cả 
Pháp đều không có chỗ trụ mà thường tiễn tu vạn hạnh , khởi đại thần biên cho nên có 
tên là Hư Không Du Bộ. 

Tôn Hình: Thân màu trắng vàng, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, ngửa lòng 
bàn tay hướng đâu ngón tay về bên phải, tay trái hướng vào bên trong để trước ngực 
cảm chày Tam Cô, dựng đâu gỗi phải, giao ông chân ngôi trên hoa sen đỏ, đầu áo kéo 
che vai trái, rũ xuông dưới 
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Mật Hiệu là: Quảng Đại Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 


U % 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
4H HH7 ä #mˆ áá¿á &£&@&&¿£ &&* 4Á % 
NAMAIH SAMANTA VAJRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 


PHAT JAM JAM SVÃHÄÃ 


20_ Kim Cương Quyên (Vajra-danda).  - 
Tôn này đông Thê với Kim Cương Quyên Bồ Tát, tay cầm cây gậy (bông) tượng 


trưng cho sự phá trừ phiên não của chúng sinh 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái co khuỷu tay ngửa lòng bàn tay đề dưới vú trái, 


tay phải co khủy tay để dưới vú phải, cầm cây gậy, ngôi trên đài sen 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HÙM (&) hay DA (®%) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy (bông) hay chày Thập Tự Độc Cô 


vể ủl hy 


Ké 






GA 


TU AE na, 


. 
L.Ỉ 
tr NuỆ. 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Quyên Ấn để ở eo, miệng 





Chân Ngôn là: 

4H #17 šä#mˆ #SđÄđ4äãx# 4á ăz^ 4£ + 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM SPHOTAYA-VAJRA SAMBHAVE 
SVAHA 


21_ Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-$amkhara): 

Lại xưng là Kim Cương Thương Yết La Bô Tái. 

Kim Cương Tỏa là những vòng xích liên nhau, hai đầu xích có chày Kim Cương 
biểu thị cho sự nhiếp giữ hóa độ chúng sinh ngang ngược khó giáo hóa. 

Tôn này biểu thị cho Trí Tuệ của Kim Cương Bộ, hay cột buộc tất cả chúng sinh 
khiến cho thoát khỏi phiên não, hai chướng Sở Trì 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải câm sợi xích vàng, tay trái ngửa quyên để 
ở eo, dựng đâu gối phải, mặt hướng về bên phải, chéo hai bàn chân ngôi trên hoa sen 
đỏ 





Mật Hiệu là: Kiên Trì Kim Cương, Kiên Cô Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay BAM (ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 
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Tướng Ấn là: Chuyên Pháp Luân Ấn 





Chân Ngôn là: 

14H HH1 ä3*šŸãm“ đáđ4a HŒ@d4cad  äsáä 
#t##'404T 344 + 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM BANDHA BANDHAYA  MOTA 
MOTAYA VAJRODBHAVE SARVATREA APRATIHATE SVAHA 


22_ Kim Cương Đồng Tử (Kani-krodha): 

Dùng Tôn này là Bản Tôn của pháp tu Tức Tai, Điêu Phục... thì xưng là Kim 
Cương Đông Tử Pháp, khi tu thời có thể được hiện tướng Tất Địa, hiện thân Kim 
Cương Nhi (con nít), thầy chư Phật, được tài bảo, trừ sợ hãi, được các Công Đức của 
nhóm Văn Trì 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, duỗi giương hai cánh tay, tay trái 
cầm chày Kim Cương, vai phải có hiện bày 7 Đức Phật, tay phải hướng xuông dưới kết 
Thí Vô Ủy Án, hai chân dẫm đạp trên hoa sen, dơ cao bàn chân phải, đầu có hào 
quang, tóc dựng lên trên như dạng lửa rực 





Mật Hiệu là: Sự Nghiệp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 





Tướng Ấn là Phẫn Nộ Tâm Mật Ấn: Chắp hai tay lại giữa rỗng, co ngón vô danh 
và ngón trỏ vào trong lòng bàn tay, kèm dựng ngón cái đẻ bên cạnh ngón trỏ, dựng 
thăng hai ngón út như răng nanh 
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Chân Ngôn là: 
& 4ã##Ntñfí@ 3đ áááé&£ 
HUM VAJRA-KUMARA-KANI DHUNI HUM HUM PHAT 


23_ Kim Cương Trì Bồ Tát (Vajra-dhära): 

Tôn này biểu thị cho nghĩa năm giữ Trí Đại Không, tôi phá tất cả chướng ngại. 

Tôn Hình: Thân mảu vàng trắng, tay phải co khuyu tay hướng lòng bản tay lên 
trên cầm đâu bên dưới của cái chày Độc Cô dựng đứng, tay phải cũng nắm chày Độc 
Cô đề ở ngực trái, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Thường Định Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 


h ý. (An 0010008000000 00 
# | _ 
SMkQhghcgi060192 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 

44 HH7 Ää ãmˆ &ảáá @6&@ 6# <6 &&* 1á % 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM HÙUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


27/1 


24_ Kim Cương Vương Bô Tát (Vajra-räja): 

Tôn này có Bản Thệ dùng 4 Nhiếp Pháp câu triệu tất cả hữu tình 

Tôn Hình:Thân hiện màu xanh lục nhạt (hay màu thịt), hai tay năm Quyên dựng 
đứng ngón trỏ, ø1ao cô tay để trước ngực, khoác Thiên Y, đai áo tung bay hướng lên 
trên, chéo hai bàn chân ngôi trên đài sen 





Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Chấp Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Hai móc câu 





Tướng Ấn là: Hai Quyên, dựng ngón trỏ thành dạng móc câu, giao chéo nhau 
trước ngực. 

Ấn Câu Triệu này biểu thị cho việc: “Trên y theo sự tự lợi của tất cả Như Lai, 
dưới đem lại sự lợi ích dẫn dắt chúng sinh”. Tức đôi với hai Lợi Tự Tha đều hành, 
nguyện không ngại, được tự tại 





Chân Ngôn là: 
#4#ởg& 
OM_ VAJRA-RAJA JAH 


25_ Trụ Vô Hý Luận Bồ Tát (Aprapace-vihärn): 

Lại xưng là Trụ Vô Hý Luận Chấp Kim Cương [Bản khác ghi là: Trì Kim 
Cương Lợi Bô Tát (Vajragra-dhãra)] 

Tôn này trụ ở Đại Không Tuệ, quán sát Thật Tướng của Duyên Khởi, không sinh 
không diệt, chăng đoạn chắng thường, cũng chắng phải đi đến.... Chỗ đấy đêu dứt các 
hý luận giông như Niết Bàn. Vì câm giữ Trí Ấn như vậy cho nên có tên gọi là Trụ Vô 
Hy Luận. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái cầm chày Độc Cổ, dựng đứng đầu gối phải, 
ngôi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Vô Lượng Ngữ Kim Cương, hay Vô Ý Ngữ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hoặc chày Tam Cổ 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

4#, HHï ä *maˆ &ảáá <6 6á&@£ &&ˆ* 1á % 

NAMAH SAMANTA VAJRANAM.- HÙM HÙM HÙM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM . SVAHA 


26_ Kim Cương Luân Trì Bồ Tát (Cakra-vajra-dhàra): 

Tôn này dùng Trí Tuệ săc bén của Kim Cương tôi phá tội chướng phiên não 

Tôn Hình: Thân màu thịt, úp tay trái để trên đùi trái, tay phải dựng lòng bàn tay 
để ngang ngực, co ngón giữa và ngón vô danh, dựng đứng ba ngón còn lại 





IỢ 


Mật Hiệu là: Tôi Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: STRY1 () hay CA (3Ä) 
Tam Muộ Ga Hinh là: Bảnh xe Kim Cương 





Chân Ngôn là: 

4W @-đŒ@Ñ8& Hã 147ƯẮ%Y #£{ đŒI& @đ{& Hã4# 
đ&@Ä#Tñ f4 I7 I7 3é: 3G: @đHữứ c(á&K@ 
1Hứ đi #ÄNHữqđmw #4« 

NAMAH STRIYADHVIKANAM SARVA TATHAGATANAM AM 
VIRAJI VIRAJI MAHA-CAKRA-VAJRI SATA SATA SARATE SARATE_- 
TRAYI TRAYI VIDHAMATI SAMBHAMIANI TRAMATI SIDDHI AGRYE 
TRĂM. SVÄHÄÃ 


27 Kim Cuơng Nhuệ Bồ Tát (Vikhyäto- vajra-dhärah): 

Tôn này là tên khác của Kim Cương Châm Bồ Tát (Vajra-suci), biểu thị cho Tuệ 
bên bén của một tướng một duyên 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái câm hoa sen, bên trên có chày Tam Cô 
dựng đứng, dựng đứng đầu gôi phải, ngôi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Nhận Tân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay SU (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô 


Tướng Ấn là: Kim Cương Châm Ấn 





Chân Ngôn là: 
4⁄17 Ää#m“ˆ #š địt ãđđ ã#ÄSá& ätXšXˆ Ất 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM SARVA DHARMA NIRVEDHANI 


VAJRA-SUCI VARADE_ SVAHA 
28_ Dịch Duyệt Trì Kim Cương Bồ Tát (Sarata-vajra-dhära): 


Tôn này đại biêu cho sự an trụ ở Pháp Lạc, cảnh địa vui thích màu nhiệm 
Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, tay phải dựng đứng chày Độc Cô trong lòng bàn 


tay, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Hỳ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) hay SU (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô 

ảnh, 






= 
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mẻ CÁ 001/00 0000001 nn se 
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Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 


Chân Ngôn là: 


4H: H14 Äämˆ &á¿& áả &@<S&@<&@<€ &&* t& *% 
NAMAH SAMANTA VAJRANAM HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM SVÃHÄÃ 


29_ Kim Cương Nha Bồ Tát (Vajra-damstra): 

Lại xưng là Đại Phương Tiện Bỏ Tát, Tôi Phục Ma Bồ Tát. 

Tôn này hay ăn nuốt phiên não của tât cả chúng sinh cương cường, hướng họ về 
Vô Thượng Bồ Đề. 

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ Đại Bi, hay theo Như Lai phòng hộ chúng sinh, ăn 
nuốt tât cả Hoặc Nghiệp phiên não của chúng sinh, thường hay đập nát Thiên Ma và tất 
cả các loài gây chướng 

Tôn Hình: Thần màu thịt đỏ, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có một nửa hình chày 
Tam Cô, tay phải co 4 ngón tay để ngang ngực, khoác Thiên Y, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Điều Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Răng nanh trên hoa sen 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Dược Xoa Đại Bi Tam Muội Gia Minh Ấn 





Chân Ngôn là: 

4ñ14#⁄47 §£át^¡t đa ftš áˆ 4£t* _ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  GAVI BALA SATRU HUÙM 
SVAHA 


30_ Ly Hý Luận Bô Tát (Nispra-pañca-vihäri-vajra-dhãra): 

Lại xưng là Vô Hý Luận Bồ Tát, hiển thắng Thật Tướng của Đệ Nhât Nghĩa 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng đứng lòng bản tay ngang ngực, dựng 
đứng ngón trỏ, hướng lòng bản tay ra ngoàải, tay trái nắm quyên úp xuông dưới câm 
phân trên của chày Độc Cố, đâu chày ở bên dưới căm chạm hoa sen , dựng đầu gỗi 
phải, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Chân Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ 


Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





21T 


Chân Ngôn là: 

41 HH7 ä #mˆ ááá &£&@&&¿£ &&ˆ* 1Á % 

NAMAIH SAMANTA VAJIRANAM HUM HUM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 

31_ Kim Cương Sứ Giả (Vajra-ceta) 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tay phải câm cây đao 














y0) Z2 
4đ, X<= 





Mật Hiệu là: : Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) hay VA (Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: cây đao 


Ị 
tUU, 


Z6, 





T020 iu, D02 c 
i 
K2 tot 


Tướng Ấn là: Phụng Giáo Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
11 224 4# #C 44% @&&U2Œ ĐỨÑ ĐR* 4€ m4 


T1⁄4{#(> #48 @ã EU 4đ #^ 4< 
NAMAH SAMANTITA VAJRANAM HE HE KIMCIRAYASI GRHNA 


GRHNA KHADA KHADA PARIPURAYA SARVA KIMKARANAM - 
SVAPRATIVUÑAM SVAHA 
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32_ Trì Diệu Kim Cương Bồ Tát (Suvajra-dhära): 

Lại xưng là Đắng Diệu Kim Cương Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái đề ngang eo cầm chày Tam Cô của Giáng 
Tam Thế Hội, tay phải câm chày Độc Cô dựng đứng, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Vi Tế Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HỦM (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Yết Ma Trân Đàn 





Đo öRasiobilaeraneket” 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 


4⁄H1ï ã#mˆ á¿áá @<&&@£&&“<€ &* tá % 
NAMARH SAMANTA VAJRANAM HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVÃHÄ 


33_ Trì Luân Kim Cương Bồ Tát (Mahä-cakra-vajra): 

Lại nói Tôn này là Trì Kim Cương Lợi Bồ Tát 

Tôn này biểu thị cho sự gìn giữ bên chắc Giáo Pháp tôi thắng của Kim Cương Bộ 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, mắt hơi nhìn hướng lên trên, tay phải co cánh tay 


cầm tràng hạt, tay trái co cánh tay cầm chày Tam Cô để trước ngực, dựng đứng đâu gôi 
trải, ngôi trên hoa sen trăng 
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Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cô, hoặc chày Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Trì Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 1H17 ä #mˆ ááá &£&@&&£ &&ˆ* 144 % 

NAMAIH SAMANTA VAJRANAM HUM HUÙM HUM PHAT PHAT 
PHAT JAM JAM_ SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tát Đỏa (VaJra-satva) là một 
trong bôn Tôn hâu cận Đức Phật A Súc (Aksobhya-buddha) được sinh ra từ Thể Tính 
bên chắc của Bồ Đề của tất cả Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận răng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Tát Đỏa Dũng 
Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí .Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tát Đỏa 
Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Ngũ Phong Kim Cương 
(Chày Kim Cương có năm ngọn) chiếu khắp mười phương Thê Giới khiến cho tật cả 
chúng sinh đốn chứng (chứng ngay) Hạnh Phô Hiên, rôi quay trở lại thu làm một Thể. 
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Vì khiến cho tất cả Bô Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Tát Đỏa Bô Tát trụ ở vành trăng trước mặt A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Tát Đỏa gia trì cho nên ở sát na mãnh lợi Tâm, chứng ngay (Đốn 
Chứng ) Vô Thượng Bồ Đề. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm chày Ngũ Cổ để trước ngực, tay trái cầm 
cái chuông Ngũ Cô 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương, Đại Dũng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (#Ä), A (#Ð, AH(®) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô dựng thắng đứng 





Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Ấn. Tay trái năm Kim Cương Quyên để ở eo, 
tay phải tác Kim Cương Quyên đề ở tim, dùng quyên phải làm thê rút năm như chưởng 





Chân Ngôn là: 
# ä§H1 § 
GOM VAJRA-SATVA AH 
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.)lại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chúng tử là: 
SVTA (®Ÿ) hay STVAM (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho Tâm Đại Bồ Đê. 
Từ lúc mới phát ý, kiên cô dõng mãnh trụ Tam Ma Địa Trí, ánh sáng rực rỡ của thân 
Tự Thọ Dụng rộng chiếu vô biên, cảm Chày Ngũ Trí Kim Cương giữ gìn tòa vị, ngạo 
mạn tự tại 














Ñqha- 
CN) 27 l 
SVN ỒN “ Tu r LH 
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Ì 








Chân Ngôn là: 
d4 4 
SAMAYA STVAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
đ#* Ä45XÃ 
VAJRA- ATMAKA 


.)Tại Cúng Dường Hội (PuJa) thì Kim Cương Tát Đỏa có chữ chúng tử là: AH 
(#Ð hay AH ®) 
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Tôn Hình: Hai tay chăp lại cầm hoa sen trên hoa có chày Độc Cô, bên trên chày 
có hoa sen chưa nở. 





Chân Ngôn là: 1 

«8š 1⁄€7(7 Xã #45 714 1+4 Uf( 3ï 4 8 

OM SARVA TATHÄAGATA SARVA-ÄTMA NIRYÄTANA PÙIJA 
SPHARANA KARMA-VAJRI AH 


,)Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) thì Kim Cương Tát Đỏa biểu thị cho Đức Phật A 
Súc (Aksobhya-buddha) 

Chữ chủng tử là : HUM (&) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu xanh. 







 ¬ 
45 Ni 
I I1 "=1: 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô. 





Chân Ngôn là: 
# &%4 Z7 #(# T7 ŒBác - 
GOM HRDAYA-MANISITANI SARVA-TATHAGATA SIDDHYANTAM 


)Tại Lý Thú Hội (Naya) thì Hội này biểu thị việc Đức Đại Nhật Như Lai 
(Vairocana-tathagata) hiện thân Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) dùng Chính Pháp 
hóa Độ chúng sinh. Lại gọi là Tát Đỏa Hội, Phố Hiền Hội 

Hội này diễn nói Lý Thú của Nghĩa Phiên não tức Bồ Đề là Nội Chứng của Kim 
Cương Tát Đỏa. 

Hội này có L7 Tôn được trình bày như sau: 





Đô Thức có 3 hình vuông gôm có 17 Tôn được trình bày như sau 
_ Hình vuông thứ nhât được chia ra làm 9 hình vuông nhỏ bao quanh 9 vành 
trăng: 
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Vành trăng chính giữa là vị trí của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) (S%) 

Vành trăng phương Đông là vị trí của Dục Kim Cương (2Ä) 

Vành trăng phương Nam là vị trí của Xúc Kim Cương (#) 

Vành trăng phương Tây là vị trí của Ái Kim Cương (Ä) 

Vành trăng phương Bắc là vị trí của Mạn Kim Cương (i8) 

Vành trăng góc Đông Nam là vị trí của ÝY Sinh Kim Cương Nữ (Hương) (Ä) 

Vành trăng góc Tây Nam là vị trí của Kế Lý Cát La Nữ (Hoa) (®) 

Vành trăng góc Tây Bắc là vị trí của Ái Kim Cương Nữ (Đăng) (#4) 

Vành trăng góc Đông Bắc là vị trí của Mạn Kim Cương Nữ (Đô) (Ä ) 

Hình vuông thứ hai có 8 vành trăng nhỏ: 

Vành trăng phương Đông là vị trí của Sắc Kim Cương (Câu) (&&) 

Vành trăng phương Nam là vị trí củ Thanh Kim Cương (Sách) (&) 

Vành trăng phương Tây là vị trí của Hương Kim Cương (Tỏa) (8) 

Vành trăng phương Bắc là vị trí của Vị Kim Cương (Linh) (%&) 

Vành trăng góc Đông Nam là vị trí của Xuân Kim Cương (Hý) (%8) 

Vành trăng góc Tây Nam là vị trí của Hạ Kim Cương (Man) ( Ä) 

Vành trăng góc Tây Bắc là vị trí của Thu Kim Cương (Ca) (Ä ) 

Vành trăng góc Đông Bắc là vị trí của Đông Kim Cương (Vũ) (3) 

_ Hình vuông thứ ba có 4 đài hoa sen ở 4 phương, 4 chày Kim Cương ở 4 góc và 
các hoa văn xen kẽ. 


1_ Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva): 

Kim Cương Tát Đỏa là Phô Hiên Bộ Tát (Samanta-bhadra) tức con trưởng của 
tất cả Như Lai, là Tâm Bô Đề của tật cả Như Lai, là Tô Sư của tật cả Như Lai. Chính vì 
thế cho nên tất cả Như Lai lễ kính Kim Cương Tát Đỏa. 

Tôn này trụ Đại Trí Ấn từ Kim Cương Giới đên Kim Cương Linh Bô Tát dùng 
37 Trí thành Thân Quả Đức Tự Thọ Dụng, Tha Thọ Dụng. Tôn này cũng là Tự Tính 
Thân , chắng sinh chắng diệt, ngang bằng với hư không, tức là Thân tràn khắp Pháp 
GIỚI 

Chữ chủng tử là: OM (%) 

Tôn Hinh: Thân màu thịt trăng, đâu đội mão Ngũ Phật, tay phải cầm chày Kim 
Cương Ngũ Cô vặn nghiêng cô tay trước ngực, tay trái để ngang đầu gôi câm cái 
chuông Ngũ Cô. 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương Ngũ Cô. 





Chân Ngôn là: 
đ#ñ#« 
VAJRA-SATVA-UHAM 


2_ Dục Kim Cương (lsta-vaJra): 

Lại xưng là Y Sắt Tra Phộc Nhật La, Dục Kim Cương, Tiễn Kim Cương, Ÿ Sinh 
Kim Cương, Kim Cương Tiến, Nhãn Tiến. 

Tôn này là Bát Nhã Ba La Mật (Prajñä-paramitäa), hay thông đạt tât cả Phật 
Pháp , không ngưng trệ không ngăn ngại như Kim Cương hay sinh ra chư Phật. 

Tôn này câm mũi tên Kim Cương bắn tât cả hạt giỗng Hữu Lậu trong A Lại Gia 
Thức (Tàng Thức), thành Đại Viên Kính Trí. Cũng dùng Mũi tên Dục của Đại Bi băn 
sự Tham Dục trong tâm của chúng sinh khiến cho hay ngộ nhập Lý Thú thanh tịnh của 
Bát Nhã. 

Chữ chủng tử là: MA (23) hay JAH (&) 

Tôn Hình:Thân màu thịt đỏ, đầu đội mão báu, hai tay cầm mũi tên. 
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Tam Muội Gia Hình là: Mũi tên Kim Cương. Biểu thị cho việc dùng mũi tên 
Tâm Bồ Đê câu triệu tât cả hữu tỉnh, an trí vào Phật Đạo. 
Chân Ngôn là: 


& äđ# ƒýŒ& ñH1Ăãà Hệ 
JANH _ VAJRA-DRSTI SAYAKE MAT 


Tướng Ấn là: Kim Cương Vương Ấn. 


3_ Xúc Kim Cương (KTIIkIla): 

Kilikila (Hay Kelikila) dịch âm Phạn là Kế Ly Cát La Kim Cương, Kế Lý Kế La 
Kim Cương, Kế Lợi Cát La Kim Cương. Lại xưng là Kim Cương Hỷ Duyệt Bồ Tát. 
Xưng đây đủ là Kế Lợi Cát La Kim Cương Bồ Tát, hoặc Kim Cương Kê Ly Cát La Bỗ 
Tát. 

Tôn này là Hư Không Tạng Tam Ma Địa (Akäš§a-garbha-samadhi) ban an vui 
cho vô biên chúng sinh, cứu vớt chúng sinh bị chìm đắm trong bùn nghẻo túng, mọi 
ước nguyện mong câu Thế Gian với Xuất Thế Gian đêu khiến cho đây đủ. 

Tôn này ôm Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) biểu thị cho sự Tịnh Thức thứ 
bảy (Manas-vijñäna: Mạt Na Thức) vọng chấp Thức thứ tám (Alaya-vijñäna: Tàng 
Thức) làm Ngã S1, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái... thành Bình Đắng Tính Trí 
(Samatä-jñäna), tức biểu thị cho Tính của việc tiếp chạm (Xúc Tính) tức là Bồ Đề. 
Hoặc lại dùng Trí không nhiễm quán sát chia Y Tha Tính, trao cho Viên Thành chắng 
tức là chắng sai khác (bất tức bất dị) trong địa vị Quả Đức, biết tất cả Pháp cùng với 
Bỏ Đề Niết Bàn chăng tức là chắng sai khác 

Chữ chủng tử là: HÀ (4`), hay HŨM (&}) 

Tôn Hình: Thần màu thịt trắng, đầu đội mão báu. thân đeo Anh Lạc, hai tay glaO 
chéo nhau, ôm dính chày Tam Cổ (hoặc chày Ngũ Cô). 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ. Biểu thị cho Đại Phương Tiện Kim 
Cương Thừa khiên chứng Trí chăng nhiễm. 


wÙ Í % 


ửử HN HE Sự, 2 


Nhờ» h3 UP, Do nu 


LÊ» 










Chân Ngôn là: 
« Äđ#@ađ á 
HUM VAJRA-KILIKILE HŨM 


4_Ái Kim Cương (Räga-vajra): 

Lại xưng là Ái Phộc Kim Cương, Ái Lạc Kim Cương, Bi Mẫn Kim Cương. 

Tôn này là Đa La Bộ Tát (Tarä) hay trụ Đại Bi Giải Thoát thương xót vô biên 
hữu tỉnh bị khô, thường cưu mang Dạt tế, ban cho an VUI, 
duyên lự nơi Tầm Hữu Lậu tịnh nhiễm thành Diệu Quán Sát Trí ng ksana- 
jñana). Cũng hay dùng Đại Bi Thiên Nhãn (mắt Trời Đại Bi) quán thấy Thể Phố Hiển 
trong thân của tất cả hữu tình chăng tăng chắng giảm 

Chữ chủng tử là: SU (®), hay VAM (ä) 

Tôn Hình: Thân màu xanh, hai tay cầm cây phướng Yết Ma dựng đứng sát bên 
trá1. 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng Yết Ma. Biểu thị cho việc dùng sợi dây yêu 
nhớ cột buộc khắp chúng sinh dẫn họ đến Bồ Đề, cuôỗi cùng chăng buông bỏ... 
giỗng như con cá lớn Ma Kiệt ăn nuốt tất cả vật đã tiếp chạm, một khi đã vào trong 
miệng xong thì không có cơ hội thoát khỏi. 


Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn. Biểu thị cho Đại Bi Kim Cương 
Tỏa trải qua vô lượng kiệp ở sinh tử, tâm chăng đời đôi, cứu độ tât cả chúng sinh dùng 
làm Đạo ây. 





Chân Ngôn là: 
đả Ää@Œ(' #{ {t&€ 
VAM_ VAJRINI SMARA RAT 


5_ Mạn Kim Cương (Mana-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Mạn, Kim Cương Phỏng, Y Khí Kim Cương, Kim 
Cương Dục Tự Tại. 

Tôn nay là Đại Tỉnh Tiên Ba La Mật (Mahä-virya-paramitä) hay trụ vô ngại 
giải thoát, rộng làm việc Phật ở vô biên Như Lai với làm lợi ích cho chúng sinh. 

Tôn này đem hai Kim Cương Quyên để ở háng biểu thị cho tịnh thân chất ngại 
của năm thức, khởi đại cần dũng, khắp hết hữu tình không dư sót đều mau khiến thành 
Phật , hay tịnh năm thức thân thành Thành Sở Tác Trí. Cũng dùng con mắt thịt trong 
sạch không ngại, quán tật cả hữu tình ở tại địa vị sinh khác nhau, tuy trần lao che ngăn 
Bản Tính thanh tịnh. Nếu cùng với đại tinh tiễn tương ứng tức được thanh tịnh lìa dơ 
bân. 

Chữ chủng tử là: KHA (3Ä) hay HOH (%8) 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hai tay năm Kim Cương Quyên để trên đùi, hướng 
đâu về bên trái. 
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Tam Muội Gia Hình là: Hai Kim Cương Quyên Ản.Biêu thị cho Đức của Tha 
Hóa Tự Tại 


Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên để trên đùi, hướng đầu về bên trái. 





Chân Ngôn là: 
% 4#Ñ⁄4Œ dt 
HOHN  VAJRA-KAMESVARI TRÀAM 


6_ ÝY Sinh Kim Cương Nữ : 

Lại xưng là Kim Cương Phân Hương Bồ Tát (Vajra-dhũpa), Dục Kim Cương Nữ 
(Ista-va]r1) 

Chữ chủng tử là: VA (3Ä) hay A (3) 

Tôn Hình: Màu xanh, hai tay cầm lò hương hình hoa sen. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên kèm song song nhau, hướng xuống 
dưới bung tán, như đám mây hương lan tỏa khăp. 
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Chân Ngôn là: 
HO t1 ä4& & 
MAHA RATA VAJRI HOH 


7_ Kế Lý Cát La Nữ (KIlikïle): 

Lại xưng là Kim Cương Hoa Bồ Tát (Varja-puspa), Xúc Kim Cương Nữ. 

Chữ chủng tử là: JRA (®) 

Tôn Hình: Màu vàng lợt, tay trải cầm vật khí chứa đây hoa, tay phải tựa dạng bốc 
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Chân Ngôn là: 
“& Ää% tđ: 
HE VAJRA RATIH 


hay 4# đứ 
HE VAJRA VATI 


8_ Ái Kim Cương Nữ (Räga-vajri): 

Lại xưng là Kim Cương Đăng Bồ Tát (Vajra-Äloka) 
Chữ chủng tử là: SA (®) 

Tôn Hình: Thân mày thịt đó, hai tay cầm đài nên. 





v 1„ cư 


jj_———. 
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Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyên, dựng thắng hai ngón cái kèm 
SOnE SOnEØ. 
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Chân Ngôn là: 
# đã đ311 
GOM VAJRA LOCANE 


9_ Mạn Kim Cương Nữ (Mana-vajr1): 
Lài xưng là Kim Cương Đô Hương Bồ Tát (Vajra-gandha) 
Chữ chủng tử là: TVA (Ä) 
—_ Tôn Hinh: Thân màu xanh lục, tay trải cầm vật khí chứa hương xoa bôi, tay phải 
bôc gi1ữ. 














h ñ 





Tướng Ấn là: Hai tay đều năm quyên, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 





Chân Ngôn là: 
7(tflđ@ & 
MAHASRIT-VAJRI HIH 


Hay $ Z4 4& #x 
OM_ MAHASRI-VAJRI HE 
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10 Sắc Kim Cương (Rũpa-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-amkuáa): 
Chữ chủng tử là: JAH (4) 

Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
-ä&@#tu & 
VAJRA AMKUSE JAH 


Hay: ä# tmw& 
OM_ VAJRA-RŨPE JAH 


11_ Thanh Kim Cương (Šabda-vajra): 


Lại xưng là Kim Cương Sách Bô Tát (Vajra-pä4a): 
Chữ chủng tử là: HUM (&) 
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Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai đầu ngón 
củng trụ nhau như sợi dây. 





Chân Ngôn là: 
4# & 
VAJRA-PASA  HÙUM 


Hay % Ä§##{% ả 
OM_ VAJRA-ŠABDE HŨM 


12_ Hương Kim Cương (Gandha-va]ra): 


Lại xưng là Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-sphofa): 
Chữ chủng tử là: VAM (đä) 
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Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyên, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 
móc nhau như hình móc xích. 





Chân Ngôn là: 
41#aãt( 4 
VAJRA SAMKARE VAM 


Hay 6 ä#?(Ã 4 
OM_ VAJRA-GANDHE VAM 


13_ Vị Kim Cương (Rasa-vaJra): 


Lại xưng là Kim Cương Linh Bô Tát (Vajra-avea) 
Chữ chủng tử là: HOH (%) 
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Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai quyên chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, cô 
tay hơi cách nhau 





Chân Ngôn là: 
ZJ&1Œ  ®& 
VAJRA GHAMTE HOH 


Hay $ ä8#{*{ % 
OM_ VAJRA-RASE HOH 


14_ Xuân Kim Cương (Vasanta-vaJra): 

Lại xưng là Kim Cương Hy Hý Bồ Tát (Vajra-lase) 

Chữ chủng tử là: SU (8) 

Mật Hiệu là: Trang Nghiêm Thanh Tịnh, Xuân Kim Cương 
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phải 


Tôn Hình: Hai tay để cạnh eo nắm Kim Cương Quyên. 





Tướng Ấn là: Kết hai quyên, úp xuống kèm nhau ngang trái tim, chuyên theo bên 


——— 


⁄2®\ 


Chân Ngôn là: 
ñ tớ äš@Zứœđ@ 4< 
HE RATI VAJRA-VILASINI TRAT 


15_ Hạ Kim Cương (Grisma-vaJra): 

Lại xưng là Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-mala): 
Chữ chủng tử là: RA (Ä) 

Mật Hiệu là: Y Tư Nhuận, Hạ Kim Cương. 
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Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man) 





Tướng Ấn là: Hai quyên úp xuống kèm nhau, nâng lên ngang miệng thì bung 
duôi dân dân từ ngón út. 





Chân Ngôn là: 
ñ& Lứớ äã#áñn áá 
HE RATI VAJRA-HASE HA HA 


16_Thu Kim Cương (Šarat-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Ca Bộ Tát (Vajra-gTta): 
Chữ chủng tử là: TA (') 

Mật Hiệu là: Quang Minh, Thu Kim Cương 
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Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Quyên, duôi ngón trỏ hơi co lại, co dựng cánh tay trái 
như đàn Không Hâu, ngón tay phải làm thê búng gảy dây đàn Không Hâu. 





Chân Ngôn là: 
ñ& Lứ Ääý#T 1 1 
HE RATI VAJRA-GITE TE TE 


17_Đông Kim Cương (Ši§ira-vajra): 

Lại xưng là Kim Cương Vũ Bồ Tát (Vajra-nrtye): 
Chữ chủng tử là: STVAM (3) 

Mật Hiệu là: Thần Lạc, Đồng Kim Cương 
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Tôn Hình: Lược đông với Thành Thân Hội. 








Tướng Ấn là: Hai quyên để ngang ngực chuyên múa. Liên tác Hư Tâm Hợp 
Chân Ngôn là: 


Chưởng đưa đến miệng rôi bung mở. 
“& LÝ 3415 ä'y(ă* 
HE RATI VAJRA-NRTYE VEPA VEPA 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Tát 
Đỏa hiện thân phẫn nộ là nơi hóa hiện của Đại Nhật Như Lai. Thân này có tên gọi là 
Giáng Tam Thế Minh Vương (Trailokya-vijaya). Lại xưng là Thắng Tam Thê, 
Nguyệt Yếm Tôn, Phẫn Nộ Trì Minh Vương...Là một trong 5 vị Đại Minh Vương của 
Mật Giáo, là Giáo Lệnh Luân Thân của Kim Cương Bộ thuộc Š Bộ. 

Chữ chủng tử là: SA (#4) hay HUM (&) 

Tôn Hình: Đông với Giáng Tam Thế Minh Vương. Thân màu đen xanh, 4 mặt 8 
cánh tay, đội mão tóc lửa, mỗi mặt đều có 3 mắt. Mặt chính màu xanh, mặt bên phải 
màu vàng, mặt bên trái màu xanh lục, mặt phía sau màu hông. Hai tay thứ nhât để 
trước ngực, kết Ấn. Bên phải: Tay thứ hai câm chày Kim Cương, tay thứ ba cầm mũi 
tên, tay thứ tư cầm cây đao. Bên trái: Tay thứ hai cầm chày Tam Cổ, tay thứ ba cầm 
cây cung, tay thứ tư câm sợi dây. Bàn chân trái đạp lên Tự Tại Thiên (Mahesvara), 
bàn chân phải đạp lên Ô Ma Phi (Uma). 
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Chân Ngôn là: 

# 44@đ®S4 á Đ£á á ĐfR HH áẴñẴẲ4 44 A7(đ  Á 
&&£ 

OM - SUMBHA NISUMBHA HUM - GRHNA GRHNA HUM - GRHNA 
APAYA HUM-—ANAYA HOH- BHAGAVAM VAJRA HUM PHAT 


Hay # 4ä #4 ®#dq á @&£ 
OM_ VAJIRA-SATVA KRODHA HŨM PHAT 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tát Đỏa hiển hiện Tam Muội Gia Hình của Giáng Tam Thế Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HUM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Thập Tự Ngũ Cô. Biểu thị cho sự phát khởi Tâm 
Đại Bồ Đề, kiên cỗ dung mãnh trụ Tam Ma ĐỊa Trí, ánh sáng rực rỡ của thân Tự Thọ 
Dụng rộng chiêu vô biên, cầm chày Thập Tự Ngũ Cổ, ngạo mạn tự tại giáng phục 3 
độc Tham Sân Sỉ và 3 cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Điêu phục Thiên Ma, 
giáng phục Vô Minh Phiên não căn bản 






(C syz n ` (Iệ 


x< 





Chân Ngôn là: 
# đ#4d +(Z1#(Œ 
GOM VAJRA-KRODHA SAMAYE JHI 
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NGŨ BÍ MẬT 


_ Ngũ Bí Mật lại xưng là Ngũ Bí Mật Bồ Tát, Ngũ Kim Cương Bồ Tát... chỉ năm 
vị Kim Cương Bồ Tát trong Kim Cương Giới (Vajra-dhätu) của Mật Giáo là: Kim 
Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) với Dục Kim Cương (Ista-vaJra), Xúc Kim Cương 
(Kilikila hay Kelikila), Ái Kim Cương (Räga-vajra), Mạn Kim Cương (Mana-vajra). 

Lại xưng là Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Tiễn, Kim Cương Hỷ Duyệt, Kim 
Cương Ái, Kim Cương Dục Tự Tại. 

Hoặc xưng là Đại Thánh, Nhãn Tiễn, Kế Lý Kê La Tôn, Ái, Mạn. 

Hoặc xưng là Phô Hiền Bỏ Tát, Dục Kim Cương, Kê Lý Kế La Tôn, Ái Kim 
Cương, Kim Cương Mạn Tôn. 

Hoặc xưng là Kim Cương Tát Đỏa, Ý Sinh, Xúc, Ái Kết, Ý Khí 

Năm Tôn Bỏ Tát này đông làm một Thể, biểu thị cho tướng thích hợp của phiên 
não ái dục của hữu tình trong năm nẻo chắng lay động mà trực tiếp mở hiển ý Công 
Đức của năm Trí. Cũng liền quán Thể hư vọng của Dục, Xúc, Ái, Mạn với Kim 
Cương Tát Đỏa của Tâm Bỏ Đề chân thật là đồng Thể. Do Lý Thú sâu xa màu nhiệm 
khó hiểu của Nhân Quả đông Thể, Nhiễm Tịnh chăng hai ấy cho nên xưng là năm bí 
mật (ngũ bí mật) 


_ Ngũ Bí Mật đồng trụ bên trong một vành trăng là nghĩa chắng trụ sinh tử, biểu 
thị cho Đức của Đại Trí (Maha-Jñana). Lại đồng ngôi trên một hoa sen là nghĩa chăng 
trụ Niêt Bàn, biêu thị cho Đức của Đại Bi (Mahäa-karuna). 





HỘ m7 P IW } h E. : k „+ sả 


1h Đề lĩ 5 2+ Zế (BÉ Bội “r ) 
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Danh xưng với Bộ VỊ, vật khí cầm tay của các vỊ ây được liệt kê như sau: 

Y theo Kim Cương Đỉnh Du Già Kim Cương Tát Đóa Nơũ Bí Mật Tu Hành 
Niệm Tụng Nghi Quỹ ghi chép là: “Dục Kim Cương câm cung tên Kim Cương, biểu 
thị cho sự băn trừ tất cả hạt giông Hữu Lậu trong Thức A Lại Gia thứ tám (Alaya- 
vijñana), thành tựu Đại Viên Kính Trí (A dar$a-jñäna). 

Kim Cương Kế Lý Kế La (Xúc Kim Cương) ôm giữ Kim Cương Tát Đỏa biểu 
thị cho sự tịnh trừ Thức thứ bảy (Mạt Na Thức:Manas-vijñäna) vọng chấp Thức Thứ 
Tám làm Ngã Si, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Á¡...để thành tựu Bình Đắng Tính Trí 
(Samata-Jñana). 

Kim Cương Tát Đỏa trụ Đại Trí Án biểu thị cho việc dùng 37 Trí trong Kim 
Cương GIới, thành tựu Thần Quả Đức của Tự Thọ Dụng với Tha Thọ Dụng. 

Ái Kim Cương câm cây phướng Ma Kiệt biểu thị cho việc hay tịnh hóa Duyên lo 
lăng bám níu (Duyên Lự) của Ý Thức (Mano-vijñäna) nơi Tâm Hữu Lậu Nhiễm 
Tịnh, thành tựu Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana-Jñana). 

Mạn Kim Cương đem hai Kñm Cương Quyên đặt trên háng, biêu thị cho sự tịnh 
trừ Thân Chất Ngại của năm Thức (Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Ty Thức, Thiệt Thức, 
Thân Thức) khởi Đại Cân Dũng, tận hết hữu tình không có dư sót đêu khiến thành Phật 
ngay, thành tựu Thành Sở Tác Trí (Krtyanusthana-Jñana) 


_Án Tướng của năm Tôn nảy thường dùng Cực Hỷ Tam Muội Gia Án làm 
Tổng Ấn, hoặc năm Tôn đêu có Ấn rIÊng. 

Lại vì diệt tội, dùng Ngũ Bí Mật Bộ Tát làm Bản Tôn của Pháp tu hành thì xưng 
là Ngũ Bí Mật Pháp, dùng Ngũ Bí Mật làm Trung Tâm của Mạn Trà La (Mandala) 
đã dựng lập thì xưng là Ngũ Bí Mật Mạn Trà La 

1 Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) ây là sáu Đại (đất, nước, gió, lửa, hư 
không, thức) của Tự Tính vốn có của tất cả chúng sinh. Vì Thể Tính của sáu Đại bên 
chắc chăng biến đối cho nên nói là Kim Cương (Vajra). Tát Đỏa (Satva) dịch là Hữu 
Tình, an ở trung ương dùng sáu Đại làm Thể Tính căn bản của các Pháp. 

2 Dục Kim Cương (lsta-vajJra) ở phương Đông. Phàm Phu mới gặp A Xà Lê 
(Acarye) mở bày bình đắng (Sama) sinh Lý chắng hai của Phật rôi phát Tâm Bồ Đê 
(Bodhi-citta) làm địa vỊ. 

Dục (Ista): Kim Cương Đỉnh Liên Hoa Bộ Tâm Nghỉ Quỹ nói là Bộ Đề Đại 
Dục, Lý Thú Kinh nói là Đại Dục Tối Ái Thành Tựu. Tâm Bồ Đê là tự nhận lây Đại 
Bồ Đề (Mahaä-bodhi) độ hết Đại chúng sinh trong Pháp Giới làm Tâm Đại Tham Dục 
cho nên gọi là Dục 

3 _ Xúc Kim Cương (KIlikila-vaJra) ở phương Nam. Đã phát Tâm Bỏ Đề nhập 
vào ba cõi, tiếp xúc với tất cả chúng sinh để tu Đại Bi Vạn Hạnh làm địa vị, Năng 
Hóa (hay giáo hóa người khác) làm Duyên (Pratyaya), Sở Hóa (người thọ nhận sự 
giáo hóa) làm Nhân (Hetu). Nhân Duyên hòa hợp mà thành tế độ là nghĩa của Xúc 

4 Ái Kim Cương (Räga-vajra) ở phương Tây. Tự thành tựu Phật Quả rồi chuyên 
thương yêu chúng sinh làm địa vỊ. 

5 Mạn Kim Cương (Manas-vajra) ở phương Bắc. Trụ ở Niết Bàn (Nirväna) mà 
Đại Nøã tự tại làm địa địa vỊ 

Bốn chữ Dục, Xúc, Ái, Mạn này tuy đều là tên gọi của Phiên Não (Kle$a), song 
đem biểu thị cho Đức (Guna) của Phật (Buddha) ắt giao cho tên gọi bí mật, cho nên 
năm Tôn này gọi là Ngũ Bí Mật. Lý Thú Kinh Khai Đê nói răng: “Thể của Dục, 
Xúc, Ái, Mạn lại biểu thị cho Quả Đức” 
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Năm bí mật tức dùng Tâm Tịnh Bồ Đề làm Thể, dùng Kim Cương Tát Đỏa làm 
Chủ Tôn, dùng bốn phiền não làm Thể, dùng bốn vị Kim Cương Bồ Tát Dục, Xúc, 
Ái, Mạn làm quyến thuộc, biểu thị cho nghĩa phiền não tức Bô Đề 

Một dạng Đô Tượng lưu hành là: Trung ương vẽ Kim Cương Tát Đỏa. Phương 
bên phải an trí hai Tôn Dục, Xúc. Phương bên trái an trí hai Tôn Ái, Mạn. Nếu y theo 
nghĩa bí mật sâu xa thì Dục Bồ Tát là Đại Viên Kính Trí của Kim Cương Bộ (Vajra- 
kulaya) cho nên là Đại Tuệ (Mahä-prajña), Xúc Bồ Tát là Bình Đắng Tính Trí của 
Bảo Bộ (Ratna-kulaya) cho nên là Đại Định (Mahä-samadhi), Ái Bồ Tát là Diệu 
Quán Sát Trí của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) cho nên là Đại Bi (Maha-karuna), 
Mạn Bồ Tát là Thành Sở Tác Trí của YVết Ma Bộ (Karma-kulaya) cho nên là Đại 
Tinh Tiên (Mahä-virya). Lại nhiếp Định vào Tuệ, nhiếp Tinh Tiến vào Bi, hợp bốn vị 
Bỏ Tát này làm hai Đức Bi Trí, lại hợp hai Đức Bi Trí làm một Kim Cương Tát Đỏa, 
đây tức là Ái Nhiễm Minh Vương (Räga-vidya-räja) 





_ Trong Mật Giáo Đô Tượng, ở trong ngũ Bí Mật Kim Cương Tát Đỏa, Dục Bồ 
Tát, Xúc Bô Tát, Ái Bồ Tát ø1a thêm tám Cúng (Hý, Man, Ca, Vũ, Hương, Hoa, 
Đăng, Đô), bốn Nhiếp (Câu, Sách, Tỏa, Linh) thì cộng thành 17 Tôn và xưng là Ngũ 
Bí Mật Mạn Trà La hoặc xưng là Thập Thất Tôn Mạn Trà La tương đương với Lý 
Thú Hội trong 9 Hội của Kim Cương Giới (Vajra-dhãtu) 

.)Nøũ Bí Mật Đạo Trường Quán (Thành Liên Viện): 

Trên núi Tu Di (Sumeru) có chữ # (ARH) thành lâu gác báu, trong đó có chữ .§Y 
(HRIH) thành tòa hoa sen, trên tòa sen có chữ Ä{(A) thành vành trăng, chính giữa có 
chữ # (OM) thành Kim Cương Tát Đỏa màu như trăng trăng tinh, đủ các trang 
nghiêm, đầu đội mão báu năm Phật, thân đeo lửa đỏ, tay phải cầm chày Ngũ Trí Kim 
Cương an ở trên trái tim, tay trái cầm cái chuông Bát Nhã Ba La Mật Đa Kim Cương 
an ở trên háng, Bên phải có chữ #{ (MA) thành Dục Kim Cương với hình tướng trang 
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phục màu đỏ, trụ Kim Cương Cung Tiễn Án. Tiếp theo, bên phải có chữ Ä& (HÀ) 
thành Kế Lý Kế Laq Kim Cương màu trắng trụ Bão Ấn. Bên trái có chữ # (SU) 
thành Ái Kim Cương với hình tướng trang phục màu xanh, dựng thắng cánh tay trái 
cảm cây phướng Ma Kiệt, dựng quyên phải nâng khuỷu tay trái. Tiếp theo có chữ 44 
(KHA) thành Mạn Kim Cương với hình tướng trang phục màu vàng, hai tay năm Kim 
Cương Quyên an ở háng, nhìn ngó vê bên trái, đội mão báu năm Phật, cầm vật khí tiêu 
biểu của mình. Năm Tôn này đông ở trong một vành trăng, đồng ở trên hoa sen vây 
chung quanh mà trụ.... Biểu thị cho một Thể dụng riêng của Kim Cương Tát Đỏa. Bồ 
Tát của Tám Cúng Nội Ngoại với bốn Nhiếp đêu y theo vị trí của mình mà trụ...hai 
tay đêu tác Kim Cương Quyên để ở háng bên trái bên phải, tay phải làm thế rút ném 
chày Kim Cương để ở trên trái tim (Thây nói là Ngũ Cô Ấn) 

Căn Bản Chú là: 

«ỚỞH4ÄÑi4ä§#@ñNá &áaz&œ Ñ{1 4 

OM_ MAHA-SUKHA VAJRA-SATVA JIAHI HUM VAM HOI SURATA 
STVAM 

Tưởng do trì Đại Trí Án tụng Căn Bản Chú. Giả sử gây tạo tội nặng thì đêu tiêu 
diệt chắng khó 





L7 Tôn này dùng l7 chữ của Căn Bản Chú làm chữ chủng tử của minh, hình 
thành Pháp Mạn Trà La (Dharma-mandala). Trong đó 
Chữ Án (#&# Om) là Pháp Trí Án Minh của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
Chữ Ma (Z{_ Ma) là Pháp Trí Án Minh của Dục Kim Cương (Ista-vajra) 
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Chữ Hạ (& Hã) là Pháp Trí Ấn Minh của Xúc Kim Cương (KTlikTla-vajra) 

Chữ Tô (8® Su) là Pháp Trí Ân Minh của Ái Kim Cương (Räga-vajra) 

Chữ Khư (i8. Kha) là Pháp Trí Ân Minh của Mạn Kim Cương (Mãna-vajra) 

Chữ Phộc (Ä  Va) là Pháp Trí Ấn Minh của Hương Kim Cương Nữ (Dhũpa- 
vaJrl) 

Chữ Nhật-la ($YŸ !ra) là Pháp Trí An Minh của Hoa Kim Cương Nữ (Puspa-vajrT) 

Chữ Sa (#\_ Sa) là Pháp Trí Ấn Minh của Đăng Kim Cương Nữ (Aloka-vajrT) 

Chữ Đa-phộc (Ä_ Tva) là Pháp Trí Án Minh của Đồ Kim Cương Nữ (Gandha- 
vaJrl) 

Chữ Nhược (& Jah) là Pháp Trí Ấn Minh của Kim Cương Câu (Vajramkuéa) 

Chữ Hông (&_ Hũm) là Pháp Trí Ấn Minh của Kim Cương Sách (Vajra-pä§a) 

Chữ Tông (ä_ Vam) là Pháp Trí Ân Minh của Kim Cương Tỏa (Vajra-sphofa) 

Chữ Hộc (3 Hoh) là Pháp Trí Ấn Minh của Kim Cương Linh (Vajräve§a) 

Chữ Tô (® Su) là Pháp Trí Ân Minh của Hý Kim Cương Nữ (Lãsye-vajrT) 

Chữ La (Ä_ Ra) là Pháp Trí Án Minh của Man Kim Cương Nữ (Maãla-vajrT) 

Chữ Đa (Ä'_ Ta) là Pháp Trí Án Minh của Ca Kim Cương Nữ (Gfta-vajri) 

Chữ Tát-đa-tông (34 Stvam) là Pháp Trí Ấn Minh của Vũ Kim Cương Nữ 
(Nrtye-vaJr1) 








Người tu hành được A Xà Lê quản đỉnh mới có thể tu năm Bí Mật này, đạt được 
Phước Lợi, nghe rộng chắng thể nói đủ. Người được Quảng Kinh thì tự mình nên tìm 
thây điêu ấy. 

Bậc Bồ Tát có Thắng Tuệ cho đến tận hết sinh tử, luôn làm lợi cho chúng sinh 
mà chăng nhận lấy Niết Bàn. Đây là nghĩa Hạnh Nguyện của Kim Cương Tát Đỏa 
Bồ Tát Tam Ma Địa. Như văn bên trên, nên biết vậy. 


308 


Bát Nhã với Phương Tiện Trí Độ, nơi gia trì các Pháp với chư Hữu...tất cả đều 
(rong sạch. Đây là nhiếp nghĩa Hành Bát Nhã Ba La Một của Dục Kim Cương Minh 
Phi Bồ Tát Tam Ma Địa 

Nhóm Dục điều phục Thể Gian khiến được Tịnh Trừ cho nên Hữu Đỉnh với nẻo 
ác điều phục hết các Hữu. Đây là nhiếp nghĩa Hành Đại Tĩnh Lự của Kim Cương Kế 
Lê Cát La Minh Phi Tam Ma Địa. 

Như Thê của hoa sen vốn trong sạch chăng bị vấy nhiễm dơ. Tính của các Dục 
cũng thể, chăng nhiễm lìa Quần Sinh. Đây là chỗ nhiễp thuộc Hành Đại Bi của Ái 
Kim Cương Minh Phi Tam Ma Địa 

Đại Dục được tronø sạch, Đại Án Lạc giảầu có, ba cối được Tự Tại, hay làm lợi 
bền chắc. Đây là chỗ nhiếp thuộc Hành Đại Tỉnh Tiến của Kim Cương Mạn Minh 
Phi Tam Ma Địa 

Thành Vô Thượng Bồ Đề Yếu Diệu Tốc Tật Pháp Môn tuy có nhiều loại, đều 
nhiếp bôn loại Pháp. Áy là: 

[_ Đại Tuệ (maha-praJñ3) là Bát Nhã Ba La Mật. 

2- Đại Tĩnh Lự (maha-dhyana) là Đại Tam Ma Địa 

3_ Đại Bi (mahä-käruna) là đôi với khổ của sinh tử, chăng mệt mỏi. 

4_ Đại Tỉnh Tiến (mahä-virya) là cứu giúp nhô bứt vô biên hữu tình, khiến 
chứng Km Cương Tát Đỏa. 

Chính vì thế cho nên hiện địa vị Tự Tại, đồng một hoa sen, đông một hào quang 
tròn trịa, Thể chắng khác, hỗ trợ Bi Trí, chẳng nhiễm sinh tử, chắng trụ Niết Bàn 

Chính vì thê cho nên Đại Dục được trong sạch (Kim Cương: Vaira), Đại An Lạc 
giàu có (Bảo: Ratna), ba cối được Tự Tại (Liên: Padma), hay làm lợi bên chắc (Yết 
Ma: Karma) liên thành Kim Cương Tát Đỏa, Thân Đại BI Nguyện Hạnh của Đức Phật 
Đại Tỳ Lô GIá Na 
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ĐẠI THÊ CHÍ BÔ TÁT 


Đại Thế Chí Bồ Tát tên Phạn là Mahäã-sthãma-präpta (tên Tây Tạng là Mthu- 
chen-thob) dịch âm là Ma Ha Sa Thái Ma Bát La Bát Đa, Ma Ha Tát Tha Ma Ma Bát 
La Bát Đá, Ma Ha Na Bát... dịch ý là Đặc Đại Thế, Đại Thê Chí, Đại Tĩnh Tiến. Lược 
xưng là Thế Chí 

.)Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ghi chép là: “Đức Phật bảo A Nan với Vi Đề 
Hy: “Tiếp theo quản Đại Thế Chí Bồ Tát. Lượng thân của vị Bồ Tát này lớn nhỏ cũng 
như Quán Thế Âm. Hào quang tròn, khuôn mặt đều là hai trăm hai mươi lăm do tuân, 
chiếu hai trăm năm mươi do tuân, ánh sáng của khắp thân chiếu cõi nước ở mười 
phương, làm màu vàng tía, chúng sinh có duyên thảy đều được nhìn thấy. Chỉ nhìn 
thây ánh sáng thuộc một lb©ÏF lông của vị Bồ Tát này, liền nhìn thây ánh sáng tịnh 
diệu của vô lượng chư Phật ở mười phương, thê nên vị Bỏ Tát này có hiệu là Vô Biên 
Quang (Ananta-prabhasa) 

Do ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp tất cả khiến lìa ba đường, được sức vô thượng, 
thê nên vị Bồ Tát này có hiệu là Đại Thế Chí (Mahä-sthama-präapta) 

)Do Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ánh sáng Trí của vô lượng, giáng phục ba Hoặc 
(Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc, Vô Minh Hoặc), chiêu khắp mười phương nên còn 
được xưng gọi là Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha) 

.)Trong Kinh Tịnh Chư Ác Thú thì Bồ Tát Đại Thế Chí còn có tên gọi là Cam 
Lộ Quang (Amrta-prabha) 


D 110111 
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Đại Thê Chí Bô cùng với Quán Thể Âm (Avalokitesvara) cùng là vị hâu cận bên 
cạnh Đức Phật A Di Đà (Amitabha, hay Amifäyus). A Di Đà, Quán Âm, Thê Chí được 
hợp xưng là Tây Phương Tam Thánh phân biệt tượng trưng cho Trí (Jñana), Bi 
(Karuna) của Đức Phật A Di Đà. 





_ Kinh Bi Hoa ghi nhận răng: “Thuở xa xưa, ở Thế Giới San Đề Lam thuộc Đại 
Kiếp Thiện Trì (Sudhãra) có vị vua tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin), có vị Đại 
Thân tên là Bảo Hải Phạm Chí (Ratna-sägara-brahmana). Con trai của vị Đại Thân ây 
tên là Bảo Tạng (Ratna-garbha) sau khi xuất gia, chứng Bô Đệ, hiệu là Bảo Tạng Như 
Lai (Ratna-garbha-tathagata). Đức Như Lai rộng vì vua Vô Tránh Niệm nói Pháp, nhà 
vua cúng dường Đức Như Lai với các Thánh Chúng, thời Bảo Hải Phạm Chí khuyên 
Đức Vua với một ngàn người con của vua phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta). Nhà vua liên 
phát Tâm Bỏ Đê, nguyện câu cõi nước thanh tịnh. Đức Bảo Tạng Như Lai bèn thọ ký 
cho nhà vua, sau này được thành Phật tên là Vô Lượng Thọ (Amitäyus) tại Thế Giới 
An Lạc (Sukhavaf1I) ở phương Tây. 

Hai người con của vua Võ Tránh Niệm cũng được Đức Bảo Tạng Như Lai thọ 
ký cho: vị thứ nhất tên là Bất Thuần sau này là Quán Âm Bồ Tát, vị thứ hai tên là Ni 
Ma sau này là Đắc Đại Thể Bồ Tát (tức Đại Thế Chí Bồ Tát) đông ở Thế Giới An 
Lạc phụ giúp Đức Phật Võ Lượng Thọ giáo hoá chúng sinh. 

Sau khi Đức Phật Vô Lượng Thọ vào Niết Bàn thì Quán Âm Bồ Tát sẽ nối ngôi 
Phật có hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, 
Thế Giới tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế 
Bồ Tát sẽ thành Phật có hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Thế Giới 
tên là Đại Thế.” 
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_ Kinh Quán Thể Âm Bồ Tát Thọ Ký cũng ghi nhận là: “Quán Thế Âm Bồ Tát 
sẽ thành Phật tên là Phố Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Thế Giới tên là 
Chúng Bảo Phố Tập Trang Nghiêm. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế Bồ Tát sẽ thành 
Phật tên là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai.” 


_ Y theo sự ghi chép của Kinh Lăng Nghiêm thì nơi tu (Sở Tu) tại Nhân ĐỊa của 
Đại Thế Chí Bô Tát là Niệm Phật Tam Muội. Nhân đây, Ngài đem Pháp Môn Niệm 
Phật dạy Đạo cho chúng sinh. 

Trong Kinh ghi là: Chư Phật Như Lai ở mười phương có tâm thương xót chúng 
tựa như bà mẹ nhớ nghĩ đến con cái. Nếu quả nhiên tâm của chúng sinh cũng như vậy 
nhớ Phật, niệm Phật thì đời này, đời sau quyết định hay nhìn thây Phật” 

Do đó Ngài đã mở bày Pháp Môn đó là: Đêu nhiếp sáu căn, tịnh niệm nỗi tiếp, 
được Tam Ma Địa. Đây là bậc nhất trong mọi Pháp Môn. Ở đời sau thành chuẩn mực 
trọng yêu của Hành Cả tu Tịnh Độ 


_ Kinh Thập Vãng Sinh A Di Đà Phật Quốc từng ghi chép: “Nếu có chúng sinh 
niệm A Di Đà Phật, phát nguyện sinh về Thế Giới Cực Lạc thời Đức Phật A Di Đà liên 
sai 25 vị Bồ Tát của nhóm Quán Thê Âm Bỏ Tát, Đại Thê Chí Bồ Tát tùy theo thời, 
tùy theo đất... ủng hộ Hành Giả” 


_ Trong Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Thần Chú của Mật Giáo với Kinh Dược Sư 
Bản Nguyện xếp vị Bồ Tát vào một trong tám vị Đại Bộ Tát. 

Kinh Điền của hệ Đại Nhật Kinh đem Tôn này xếp thuộc vào Quán Âm Bộ, Mật 
Hiệu là Trì Luân Kim Cương, Trì Quang Kim Cương, Chuyển Luân Kim Cương, 
Không Sỉnh Kim Cương.... 
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_ Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pam-bodhisatva) 
là thân Phân Nệ (Krodha-kaya) của Đại Thê Chí Bồ Tát, biêu tượng cho việc chiệt 
phục và tôi phá tât cả Ma ác 





HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI THẺ CHÍ BỎ TÁT 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật ghi nhận là: “Lượng thân của vị Bồ Tát này 
lớn nhỏ cũng như Quán Thê Âm (lược đoạn giữa). Mão trời của vị Bồ Tát này có năm 
trăm hoa sen báu, mỗi một hoa báu có năm trăm cái đài báu, trong mỗi một cái đài thì 
tướng rộng dài của cõi nước tịnh diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện ở bên 
trong. Nhục Kế trên đỉnh đầu như hoa Bát Đầu Ma (Padma: hoa sen hông). Ở trên 
Nhục Kế có một cái bình báu chứa đầy ánh sáng, hiện khắp việc Phật.Các thân tướng 
còn lại như Quán Thê Âm không có khác 
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Kinh Nhiếp Vô Ngại ghi nhận là: “Đắc Đại Thế, trên đỉnh đầu có mão năm búi 
tóc, trong mão có bình Quân Trì đứng thắng, thân tướng màu trăng, Tả Định (tay trái) 
cảm hoa sen trăng, Hữu Tuệ (tay phải) tác Ấn Thuyết Pháp... vòng hoa màu nhiệm, 
chuỗi Anh Lạc trang nghiêm thân như Quán Âm” 


1 lì lM¿ z 





_ Kinh Đại Nhật, quyền 01, Phẩm Cụ Duyên ghi nhận là: “Vẽ Tôn Đắc Đại Thế 
với trang phục màu Thương Khư (màu trăng óng ánh như vỏ sò), tay hoa sen Đại Bi 
tươi tôi chưa hé nở” 


_ Tại Quán Âm Viện trong Hiện Đô Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhätu- 
mandala) thì Đại Thê Chí Bô Tát có thân màu thịt, tay trải cầm hoa sen mở khép, tay 
phải giương lòng bàn tay co 3 ngón ở giữa (vô danh, giữa, trỏ) để trước ngực, ngôi yên 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trì Luần Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: SAM (#{) hay SAH (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở 


vi, ly 
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__ .)|rong dạng của Thai Tạng Cựu Đồ thì Đại Thế Chí Bộ Tát có màu thịt trắng 
hông, tay trái câm cành Dương, tay phải tương đông với Hiện Đồ 


.)Căn cứ vào sự ghi chép của AÁ Lợi Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực thì hai vị Bồ Tát 
đêu thuần màu vàng ròng, ánh sáng lửa màu trắng, tay phải cầm cây phất trắng, tay trái 
cầm hoa sen, thân hình của Đại Thê Chí Bỏ Tát nhỏ hơn Quán Thế Âm 


Một số hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát là: 
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_ Thủ ân, chân Ngôn của Đại Thế Chí Bồ Tát: 
Tướng Ấn là: Hư Tâm Hợp Chưởng 





Hoặc Không Tâm Hợp Chưởng giống như hoa sen chưa hé nở. 





Hoặc Đại Thế Chí Bồ Tát Thủ Ấn: 

Chắp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) co mười ngón tay vào bên 
trong thành dạng hình tròn như hoa sen chưa hé nở. Tiếp theo đem hai ngón giữa hơi 
đánh mở, tức là Vị Phu Liên Hoa Ấn 

Hư Tâm Hợp Chưởng, liên ở hoa sen chưa hé nở, rõ rệt như rương báu của Như 
Lai rôi hé nở, rút lại như hợp khép. 
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Chân Ngôn là: 
4H HH1 4£ @&H“ˆ 14át+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM: JAM JAM SAIH SVAHA 





-_ Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận các Chân Ngôn và Thân Chú của Đại Thê Chí Bồ 
Tát là: 
,)Đại Thế Chí Bồ Tát Chú là: 


đazatSxzn 


OM VAJRA-PANI HUM PHAT 

Chữ PHAT cuôi cùng có thể không có, chỉ là vân đề của các Bản khác nhau, nên 
Đại Thế Chí Bồ Tát Chú còn được ghi nhận là: 

OM VAJRA-PANI HUŨM 

Chú này có Công Đức: tiêu trừ nghiệp ác với chướng ngại, giáng phục Ma, ngưng 
dứt tai vạ, trừ khử bệnh hoạn, chứng ngộ được Phật Pháp, khi chết thì sinh về Tây 
Phương Tịnh Thổ 





,)Đại Thể Chí Chân Ngôn là: 
OM_ SAH JAM JAM SVAHÄ 


)Đại Thế Chí Bô Tát Tâm Chú là: 

“Ông, ba tạp, hắc. Ba tạp chiêm tạp, ma ha lỗ ha nột, hồng, hắc” 

*®OM VAJRA HARH- VAJRA-JVALA MAHA-LOHANAM HUM HARH 

Trì tụng Đại Thế Chí Bô Tát, quý tại sự chân thành không có nghi ngờ, tu tại sự 
thông hiểu Phật Lý, đôi với Phật Pháp sinh Tâm tin tưởng lớn, với Mật Chú Tổng Trì 
chắng sinh nghi ngờ, phát Tâm Bồ Đê lợi khắp quân sinh thì trị tụng ắt đều có cảm ứng 


_Ngoài ra, Mật Giáo Tây Tạng còn phụng thờ tranh tượng chung của ba Tôn: À 
Di Đà, Quán Thế Âm,Kim Cương Thủ và xưng gọi là Tịnh Thổ Tam Tôn 
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_ Pháp tu căn bản của Tịnh Thổ Tam Tôn là: 
.)Chữ chủng tử là: (.Ñ: HRIH) màu hông, phóng ra ánh sáng màu hông lớn 
.)Tịnh Thô Tam Tôn Thủ ân là A Di Đà Định Ấn 
Ngửa hai lòng bàn tay, đặt tay phải trên tay trái, hai ngón cái cùng chạm nhau, 
chuyên hai ngón trỏ thành vòng tròn 





.)Tịnh Thô Tam Tôn Chân Ngôn là: 
OM AMITABHA HRIH OM MANI PADME HŨM OM JAM JAM SAR 
SVAHA 
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NHẬT QUANG BỎ TÁT 


Nhật Quang Bô Tát, tên Phạn là Sũrya-prabha, dịch âm là Tô Lợi Gia Bát La Bà. 
Lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nhật Diệu Bồ Tát hay Nhật Quang Phô 
Chiếu Bồ Tát. 

Danh hiệu Nhật Quang Bồ Tát được lấy từ ý tưởng: “Mặt trời phóng ra ngàn 
ảnh sáng chiếu khắp thiên hạ, phá mọi ám tối ”. VỊ Bồ Tát này y theo Bản Nguyện Từ 
Bi, Tam Muội Phổ Thí chiếu diệu Pháp Giới, bụi thể tục... phá nát sự tối tăm của sinh 
tử giông như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thê gian, cho nên có tên này. 





“.. 
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Kinh Dược Sư ghi nhận Nhật Quang Bỏ Tát vị đứng hầu bên trái Đức Phật Dược 
Sư, củng với vị Nguyệt Quang Bồ Tát đứng hầu bên phải, là hai vị Đại Phụ Tá của Đức 
Phật Dược Sư trong quốc thổ Tịnh Lưu Ly ở phương Đông. Đây là hai vị Bồ Tát 
thượng thủ của vô lượng chúng Bồ Tát, thọ trì kho báu Chính Pháp của Đức Dược Sư 
Như LaI. 

Đức Phật Dược Sư với hai vị Bồ Tát này được hợp xưng là Đông Phương Tam 
Thánh 





Nhật Quang Bồ Tát cùng với Đức Phật Dược Sư có quan hệ rất sâu xa. Trong thời 
quá khứ xa xưa, ngay khi Đức Điện Quang Như Lai hành hóa ở thế gian thời có một 
vị Phạm Sĩ (Brahmana: Bà La Môn) nuôi dưỡng hai đứa con. Ba cha con đêu cảm thây 
sự trược loạn của thế gian, khi ây phát khởi Tâm Bỏ Đề, thê nguyện cứu chữa chúng 
sinh bị bệnh khổ nên Đức Điện Quang Như Lai đối với họ khen ngợi khác thường, liền 
vì vị Phạm Sĩ đi tên là Y Vương, hai người con được đôi tên là Nhật Chiếu. Nguyệt 
Chiếu. Do nương nhận sự phó chúc của Đức Điện Quang Như Lai nên sau khi thành 
Phật thì vị Phạm Sĩ ấy tức là Đức Dược Sư Như Lai. Hai người con tức là hai vị Đại 
Hiếp Thị Nhật Quang, Nguyệt Quang mà Nhật Chiếu tức là Nhật Quang Bỏ Tát. 


2 
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_ Nhật Quang Bô Tát cùng với Đại Bi Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát có quan hệ 
mật thiết. Người trì tụng Đại BI Chú được Nhật Quang Bồ Tát hợp với võ lượng Thân 
Nhân đi đến chứng minh kèm tăng thêm hiệu nghiệm. Phàm người trì tụng Chú Đại Bì 
nếu hay trì tiếp Nhật Quang Bỏ Tát Đà La Ni ắt hay tịch trừ Ma Chướng, được quả báo 
tốt lành chăng thể nghĩ bàn 

_Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn 
Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi răng: 

Nhật Quang Bô Tát (Sũrya-prabha) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni, nói 
Đại Thân Chú đề ủng hộ là: 

“Nam mô bột đà cù na mê (1) Nam mô đạt ma mạc ha đề (2) Nam mô tăng 
già đa dạ nê (3) Để lý bộ tất tát đốt diêm nạp ma”. 

4X ‹£ #0 

41⁄4 đĩ\ 1# 

43⁄4 i|4( 4#£ 

đt f4 4H 

NAMO BUDDHA KUNAMI 

NAMO DHARMA MAHATI 

NAMO SAMGHA TAYANI 

TIRABHUBI SATVADAM NAMA 

Tụng Chú này diệt được tất cả tội, cũng hay đuôi được Ma và trừ thiên tai. Nêu 
kẻ nào tụng một biến, lễ Phật bái, Như vậy mỗi ngày, riêng ba Thời tụng Chú lễ Phật 
thi trong đời vị lai tùy (heo chỗ thọ thân sẽ được mỗi một tướng mạo đoan chính, được 
quả báo đáng vu1 mừng”. 





_ Tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Nhật Quang Bồ Tát biểu thị cho Đức đặc biệt như ánh sảng mặt trời hay 
trừ ưu não ám tôi cho chúng sinh của Địa Tạng Bô Tát. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen để vành mặt trời. Ngôi 
trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#Ä) hay KA (2ñ) 
Tam Muội Ga Hình là: Vành mặt trời. 





Tướng Ấn là: Hai tay, 2 đầu ngón trỏ, 2 đầu ngón cái cùng tiếp chạm nhau. 
Cương mở 3 ngón còn lại như hình mặt trời phóng ảnh sáng. 





Chân Ngôn là: 
#“^1JW4äã* 4% 
©ON_ SURYA-PRABHAYA SVAHA 
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NGUYỆẸT QUANG BỎ TÁT 


Nguyệt Quang Bồ Tát, tên Phạn là Candra-prabha, dịch âm là Tản Nại La Bát La 
Bà. Lại xưng là Nguyệt Tịnh Bô Tát, Nguyệt Quang Biên Chiêu Bồ Tát 





Xuất xứ của Nguyệt Quang Bộ Tát có nhiều Thuyết chắng đồng nhau, thông 
thường có ba loại giải thích: 

1_ Ngài là vị Đề Vương cô xưa của Ấn Độ, tức là tiền thân của Đức Thích Ca tu 
Bỏ Tát Hạnh ở đời quá khứ 

Kinh Hiền Ngu, quyển 6 Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh Đại Bảo Tích, 
quyền 80... ghi chép là: “Vị vua này có Đại Uy Đức, sau này bồ thí cái đầu cho Bà La 
Môn Lao Độ Sai để đây đủ Hạnh Đàn Ba La Mật. Lại xưng là Nguyệt Quang Bồ Tát” 

2 Nguyệt Quang là tên gọi khác của Ba Tư Nặc (PrasenaJIt) là vua của nước Xá 
Vệ (SŠrävasti) ở Trung Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế 

Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật, quyền Thượng nói rằng: 
“Chủ của nước Xá Vệ là vua Ba Tư Nặc có tên gọi là Nguyệt Quang” 

Ba Tư Nặc (Prasenajit) lại xưng là Tác La Tê Na Thị Đa Vương, La Tây Nẵng 
Dụ Na Vương. Dịch ý là Thăng Quân Vương, Thắng Quang Vương, Hòa Duyệt 
Vương, Nguyệt Quang Vương, Minh Quang Vương. Ngài là vị vua của nước Kiều Tát 
La (Kauéala) tại thành Xá Vệ (Srävasfti) ở Trung Ấn Độ đông thời đại với Đức Thích 
Tôn, là bậc Đại Ngoại Hộ cho Cáo Đoàn của Đức Thích Tôn kèm thông lãnh nước Ca 
Thỉ (Kaši) cùng với nước Ma Vết Đà (Magadha) đêu là đại cường quốc. Ban đâu, nhà 
vua rât bạo ác không có niêm tin, sau khi quy y Đức Phật, được Đức Phật Đà giáo hóa 
thì mới dốc lòng tin Phật Pháp, từng củng với vị phu nhân của Ngài là Ma Lợi Ca 
(Mallikã) hỏi đáp, được kết luận là “eon người đều yêu chính mình nhất”, sau đó 
Ngài thỉnh giáo Đức Thích Tôn. Cuộc đôi thoại ấy còn lưu lại ở đời cho đến Bế nay. 
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3_ Nguyệt Quang Bỏ Tát là vị hầu cận bên phải Đức Phật Dược Sư (BhalsalJya- 
suru-buddha) tại Thế Giới Tịnh Lưu Ly (Vaidurya) ở phương Đông củng với vị hâu 
cận bên trái Đức Phật Dược Sư là Nhật Quang Bồ Tát (Sũrya-prabha). Cả ba vị này 
được hợp xưng là Đồng Phương Tam Thánh 





b»; 


Tương truyện Đức Dược Sư Như Lai cùng với Nhật Quang, Nguyệt Quang vốn là 
cha con, từng ở trong Pháp Vận của Đức Điện Quang Như Lai siêng tu Phạm Hạnh 
(Brahma-caryäa), nhận sự phó chúc của Đức Điện Quang Như Lai, phân biện cải tên gọi 
là Y Vương cùng với Nhật Chiếu, Nguyệt Chiếu phát Đại Nguyện Vô Thượng Bồ 
Đề thê cứu tất cả hữu tình trong sáu nẻo thoát khỏi khô Luân Hồi 


_Trong Phật Pháp thì Nguyệt Quang Bỏ Tát biêu thị cho sự lắng tâm tĩnh lự 
nhập vào Thiên Định (nh định), ánh sáng trong suốt rực rỡ có thể dung nhiếp mỗi 
một chúng sinh trong Đại Thiên khiến cho miễn trừ được sự bức não của ba Độc 
Tham, Sân, Sỉ 

Căn cứ vào sự ghi chép trong Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện thời Nguyệt 
Quang Bô Tát cùng với Nhật Quang Bồ Tát đông là bậc thượng thủ của vô lượng vô sô 
chúng Bô Tát, Thứ Bồ Phật Xứ (Vị Bồ Tát chờ thành Phật) thọ trì kho báu Chính 
Pháp của Đức Dược Sư Như Lai 


_ Nguyệt Quang Bô Tát lại được xưng là Nguyệt Thân (Thân mặt trăng) là vị 
Thân Tiên được lưu truyền rất rộng trong dân gian Trung Quốc 


HÌNH TƯỢNG CỦA NGUYỆẸT QUANG BỎ TÁT 


_ Tôn Tượng của Nguyệt Quang Bồ Tát xuất hiện chẳng nhiêu, hình tướng cùng 
Với Vật trang sức chăng saI khác lăm so với vị Bồ Tát Ma Ha Tát 


‹) Y theo Tu Dược Sư Nghỉ Quỹ Bồ Đàn Pháp ghi chép: “Nguyệt Quang Bồ 
Tát có thân màu trắng, ngôi trên tòa ngỗng, tướng tốt đẹp trang nghiêm, thân đeo Anh 
Lạc với vật trang sức, tay cầm hoa sen xanh, trên sen có hình nửa vành trăng. Hoặc là 
nâng bàn tay cầm một vành trăng sáng” 
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Ánh sáng mặt trăng biểu thị cho ánh sáng hiên thiện (từ quang) trong mát yên 
tĩnh, ở trong chôn hắc ám phát ra ánh sáng trăng tinh dân đưa Tà vào Chính 





.)Hoặc Nguyệt Quang Bỏ Tát có hình Đồng Tử, ngôi trên hoa sen đỏ, {rang điểm 
màu vàng, tay phải cầm hoa sen xanh bên trên có nửa vành trăng, tay trái cầm hoa sen 
chưa nở 





Sau này Tôn Tượng Nguyệt Quang Bồ Tát được phụng thờ theo nhiều dạng thức 
khác nhau 
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Đô Chúng Phật Giáo còn thờ phượng chung cả hai Tôn Tượng của Nguyệt Quang 
Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát 
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Hệ Mật Giáo ghi nhận Nguyệt Quang Bỏ Tát có vị trí ở Văn Thù Viện trong Thai 
Tạng GIới Mạn Đa La, cũng là một trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp thuộc Kim Cương 
CHIới Mạn Đa La. 

_ Tại Văn Thù Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
thì Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha) biểu thị cho việc gìn giữ kho báu Chính 
Pháp 

Tôn Hình: Quyên phải để ngang eo, cầm hoa sen, bên trên hoa có nửa vành trăng. 
Tay trái dựng quyên cầm hoa sen chưa nở. Ngồi ngay thắng trên đài sen. 





Mật Hiệu là:Uy Đức Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 
Tam Muộ Gia Hình là: Trên hoa sen để nửa vành trăng. 





Tướng Ấn là Chấp Liên Hoa Ấn: Tay nh dựng lòng bàn tay đem ngón cải và 
ngón trỏ cùng vịn nhau. 





Chân Ngôn là: 
%1 #4 {#4 1@444^ 4+ SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM CANDRA-PRABHAYA SVAHA 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Nguyệt Quang Bồ Tát có Tôn Hình giống 
như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương, Hoạt Duyệt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) hay MA (#{) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 





Chân Ngôn là: 
# 3$ ÑãdaA #4&@ H 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA MA 


Hay ÿj 4# Ñ®#A1 #44 
OM_ CANDRA-PRABHÄYA SVÃHÄ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Nguyệt Quang Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: YA (#Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. Biểu thị cho việc phóng tỏa ánh sáng soi 
chiếu chúng sinh trong nẻo hắc ám. khiến cho họ hướng về Trí Tuệ của Phật Quả 





Chân Ngôn là: 
# 3$ Ñãda #4& đÀ 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA YA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Nguyệt Quang Bô Tát có chữ chủng tử là: BHA 
(®) 


Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải cầm giữ vành trăng, tay trái năm quyên 
đề cạnh eo. 





Chân Ngôn là: 
# Ä3*J& ÑãaA1 #& ñ 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA BHA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Nguyệt Quang Bỏ Tát có chữ chủng tử là: 
BHA (Ä) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có nửa vành trăng. 





Tướng Ấn là:Tay phải tác Thanh Liên Hoa Ấn 





Chân Ngôn là: 
# 3$ Ññãađ 4#4& 4 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA BHA 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Nguyệt Quang 
Bô Tát có chữ chủng tử là: YA (#{) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có nửa vành trăng. 








Chân Ngôn là: 
# Ä3*J$& ÑNñaTđ #4&@d 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA YA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì 
Nguyệt Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: BHA (Ä\) 


Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. Biểu thị cho việc phóng tỏa ánh sáng 
soi chiêu chúng sinh trong nẻo hắc ám, khiên cho họ hướng về Trí Tuệ của Phật Quả 





Chân Ngôn là: 
# 3$ Ñãađ #4& ñ 
OM_ CANDRA-PRABHAYA SVAHA BHA 
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_Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thể Âm Bô Tát Quảng Đại Viên Mãn 
Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi nhận bài Nguyệt Quang Bô Tát Đà La Ni là: 

“Thâm đê để đồ tô tra (1) A nhược mật để ô đô tra (2) Thâm kỳ tra (3) Ba lại 
đề (4) Gia di nhược tra ô đô tra (5) Câu la đề tra kỳ ma tra (6) sa bà ha”. 

4# dd sãw%oö #GŒ7Œ 551G RO dŒđ¿/(14Oö Sã1O 
đtetT-O 4O 14 # 

NAMO  SAMDHEITI TUSUTHA AMITI UTUTHA SAMKAITHA 
PALAUTIYEMEJATHA ỦTUTHA KAULATAUTHA KAIMOTHA SVÀHÀ 

Tụng Chú này năm biến, lây chỉ ngũ sắc làm sợi dây Chú (Chú Sách) rôi cột 
buộc ở chỗ bị đau nhức. Chú này do bôn mươi hằng hà sa chư Phật đời quá khử đã nói, 
nay tôi cũng nói, vi các Hành Nhân mà làm ủng hộ để trừ tật cả chướng nạn, trừ sự đau 
nhức của tất cả bệnh ác, thành tựu tất cả Pháp lành, xa lìa tất cả các sự sợ hãi. 

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ông nên dùng Tâm sâu xa trong sạch mà thọ trì Đà 
La Ni này, rộng nói lưu truyền nơi cõi Diêm Phù Đề đừng đề cho đoạn tuyệt. Đà La Ni 
này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bịnh khô ràng buộc nơi 
thân, dùng Đà La Ni này mà trị thì không có bệnh nào chăng khỏi. 

Dùng Đại Thân Chú chú vào cây kho héo thì cây ấy còn được sinh cành lá, hoa 
quả huông chi hữu tình là chúng sanh Thức. Nếu thân có bệnh hoạn, dùng Chú này trị 
mà chăng lành, ắt không có chuyện đó 

Thiện Nam Tử! Sức uy thân của Đà La Ni này chăng thể luận bàn ! Chăng thể 
luận bàn! Khen ngợi không thể hết được! Nếu chắng phải là người từ đời quá khứ lâu 
xa đến nay đã rộng gieo căn lành, thì cho đến tên gọi còn chăng được nghe, huông chi 
là được thấy! Đại Chúng các ông, Trời, Người, Rông,Thân... nghe Ta khen ngợi đều 
nên tùy vu1”. 
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DƯỢC VƯƠNG BÔ TÁT VÀ DƯỢC THƯỢNG BÔ TÁT 


Dược Vương Bồ Tát, tên Phạn là Bhaisaijya-räja hay Bhaisajya-raja, dịch âm là 
Bệ sái thệ la nhạ. 

Dược Thượng Bồ Tát, tên Phạn là Bhaisaijya-samudgata hay Bhaisajya- 
samudøgata, dịch âm là Bệ Sái Thệ Tam Muột yết đa. 

Do hai vị Bộ Tát này ở đời quá khứ hay ban cho thuốc tốt cứu trị hai loại bệnh 
Thần Tâm của chúng sinh cho nên được tên gọi là Dược Vương và Dược Thượng. 
Hai Tôn này đều là một trong 25 vị Bồ Tát của Đức Phật A Di Đà (Amitabha- 
buddha), một trong tám vị Đại Bỏ Tát của Đức Phật Dược Sư (Bhaisaijya-gũru- 
buddha) 

Hai vị Bồ Tát này tu Phạm Hạnh (Brahma-caryä), các Nguyện đã mãn thời ở đời 
vị lai: Bồ Tát Dược Vương thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn Như Lai. Bộ Tát Dượng 
Thưỡng cũng thành Phật, hiệu là Tịnh Tạng Như Lai 

Hai vị Bộ Tát Dược Vương, Dược Thượng thường luôn luôn đi theo hâu cận 
cúng dường Đức Phật Dược Sư (thuyệt khác nói là Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt 
Quang Bô Tát). Có lúc cả hai vị Bộ Tát này hợp làm người hâu cận (hiếp thị) của Đức 
Phật Thích Ca hoặc Đức Phật A Di Đà... để biểu thị cho Đức vốn đồng một Thể của 
chư Phật 


j5 





_ Phật nói Kinh quán hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng ghi chép rằng: 

“Đức Phật bảo A Nan: Ở thời quá khứ cách nay vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, 
lại gấp bội mỗi mỗi cõi nước đó chăng thể nói. Thời đó có Đức Phật hiệu là Lưu Ly 
Quang Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế 
Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, kiếp đó 
tên là Chính An Ôn, cõi nước tên là Huyền Thắng Phan, chúng sinh sinh ở nước đó 
có thọ mệnh tám đại kiếp. 

Đức Phật Thế Tôn ây hiện ra ở Thế Gian 16 Đại Kiếp, sau đó ở giảng đường Liên 
Hoa (Padma) nhập vào Bát Niết Bàn (Parinirvana). Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn 
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(Nirväana) thì Chính Pháp trụ ở đời đủ tám Đại Kiếp, Tượng Pháp trụ ở đời cũng tám 
Đại Kiếp. Ở trong thời Tượng Pháp có một ngàn vị Tỳ Kheo phát Tâm Bồ Đề (Bodhi- 
citta) cầu Bô Tát Giới, vì khắp chúng sinh du hành giáo hóa 

Thời ấy trong Chúng có một vị Tỳ Kheo tên là NÑ hật Tạng (Surya-garbha) thông 
minh đa Trí, dạo qua các làng xóm, thôn, doanh, thành, âp, tăng phòng, nhà gác, chốn 
A Luyện Nhã với đến Luận Đường (nơi luận bàn)... vì các Đại Chúng rộng khen Bản 
Duyên của Bộ Tát Đại Thừa, cũng nói Đại Tuệ vô thượng bình đắng thanh tịnh của 
Như Lai 

Lúc đó trong Chúng có một vị Trưởng Giả tên là Tỉnh Tú Quang (Naksatra- 
prabha) nghe nói Đại Tuệ bình đăng của Đại Thừa nên tâm sinh vui vẻ, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, câm quả Ha Lê Lặc với các tạp dược (thuốc đủ loại) đến chỗ của Nhật 
Tạng rôi bạch răng:”Đại Đức ! Con nghe Nhân Giả nói thuốc Cam Lộ. Như Ngài đã 
nói, người uông thuốc này sẽ chắng già chắng chết” 

Nói lời đó xong, cúi đầu mặt sát đất, lễ bàn chân của vị Ty Kheo. Lại cầm thuốc 
này dâng lên Tỳ Kheo rồi bạch rằng:”Nhân Giả ! Nay đem thuốc này dâng lên Nhân 
Cả với Đại Đức Tăng” 

Bây giờ Nhật Tạng liên làm Chú Nguyện, nhận Ha Lê Lặc. Trưởng Giả nghe 
Pháp, lại nghe Chú Nguyện nên tâm sinh vui vẻ, lễ khắp vô lượng chư Phật ở mười 
phương, ở trước mặt Nhật Tạng phát Hoằng Thệ Nguyện rôi nói lời này: 

“Con nghe Nhân Giả nói thuốc của Phật Tuệ. Như Ngài đã nói chân thật chăng 
hư dôi. Nay cầm thuốc tốt (lương dược) của núi Tuyết dâng lên Nhân Giả cùng với 
chúng Tăng. Dùng Công Đức này, nguyện cho con đời đời chăng câu Phước Báo trong 
ba cõi của Người, Trời. Chính tâm hôi hướng A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đàè. 

Nay con chí thành phát Tâm Võ Thượng Đạo, ở đời vị lai ặt sẽ thành Phật. 
Nguyện này chăng hư dối như Phật Tuệ mà Tôn Giả đã nói. Khi con được sức trong 
sạch của Bồ Đê thời, tuy chưa thành Phật. Nếu có chúng sinh nghe tên của con thì 
nguyện được trừ diệt ba loại bệnh khổ của chúng sinh. 

I_ 404 bệnh trong thân của chúng sinh, chỉ xưng tên của tôi liên được trừ khỏi. 

2_ Nguyện vĩnh viễn chăng nhận chịu nỗi khô của Tà Kiến, ngu sĩ với nẻo ác. Khi 
tôi thành Phật thời các chúng sinh trong quốc độ của tôi thảy đều ngộ giải Đại Thừa 
bình đăng, lại thêm không có nẻo khác 

3_ Trong Diêm Phù Đề với phương khác, có tên gọi của ba nẻo ác. Người nghe 
tên của tôi vĩnh viễn chắng nhận chịu thân trong ba nẻo ác. Giả sử bị rơi vào nẻo ác thì 
cuỗi cùng tôi chắng thành A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề 

Nếu có người lễ bái, buộc niệm, quán thân tướng của tôi. Nguyện cho chúng sinh 
này tiêu trừ ba Chướng như Lưu Ly trong sạch, trong ngoài sáng tỏ. 

Thấy sắc thân của Phật cũng lại như vậy, nếu có chúng sinh thây sắc thần thanh 
tịnh của Đức Phật. Nguyện cho chúng sinh này ở Tuệ bình đăng, vĩnh viễn chắng lùi 
mât” 

Phát Nguyện này xong, cúi năm vóc sát đất, lễ khắp vô lượng chư Phật ở mười 
phương. Lễ chư Phật xong, cân hoa trân châu rải trên Nhật Tạng rôi bạch răng: 

“Hòa Thượng ! Nhân vào Hòa Thượng cho nên được nghe Phật Tuệ vô thượng 
thanh tịnh. Con nghe điều đó xong, ở trước Hòa Thượng đã phát Tâm A Nậu Đa La 
Tam Miều Tam Bô Đề. Nếu Nguyện này chăng hư dối ăt thành Phật thì khiến cho hoa 
trần châu màu nhiệm mà con đã rải, hóa làm lọng hoa trụ trên Hòa Thượng” 

Nói lời đó xong thì ngọc báu đã rải như hoa sen báu bày thành hàng trong hư 
không, biến thành cái lọng hoa. Cái lọng ây có ánh sáng đây đủ màu vàng ròng. 

Tất cả Đại Chúng nhìn thây việc này đều khác miệng đồng âm khen ngợi Đại 
Trưởng Giả Tỉnh Tú Quang răng: “Lành thay ! Lành thay Đại Trưởng Giả ! Ông hay 
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ở trong Đại Chúng này, đã hay phát Đại Hoằng Thệ Nguyện thâm sâu nên hiện tướng 
điêm lành vi diệu như đây. Nay chúng tôi quán tướng điểm lành này ắt được thành 
Phát, không có nghĩ ngờ ` 

Thời đó Trưởng Giả Tỉnh Tú Quang có người em trai tên là Điện Quang Minh 
thây người anh phát Tâm Bồ Đề nên thân tâm tùy vui, bạch răng:”Đại Huynh ! Nay em 
trong nhà có Đề Hô với thuốc tốt, nguyện xin anh nghe em đem cho khắp tât cả chúng 
Tăng chăng giới hạn” 

Người anh ây bảo răng: “Cứ thuận theo ý của em” 

Khi ây Điện Quang Trưởng Giả bạch với anh răng: “Nay em cũng lại tùy theo 
Đại Huynh, muôn phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đê thâm sâu” 

Người anh ấy đáp răng: “Nếu muốn phát Tâm. Nay em nên lễ chư Phật ở mười 
phương, ở trước mặt Đại Hòa Thượng Nhật Tạng Tỳ Kheco, thích hợp phát ý Vô 
Thượng Đạo thâm sâu” 

Người em bạch với anh răng: “Nay em đem Đê Hô, thuốc tốt này bô thí tất cả. Lại 
đem vật khí thơm tho dâng lên mười phương Phật, hôi Công Đức này, nguyện như Đại 
Huynh đã phát Thệ Nguyện, không có khác. Nêu ước nguyện của em thành thật căng 
hư dôi thời khiến cho hoa sen màu nhiệm mà em đã rải, trụ trong hư không giông như 
cây hoa (hoa thọ)” 

Thời Đại Chúng trong Hội thấy hoa sen mà Điện Quang Trưởng Giả đã rải, xếp 
thành hàng, trụ trong hư không. Mỗi một hoa ấy như cây Bộ Đề xếp thành hàng, trụ 
trong hư không, đây đủ hoa quả. 

Lúc đó Đại Chúng khác miệng đông âm cũng đêu khen ngợi Điện Quang Trưởng 
Giả, rôi nói lời này:“Nay điểm lành của ông, ứng như người anh Trưởng Giả không có 
khác. Ở đời vị lai ắt được thành Phật không có nghỉ ngờ” 

Đức Phật bảo A Nan:”Nay ông nên biết. Khi Đại Trưởng Giả đem Ha Lê Lặc, 
Thắng Dược của núi Tuyết dâng cho chúng Tăng. Chúng Tăng uống vào xong được 
nghe Diệu Pháp, do sức của thuốc cho nên trừ hai loại bệnh. Một là bốn Đại tăng giảm, 
hai là phiên não giận dữ. Nhân thuốc này cho nên khi các Đại Chúng đêu phát Tâm A 
Nậu Đa La Tam Miều Tam Bô Đề thời xướng lên lời này: ”Chúng tôi ở đời vị lai đều 
sẽ thành Phát ” 

Thời các Đại Chúng đêu cùng nhau nói rằng: “Nay chúng tôi nhân vào hai loại 
thuốc mà Đại Sĩ ban cho nên được phát Tâm của Vô Thượng Pháp Vương, làm vua 
của ba ngàn Đại Thiên T hé Giới. Vì báo ân cho nên tạo lập Hiệu, nhân vào Hạnh mà 
lập tên øọi, cho nền gọi là Dược Vương (Bha1sa1Jya-raJa)” 

Đức Phật bảo A Nan: “Nay ông nên biết. Dược Vương Bộ Tát này nghe các Đại 
Chúng vì mình tạo lập Hiệu thời kính lễ Đại Chúng tôi nói lời này: 

“Đại Đức Chúng Tăng vì tôi lập Hiệu, tên gọi là Dược Vương. Nay tôi cân phải 
y theo tên gọi mà định thật. 

Nếu mọi Sở Thí của tôi hôi hướng Phật Đạo đều được thành tựu. Nguyện cho hai 
bàn tay của tôi, tuôn mưa tất cả thuốc xoa rửa chúng sinh, trừ tật cả bệnh 

Nếu có chúng sinh nghe tên của tôi, lễ bái tôi, quán thân tướng của tôi sẽ khiến 
cho nhóm này đêu uông thuốc Pháp không ngại của Đà La Ni màu nhiệm thâm sâu. Sẽ 
khiến cho nhóm này trên thân hiện tại, trừ khử các ác, không có Nguyện gì chăng theo. 
Lúc tôi thành Phật thời nguyện cho các chúng sinh đây đủ Hạnh Đại Thừa” 

Nói lời đó xong thời ở trong hư không, tuôn mưa lọng bảy báu che bên trên Dược 
Vương. Trong ánh sáng của cái lọng, mà nói Kệ răng: 

“Đại S1! Nguyện điệu thiện 

Ban thuốc cứu tất cả 

VỊ lai sẽ thành Phát 
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Hiệu sọi là Tịnh Nhãn 

Rộng độ các Trời, Người 

lâm Từ không bở mé 

Mắt Tuệ chiếu tất cả 

VỊ lai sẽ thành Phát ” 

Bây giờ Dược Vương nghe Kệ nảy xong thi thân tâm vui vẻ, liên nhập vào Tam 
Muội. Tam Muội ây tên là Duy Vô Trang Nghiêm, do sức của Tam Muội cho nên 
thây Phật vô số, tịnh trừ nghiệp chướng, liên được vượt qua tội của 900 vạn ức a tăng 
kỳ kiếp sinh tử 

Khi ấy trong Chúng tạo lập Hiệu, nay chính là Dược Vương Bồ Tát Ma Ha Tát 
này 

Đức Phật bảo A Nan: “Nay ông ở thời này nên biết người em trưởng giả đem 
thuốc bồ thí cho người. Nhân vào thuốc bô thí cho nên người đời khen ngợi thuốc của 
Trưởng Giả này dùng bồ thí cho chúng Tăng với ban cho tất cả. Người uống thuốc này 
được khí lực cao, được thuốc diệu thượng cũng nghe thuốc Pháp Đại Thừa thượng 
điệu. Người đời của thời đó nhân vào Hạnh mà lập tên, gọi là Dược Thượng 

Bây giờ Dược Thượng Bỏ Tát nghe các người đời khen ngợi Đức của mình, gọi là 
Dược Thượng. Nhân phát Nguyện: “Nay tật cả Đại Chúng của Thế Gian này vì tôi lập 
Hiệu, gọi là Dược Thượng 

Nguyện tôi đời sau, lúc được thành sức của l6 loại thanh tịnh thời dùng thuốc 
Thượng Pháp ban cho khắp tất cả 

Nguyện cho các chúng sinh nghe tên của tôi, mau được tiêu diệt lửa mạnh phiên 
não 

Nếu có chúng sinh lễ bái tôi, xưng tên của tôi, quán thân tướng của tôi sẽ khiến 
cho nhóm này được uông Thượng Diệu Bất Tử Giải Thoát Cam Lộ Thượng Dược” 

khi Ấy Đại Chúng nghe lời đó xong, đêu cởi chuỗi Anh Lạc, rải trên Dược 
Thượng Bỏ Tát. Chỗ đã rải Anh Lạc, lớn như cái đài bảy báu, đứng trụ trong hư không. 
Trong cái đài có ánh sáng thuân màu vàng rực, tiêng như Phạm Âm mà nói Kệ là: 

“Lành thay! Thăng Đại S51 

Hiên phát Hoăng Thệ Nguyện 

Đều độ chúng sinh khô 

Tâm không có nghĩ lo 

VỊ lai sẽ thành Phát 

Hiệu, sọi là Tịnh Tạng 

Cứu giúp các Thể Gian 

Người chìm trong biên khô” 

Đức Phật bảo A Nan:” Nay ông khéo nên nghe cho kỹ lời của Phật, cân thận đừng 
quên mật. Hai vị Bộ Tát Dược Vương Dược Thượng tức là Quán Đỉnh Pháp Tử của 
chư Phật Thê Tôn ba đời quá khứ hiện tại vị lai 

Nếu có chúng sinh nghe tên của hai vị Bồ Tát này thì vượt qua hắn biển khổ 
chắng bị đọa trong sinh tử, luôn được gặp thắng chư Phật Bỏ Tát, huống chỉ là tu hành 
đây đủ như đã nói. 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Thân Chú mà hai vị Bồ Tát đã nói, hoặc 
quán thân tướng của hai vị Bô Tát này thì ở đời hiện tại đều được thấy Dược Vương 
Dược Thượng với nhìn thấy Ta, ngàn Đức Phật đời Hiền Kiếp. Ở đời vị lai, thấy vô số 
Phật, mỗi một Đức Thê Tôn vì kẻ ây nói Pháp, sinh vào cõi Phật thanh tịnh, tâm ây bên 
chắc, cuỗi cùng chăng thoái chuyển Tâm A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề” 
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_ Kinh này lại ghi nhận Uy Đức của Danh Xưng và Đà La Ni của hai vị Bô Tát 
này là: 

“Đức Phật bảo Bảo Tích: “Chúng sinh đời vị lai có đủ năm nhân duyên sẽ được 
nghe tên của hai vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Thể nào là năm ? 

I_ Tâm hiên lành (từ Tâm) chăng giết chóc, đủ Cấm Giới của Phật, chăng khuyết 
uy nghi 

5 Hiêu dưỡng cha mẹ, hành mười điều Thiện của đời. 

3_ Thân tâm an tịch, buộc niệm chắng loạn 

4_ Nghe Kinh Phương Đẳng, tâm chắng nghi sợ, chắng mắt chăng lùi 

5_ Tin Phật chăng diệt, ở Tâm Đệ Nhất Nghĩa như nước chảy, niệm niệm chăng 
dứt” 

Đức Phật bảo Bảo Tích: “Nếu có chúng sinh đủ năm duyên này thì đời đời sinh ra 
được nghe tên của hai vị Bộ Tát này với nghe tên của chư Phật Bồ Tát ở mười phương. 
Nghe Kinh Phương Đắng thì tâm không có nghi lo. Đã được nghe tên của hai vị Bô Tát 
này, do sức uy Thân cho nên đời đời sinh ra, trong năm trăm a tăng kỳ kiếp chăng bị 
rơi vào nẻo ác” 

Khi Đức Phật nói lời đó thời Dược Vương Bồ Tát nương theo uy thân của Đức 
Phật, liền nói Chú là: 

*A mục khư (1) ma ha mục khư (2) toạ lệ (3) ma ha toạ lệ (4) đả sĩ (Š) ma ha đả sí 
(6) thường câu lợi (7) ma ha thường câu lợi (8) ô ma trí (9) ma ha ô ma trí (10) đả sí, 
đả sí (11) ma ha đả sí (12) đâu để, đâu đề (13) ma ha đâu đề (14) a thâu, a thâu (15) 
ma ha a thâu (16) lâu già ca (17) ma ha lầu già ca (18) đà xa mỊ (19) ma ha đà xa mỊ 
(20) đa đầu, đa đầu (2l) ma ha đa đầu (22) ca lưu mi ca (23) đà xa la toa ha (24) a 
trúc khâu, a trúc khâu (25) ma trừng kì (26) ba đăng thư (27) già đệ (28) già lâu ca đệ 
(29) phật đà già lê (30) ca lưu n1 ca (3 1) toa ha” 

A mukha mahä-mukha, Jjvale maha-jvale, daksi mahãa-daksi, janguli 
mahäa-janguli, umat(i mahä-umati, daksi daksi mahä-daksi, dyo(e mahä-dyvote, 
ayu ayu mahäa-ayu, rucaka mahäa-rucaka, dhasamce mahä-dhasame, fatfvo 
tattvo maha-tattvo, kärunika dhasala svähäã 

A caksu, A  caksu, matanøi pat(amøc ca(e, carudøate, buddha-cärye 
kãrunika, svähä 

Khi ây Dược Vương Bộ Tát Ma Ha Tát nói Chú đó xong liên bạch Phật răng: 
“Thế Tôn ! Như Thân Chú (Mantra) này là điều mà tám mươi ức Phật ở đời quá khứ đã 
nói, ngày nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của đời hiện tại với ngàn vị Phật Hiền Kiếp 
ở đời vị lai cũng nói Chú đó. Sau khi Đức Phật diệt độ nêu Ty Kheo (Bhiksu), Tỳ Kheo 
Ni (Bhiksun), Ưu Bà Tắc (Upäsaka), Ưu Bà Di (Upäsikä) nghe Chú này, tụng Chú 
này, trì Chú này, trong sạch thì các Nghiệp Chướng, Báo Chướng, Phiên Não Chướng 
mau được trừ diệt. Ở thân hiện tại tu các Tam Muội, trong mỗi mỗi niệm nhìn thây sắc 
thân của Phật, cuôi cùng chắng quên mất tâm A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề 
(Anutfara-samyaksambuddhi) 

Nêu Dạ Xoa (Yaksa), hoặc Phú Đan Na (Putana), hoặc La Sát (Räksasa), hoặc 
Cưu Bàn Trả (Kumbhanda), hoặc Cát Giả (Cchaya), hoặc Tỳ Xá Đô (Piéäca), ăn nuốt 
tinh khí con người, tât cả Quý ác...có thê xâm hại được thời không có chuyện đó. Lúc 
mạng muôn dứt thời chư Phật mười phương thảy đêu đến nghênh đón, tùy theo ý, vãng 
sinh vê Tịnh Quốc ở phương khác” 

Bây giờ Đức Thế Tôn khen Dược Vương Bô Tát rắng:”Lành thay ! Lành thay ! 
Nam Tử chóng nói Chú này, chư Phật ba đời cũng nói Chú này. Ta đôi với Chú này 
sinh tùy hỷ sâu xa” 
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Khi ây Dược Thượng Bỏ Tát cũng ở trước mặt Đức Phật mà nói Chú là: 

“Nan na mưu (1) phù trí phù (2) lưu phù khâu, lưu phù khâu (3) ca lưu ni ca (4) lễ 
mưu, lễ mưu, ca lưu ni ca (5) tỳ đệ, tỳ đệ (6) ca lưu ni ca (7) a tỳ đệ tha (8) a tiện tha, a 
tiện tha (9) ca lưu mi ca (10) san già la, toa ha (11) ” 

Dãna muục bhùuti bhùuh rupa-aksa rupa-aksa karunika ripu ripu 
kãrumka vi{ vif karunika abhifista atyanía atyanta karunika sankara 
svahä 

Dược Thượng Bỏ Tát nói Chú đó XONØ, liên bạch Phật răng:”Thế Tôn † Nay con ở 
trước mặt Đức Như Lai, nói Giáng Phiền Não Hải Quán Đỉnh Đà La Ni đó. Đà La 
Ni Chú này là điều mà chư Phật ba đời đã tuyên nói. Nêu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu 
Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Chú này, tụng Chú này, trì Chú này sẽ được mười Công Đức 
lợi. Nhóm nào là mười ? 

l_ Do sức uy thân của Chú này cho nên tội sát sinh mau được trong sạch 

2_ Hủy Cấm, tên ác thảy đều trừ diệt 

3. Người hoặc Phi Nhân chăng được dịp thuận tiện gây hãm hại 

4_ Phàm chỗ tụng niệm, nhớ giữ chăng quyên giông như A Nan 

5_ Là nơi kính trọng của Thích Phạm, chư Thiên Hộ Thế 

6_ Là nơi kính trọng của quốc vương, đại thân 

7_ Chín mươi lăm loại các Tà Luận Sư chăng thể khuất phục 

$ Tâm dạo Thiên Định, chắng ưa thích niềm vui của đời. 

9_ Là nơi hộ niệm của chư Phật với các Bồ Tát ở mười phương và các Thanh 
Văn đêu đến thưa hỏi, thọ nhận. 

I0_ Lúc mệnh chung thời tịnh trừ nghiệp chướng, chư Phật ở mười phương 
phóng ánh sáng màu vàng ròng, đêu đến nghênh tiếp, vì mình nói Diệu Pháp, tùy theo 
ý vãng sinh vê nước Phật thanh tịnh”. 


_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyền 7, phâm Đà La Ni ghi nhận Đà La Ni Chú 
của Bồ Tát Dược Vương ủng hộ cho người thọ trì Kinh Pháp Hoa là: 

“Khi ấy Bộ Tát Dược Vương bạch Phật răng: “Thê Tôn! Nay con đem Đà La Ni 
Chú cho người nói Pháp, dùng đề thủ hộ” 

Liên nói Chú là: “An nhĩ (1) mạn nhĩ (2) ma nỉ(3) ma mani(4) chỉ lệ (5) 
øià lê đệ (6) xa mê (7) xa lý đa vĩ(8) thiên để (9) mục để (10) mục đa lý 
(II) salý (12) avĩisalý(3) tang lý(14) salý(15) xoa duệ (16) a xoa duệ 
(17 a kìnj(18) thiên để(19) xalý(20) đà lani (21) a lô già bà sa bá giá 
tỳ xoa nị (22) nỉ tỳ thể (23) a tiện đá la nỉ lý thế (24) a đản đá ba lệ du địa 
(25) ấu cứu lệ(26) mưu cứu lệ(27) alalệ(28) balalệ(29) thủ ca sái (30) 
a tam ma tam lý (4I) phật đà tỳ cát lợi trật để (32) đạt ma ba lợi sái để (33) 
táng øià niết cô sa nỉ (34) bà xá bà xá du địa 35) mạn đá la 36) mạn đá la 
xoa dạ đa(37) bưu lâu đá (38) bưu lâu đá kiều xá lược (39) ác xoa la (40) ác 
xoa đã đa dã (41)  a bà lô (42) a ma nhã na đa dạ (44)” 
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Anye manye, mane mamance ciíte cari(e, same sami(äA viSante, mukte 
muktaftame, same avisame samasame, jaye ksaye aksaye, aksine šänf(e samife 


343 


dhãrani, älokabhase pratyaveksimi, nidhiru abhyantara niviste, abhyantara 
päriSuddhi, utkule mu(kule, arade parade sukanksi asamasame, buddha 
vilokite, dharma pariksite, samepha nirghosani, bhayäbhaya visodhani, mantre 
manfräksaye, ruíe ruía kaušalya aksaye, aksaya vani(aye vak-kule balodra 
amanyanafäye svähã 

[Anye: Rực rỡ hiểm có 

Mange: Điêu đã suy nghĩ 

Mane: Ý niệm 

Mamane: Không có Y niệm 

Citte: bên trong Tâm ý 

Carite: Điêu đã thực hành phụng tu 

Same: Lặng lẽ 

Samit(ä: Đạm bạc 

Višante: Chí hướng lặng yên 

Mukte: Giải thoát 

Muktatame:Tê độ 

Same: Bình đăng 

avisame: Không có nghiêng lệch 

sama: An hòa 

same: Ngang băng khắp cả 

jaye: Tôn thăng 

ksaye: Diệt hết 

aksaye: Không có cùng tận 

aksine: Tuyệt không đánh mất 

$sãnfe: Vô V1 thanh tịnh 

samite: Yên lặng 

dhãrani: Tổng trì 

ñlokabhãse pratyaveksini: Quán sát rõ ràng ánh sáng Xuất Thế 

nidhiru: Sảng rực 

abhyantara niviste: Có chỗ nương cậy tựa nhờ bên trong 

abhyantara pãrišuddhi: Thanh tịnh rốt ráo 

Utkule: Không có hầm hồ 

mutkule: Cũng không có cao thấp 

arade: Không có hôi chuyền 

parade: Nơi chốn đã xoay vòng 

sukanksi: Sự trong sạch của con mắt 

asamasame: Không có gì ngang băng 

buddha vilokite: Giác Tuệ (Phật) quán chiêu 

dharma pariksite: Pháp đã thành nghiệm 

samgha nirghosani: Hợp Chúng (Tăng) không có âm tiếng 

bhayäbhaya višodhani mantre: Bên trong Thân Chú khiến cho sự sợ hãi và sự 
không sợ hãi đều được thanh tịnh 

manträksaye: Thần Chú không có cùng tận 

rute ruta kau§alya aksaye: Sự khéo léo của âm tiếng ngữ ngôn không có cùng 
tận 

aksaya vanitäye vak-kule balodra: Mong ước hiểu rõ chủng tính năng lực của 
ngôn ngữ không có cùng tận 

amanyanatäye: Không có dính mắc 
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svñhã: quyết định thành tựu] 

Thế Tôn! Đà La Ni Thân Chú đây là điều mà 62 ức hằng ha sa đắng chư Phật đã 
nói. Nếu có kẻ nào xâm hủy vị Pháp Sư này tức là xâm hủy chư Phật đó vậy”. 

Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Säkya-muni) khen Bồ Tát Dược Vương rằng: 
“Lành thay ! Lành thay Dược Vương! Ông thương nhớ, ủng hộ vị Pháp Sư này cho nên 
nói Đà La Ni đấy, đối với chúng sinh có nhiều sự nhiêu ích” 


_ Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyền 7, Phẩm Diệu Trang Nghiêm Bản Sự 
hi nhận: “Tại vô sô kiếp đời quá khứ có Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí 
giải nói Kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarIka). Thời đó có vị vua tên là Diệu Trang 
Nghiêm, vị phu nhân tên là Tịnh Đức, hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. 
Do vị vua ấy có Tà Kiến chỉ tin tưởng mãnh liệt vào Pháp của Ngoại Đạo cho nên vị 
phu nhân cùng với hai người con lập bảy mọi loại phương tiện khiến nhà vua đi đến 
chỗ của Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí nghe Kinh Pháp Hoa, cùng nhau 
được lợi ích. 

Sau khi được nghe Đức Phật ấy nói pháp, chỉ dạy làm cho lợi ích an vui. Nhà vua 
cùng với vị phu nhân cởi chuỗi Trân Châu đeo ở cô, đem rải trên Đức Phật. Chuỗi 
ngọc ây ở giữa hư không hóa thành cái Đài báu có bột cây trụ, trong Đài có cái giường 
báu trải ngàn muôn cái áo Trời, trên đó có Đức Phật ngôi Kiết Già phóng ánh sáng lớn. 
Khi ây nhà vua nghĩ rắng: “Thân Phật tốt đẹp lạ kỳ hiểm có, thành tựu sắc thân vi diệu 
bậc nhất”. 

Bây giờ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí bảo bốn Chúng răng: “Vị 
vua này ở trong Pháp của Ta, làm vị Ty Kheo siêng năng tu tập các món Trợ Phật Đạo 
Pháp. sau này sẽ được thành Phật hiệu là Đa La Thọ Vương, tên nước là Đại Quang, 
kiếp tên là Đại Cao Vương” 

.. Đức Phật (Đức Phật Thích Ca) bảo Đại Chúng: “Y của các ông thế nào? Vua 
Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào khác, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát, vị Tịnh- 
Đức phu nhân nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát hiện đang ở 
trước Phật, vì thương xót vua Diệu- Trang-Nghiêm và quyên thuộc nhà vua nên vị Bỏ- 
Tát này sinh sông trong cung. Còn hai người con nay chính là Dược Vương Bồ Tát và 
Dược Thượng Bô Tát". 


_ Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyền 6, Phâm Dược Vương Bô Tát Bản Sự 
hi nhận: “Ở đời quá khứ cách nay vô lượng hăng hà sa kiếp có Đức Phật, hiệu là Nhật 
Nguyệt Tinh Minh Đức Như Lai. Thời ấy có vị Bô Tát tên là Nhất Thiết Chúng 
Sinh Hỷ Kiến ưa thích tu Khổ Hạnh mà được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. 
Khi được Tam Muội ây rôi thì sinh khởi Tâm rất vui vẻ, lại nhập vào trong Tam Muội 
cúng phụng Đức Nhật Nguyệt Tỉnh Minh Đức Như Lai. 

Cúng dường như vậy xong rôi, từ Tam Muội khởi dậy mà tự nghĩ răng: "Dù Ta 
dùng Thân Lực cúng dường Đức Phật, cũng chăng băng dùng thân cúng dường". 
Liền uống các thứ hương: Chiên Đàn, Huân Lục, Đâu Lâu Bà, Tất Lực Ca, Trầm Thủy 
Giao Hương. Lại uống dâu thơm các thứ bông Chiêm Bặc v.v.. mãn một ngàn hai trăm 
năm, rôi lây dâu thơm xoa thân ở trước mặt Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 
dùng áo báu cối TTỜI, tự quân thân, rưới các thứ dâu thơm, dùng sức nguyện Thân 
Thông, tự đốt thân của mình cúng dường Đức Phật. 

Sau khi mệnh chung, Bô Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến lại sinh vào trong 
nước của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức rồi đi đến chỗ Đức Phật ngự. Khi ây 
Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức giao phó Phật Pháp lại cho vị Bộ Tát này rôi 
vào khoảng cuôi đêm nhập vào Niết Bàn. 
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Bỏ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến dùng Chiên Đàn làm giàn cúng dường 
để thiêu đốt thân Phật. Sau đó thâu lấy Xá Lợi đựng trong tám vạn bốn ngàn cái bình 
báu, xây tám vạn bốn ngàn cái tháp, dùng phan, lọng, chuông báu, các thứ trang 
nghiêm. 

Bây giờ Bô Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến lại tự nghĩ rằng: ”ĐÐù cho Ta 
làm việc củng dường đó nhưng lòng còn chưa đủ. Nay Ta nay lại HÊH cúng dường 
Xá Lợi". Liền ở trước tắm vạn bôn ngàn cái tháp đốt cánh tay trăm phước trang 
nghiêm, mãn bảy vạn hai nghìn năm để cúng dường. Khiến vô sô chúng câu Thanh- 
Văn, vô lượng vô số người phát tâm Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác, đều làm cho 
trụ trong Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội 

Lúc đó, các Bô-Tát, Trời, Người, A-tu-la v.v.., thây Ngài không có tay nên buôn 
rầu thương cảm nói răng: "Bộ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến này là Thây của 
chúng ta, giáo hoá chúng ta, nay lại đốt tay, nên thân chăng đây đủ. 

Khi ấy Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát ở trong Đại Chúng lập lời thê 
rằng: '““Fôi bỏ hai tay này ăt sẽ được thân màu vàng ròng của Đức Phật. Nếu là thật, 
không có hư dối thì khiến cho hai tay của tôi hoàn phục như cũ”. Nói lời thê ây xong 
thi hai tay tự nhiên hoàn phục, đây là do Phước Đức Trí Tuệ thuần hậu của Bồ Tát mà 
cảm ứng như thê. 

Ngay lúc đó ba ngàn Đại Thiên Thế Giới đêu chấn động theo sáu cách, Trời tuôn 
hoa báu, tất cả người, Trời được việc chưa từng có. 

Đức Phật (Đức Phật Thích Ca) bảo ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát răng: "Ý của ông 
thế nào? Bô Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến đâu phải người nào khác, nay chính 
là Dược Vương Bồ Tát vậy” 


HÌNH TƯỢNG CỦA DƯỢC VƯƠNG BÒ TÁT 


_ Phật nói Kinh quán hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng shi chép răng: 

“Thân của Dược Vương Bồ Tát đó dài 12 do tuân, tùy ứng chúng sinh hoặc 18 
trượng hoặc hiện tám xích (8/3 m). Thân màu vàng tía, có 32 tướng 80 tùy hình tốt đẹp 
như Đức Phật không có khác. Nhục Kế trên đỉnh đầu có 40 viên ngọc Ma Ni, mỗi một 
viên ngọc có 40 góc (lăng), mỗi một khoảng góc có 40 bông hoa dùng nghiêm sức mão 
trời (thiên quan). Bên trong mão trời ây có mười phương Phật với các Bỏ Tát thảy đêu 
ảnh hiện như mọi báu, Hảo Tướng ở tam tình có màu Lưu Ly trăng, nhiễu quanh thân 
bảy vòng như trướng báu màu trăng. Các lỗ chân lông trên thân tuôn ra ánh sảng như 
viên ngọc Ma Nị, số đủ tám vạn bốn ngàn. Mỗi một viên ngọc ây uyễn chuyển xoay 
theo bên phải như bảy báu thành hoa Uu Bát La. Trên mỗi một hoa có một vị Hóa 
Phật, thân cao trượng sáu như Đức Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một Đức Như Lai có 500 vị 
Bồ Tát dùng làm Thị Giả. 

Hai cánh tay của Dược Vương Bồ Tát đó như màu sắc của trăm báu, mười đầu 
ngón tay tuôn mưa các bảy báu. Nêu có chúng sinh quán mười đâu ngón tay của Bồ 
Tát này thì 444 bệnh tự nhiên trừ diệt, các phiền não của thân thảy đêu chắng khởi. 

Bên dưới hai bàn chân của Ngài tuôn mưa báu Kim Cương, mỗi một viên ngọc 
hóa thành đài mây, trong đài mây ấy có vị Hóa Bồ Tát, vô sô chư Thiên dùng làm Thị 
Giả. Thời vị Hóa Bộ Tát diễn nói bốn Đề (Catväri-arya-satya), Khổ (Duhkha), Không 
(Sũnya),Vô Thường (Anitya), Vô Ngã (Anätman)... cũng nói các Bồ Tát Hạnh 
(BodhIsatva-carya) thâm sâu”. 
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Chữ chủng tử là Hũm (4) 
Chân Ngôn là; 
NAMO BHAISAHUJYA-RAJA SVAHA_ HUM 


HÌNH TƯỢNG CỦA DƯỢC THƯỢNG BÔ TÁT 


_ Phật nói Kinh quán hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng ghi chép răng: 

“Thân của Dược Thượng Bồ Tát đó dài 60 do tuân, như màu vàng tía, các ánh 
sảng của thần như màu vàng Diễm Phù Đà Na, ở trong ánh sáng tròn (viên quang) có 
60 ức vị Hóa Phật, thân cao tâm xích (8/3 m), ngôi Kiết Già trên hoa sen báu. Mỗi một 
vị Hóa Phật có 60 vị Bỏ Tát dùng làm Thị Giả đều cầm hoa màu trăng, tùy theo hào 
quang xoay theo bên phải, bên trong ánh sáng của toàn thân có mười phương Thế Giới, 
chư Phật Bỏ Tát với các Tịnh Thổ đều hiện ở trong. Nhục Kê trên đỉnh đầu như Thích 
Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni Bảo Châu, bốn mặt của Nhục Kế hiến phát ánh sáng vàng ròng. 
Trong mỗi một ánh sáng có bốn hoa báu đủ màu sắc của trăm báu. Trên mỗi một hoa 
hóa Phật Bỏ Tát, hoắc hiển hoặc ấn, số chăng thê biết. 

Dược Thượng Bồ Tát đó có 32 tướng 60 tùy hình tốt đẹp, trong mỗi một tướng có 
ánh sáng năm màu, trong mỗi một tùy hình tốt đẹp có trăm ngàn ánh sáng. Hào Tướng 
(Drna: sợi lông xoáy vòng) ở tam tinh như màu vàng Diêm Phù Đàn Na, trăm ngàn 
viên ngọc báu màu trắng dùng làm Anh Lạc. Mỗi một viên ngọc ây phóng trăm ánh 


350 


sáng báu trang điểm sợi lông xoáy vòng ở tam tinh (hào) như cây phướng pha lê, đông 
đây tượng vàng ròng (chân kim), các vật dụng trang nghiêm đêu hiện ở trong. 
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Chữ chủng tử là Am (Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO BHAISAIJYA-SAMUDGATA SVAHA AM 
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HƯ KHÔNG TAẠNG BÔ TÁT 


Hư Không Tạng Bồ Tát (Akä$a-garbha, hay Gagana-gañja): 

Akã§a-garbha dịch âm là ÀA Ca Xả Nghiệt Bà. Gaøana-øañja dịch âm là Nga 
Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đây đủ hai kho tàng Phước Trí không có hạn lượng ngang 
băng với hư không; ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư Không Dựng Bồ Tát. 


l $- ñ§ + J6 Ấy th 





Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. Nhân đây lại được gọi là Như Ý Kim Cang, Phú Quý Kim Cang, Vô 
Tận Kim Cang. 

Trong Đại Phương Đắng Đại Tập Kinh, quyền 16 ghi nhận là: “Đức Phật Đà 
bảo Tốc Biện Bộ Tát nói: “Hư Không Tạng Bồ Tát ở trong hư không tùy theo điều mà 
chung sinh mong cầu, hoặc bồ thí Pháp, hoặc bồ thí tiên của, hay bồ thí ban cho hết, 
đêu khiển cho vui vẻ. Chính vì thể cho nên, này kẻ trai lành! Hiên Sĩ đó dùng Trí 
phương tiện nên có tên là Hự Không Tạng `. 

Lại nói "Hư Không Tạng Bồ Tát ở đời quá khứ, lúc Đức Phố Quang Minh 
Vương Như Lai ra đời, là con của Công Đức Trang Nghiêm Chuyển Luân Thánh 
Vương, tên là Sư Tử Tiễn, cùng với các vương tử của hàng Sư Tử.... từ bỏ Vương vị 
của đời, xuất ø1a tu đạo. Sau này vì độ hóa Tâm kiêu mạn của đức vua Công Đức 
Trang Nghiêm, hiện vô lượng Thân Biên: Ở trong hư không tuôn mưa mọi loại vật 
màu nhiệm là các hương, hoa, hương bột, hương xoa bôi, lọng lụa màu, phướng, phan, 
làm các loại nhạc Trời, Mỹ Thiện (Yên tiệc), thức ăn uống, Anh Lạc, quân áO, các loại 
trân bảo đêu từ trong không trung rực rỡ rơi xuông. Mưa báu như vậy, tràn đây ba ngàn 
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Đại Thiên Thế Giới, chúng sinh được điều chưa từng có, đều rất vui mừng. Bấy giờ, từ 
Địa Thân, Chư Thiên, bên trên đến Trời A Ca Nhị Tra (Akanistha: Sắc Cứu Cánh) 
đêu vui mừng hớn hở, xướng lên như vây : “Đại Bồ Tát này xứng đáng được tên là Hư 
Không Tụng. Sở đĩ như thể là do từ trong hư không tuôn mưa vô lượng trân bảo tràn 
đây tất cả". Lúc này Đức Thế Tôn liên Ấn Khả lời nói đó, đặt tên là Hư Không 
Tạng”. 

Trong Kinh cũng ghi chép rằng: “Hư Không Tạng Bô Tát được người đời xưng 
là Nhất Thiết Chúng Sinh Y Tam Muội, người đã dùng sức Tam Muội này ở ba ngàn 
Đại Thiên Thế Giới này, trong hư không trên Diệu Bảo Trang Nghiêm Đường tuôn 
mưa mọi loại vật màu nhiệm, tùy theo mong muốn của chúng sinh mà ban cho đây đủ. 
Ấy là cần hoa thì tuôn mưa hoa, cân vòng hoa, cân hương, cân hương bột, cân hương 
xoa bôi, cân lọng phan phướng băng lụa màu, cần mọi loại âm nhạc, cân vật dụng Anh 
Lạc quân áo nghiêm thân, cân thức ăn uông ngon ngọt đẹp đẽ, cần xe cộ người theo 
hầu; cân Vàng, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê, Xà Cừ, Mã Não, trân châu, San Hô...thi tuôn 
mưa mọi loại trân bảo như vậy, tủy theo ÿ ban cho. 

Có Người cân Pháp, muốn Pháp, ưa thích Pháp, thì ở trong hư không tủy theo 
điêu thích nghe sẽ phát ra mọi Pháp Âm mà tai ưa thích, ây là: Khê Kinh, Âm Hợp Kệ 
Kinh, Thọ Ký Kinh, Kệ Kinh, Kết Khả Kinh, Nhân Duyên Kinh, Song Cú Kinh, Bản 
Sanh Kinh, Thắng Xứ Kinh, Phương Đăng Kinh, VỊ Tăng. Hữu Kinh, Đại Giáo Sắc 
Pháp...Người cân Kinh của nhóm như vậy đêu tương ứng xuất ra hết. 

Người cân ví dụ, người cân khắp âm thanh (biến âm) của hàng Na La (Nara:loài 
nĐØƯỜI), nĐØƯỜI cân ngôn ngữ khéo, người cần mọi loại tạp âm, người cân âm thanh 
thâm sâu, người cần âm thanh cạn cợt của phương tiện...người cân âm thanh của nhóm 
như vậy đêu tương ứng xuất ra hết. 

Người cân Thanh Văn Thừa (Šrävaka-yäna) độ thì tương ứng tuôn ra Pháp bốn 
Đề, người cần Duyên Giác (Pratyeka-buddha) độ thì tương ứng tuôn ra Pháp Âm 
(Dharma-ghosa) của mười hai Nhân Duyên thâm sâu, người cân Đại Thừa (Mahä- 
vana) độ thì tương ứng tuôn ra Pháp Âm chắng thoái chuyên của sáu Ba La Mật (Sad- 
pAramIft3).............. 

Dùng sức Thân của Hư Không Tạng Bỏ Tát cho nên, ở trên không trung tuôn mưa 
Pháp màu nhiệm và tiên của như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh trong ba ngàn Đại 
Thiên Thế Giới được đây đủ vô lượng ước nguyện khoái lạc chăng thể nghĩ bàn. 

Chúng sinh có bệnh khổ sẽ được thuốc trừ khỏi bệnh, chúng sinh cô đơn nghèo 
khó được vô lượng trần bảo, chúng sinh bị cột trói cắm đoán được khai ngộ giải thoát, 
các Căn chắng đủ đêu được đây đủ”. 


_ Quyến 2 “Biệt Tôn Tạp Ký” ghi chép răng: “Hư Không Tạng Bô Tát biểu thị 
cho hăng sa Công Đức Phước Tụ Tư Lương của tất cả Như Lai. Người tu Du Già 
(Yoga) thì vào trong Bộ này, nhanh chóng thành tựu tất cả Phục Tàng đã mong câu, 
đều hiện được báu Chân Đa Ma Ni (Cintfamann)ˆ”. 


_ “Giác Thiên Sao” trích dẫn quyên 11 ”Đại Nhật Kinh Sớ” nói răng: “Như hư 
không (Akäé§a, hay Gagana) chắng thể phá hoại, tất cả chăng thê thắng được, cho nên 
gọI là Hư Không (Akasa).. .. Lại nói vê chữ Tạng (Garbha): Như con người có kho 
báu lớn, ban cho điều mong muôn, tự tại lây dùng chắng bị nghèo túng. Tạng Hư 
Không của Như Lai cũng lại như vậy, tất cả việc lợi lạc của chúng sinh đều từ bên 
trong tuôn ra võ lượng Pháp Bảo, tự tại nhận dùng, không bao g1ờ cạn hết, nên øỌI là 
Hư Không Tạng. Tạng này hay sinh ra tật cả Phật Sự vậy". 
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c— Quyền 4 “Giáo Vương Kinh Sớ” lại nêu rằng: "Hư Không Tạng Đại Bỏ Tát, là 
chủ của Tam Muội, tức là Hạnh mà vị Bồ Tát này đã tu, cho nên nói là Hư Không 
Tạng Bồ Tát Tam Muội Gia, gom tụ Phước Đức vô biên không có bờ mé, giống như 
Hư Không, cho nên nói là Tạng". 

Lược lại, có ba nghĩa là: Một là Năng Tàng (hay tàng chứa) nên gọi là Tạng, hai 
là Sở Tàng (nơi chứa) nên gọi là Tạng, ba là Năng Sinh (hay sinh) nên gọi là Tạng. 
Tam Muội Gia (Samaya) này bao hàm gom tụ Phước Đức (Punya) của Thế Gian 
(Loka) và Xuất Thế Gian (Lokottara), không có chỗ nào gây trở ngại được. 

Nói Năng Tàng mà gọi là Tạng, cho nên trong “Lý Thú Thích” nói răng: “Bồ 
Tát này ở vành trăng bên phải, biểu thị cho nhóm gom tụ Tư Lương hằng sa Công Đức 
thuộc Chân Như của tât cả Như Lai. 

Lại chúng sinh Phước mỏng chắng thể cảm nhận được, nên vì kẻ có Phước mỏng 
mà hiển bày Phục Tàng, cho nên gọi là Sở Tàng. 

Đại Thánh Từ Bì thương xót Hữu Tình, mở Tạng Pháp Giới, sinh ra vô lượng 
Kim Cang, bảy báu ban cho tất cả, cho nên nói Năng Sinh là Tạng vậy". 


_ Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thân Chú ghi nhận Đức Phật Đà ngợi khen Hư 
Không Tạng Bỏ Tát răng: 

Thiên Định như biên 

Tĩnh GIỚI như nui 

Trí như hư không 

Tỉnh tiên như gió 

Nhân như Kim Cang 

Tuệ như hằng sa. 

Là Pháp Khí của Chư Phật, con mắt của Chư Thiên, Chính Đạo của con nIĐƯỜI, 
chỗ nương tựa của súc sinh, nơi Quỷ đói theo về, Pháp Khí cứu hộ chúng sinh ở Địa 
Ngục.... xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tối thắng của tất cả chúng sinh”. Có thể 
thây Công Đức thù thắng của vị Bộ Tát này vậy. 


_ Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát lại ghi nhận răng:" Khi Đức Phật Đà ở núi Khư 
La Để Xí thời Hư Không Tạng Bô Tát từ chỗ của Đức Phật Thắng Hoa Phu Tạng tại 
Thế Giới Nhất Thiết Hương Tập Y ở phương Tây cùng với mười tám ức Bô Tát đi 
đến Thế Giới Sa Bà, cùng nhau dùng sức Thân đó biến hóa Thế Giới Sa Bà trở thành 
Tịnh Thổ, khiến cho tât cả Đại Chúng trong Hội, hai tay đêu có viên ngọc Như ÝY Ma 
Ni, viên ngọc ây phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp Thế Giới, cùng tâu nhạc Trời sinh 
ra mọi loại vật báu”. 


— A Sa Phộc Sao nêu ra trong “Lý Thú Thích” răng: "Người tu hành tu Hư 
Không Tạng Bồ Tát Tam Ma Địa Hạnh, cân phải xây dựng Mạn Trà La của Bản 
Tôn Bô Tát này. Chính giữa vẽ Hư Không Tạng Bồ Tát như bản hình, phía trước vẽ 
Kim Cang Bảo, bên phải vẽ Kim Cang Quang, bên trái vẽ Kim Cang Tràng, phía 
sau vẽ Kim Cang Tiếu, bốn góc của Nội Ngoại Viện đêu đặt riêng bỗn Cúng Dường 
của Nội Cúng như bản hình. Cửa Đông an trí cái Chày Kim Cang, cửa Nam an trí Bảu, 
cửa Tây an trí Hoa Sen cửa Bắc an trí cái Chuông. Người tu hành nêu vào Mạn Trà La 
này, thời khiến cho mọi mong câu trong đời này của người khác đêu được tất cả phú 
quý, quan vị, diệt tất cả sự nghẻo túng". 

Ngoài ra, trong quyền thứ 300 “A Sa Phộc Sao cũng nêu ra trong “Đại Hư 
Không Tạng Quỹ” răng: "Tại gia, Xuất Gia có Phước mỏng, thiêu Đức, thiếu thôn vật 
dụng...mong câu Thăng Nguyện thuộc Thê Gian và Xuất Thê Gian, phân nhiêu chắng 
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toại ý. Nếu y theo Giáo Pháp này tu hành thì chướng của nhóm nghiệp báo thảy đều 
tiêu trừ; tăng trưởng Phước Đức, tâm thân vui vẻ, tịnh tín Đại Thừa, lợi lạc Hữu Tình, 
tâm không thoái chuyền; hết thảy Tài Bảo thuộc Thê Gian và Xuất Thế Gian thảy đêu 
đạt được, đối với tất cả chúng sinh hay làm lợi ích. Một lần xưng một lần niệm đều 
øom tụ được Phước giông như Hư Không, huông chi tác ý như Pháp Tu trì, mọi 
nguyện ặt được thành tựu thù thăng". 

Từ đây có thể biết hiệu nghiệm của Pháp câu Tài Bảo Phú quý ấy là giống nhau. 


TỒN TƯỢNG CỦA HƯ KHÔNG TANG BÔ TÁT 


_ Trong Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát ghi nhận răng: "Bấy giờ nên khởi 
Tâm nhìn tưởng Hư Không Tạng Bỏ Tát đó, trên đỉnh có viên ngọc Như ý, viên ngọc 
Như ý ây có màu vàng tía (tử kim sắc). Nếu thấy viên ngọc Như Ý liên thây mão Trời, 
trong mão Trời đó có 35 tượng Phật. Tượng Phật ở mười phương trong viên ngọc Như 
Ý hiện thân Hư Không Tạng Bỏ Tát, dài hai mười do tuân. Nếu hiện thân lớn, ngang 
băng VỚI Quán Thế Âm. Bồ Tát này ngôi Kiết Già, tay nâng viên ngọc Như Ý, viên 
ngọc Như ý diễn mọi Pháp Âm". 





___ Giác Thiên Sao nêu ra trong “Lý Thú Thích” răng: "Lưng của Hư Không Tạng 
Bô Tát có vành trăng, tay phải câm báu Kim Cang, tay trái tác Thí Nguyện, ngôi Bán 
CIà". 
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Lại ghi nhận Niệm Tụng Kết Hộ nói là: “Hư Không Tạng Bồ Tát có thân màu 
vàng tía, đỉnh đội năm Đức Phật, tay trải tác Thí Vô Úy, tay phải cầm Hoa Sen xanh, 
trong Hoa Sen có báu pha lê hông. Bồ Tát ở Hoa Sen xanh Trung Thừa, ngôi trong 
vành trăng”. 
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Tạng Bồ Tát (Nan- 


ông 


Tượng của Hư Kh 


^ 


ân Tôn 


Mật Cáo Tây Tạng ghi nhậ 


mkhahi-sñin-po, Nam-mkhah-mdsod) là: 
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SN. Ế Gà đao 19 Yyin 1M? T2 HAY T„ Nc 
 . \ r = tt 





T - 
_. 


_ Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhätu-mandala) thì Hư Không Tạng Bồ 
Tát được xưng là Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu) và là một trong 16 vị Bỗ 
Tát đời Hiền Kiếp, có vị trí thứ ba tại phương Nam của cái Đàn hình vuông ở Ngoại 
Viện. 
,) Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Hư Không Tạng Bồ Tát có Tôn Hình giống 
như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phú Quý Kim Cương, Viên Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (Ä) hay A (#Ð 
Tam Muội Ca Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 
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Chân Ngôn là: 
# TƯUI T(#4l 4& H 
OM_ GAGANA GANJIAYA SVAHA A 


Hay # 7ƯUI T(##4L H4S& - 
GOM GAGANA GANJAYA AÀ  SVAHA 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Hư Không Tạng Bồ Tát hay Bảo Ba La 
Mật Bồ Tát có chữ chủng tử là: TRAH (3$) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biểu thị cho việc được tròn đủ ước 
nguyện của tất cả chúng sinh, không còn thiếu thôn 





Chân Ngôn là: 
đ##tu # 
VAJRA-GAURI TRANH 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Hư Không Tạng Bỏ Tát có chữ chủng tử là: HŨM 
(&) 
Tôn Hình: Thân màu thịt tráng, lòng bàn tay phải cầm viên ngọc báu Như Y, tay 
trải đề ngang eo năm quyên. 
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Chân Ngôn là: 
# TƯ(ặ{ (TA lá á 
OM_ GAGANA GANJIAYA SVAHA HUM 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Hư Không Tạng Bô Tát có chữ chủng tử là: 
HUM (Ä&) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 





Chân Ngôn là: 
# TƯ(ặT /( lá á 
OM_ GAGANA GANJIAYA SVAHA HUM 


) Tại Tứ Án Hội (Catur-mudra) thì Hư Không Tạng Bồ Tát được xưng là Kim 
Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna-bodhisatva) 

Chữ chủng tử là: TRAH (3È) 

Tôn Hình: Màu vàng, đầu đội mão báu Tam Biện Bảo Châu, tay trái cầm Tam 
Biện Bảo Châu, tay phải kết Dữ Nguyện Án. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
#4 ÄgH di  tsãš 
SARVA-MUDRAM ME PRIYA BHAVATU 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Hư Không 
Tạng Bô Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu Như Ý. 








Chân Ngôn là: 
# TƯU T(Ệ4L 44A 
OM_ GAGANA GANJIAYA SVAHA A 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Hư 
Không Tạng Bô Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu. Biều thị cho việc mở bày vạn Đức, 
tùy theo sự mong câu, hay sinh ra vạn Pháp 
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Chân Ngôn là: 
# TƯU T(Ệ4l 4& Ä 
OM_ GAGANA GANJIAYA SVAHA A 


_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
,) Tại Thích Ca Viện thì Hư Không Tạng Bồ Tát là vị theo hâu bên trái Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật và đại diện cho Tăng Bảo 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải dựng lòng bản tay, co ngón trỏ ngón 
giữa cầm cây phất trăng. Tay trái úp quyên để phía trước rồn câm hoa sen, trên hoa sen 
có viên ngọc màu xanh lục, khoác Thiên y, đứng thăng trên tòa hoa sen. 





Mật Hiệu là: Võ Tân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (S&) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 





363 


Tướng Ấn là: Hư Không Tạng Ấn (Hư Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón trỏ để bên 
dưới hai ngón giữa, đưa ngón cái vào trong lòng bàn tay). 





Chân Ngôn là: 

4H ñH1 4£ ÄẤtXHZ717(17ˆ2 &#ã t[ 41^ˆ 4&* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  AKASA SAMANTA-ANUGATA 
VICITRAM VARA-DHARA  SVAHA 


) Tại Hư Không Tạng Viện thì Hư Không Tạng Bô Tát là Chủ Tôn của viện. 

Viện này đại biểu cho Bi Trí Hợp Nhất, hàm chứa vạn Đức, hay trao cho chúng 
sinh tât cả báu màu nhiệm kèm Trí Đức đây đủ nhưng dùng Phước Đức làm gốc. Trong 
đó: 

Hư Không Tạng Bồ Tát: Tay phải cầm cây kiếm biểu thị cho Trí Đức. Tay trái 
câm hoa sen biểu thị cho Phước Đức. Tôn này và các quyền thuộc biểu thị cho Đức của 
Phật Bộ 

Thiên Thủ Quán Âm dùng Liên Hoa Bộ Quản Âm Viện làm Nhân Hạnh để 
sinh ra Quả Đức. Tôn này và các quyên thuộc biêu thị cho Đức của Liên Hoa Bộ 

Kim Cương Tạng Vương Bộ Tát dùng Kim Cương Bộ Kim Cương Thủ Viện 
làm Nhân Hạnh để sinh ra Quả Đức. Tôn này và các quyền thuộc biểu thị cho Đức của 
Km Cương Bộ 

10 vị Ba La Mật Bồ Tát: 5 vị Bô Tát Đàn, Giới, Nhẫn, Tiên, Thiên biểu thị 
cho Phước Môn. 5 vị Bộ Tát Bát Nhã, Phương Tiện, Nguyện, Lực, Trí biểu thị cho 
Trí Môn. 

Viện này gôm có 28 Tôn được trình bày như sau: 


le s s®@&®®® ®8®1⁄4®) œ 4 
@ &) 
@) @(®Œ)ŒĐ( (&(Â&⁄#⁄ )ON 


he; ° 


_ Hàng trên từ trái qua phải có l4 Tôn 
I_ Phi Thiên ({) 

2_ Phi Thiên (`) 

3 Thiên (&) 

4_ Tiên (@) 

5_Nhãn(®) 

6_ Giới (®) 

7 Đàn (*Š) 

sS_ Tuệ (đ\) 
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9_ Phương (31) 

10_ Nguyện (®) 

II Lực (&) 

12 Trí (®') 

13_ Sứ Giả(Ä) 

14_ Sứ Giả(Ä) 
_ Hàng giữa từ trải qua phải có 3 Tôn 

l Thiên Thủ (§Y) 

2_ Hư Không Tạng (SE) 

3 Kim Cương Tạng (22 mặt, 108 tay) (&) 
_ Hàng dưới từ trái qua phải có II Tôn kèm 2 hoa sen 

l_ Công Đức Thiên (#Ù 

2_ Bà Tô Đại Tiên (*4) 

3_ Bất Không Câu Quán Thê Âm (Œ@†) 

4_ Phẫn Nộ Câu Quán Thế Âm (3Ä) 

5_ Sinh Niệm Xứ Bồ Tát (7U 

6_ Cộng Phát Trí Chuyển Luân Bỏ Tát (ÄÑ) 

7_ Vô Câu Thệ BôTát (#&&) 

§_ Tô Bà Hô(&) 

9_ Kim Cương Châm (Ä) 

10_ Tô Tất Địa Già La BôTát (®) 

11 Mạn Đô La Bô Tát (&) 

12_ Liên (Sen) 

l3_ Liên (sen) 


1- Hư Không Tạng Bồ Tát (Akä§a-garbha, hay Gagana-gañJa): 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điêu ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. Là Chủ Tôn của Hư Không Tạng Viện trong Thai Tạng CI1ới Man Đa 
La 

Tôn Hình: Thân màu thịt, đầu đội mão Ngũ Phật, co cảnh tay phải câm cây kiếm, 
chung quanh cây kiêm toả lửa sáng. Tay trái để bên cạnh eo cầm hoa sen, trên sen có 
viên ngọc báu Như Ý. Ngôi trên hoa sen báu. 

Hiện thân màu thịt biểu thị cho nghĩa Nhân của vạn hữu tức là Quả, Nhân Quả 
chắng phải hai. 

Đâu đội mão Ngũ Phật biểu thị cho Quả Đức của Tôn này có đây đủ vạn Đức. 

Tay phải câm cây kiêm báu biểu thị cho Trí của Nội Chứng mà 5 Ba La Mật Bồ 
Tát: Tuệ, Phương, Nguyện, Lực, Trí ...do đầy sinh ra. 

Tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. Viên ngọc báu có một múi, ba 
múi hoặc 5 múi. Viên ngọc có một múi (Nhất Biện Bảo Châu) biệu thị cho Tâm Bồ Đề 
của một Thật Tướng. Ba múi biểu thị cho 3 Bộ của Thai Tạng GIới: Đại Định, Tuệ, 
Trí. Viên ngọc báu có 5 múi (Ngũ Biện Bảo Châu) biểu thị cho 5 Trí của Kim Cương 
CHớI, cũng tức biểu thị cho Phước Đức của Nội Chứng, từ đây tuôn ra 5 Ba La Mật Bồ 
Tát: Đàn, Giới, Nhẫn, Tiến, Thiên... 10 vị Ba La Mật Bô Tát thuộc Yết Ma y theo hai 
Nghiêm Phước Trí của Hư Không Tạng Bô Tát mà hiện ra, thành quyên thuộc của Bát 
Nhã Bồ Tát. 
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Mật Hiệu là:Như Ý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (S&) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu 


Tướng Ấn là: Hư Không Ản. 





Chân Ngôn là: 

41t #2(4 {€á{® H8 #U2U7UT2 @@#tÄ{ 4{^ 44% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AKASA SAMANTA ANUGATA 
VICITRAM-VARA DHARA SVAHA 


2_ Đàn Ba La Mật Bô Tát (Dãna-päramitä-bodhisatva): 
Dãna-paramrifa dịch âm là Đàn Na Ba La Mật Đa. dịch ý là Bô Thí Đáo Bỉ Ngạn. 
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Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bô Tát, 
và thành quyền thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma, tay trái cầm cái mâm Kim Cương, 
trên mâm chứa đây hoa hoặc quả trái. Tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón cái, ngón 
giữa cùng vịn nhau, giao ông chân ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là:Phố Thí Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DA (*) 
Tam Muội Ga Hình là: Quả trái ngon ngọt. 





Tướng Ấn là Đàn Ba La Mật Ấn: Ngửa lòng bàn tay phải co độ Nhãn (Ngón giữa 
phải) cùng vịn Thiên độ (ngón cái phảI), các ngón khác đêu duôi thăng 





Chân Ngôn là: 

#“^ 47(8 7 Xx4adˆ^@4&@ÄÑt4x4*ˆ ứ 

Om_ bhagavate dãnädhipati visrja pũraya dãnam svähäã 

Do kết Ấn, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giỗng nghiệp keo kiệt trong vô 
lượng Kiếp, đắc được Phước của ba loại Thí là: Tư Sinh Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí... 
tức viên mãn Đàn Ba La Mật (Dãäna-päramitä). Đời này được giàu có, đây đủ tư 
duyên, Tâm được tự tại, thọ mệnh lâu dài. 
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3_ Giới Ba La Mật Bô Tát (Šïla-paramitä-bodhisatva): 

ŠTla-päramitä dịch âm là Thi La Ba La Mật Đa, dịch ý là Giới Đáo Bỉ Ngạn. Là 
một trong 10 vị Ba La Mật Bồ Tát và thường dùng hương Giới để trang nghiêm nghiệp 
của Thân Khâu Ý. 

Tu học Pháp Môn của Giới Ba La Mật Bô Tát ắt hết thảy tội vi phạm vào 4 
Trọng Cẩm, hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phạm vào 8 tội nặng đêu được trong sạch, 
ngày sau tuỳ theo ước nguyện được sinh về cõi Phật thắng diệu trong sạch 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyền thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hìỉnh:Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Dựng lòng bàn tay phải , co cong 
ngón trỏ và ngón giữa, tay cầm cây gậy ngắn, đâu gậy có viên ngọc báu ba múi toả lửa 
sáng. Úp lòng bàn tay trái trên đâu gối, mắt hướng về bên phải nhìn xuống dưới. Giao 
ông chân ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thi La Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Šĩ (\) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên Ngọc báu 





Tướng Ấn là: Giới Ba La Mật Ấn, hai tay cài chéo các ngón bên trong rôi năm 
thành quyên, dựng thăng hai ngón cái. 





Chân Ngôn là: 

#“ ftđq@t47(8'7 á^ ấ 

Om_ Sïila-dhärini bhagavate hũm hah 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giông nghiệp phá Giới 
trong vô lượng Kiếp, được Công Đức của 3 loại Giới là: Nhiếp Luật Nghỉ Giới, 
Nhiếp Thiện Pháp Giới, Nhiêu Ích Hữu Tình Giới... tức viên mãn Giới Ba La Mật 
(Sila-paramitä) thường dùng hương Giới trang nghiêm nghiệp thân khâu ý. Hết thảy 
việc vi phạm bốn Trọng Câm (4 loại Câm Giới rât nghiêm trọng của Tỳ Khưu), Bật 
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Sô (Bhiksu) Bật Sô Ni (Bhiksuni) phạm tám Tha Thắng Tội (Päräj Ika: tội nặng của 
Ty Khưu) thảy đêu thanh tĩnh, ngày sau tùy theo Nguyện được sinh về cõi cõi Phật 
Tịnh Diệu. 


4_ Nhẫn Nhục Ba La Mật Bồ Tát (Ksänti-päramitä-bodhisatva): 

Ksanti-paramifa dịch âm là Khất Xoa Đề Ba La Mật Đa, dịch ý là Nhẫn Đáo Bi 
Ngạn. Là một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyền thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải hơi co ngón giữa, ngón vô 
danh, ngón út, dựng lòng bàn tay hướng về thân. Tay trái cầm cái mâm vàng hướng về 
trái tim. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đề Sát Kim Cương, hoặc Đề Lợi Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Ksa (8Ñ) hay Ksam (&) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái gương báu 





Tướng Ấn là Nhẫn Nhục Ba La Mật Ấn: Dựa theo Giới Ba La Mật Ấn, đem Tiên 
Lực (2 ngón trỏ) hợp nhau như cây kim, kèm đứng Thiên Trí (2 ngón cái). 





Chân Ngôn là: 
#“^ 47t 1 Sứ đựứtˆ á áec 


©Om_ bhagavate ksanfi-dharini hũm pha{ 


369 


Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp giận ghét 
trong vô lượng kiếp, đắc được Công Đức của ba loại Nhẫn là: Hại Oán Nại Nhẫn, An 
Thọ Khổ Nhẫn, Đề Sát Pháp Nhẫn. Tức viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật (Ksänti- 
paramifä). Nghị dung đoan nghiêm khiến người ưa nhìn, chăng khởi ganh ghét, đều 
đến gân gũi phụ giúp, Thắng Giải (Adhimoksa) thâm sâu, tùy niệm biên hóa. 


5_ Tinh Tiền Ba La Mật Bồ Tát (VTrya-päramitä-bodhisatva): 

VTrya-päramitä dịch âm là Vi Lợi Dã Ba La Mật Đa, dịch ý là Tinh Tiên Đáo Bi 
Ngạn. Là một trong 10 vị Ba La Mật Bồ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyền thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay trải cầm cây kích Độc Cổ. Dựng 
đứng lòng bàn tay phải, co ngón vô danh với ngón út, biểu thị cho Thệ Cú (câu thê 
nguyện) của dũng mãnh tinh tiến. 





Mật Hiệu là: Tuệ Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Vi ((Ñ), hoặc Vĩ (đ\) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây Kích 





Tướng Ấn là Tinh Tiên Ba La Mật Ấn: Dựa theo Nhẫn Ba La Mật An, mở bẻ 
Tiên Lực (2 ngón trỏ) liên thành. 





Chân Ngôn là: 
#“ã/ÿj#£q á* ã\(3J ấ J2 


©Om_ virya-käri hũm, virye virye svahäã 
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Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giỗng nghiệp giải đãi, lười 
biếng, đắc được ba loại Tinh Tiên là: Bị Giáp Tinh Tiến, Nhiếp Thiện Pháp Tỉnh 
Tiến, Lợi Lạc Hữu Tình Tinh Tiên, tức viên mãn Tỉnh Tiến Ba La Mật (Virya- 
paramifa) thần tâm an vui, xa lìa các bệnh tật, không có khổ não, đều được (hành biện 
(thành công) Nguyện Phước Trí của Xuất Thể Gian (Lokottara) 


6_ Thiên Ba La Mật Bồ Tát (Dhyãna-päramitä-bodhisatva): 

Dhyäna-päramifä dịch âm là Địa Dã Tha (Thiên Na) Ba La Mật Đa, dịch ý là 
Tĩnh Lự Đảo Bỉ Ngạn. Lược xưng là Thiên Ba La Mật, là một trong T0 vị Ba La Mật 
Bồ Tát. 

Tu học Pháp Môn của Thiên Na Ba La Mật Bỏ Tát sẽ hay viên mãn Thiên Ba La 
Mật, thân tâm nhẹ nhàng linh hoạt, hết thảy thần thông đều được thành tựu, các Ma 
chắng thê xâm hại, tất cả Nghiệp Chướng thảy đều tiêu diệt. 

Tôn này được sinh ra từ Phước Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, 
và thành quyền thuộc của Bát Nhã Bỏ Tát. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, khoác áo Yết Ma, tay kết Pháp Giới Định Ấn, 
ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Chính Định Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Hũm (&), hoặc Dhya (đ†) 
Tam Muội Gia Hình là: Định Ấn. 


\ \l ị lÌ TI 
đU Đụ 
Ề l 


_ B. 





Tướng Ấn là Di Đà Định Ấn: Liên ngôi Kiết Già, ngửa lòng bản tay trái đặt trên 
Cà Phu, ngửa lòng bàn tay phải đặt trên tay trải, đề hai độ Thiên Trí (2 ngón cái) cùng 
chạm móng nhau. 





Chân Ngôn là: 
#“^ 47(8 1 ý qdq#đq@t( H7 X5” á á â á Z&£ 
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Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp tán loạn 
trong vô lượng Kiếp, đắc được ba loại Tĩnh Lự là: An Trụ Tĩnh Lự, Dẫn Phát Tĩnh 
Lự, Biện Sự Tĩnh Lự, tức viên mãn Thiên Ba La Mật (Dhyäna-päramitä). Thân tâm 
nhẹ nhàng lanh lợi, mau được thành tựu Thân Thông đã tu, các Ma chắng dám xâm 
nhiễu, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt. 


7_ Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát (Prajñä-päramita-bodhisatva): 

PraJña-paramifa dịch ý là Tuệ Đáo Bỉ Ngạn. Lại xưng là Tuệ Ba La Mật Bồ Tát, 
là một trong 10 vị Ba La Mật Bô Tát. 

Tu trì Pháp Môn của Bát Nhã Ba La Mật Bô Tát sẽ hay chứng được Trí Tuệ viên 
mãn của Bát Nhã Ba La Mật mà ngộ giải Pháp của Thế Gian với Xuất Thế Gian. Rộng 
lớn thông đạt 5 Minh của Bồ Tát là: Thanh Minh, Nhân Minh, Y Phương Minh, Công 
Xáo Minh, Nội Minh. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bô Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bỏ Tái. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải để cạnh eo cầm cây kiếm. Tay trái dựng lòng 
bàn tay, co ngón trỏ ngón giữa và duỗi giương 3 ngón còn lại. Hơi dựng đâu gối phải, 
khoác áo cà sa. 





Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Dhi (đ\), hoặc Pra (®{) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu 
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Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ấn: Tay trái duỗi năm ngón băng phắng, ngửa đặt dưới 
trái tìm, đem tay phải che ở trên tay tráI. 


Chân Ngôn là: 


#“dtf#“ &1 8&đ^ˆ 

©Om_ dhĩh šrI $ruta vijaye svahä 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp ngu si trong 
vô lượng Kiếp, đắc được ba loại Tuệ là: Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ, Pháp 
Không Vô Phần Biệt Tuệ, Câu Không Vô Phân Biệt Tuệ, tức viên mãn Bát Nhã Ba 
La Mật (Prajña-paramit3), đắc được thông minh Trí Tuệ, ngộ giải (lĩnh ngộ hiểu rõ) 
Pháp Thế Gian (Loka) và Xuất Thế Gian (Lokottara), thông đạt rộng rãi nghĩa lý 
thâm sâu của năm Minh [Panca-vidyä-sthänäni: gôm có Thanh Minh (Sabda-vidy3), 
Công Xảo Minh (SŠilpa-karma-vidyä), Y Phương Minh (Cikitsa-vidyä), Nhân Minh 
(Hetu-vidya), Nội Minh (Adhyatma-vidyaA)] 


8_ Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát (Upäyä-päramitä-bodhisatva): 

paya-paramita dịch ý là Phương Tiện Đảo Bỉ Ngạn, là một trong I0 vị Ba La 
Mật Bồ Tát. 

Tu học Pháp Môn của Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát có thể tiêu trừ Nghiệp 
chất chông trong vô lượng kiếp để đắc được phương tiện khéo léo của sự Hồi Hướng, 
phương tiện khéo léo cứu tế chúng sinh. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bồ Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bỏ Tái. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, co khuỷu tay phải cầm sợi dây. ngửa bàn tay trái để 
trước ngực nhận đâu sợi dây. Ngôi trên toà hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Cứu Cánh Kim Cương, hoặc Cứu Cánh Thiện Xảo Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: Mai (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Sợi dây 


ÔN 





Tướng Ấn là Phương Tiện Ba La Mật Ấn: Tay phải: Tuệ (ngón út) Phương (ngón 
vô danh) nắm Trí độ (ngón cái). Tay trái: Đàn (ngón út) Giới (ngón vô danh) nắm 
Thiên độ (ngón cái). Hai tay cùng nắm lại, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) quay lưng lại 
với nhau,dựng thăng như cây kim, duỗi bằng Tiến Lực ( 2 ngón trỏ) cùng trụ bên cạnh 
nhau. 





Chân Ngôn là: 

#“^ H# X3 A1“ ứ 

Om_ mahä-maitra-citte syvahä 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giỗng Nghiệp phương tiện 
không khéo léo trong vô lượng Kiếp, đựơc hai loại Phương Tiện khéo léo là: Hôi 
Hướng Phương Tiện Thiện Xảo, Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo, tức 
viên mãn Phương Tiện Ba La Mật (Upaya-paramitä). Tu trì sáu Ba La Mật (Sad- 
päramifä) của Thế Gian (Loka). Do Ân Chân Ngôn này tương ứng Du Già (Yoga) chỉ 
thực hiện chút ít công nghiệp sẽ mau được thành tựu Phước Đức rộng nhiêu, đêu đến 
Cứu Cánh (Uttara) thành Tư Lương (Sambhãra) của Vô Thượng Bộ Đề (Agra- 
bodhn). 


9_ Nguyện Ba La Mật Bồ Tát (Pranidhana-päramitä-bodhisatva): 

Pranidhana-paramita dịch âm là Ba La NI Na Ba La Mật Đa, dịch ý là Thệ 
Nguyện Đáo Bỉ Ngạn. Là một trong I0 vị Ba La Mật Bồ Tát. 

Bỏ Tát này dùng nhóm 5 Đại Nguyện làm Nội Chứng, dùng sự hoá độ chúng 
sinh làm Bản Thệ. 

Tu trì Pháp Môn của Nguyện Ba La Mật Bỏ Tát có thể tiêu trừ Nghiệp chất 
chông trong vô lượng kiếp, được hai loại Thắng Nguyện: một là Cầu Vô Thượng Bồ 
Đề Nguyện. hai là Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, viên mãn Nguyện Ba La Mật. Trong 
khoảng từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, mọi mong cầu thuộc Thượng 
Nguyện thù thăng của Thế Gian với Xuất Thê Gian đêu được viên mãn. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bỏ Tát, và 
thành quyền thuộc của Bát Nhã Bỏ Tái. 
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Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, khoác áo Yết Ma. Dựng lòng bàn tay phải 
hướng cạnh tay ra ngoài, co ngón vô danh với ngón út. Dựng đứng lòng bàn tay trái, 
hơi ngửa hướng lên trên, co ngón trỏ ngón giữa câm Lộc Thủy Nang (Parisrävana: Cái 
túi lọc nước khử trùng), Ngôi bán Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Thành Tựu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (#4), hoặc SAM (#|) có ý là thành tựu, viên mãn. Biểu thị 
cho sự viên mản tât cả chúng sinh thành tựu Thệ Nguyện 

Tam Muội Ga Hình là: Thuỷ Nang (Parisravana: Cái túi lọc nước khử trùng) 





Tướng Ấn là Thí Võ Ủy Ấn: Tay phải dựng thắng năm ngón, đưa lòng bàn tay 
hướng ra ngoài làm thê Thí Vô Uy. 





Chân Ngôn là: 
#^ ã tứ“ ä§ ñ á d 


©Om_ Kãruni ha ha ha sam 
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Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giỗng nghiệp Nguyện ác 
trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thăng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bộ Đề 
Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Pranidhana- 
pärami(ä) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa ấy, mọi 
mong câu Thê gian và Xuất Thế gian với Thượng Nguyện Thù Thắng đêu được viên 
mãn. 


10_ Lực Ba La Mật Bồ Tát (Bala-päramitä-bodhisatva): 

Bala-paramifa dịch âm là Phộc La Ba La Mật Đa, tức là ý có đủ sức mạnh đến 
được bờ bên kia. Là một trong 10 vị Ba La Mật Bỏ Tát. 

Tu học Chân Ngôn của Bồ Tát này sẽ tiêu trừ nghiệp chông chất của tâm ý kém 
cỏi, đắc được sức tinh tiến lựa chọn quyết định và sức tu tập, điều phục tất cả phiên 
não, đoạn trừ tất cả Hoặc Nghiệp, lúc tu Đạo thời được quyết định Thắng Giải. Tất cả 
bạn bè của Thiên Ma tà ác chăng thê cải biên được chí hướng của người ây, và được 
Thánh Quả chăng thoái chuyền. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bô Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bỏ Tái. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải giang duỗi cùi chỏ, tay cầm 
lá sen, trên lá có một con sư tử. Tay trải năm quyên chông eo, hướng mặt về bên phải 
nhìn vật đang câm. Hai bàn chân: chân phải bên trong, chân trái bên ngoải cùng giao 
chéo nhau, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Dũng Lực Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Jam (4), hoặc Ba ( ), hay Jah (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Con sư tử trên lá sen. 


ụ | by 
a.AÍ 
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Tướng Ấn là Lực Ba La Mật Ấn: Dựa theo Giới Ba La Mật Án lúc trước, đều 
dựng Thiên Trí (2 ngón cái) Tiên Lực (2 ngón trỏ) Nhân Nguyện (2 ngón giữa) sao cho 
cùng hợp đầu ngón. 





Chân Ngôn là: 


#^XHWÄ& 154“ ñ6ðẽña*<& 

©Om_ damani mudite, hum ha ha ha huũm jah 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống nghiệp ý kém cới của 
Thế Gian và Xuất Thế Gian trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Lực là: Tư Trạch 
Lực, Tu Tập Lực, tức viên mãn Lực Ba La Mật (Bala-paramitä). Đôi với các pháp 
đối trị, giáng phục các phiên não, cắt đứt các Hoặc Chướng. Lúc tu Đạo thi quyết định 
Thắng Giải (Adhimoksa), tật cả Thiên Ma bạn ác chắng dám dời đối, đặc được bắt 
thoái chuyển (Avaivartika). 


11 Trí Ba La Mật Bồ Tát (Jñãna-päramitä-bodhisatva): 

Jñaäna-päramitä dịch âm là Nhạ Nương Nẵng Ba La Mật Đa. Là một trong 10 vị 
Ba La Mật Bồ Tát. 

Tôn này được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư Không Tạng Bô Tát, và 
thành quyến thuộc của Bát Nhã Bỏ Tái. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác áo Yết Ma. Tay phải dựng lòng bản tay cầm 
rương Kinh Phạn với một bộ phận của rương Kinh thòng xuông dưới. Ngửa lòng bàn 
tay trái để trước ngực, co ngón vô danh ngón út. Ngôi trên hoa sen trăng. 





377 


Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: Jña (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 


MỚy, lJ), 
\ : ñ 





Tướng Ấn là Trí Ba La Mật Ấn: Hai tay cài chéo nhau bên ngoài rôi nắm quyên, 
dựng thăng Đàn Tuệ (2 ngón út) trợ giao nhau chút ít, co đầu Tiên Lực (2 ngón trỏ) trụ 
tròn tra, dựng thăng Nhân Nguyện (2 ngón giữa) sao cho đâu ngón hợp nhau. 





Chân Ngôn là: 

#“ˆ HH§4#q á^ˆ 4ñ 

Om_ mahä-jñãna-kari hũm svähä 

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liên diệt hạt giống Câu Sinh Ngã Chấp 
và hạt giỗng Câu Sinh Pháp Chấp trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thọ Dụng 
Trí là: Thọ Dụng Pháp Lạc Trí, Thành Tựu Hữu Tình Trí [thiểu: ức viên mãn Trí 
Ba La Mật (]ñana-paramitä)]. Chặt đứt hai loại Chướng (Avarana) là: Phiên Não 
Chướng (Kle$ävarana) và Sở Trỉ Chướng (Jñeyävarana). Chứng được tất cả các Pháp 
như Huyễn, như dợn nước dưới nắng (dương diệm), như mộng, như ảnh tượng, như 
tiếng vang (cốc hưởng), như quang ảnh, như bóng tráng dưới nước (thủy nguyệt), như 
biến hóa, như Nhân Đà La võng (Indra-j3la: lưới trời Đề Thích), như hư không; chăng 
bao lâu mãn túc mười Địa (Daša-bhumnI), trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhùmn) 
làm Đại pháp sư. 


12_ Cộng Phát Ý Chuyển Luân Bồ Tát (Saha-cittotpada-dharma-cakra): 

Saha-cittotpada-dharma-cakra dịch âm là Sa Ha Chất Đô Đát Bả Đà Đạt Ma 
Chước Yết La. Lại xưng là Cộng Phát Tâm Pháp Chuyên Bộ Tát, đông với Tôn Tài 
Phát Tâm Chuyên Pháp Luân Bỏ Tát trong Kinh Bát Nhã Lý Thú 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Dựng đứng lòng bàn tay phải cầm giữ hoa sen, trên sen 
có bánh xe. Ngửa lòng bàn tay trái lên trên, để một cái chày Độc Cổ trên lòng bàn tay. 
Hướng về bên trái, ánh mặt nhìn xuông bên dưới, ngôi trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Pháp Luân Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 
Tam Muộ Ca Hình là: Bánh xe vàng trên hoa sen 





Chân Ngôn là: 
4H HH7 4£ đ@* Ä3#äđđ* 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RIM CAKRA VARTTI SVAHA 
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13_ Sinh Niệm Xứ Bồ Tát (Smrti-sajatyah): 

Smrti-sajãätyah có ý chỉ vị Bô Tát sinh ra phương pháp và Trí Tuệ. Lại xưng là 
Ức Niệm Sinh Bộ Tát. 

Tôn này biêu thị cho 4 Hạnh Đức: Từ, Bì, Hỷ, Xả của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình:Thân màu thịt. Tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen là vành trăng có 
Pháp Loa. Tay trái duỗi ngón trỏ, hơi co các ngón khác để ngang ngực rồi ngửa lên. 
Ngôi Bán Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ức Trì Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GAM (1Q). hay GA (TÙ 
Tam Muội Ca Hình là: Chày Yêt Ma trên hoa sen. Hoặc Thương Khư (Pháp 
Loa) 
đu 





Tướng Ấn là: Thương Khư Án. 





Chân Ngôn là: 
%1 {#4 {##Œ-T(†^ dH¿044^ 44% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GATAM DHARMA-SAMBHAVA - 
SVAHA 
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14 Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát: tên Phạn là Amogha-krodha-amkuá§a- 
räja dịch âm là A Mục Khư Cú Lộ Đà Ương Cú Xả La Nhạ, dịch nghĩa là Phẫn Nộ 
Câu Vương. Lại xưng là Phẫn Nộ Câu Bồ Tát 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có ba 
mặt bốn cánh tay. Mặt chính màu thịt, mặt bên trái màu xanh, mặt bên phải màu xanh 
lục, mỗi mặt đều có 3 con mắt, trên mặt có vị Hoá Phật. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa 
sen, tay thứ hai câm sợi dây. Bên Phải: tay thứ nhất cầm Thiết Câu, tay thứ hai tác Dữ 
Nguyện Ấn. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Trì Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä), hay O ($ẩ) 
Tam Muội Gia Hình là: Việt Câu (móc câu có lưỡi búa) 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, hoặc Liên Hoa Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H17 4{£€á” #äa 4ˆ 44+ 


Namah samanta buddhaãanam_ Kuvalaya svähä 
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15_ Bất Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát có tên Phạn là Amogha-amkusa, dịch 
âm là A Mộ Già Ương Câu Xả, dịch nghĩa là Bất Không Câu. Lại xưng là Bất Không 
Câu Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Bỏ Tát này có Bản Thệ là dùng móc câu Đại Bi dẫn nhiếp chúng sinh, hay câu 
triệu Thánh Trí của chư Phật nhập vào tâm của chúng sinh và hay câu triệu tất cả 
chúng sinh nhập vào cảnh giới của chư Phật, ý nguyện ây quyết định chăng trông rỗng 
(Amogha: bất không). 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có 
thân màu thịt, có bốn mặt bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất. câm hoa sen bên trên có 
móc câu, tay thứ hai câm sợi dây. Bên phải: Tay thứ nhất cầm móc câu, tay thứ hai 
cảm chày Tam Cô. 





Mật Hiệu là: Hoá Hiện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHI (() hay DHIRAM ((ŒŸ{†) 
Tam Muội G1a Hình là: Móc câu dựng đứng trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41 H7 4£ z(@{* tXad Ä4^ 4£ + 

Namah samanta-buddhanam_ Dhiram padmälaya svãähä 

Theo Bí Tạng Ký: thi Tôn này có toàn thân màu thịt, 3 mặt 4 tay, 2 mặt bên trái 
bên phải màu xanh. Bên trái: Tay ở trên cảm Hoa Sen trên có cái móc câu, tay ở dưới 
cảm Sợi Dây. Bên Phải: Tay ở trên câm cây Móc Câu, tay ở dưới cầm cái Chày Tam 


Cô. 
Cũng có lưu truyền Hình Tượng có 3 mặt 4 cánh tay. 
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16 Thiên Thủ Quán Âm (Sahasra-bhũja-arya-avalokite§vara): 

Sahasra-bhuJa-arya-avalokiteš§vara dịch là Thiên Thủ Thánh Quán Tự Tại. 

Tu trì Pháp Môn của Thiên Thủ Thánh Quán Tự Tại có thể thành tựu 4 Pháp: 
Tức Tai, Tăng Ích, Giáng Phục, Kính Ái Câu Triệu 

Tôn này biêu thị cho Đức Pháp Tài 

Tôn Hình: Thân có 27 đầu mặt, một ngàn cánh tay trong đó có 40 tay cầm khí 
trượng. Ngôi trên hoa sen báu. 





27 đầu mặt xếp thành 5 tầng, biểu thị cho 9 cõi hiển Phật Giới, tức hiển thị cho 
10 Giới Thể, trong đó : 
25 mặt biểu thị cho 25 Hữu là 6 nẻo luân hồi sinh tử, gồm có 
4 nẻo ác là Địa Ngục, Ngøạ Quỹ, Súc Sinh, Tu La (A Tu La). 
4 châu là : Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu 
Hóa Châu, Bắc Cu Lâu Châu. 
6 trời Dục giới là: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Diễm Ma Thiên, 
Đâu Suất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên,Tha Hóa Tự Tại Thiên 
4 trời Sắc Giới là: Sơ Thiên, Nhị Thiên, Tam Thiên, Tứ Thiên. 
3 trời : Vô Tưởng Thiên, Tĩnh Cư Thiên, ÀA Na Hàm Thiên. 
4 trời Vô Sắc Giới : Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu 
Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
Mặt thứ 26 biểu thị cho Quả Nhị Thừa . 
Bỏ Tát Đương Tôn không có mặt riêng. 
Mặt thứ 27 là mặt Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho Pháp Giới . 

40 tay (tức 40 pháp) biểu thị cho 5 Trí Tuệ của Như Lai nhằm minh họa cho vạn 
đức cứu cánh. Trong đó: 

a. Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya): biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí 
(Dharma-dhätu-prakrti-jñana) là cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, § tay thuộc 
Bộ này là: Hóa Phật, Dây Lụa, Thí Vô Úy, Phất Trân Trăng, Bàng Bài, Việt Phủ, Kích 
Báu, Dương Liễu minh họa cho pháp Tức Tai (Sãntika) là pháp tiêu trừ các loại bệnh 
nạn,việc ác của thân mình hoặc người khác. 
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b. Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya): biểu thị cho Đại Viên Kính Trí (Adars§a- 
Jñana) là cái Trí phản chiêu mọi sự vật mà không dính mắt vào sự vật nào, cũng không 
bị sự vật ây động chạm hay lay động được. Có 8 tay thuộc Bộ này là Bạt Chiết La 
(Tam Cổ Kim Cương), Chày Kim Cương (Độc Cổ Kim Cương) Kiếm báu,Cung điện, 
Bánh xe vàng (Kim Luân), Bát báu, Nhật Tình Ma NI, Nguyệt Tình Ma NI mình họa 
cho pháp Điều Phục (Abhicäruka) là pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điêu phục 
các người ác. 

c. Bảo Bộ (Ratna-kulaya): biểu thị cho Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñäna) là 
cái trí phô bày tâm thức Từ Bi Bình Đắng. Tám tay thuộc Bộ này là: Ngọc Như Ý, 
Kinh Báu, cây Cung Báu, Hoa Sen Trắng, Hoa Sen xanh, Chuông báu, Hoa Sen 
tím,Chùm Bồ Đào minh họa cho pháp Tăng Ích (Pusgtika) là pháp tu tăng ích về Trí 
Huệ, phước đức, thọ mệnh cho mình và người khác . 

d. Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya): biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí 
(Pratyaveksana-jñana) là sự quán tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng 
của các pháp mà không hê bị ngăn ngại. Tám tay thuộc Bộ này là: Hợp Chuởng, 
Gương báu, Ấn báu, Vòng ngọc, Hồ Bình, Quân Trì Bình, Hoa Sen hông, Tích Trượng 
minh họa cho pháp Kính Ái (Vaé$ikarana) là pháp tu cho mình và người khác được 
Chư Phật, Bồ Tát gia hộ hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp 
đở. 

e. Vết Ma Bộ (Karma-kuläya): biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna- 
jñana) là cái trí khéo léo thi hành mọi việc của thế gian chuyển chúng thành phương 
tiện giải thoát. Tám tay thuộc Bộ này là: Thiết Câu, Đỉnh Thượng Hóa Phật, Tràng 
Hạt, Hoa Báu, mũi Tên Báu, Rương báu, Độc Lâu, Mây Ngũ Sắc minh họa cho pháp 
Câu Triệu (Akarsami) là pháp triệu thỉnh Bản Tôn, chư Thân. Thông thường thì pháp 
này thường được nhiếp trong Kính Ái. 

_ Mật Hiệu là: Đại Bỉ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRIh (-&\) 

Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen nở tộ. 





Tướng Ấn là: Cửu Phong Bát Hải Ấn. Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, 
hơi cong lưng bản tay cách xa nhau, hai ngón giữa cùng hợp với nhau, chia mở dựng 
thăng hai ngón cái và hai ngón út 





Chân Ngôn là: 
#$ãả#w#qka 
©Om_ Vajra-dharma Hrth 
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17 Bà Tô Đại Tiên (Vasu-rsl): 

Vasu-rsI lại gọi là Bà Tự Tra, Phộc Tư Tiên, Bà Tư Tiên, Bà Tô Tiên Nhân. Gọi 
lược là Bà Tư, Bà Tra. tức là vị Tiên trong thời đại Phệ Đà của Ấn Độ. Tôn này cũng là 
một trong 27 vị Đại Tiên, một trong 10 vị Đại Tiên, một trong 2S Bộ Chúng. 

Trong Mật Giáo thì Tôn này là một vị theo hâu Đức Thiên Thủ Quán Âm và là 
một trong 28 Bộ Chúng của Quán Âm. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hình Tiên Nhân tu khổ hạnh. Nâng bàn tay phải tựa thế 
búng ngón tay. Tay trái cầm cây gậy Tiên. Đứng thăng ở bên trái, phía trước Thiên Thủ 
Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát 





Mật Hiệu là: chưa rõ 
Chữ chủng tử là: PA (*{), hoặc RSAM (# $S) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy Tiên _ 





Chân Ngôn là: 
_1X H1 4£“ ä@%St4“ˆ 4% 


Namah samanta-buddhanam_ Vasistha-rsim svähäã 


18_ Công Đức Thiên (ŠSr1-devI): 

Šrï-devT là vị Nữ Thân ban bố Phước Đức. Lại xưng là Cát Tường Thiên, Ma Ha 
Thất Lợi, Thất Lợi Nữ Thiên, Cát Tường Thiên Nữ, Cát Tường Công Đức Thiên, Bảo 
Tạng Thiên Nữ, Đệ Nhất Uy Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức Thiên... 

Lúc đầu, Thiên Nữ này vốn là một Vị Thần trong Thần Thoại Ấn Độ, là Ái Phi 
của Na La Diên Thiên (Nãräyana-deva), mẹ của Thần Ái Dục (Käma). 

Truyên thuyết khác cho răng Thiên Nữ này có tên là Lạc Khẩt-Sử Mính (Laksmi: 
Cát Khánh hoặc Công Đức Thiên). Cha tên là Đức Xoa Ca Long Vương (Taksaka- 
näga-raja), mẹ tên là Ha Lị Để Mẫu (Hrtye-mãfr), Anh tên là Tỳ sa Môn Thiên 
(Vaisravana-deva). 
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_ Sau này Thiên Nữ cùng với chư Thân của hàng Đề Thích (Indra), Ma Hê Thủ 
La (Mahe§vara), Tỳ Thấp Nô (Visnu)... du nhập vào Phật Giáo và trở thành hàng 
Thiên Thân Hộ Pháp cho Phật Giáo. 

Truyền thuyết của Phật Giáo Ấn Độ lại ghi nhận Thiên Nữ có cha tên là Đức Xoa 
Ca Long Vương, mẹ là Quỷ Tử Mẫu Thân, chông là Tỳ Sa Môn Thiên Vương 

Theo Phật Ciáo Trung Hoa, Công Đức Bản Khởi Kinh ghi là: Thiên Nữ có cha 
tên là Luân Đâu Đàn Vương, mẹ là Pháp Giới Ma Gia 

Tế Dư Bản Đỉnh Kinh ghi là: Thiên Nữ có cha tên là Đỉnh Đa Môn Thiên 
Vương, mẹ là Âm Cụ Đại Nữ 

Đồng thời hầu hết Kinh Bản đều ghi nhận Cát Tường Thiên Nữ là Hậu Phi của 
Tỳ Sa Môn Thiên Vương và xác nhận Thiên Nữ là vị Bộ Tát Bát Địa, vì Đại Nguyện 
Lực nên hiện hình Thiên Nữ ban bô lợi ích cho tất cả chúng sinh. 

Theo truyền thông Mật Giáo thì Cát Tường Thiên Nữ còn có người em gái tên là 
Hắc Nhĩ (Krsna-karna). Hai chị em cùng đi chung với nhau chắng rời. Chị tên Cát 
Tường, đổi đến đâu đêu đem lợi ích đến đó. Em tên Hắc Nhĩ, do có lỗ tai màu đen mà 
có tên, xưa dịch là Hắc ám. đi đến đâu đều gây nên sự tôn hoại. Do đó hai chị em 
(Công Đức Thiên, Hắc Ám Nữ ) biểu thị cho nghĩa Phước Họa Tương Tùy. Vì thế 
lúc tu Pháp của Cát Tường Thiên Nữ thì nên niệm tụng Chân Ngôn của Đại Tuỳ Cầu 
Bỏ Tát để khử trừ tai hoạ do Hắc Ám Thiên Nữ gây ra 

Trong Hư Không Tạng Viện thì Cát Tường Thiên Nữ là một vị theo hâu Đức 
Thiên Thủ Quán Âm và biểu thị cho việc đắc được Phước Đức, đây đủ không thiếu sót 
công đức của mọi điêu lành. 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay cầm nhiêu hoa. Đứng thăng ở 
bên phải, phía trước Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát 





Mật Hiệu là:Hộ Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRI (#†) 
Tam Muội Gia Hình là: hoa tràn đây, hay viên ngọc báu 
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Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn (Cát Tường Thiên Nữ Ấn) 





Chân Ngôn là: 

#“ Ä4q#* 4£ + 

Om_ mahä-šriye svahä 

Hay ^ 44ctttŒt* 44t % 


Om_ mahä-šrTiyaye svahä 


19_ Phi Thiên (Devat): 

Phi Thiên là Thiên Nhân bay trong hư không đem nhóm hương, hoa, ca, vũ cúng 
dường chư Phật Bồ Tát. 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, rải hoa cúng dường 





Chữ chủng tử là: RO (TÊ) 


20_ Phi Thiên (Devata) 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, rải hoa cúng dường 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ) 


21_ Vô Câu Thệ Bồ Tát (Vimala-gata): 

Vimala-gata dịch âm là Vĩ Ma La Nga Đề. Lại xưng là Hư Không Vô Câu Bồ 
Tát (Akäáa-vimala, hay Gagana-vimala). 

Tôn này biểu thị cho Đức không nhiễm dơ của Hư Không Tạng Bồ Tát 
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Tôn Hình: Tay phải tác Thí Nguyện Ân. Tay trái co ngón trỏ, ngón giữa cầm sợi 
dây hoa sen. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Minh Triệt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAM (#‡), hay HAM (&) 
Tam Muộ Gia Hình là: Sợi dây hoa sen 

ll, . 


v ° 


Œ 







ND) 


Tướng Ấn là: Hai tay kết Đao Án. 


ñ 


Ị 


' 


TU N, 
Ẻ 
ï nhà. 
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I 


Chân Ngôn là: 
_1#4 HH 4£! 74 TtÃ L^ˆ 4$ 


NAMAH SAMANTA BUDDHÄNĂM HẦM GAGANA-ANANTA 
GOCARA_ SVÄHÃ 
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22_ Tô Bà Hồ Bồ Tát (Subähul): 

Subähuh dịch âm là Tô Bà Hô, Tô Ba Hô. Dịch ý là Diệu Tý. 

Tôn này biểu thị cho Đức cát tường của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Hướng lòng bản tay phải ra ngoài rôi ngửa lên như Thí 
Vô Uý Ấn. Dựng lòng bản tay trái câm hoa sen xanh, trên sen có sợi dây hoa sen xanh 
chưa hé nở. Dựng đâu sôi trái, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Tất Địa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HUM (&) 

Tam Muội Ca Hình là: Sợi dây hoa sen xanh trên hoa sen. Hoặc chày Độc Cô 
trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Thanh Liên Hoa Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4X RHfñ 4£ 2*Ÿ#X^ä“ 4£ *% - 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HUM JNANA-UDBHAVA - 
SVAHA 


23_ Kim Cương Châm Bồ Tát (Vajra-sũci): 

Vajra-suci dịch âm là Phộc Nhật La Tô Chỉ. Lại xưng là Đại Lực Kim Cương 
Châm Bồ Tát. 

Cây Kim (Sũci) có nghĩa là Trí sắc bén. Do Tôn này hay dùng Trí sắc bén của 
Kim Cương, quán đạt tất cả các Pháp cho nên có tên gọi là Kim Cương Châm. 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Dựng lòng bàn tay trái co ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô 
danh để cầm hoa sen, trên sen có chày Độc Cô dựng đứng. Ngửa lòng bàn tay phải, 
hướng đâu ngón tay về bên phải, hơi co ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh. Ngôi trên 
hoa sen trắng. 





Mật Hiệu là:Tỉnh Tiên Kim Cưông 

Chữ chủng tử là: VA (Ä ), hay HUŨM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô trên hoa sen 
J. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Châm Ấn 





An l¬,G Lai dị vn 
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Chân Ngôn là: 
41 f#H7 ä#£m*fXăđïdđăđđ ä#ã@4 ảtxšX“*#@*% 


NAMAH SAMANTA VAJRÄNÄM. SARVA DHARMA NIRVEDHANI 
VAJRA-SŨCI VARADE_ SVÄHÃ 


24_ Tô Tất Địa Già La Bồ Tát (Susiddhi-kara): 

Susiddhi-kara dịch ý là Diệu Thành Tựu Nghiệp Giả. Lại dịch là Tô Tất Địa Yết 
La Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Vạn Pháp Diệu Thành Tựu hay thành tựu tất cả 
Tác Nghiệp thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian, cho nên xưng là Diệu Thành Tựu 

Tôn Hình: Thân màu trắng vàng. Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, hướng đầu 
ngón tay xuống dưới đề trước ngực. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Thành Tựu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: JI (@) là nghĩa giáng phục tất cả Chướng, thành tựu Công Đức. 
Đầy tức biêu thị cho nghĩa vạn Đức sinh ra thành tựu. 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm, có ý nghĩa là đoạn trừ chướng ngại 
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Chân Ngôn là: 

44 HH7 4£ z&Z*đx#6({ 3# 'ištU 1 Hš H(f^Z4&«* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM JI VAJRA- STHIRA BUDDHE 
PURVARA-ATMA MANTRA SARA SVAHA 


25_ Mạn Đô La Bồ Tát (Mahä-cakra): 

Mahaä-cakra dịch âm là Ma Ha Chước Yết La, dịch ý là Đại Luân. Tôn này dùng 
thành Mạn Đô La làm Bản Thệ cho nên xưng là Mạn Đỗ La Bỏ Tát 

Tôn Hình: Thân màu đen, mặt là tướng phẫn nộ, 3 mặt 6 cánh tay, tóc lửa dựng 
ngược lên. Hai tay thứ nhất tác quyên, kết Tiêu Km Cương Luân Ấn để trên đỉnh đầu. 
Bên phải: tay thứ hai dựng quyên để trước ngực câm chày Tam Cố, tay thứ ba hướng 
vê bên phải cầm cây kiêm. Bên trái: tay thứ hai dựng khuỷu tay hướng về bên trái cầm 
bánh xe, tay thứ ba hướng vê bên trái rũ xuông co ngón trỏ cầm phân đầu của chày 
Độc Cô. Ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là:Đại Luần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&), hay MAM (3{) 
Tam Muộ Ca Hình là: Bánh xe. 





Tướng Ấn là: Tiêu Kim Luân Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
#^ä#434#“* Ä3#á“ &§á z%% 
OM_ VAJRA-CAKRA CAKRA-HUM JAI HŨM VAM HOI 


26_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Astottara-$ata-bhũja-vajra-dharah) 

Astottara-sata-bhũja-vajra-dharah dịch âm là A Sắt Tra Đa La Xả Đa Bộ Nhạ 
Phộc Nhật La Đà Lạc. Dịch ý là Nhất Bách linh Bát Tý Kim Cương Trì, tức là Kim 
Cương Tạng Vương Bô Tát. Lược xưng là Kim Cương Tạng. 

Tôn này đại biểu cho Trí Đức của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh có 22 mặt, trong đó có một mặt là Phật. Có 108 
cánh tay biểu thị cho sự đối trị với 108 loại phiên não. Tay cầm 108 loại vũ khí phá trừ 
phiên não như chày Độc Cổ, bánh xe, sợi dây, cây kiếm, móc câu, rương Kinh Phạn, 
cây gậy, cây gậy hình hoa.... Ngôi trong hoa sen báu. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (&), hay HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là:Hoa sen trên miệng bình. Hoặc chày Ngũ Cô. 





393 


Tướng Ấn là: Kim Cương La Xà Nhất Thiết Kiên Pháp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“^ä#§äđ4j”^ 4% 


©Om_ Vajra-udbhävaya svähä 


27_ Phi Thiên Sứ Giả (Devata): 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hình Thiên Nữ bay trên hư không, một tay cầm hoa, một tay rải hoa 
cúng dường 


N., : ¬ 
" , wế x % F - 
x. L1 ==- ===a Tu 
` | 7 ^ bí 


—- _ : h ĩ 


_ ” 
„h1 
k D P 





Nhung —.::. 
Chữ chủng tử là: A (Ä), hay RO (TT) 


28_ Phi Thiên Sứ Giá (Devata): 

Tôn này là một trong hai vị Hoa Cúng Dường Nữ Sứ biểu thị cho nghĩa của 
biển mây cúng dường 

Tôn Hình: Hinh Thiên Nữ bay trên hư không, một tay cầm hoa, một tay rải hoa 
cúng dường 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) hay RO (T) 
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NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BÒ TÁT 


Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát lại gọi là Ngũ Đại Kim Cương Hư Không Tạng 
dùng chỉ 5 vị Bộ Tát của nhóm Pháp Giới Hư Không Tạng, Kim Cương Hư Không 
Tạng, Bảo Quang Hư Không Tạng, Liên Hoa Hư Không Tạng, Nghiệp Dụng Hư 
Không Tạng. 

Lại xưng là: Giải Thoát Hư Không Tạng, Phước Trí Hư Không Tạng, Năng Mãn 
Hư Không Tạng, Thi Nguyện Hư Không Tạng, Vô Câu Hư Không Tạng. 

Hoặc xưng là: Trí Tuệ Hư Không Tạng, Ái Kính Hư Không Tạng, Quan Vị Hư 
Không Tạng, Năng Mãn Hư Không Tạng, Phước Đức Hư Không Tạng... là nghĩa của 
5 vị Phật Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, Di Đà, Thích Ca trụ ở Như Y Bảo Châu Tam 
Muội. Năm vị Bô Tát tức là nơi biến hiện của 5 vị Phật, thành tựu năm Trí Tam Muội 
mà thành lập Bô Tát của 5 Đại này 

Năm Tôn này được phân biệt qua vật cỡi là: Sư Tử, voI, ngựa, không tước, Ca 
Lâu La Điều (Kim Xí Điều). 


[_ Pháp Giới Hư Không Tạng 
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2_ Kim Cương Hư Không Tạng 
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_ Hình tượng của Ngũ Đại Hư Không Tạng Bô Tát, y theo Kinh Du Gia Du Kỳ, 
Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu đã ghi chép là: 

Ở trong một vòng tròn lớn liên vẽ 5 vòng tròn 

Chính giữa vẽ Pháp Giới Hư Không Tạng màu trắng, tay trái cầm móc câu, tay 
phải cầm báu 

Vòng tròn phía trước (phương Đông) vẽ Kim Cương Hư Không Tạng màu 
vàng, tay trái cảm móc câu, tay phải cầm Kim Cương báu (Bảo Kim Cương) 

Vòng tròn bên phải (phương Nam) vẽ Bảo Quang Hư Không Tạng màu xanh, 
tay trái cằm móc câu, tay phải câm Tam Biện Bảo (vật báu có ba cánh hoa) phóng ánh 
sảng lớn 

Vòng tròn phía sau (phương Tâầy) vẽ Liên Hoa Hư Không Tạng màu đỏ, tay trái 
cầm móc câu, tay phải cầm hoa sen hồng to lớn 

Vòng tròn bên trái (phương Bắc) vẽ Nghiệp Dụng Hư Không Tạng màu tím đen, 
tay trái câm móc câu, tay phải câm K1m Cương báu (Bảo Kim Cương) 





Ngoài ra, Hư Không Tạng Bồ Tát cũng thường làm Minh Tỉnh được hiện ra từ 
hạt thứ nhât của Thiên Hăc Hậu, nhân đây cũng được cho là hóa hiện đông thê với 
Minh Tỉnh Thiên Tử. 
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THỦ ẤN CỦA HƯ KHÔNG TANG BỎ TÁT 


Chữ Chúng Tử là: -3È (TRAR) hoặc #%t (TRAM) hoặc ‡Ÿ (OM) hoặc #{ (A) hoặc 
%ˆ() _ 

Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiêm Báu, hoặc viên ngọc báu có ba múi (Tam 
Biện Bảo Châu) 


1 Hư Không Tạng Thủ Ấn (1)_ Tam Muội Gia Ấn 

Kết Kim Cương Phộc Ấn, hai ngón trỏ chạm nhau như hình báu, kèm dựng ngón 
trỏ ngang trải tim. Kim Cương Phộc này là Ngoại Phộc. Trong Bạch Bảo Khẩu Sao 
thuật rõ là nghĩa của Nội Phộc. Đây là Án căn bản của Hư Không Tạng. 





Chân Ngôn là: 
4t Z1ãt/47(§#( ở 1Œ A1(Œ 4Œ 4& só 
NAMO AKASA-GARBHAYA OM ARI KAMARI MURI  SVAHA 





2 Hư Không Tạng Thủ Ấn (2): 
Chắp hai tay lại giữa rông (Hư Tâm Hợp Chưởng), kèm co hai ngón cải vào trong 
lòng bàn tay. Đây là Hư Không Tạng trong Thai Tạng Bộ. 





Chân Ngôn đồng với lúc trước. 
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3 Hư Không Tạng Thủ Ấn (3): 

Tay phải hướng năm ngón tay lên trên, ngửa ra rôi øiương duỗi, ngón trỏ và ngón 
cái cùng vịn nhau như cầm hương, co lóng thứ hai của ngón trỏ nhưng găng duỗi thăng 
lóng thứ nhất. 

Hoặc là tay phải năm quyên, ngón trỏ và ngón cái cùng vịn nhau như hình báu. 

Chân Ngôn đông với lúc trước 





4_ Hư Không Tạng Bồ Tát Thủ Ấn (4)_ Hư Không Tạng Ấn: 

Đây là Thủ Án của Hư Không Tạng Bồ Tát trong Thích Ca Viện của Thai Tạng 
Mạn Đô La, gọi là Hư Không Tạng Án. Kết Pháp là chặp hai tay lại giữa rỗng, co hai 
ngón trỏ ngay bên dưới hai ngón g1ữa, co ngón cái vào trong lòng bàn tay. 





Chân Ngôn là: 

%1 #714 {€át^ 4x 1H fUU7UT* @@4#t4{ đ{^ 4@&* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AKASA SAMANTA ANUGATA 
VICITRAM-VARA DHARA  SVAHA 


5_ Hư Không Tạng Bồ Tát Thủ Ấn (5) 

Đây là Thủ Án của Hư Không Tạng Bỏ Tát trong Hư Không Tạng Viện của Thai 
Tạng Mạn Đồ La. Kết Pháp là chắp hai tay lại giữa rỗng, co hai ngón cái vào trong 
lòng bàn tay, co hai ngón trỏ phụ bên trên hai ngón cái. 





Chân Ngôn đông với lúc trước. 
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6_ Hư Không Tạng Bô Tát Thủ Ấn (6) 

Ấn này trích trong đoạn thứ năm của Lý Thú Kinh . Đông với Hư Không Tạng 
Tam Muội Gia Ấn lúc trước. Hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón trỏ thành hình báu, kèm 
đứng hai ngón cái để trên đỉnh đầu 


^ 
d— \ 


| \ 


\ 


NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỎ TÁT ẤN 


l_Ngũ Đại Hư Không Tạng Bỏ Tát Thủ Ấn (1)_ Ngoại Ngũ Cô Ấn: 

Đông với Ngoại Ngũ Cô Ấn. Tức hai tay tác Ngoại Phộc, hai ngón cái, hai ngón 
giữa, hai ngón út cùng hợp đâu ngón; co hai ngón trỏ như dạng móc câu, hai đầu ngón 
giữa cùng hợp nhau như hình báu, tác Bảo Châu Quán Tưởng, Các ngón còn lại đều 
tác Quản này. 


Chân Ngôn là: 
đ 1:41: 
VAM HUM TRANH HRIH AH 


2_ Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Thủ Ấn (2)_ Nội Ngũ Cô Ấn 

Đông với Nội Ngũ Cô Án. Hai tay tác Nội Phộc, 2 ngón cái, 2 ngón giữa, 2 ngón 
út cùng hợp đâu ngón; co 2 ngón trỏ như dạng móc câu đề ở bên cạnh lưng của ngón 
ø1ữa nhưng không dính nhau, đem 2 ngón giữa làm hình báu, xong quán tưởng Š ngọn 
đêu có viên ngọc báu 





Chân Ngôn là: 
đä X<1:át1: 
VAM HUM TRANH HRIH AH 
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3_ Pháp Giới Hư Không Tạng Thủ Ấn 
Hai tay tác Ngoại Phộc, dựng đứng hai ngón giữa như hình bảu 





Chân Ngôn là: 

4-1*:a1: 

VAM HUM TRANH HRIH AH 
Hoặc dùng Chân Ngôn sau: 

“si 4 

GOM VAJRA VAM 


4_ Kim Cương Hư Không Tạng Thủ Ấn: 
Hai tay tác Ngoại Phộc, dựng thăng hai ngón giữa như hình báu, co 2 ngón trỏ 
như Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 

4<-<*:a1: 

VAM HUM TRANH HRIH AH 
Hoặc dùng Chân Ngôn sau: 
;“IifK 

GOM VAJRA HUM 


5_ Bảo Quang Hư Không Tạng Ân: 
Hai tay tác Ngoại Phộc, dựng đứng 2 ngón giữa, 2 ngón trỏ như hình báu 





Chân Ngôn là: 

q Xá: 

VAM HUM TRANH HRIH AH 
Hoặc dùng Chân Ngôn sau: 
đã £ đ 

OM_ VAJRA TRANH 
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6_ Liên Hoa Hư Không Tạng Thủ Ấn: 
Như Pháp Giới Hư Không Tạng Thủ Ấn, chỉ co hai ngón trỏ như hình cánh sen, 
dựng đứng hai ngón giữa như hình báu. 





Chân Ngôn là: 

đq X1: 

VAM HUM TRANH HRIH AH 
Hoặc dùng Chân Ngôn sau: 
sản 

OM_ VAJRA HRIH 


7_ Nghiệp Dụng Hư Không Tạng Thủ Ấn: 
Hai tay tác Ngoại Phộc, duôi thăng 2 ngón giữa củng trụ nhau như hình báu, 2 
ngón vô danh 2 ngón trỏ cùng ø1ao nhau. 





Chân Ngôn là: 

đ ®-*‹4t1: 

VAM HUM TRANH HRIH AH 
Hoặc dùng Chân Ngôn sau: 
#đ# 8 

GOM VAJRA AH 
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PHÁP CÂU PHÚ QUY CỦA NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG BỎ TÁT 


Trong “Biệt Tôn Tạp Ký” có Pháp cầu Phú Quý của năm Đại Hư Không Tạng, 
được ghi chép là: Hành Giả nên ở vòng tròn chính giữa vẽ Hư Không Tạng màu trăng, 
tay trái câm cái Móc Câu, tay phải câm báu. Ở vòng tròn phía trước Vẽ Hư Không 
Tạng màu vàng, tay trái cảm cái Móc Câu, tay phải câm K1m Cang báu. Ở vòng tròn 
bên phải vẽ Hư Không Tạng màu xanh, tay trái cầm cái Móc Câu, tay phải câm Tam 
Biện Bảo (Báu có ba cánh), phóng ánh sáng lớn. Ở vòng tròn phía sau vẽ Hư Không 
Tạng màu đỏ, tay trái câm cái Móc Câu, tay phải câm hoa sen hông lớn. Ở vòng tròn 
bên trái Hư Không Tạng màu tím đen, tay trái cầm cái Móc Câu, tay phải câm Yết Ma 
báu. Đây gọi là Ngũ Đại Hư Không Tạng Câu Phú Quý Pháp. Quân áo, mão trên 
đâu, chuỗi Anh Lạc của Bồ Tát ây đêu y theo bản sắc và đều ngôi bán già. 

Vẽ Tượng này xong, Ở Đàn, trước tiên không có gián đoạn chỉ tụng Ngũ Tự 
Minh (thây rõ ở sau) một ngàn vạn biến, liên được thành tựu Phú Quý. 





_ Trong Phẩm Kim Cang Cát Tường Đại Thành Tựu ghi chép răng:" Phân biệt 
năm Tôn Hư Không Tạng Bồ Tát là cỡi Sư Tử, Voi, Ngựa, Chim Công, Chim Ca Lâu 
La (Kim Xí Điều). Ấn Tướng của Tổng Ấn đó là Ngoại Ngũ Cổ Ấn, hai ngón giữa 
làm hình báu, ở đầu bốn ngón còn lại quán tưởng hình báu. 
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Dùng Bản Tôn của năm Đại Hư Không Tạng Bồ Tát làm Pháp tu, xưng là Ngũ 
Đại Hư Không Tạng Pháp, thường dùng ở pháp tăng ích để câu xin tiền của, giàu có, 
Thọ Mạng, Trí Tuệ.... 


NGŨ ĐẠI HƯ KHÔNG TẠNG MAN ĐA LA 
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Trong các loại Kinh Sớ vừa nêu trên ghi chép, chăng những có thê biết được nhân 
duyên vì sao gọi là Hư Không Tạng và sự quan hệ mật thiết sâu xa với Tài Bảo của 
Hư Không Tạng Bồ Tát, lại có thể biết được Bản Tôn Tài Bảo Hư Không Tạng Bồ 
Tát này không những có thể ban cho chúng sinh vô lượng mọi loại Tài Bảo màu nhiệm 
quý báu của Thê Gian, thỏa mãn đủ nhu câu của chúng sinh ở Thế Gian, lại hay tăng 
tiên ý nghĩ vui vẻ của chúng sinh, ban cho các loại Pháp Tài, khiến cho tật cả chúng 
sinh viên mãn Bồ Đê, đồng thời viên mãn hai loại Tư Lương Phước Trí của chúng 
sinh. 
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TRỪ CÁI CHƯỚNG BỘ TÁT 


Trừ Cái Chướng Bồ Tát tên Phạn là Sarva-nTvarana-viskambhin lại xưng là 
Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí 
Chư Âm Cái Bồ Tát. 

Trừ Cái Chướng tức là nghĩa tiêu trừ tất cả phiên não (Kleéa). Trụ ở Trừ Cái 
Chướng Tam Muội có thể trừ diệt 5 loại Cái Chướng là: Phiên Não Chướng, Nghiệp 
Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng...rôi khiến cho tật cả nghiệp khổ phiên não thảy 
đều trừ diệt. Nếu người được Tam Muội này ặt cùng với chư Phật đồng trụ, cho nên 
Kinh Thủ Hộ lại xưng là cảnh giới của chư Phật. 

_Đại Nguyệt Kinh Sớ nói răng: “Dùng Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) làm Nhân 
(Hetu) chiếu sáng các Pháp, cho nên dùng chút Công Đức được Trừ Cái Chướng 
Tam Muội, thấy Thật Tướng của tám vạn bôn ngàn phiên não, thành tựu Môn gom tụ 
tám vạn bốn ngàn báu” 

Kinh Phật ghi chép răng: “Nếu chúng sinh lắng nghe danh hiệu của Trừ Cái 
Chướng Bồ Tát thì hết thảy cái chướng đều có thể đặc được thanh tịnh” 

Tôn này là một trong tám vị Đại Bỏ Tát của Phật Giáo, 

Mật Giáo ghi nhận Trừ Cái Chướng Bồ Tát là Tôn Chủ của Trừ Cái Chướng 
Viện trong Thai Tạng CIới Man Đa La, một trong l6 vị Đại Bô Tát thuộc đời Hiên 
Kiếp trong Kim Cương Giới Man Đa La 

Hình Tượng của Trừ Cái Chướng Bồ Tát là tay phải kết Vô Úy Ấn, tay trái cầm 
hoa sen, trên hoa có viên ngọc Như Ý, biểu thị cho viên ngọc Như Ỹ trong Tâm Bồ Đề 
thỏa mãn đây đủ nguyện vọng của tât cả chúng sinh 
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_ Tạng Truyên Phật Giáo ghi nhận Trừ Cái Chướng Bồ Tát là một trong tám vị 
Đại Bồ Tát, trong đó Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nirvarana-viskambhin) biểu thị 
cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm được hiến hiện sau khi đã chuyển hóa Mạt Na Thức 
(Manas-vIJianam) 





ltSRW1 3 lŒ ( BEREET + £i|EÄP BH Ì 
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Tôn lượng Trừ Cải Chướng Bộ Tát có tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam 
Bảo Ấn, cầm hoa sen, trên hoa sen có vành mặt trăng trong mát diệt hết chướng ngại 
nóng bức phiên não của chúng sinh. Úp tay phải đè cô tay trên đầu gối phải 


LÍ 


bI 
_. 
Eủ 


_?. 1E. ] 
1Í Ác 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Trừ Cái Chướng Bỏ Tát có thân hình 
màu trăng, co tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm hoa sen, trên hoa sen 
có vành mặt trăng trong mát diệt hết chướng ngại nóng bức phiên não của chúng sinh. 
Ngửa tay phải trên đầu gối phải cầm cái bình báu 
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_ Fại Trừ Cái Chướng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) dùng Trừ Cái Chướng Bỏ Tát làm Chủ Tôn. Viện này biểu thị cho Man Đa 
La của Đức trừ hết tất cả cái chướng của nhóm Phiên Não Chướng và Sở Tri 
Chướng. 

Đức thù thăng màu nhiệm của Viện này là dùng viên ngọc báu Như Ý trong Tâm 
Bồ Đề ban cho tất cả chúng sinh không còn sợ hãi và thành mãn ước nguyện. 

Viện này biểu thị cho Trí Môn của Kim Cương, trừ chướng ngại cho chúng sinh. 

Viện này gồm có 9 Tôn được trình bày từ trên xuống dưới như sau: 


®@@@] 


4) 


Ẻ 
`" 


® @ (@ @ 
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I_ Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát (ểL) 

2_ Phá Ác Thú (ẩ) 

3_ Thí Vô Úy() 

4_ Hiền Hộ (@) 

5_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (##) 
6_ Bi Mẫn Bô Tát (#L) 

7_ Từ Phát Sinh Bồ Tát (Ò) 

§_ Chiết Chư Nhiệt Não (% 

9_ Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát (-Š) 


1_ Bi Mẫn Tuệ Bồ Tát (Kärunämredita): 

Kãrunamredita lại xưng là Cứu Ý Tuệ Bỏ Tát, Trung Mẫn Bỏ Tát, Cứu Hộ Bỏ 
Tát. Vị Bồ Tát này có Bản Thệ trừ tất cả khô, do trừ khô cho nên có tên gọi là Cứu Hộ. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng Trí Tuệ của Như Lai cứu hộ chúng sinh khiến cho 
chúng sinh trong 9 cõi cùng vào Phật Quả. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực, đem 
ngón cái ngón vô danh cùng vịn nhau (với nghĩa trừ khổ). Tay trái chống eo (với 
nghĩa che giúp) 





Mật Hiệu là: Cứu Hộ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YAM (£t) hay VI () 
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Tam Muội Gia Hình là: Bi Thủ Ấn, hoặc hoa sen chưa hé nở. 


Ớ 
đi 






Tướng Ấn là: Bi Niệm Giả Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1 #7{f 44C 2® 4G 2 4@% — só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM YAM KARUNAMRDITA SVAHA 


2_ Phá Ác Thú Bồ Tát (Apäya-jaha): 

Apaya-Jaha lại xưng là Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát. Lược 
xưng là Trừ Ác Thú Bồ Tát (Sarva- -apäya-Jahal). 

Tôn này biểu thị cho việc hay trừ tât cả nẻo ác. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, co tay trái để trước ngực, ngửa lòng bàn tay 
phải lên trên đem ngón cái ngón trỏ cùng vịn nhau và duỗi thắng các ngón còn lại. Tay 
phải hướng ra bên ngoài buông rũ xuống, hơi co 5 ngón tay. Ngồi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trừ Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là DHVAM ($8) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Phát Khởi, hoặc cảnh cây. 
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Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4N H7 4£&“ #14ˆ 1Š#1@nfãđ3^ˆ + 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM. DHVAMSANAM 


ABHYUDDHARANI SATVA-DHÄTUM_ SVÃHÃ 


3_ Thí Vô Úy Bồ Tát (Abhayamdadah): 
Abhayamdadah xưng đây đủ là Thí Nhât Thiết Vô Ủy Bồ Tát. 
Tôn này dùng sự bạt trừ mọi loại sợ hãi ưu hoạnh của tât cả chúng sinh làm Bản 
Thệ. 
_Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải kết Thí Vô Uý Ấn, tay trái tác Kim Cương 
Quyên đê trên đâu gôi, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RA (Ầ), hay RASANAM( {#4 3) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Thí Vô Ủy. 


MHẾ" HN 
Í Í 
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Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H: {7 4 £át? t14^ÄñÄñzcXX*ˆ 4á + 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM. RASANAM ABHAYAMDADA - 
SVAHA 


4_ Hiên Hộ Bồ Tát (Bhadra-päla): 

Bhadra-pala dịch âm là Bạt Nại La Ba La Bỏ Tát, Bạt Đà Ba La Bồ Tát, Bạt Đà 
Hoà Bồ Tát, Phát Nại La Bá La Bỏ Tát. Lại xưng là Hiền Hộ Trưởng Giả, Hiền Hộ 
Thăng Thượng Đông Chân, Thiện Hộ Bồ Tát. Là một trong 8 vị Đại Bồ Tát hoặc một 
trong 16 vị Đại Bỏ Tát đời Hiển Kiếp. 

Trong Viện này thì Hiền Hộ Bồ Tát được xưng là Trừ Nghi Quái Bồ Tát 
(Kautuhalah), hoặc Trừ Nghi Cải Bỏ Tát. Do Tôn này dùng Trí Tuệ của Như Lai Kim 
Cương (Tathägata-vajra) khéo trừ khử sự Nghi Hối của chúng sinh cho nên được xưng 
là Trừ Nghi Hồi Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc đoạn trừ sự nghi hoặc của tật cả chúng sinh. 

Tôn Hình:Thân màu thịt, hiện hình nữ, tay trái nâng cái bình báu, tay phải cầm 
chày Độc Cô, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Chày Độc Cô là Trí Nhất Thực của Như Lai, biểu thị cho một Pháp Giới của chữ 
A(®) 

Cái bình báu biểu thị cho việc khéo hộ giúp Š Trí trong Tầm Địa của chúng sinh, 
cho nên được xưng là Hiền Hộ 

Mật Hiệu là:Xảo Tế Kim Cương, biểu thị cho việc dùng ánh sảng Tuệ Nhất 
Thực của Như Lai cứu tế chúng sinh ở nơi hắc ám 
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Chữ chủng tử là: VI (@), hay ASANAM (#4#4 3) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương Độc Cổ, hoặc Hiên Bình Bán Độc Cổ 





Chử. 
q#f bu, 
š ý 
xi z n ⁄ 


Tướng Ấn là: Cứu Hộ Tuệ Ản. 





Chân Ngôn là: 

4W HH7 4á HA HA #4 [ ÑNđữ:#^ 4+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA  SMARA 
PRATUÑAM SVAHA 


5_ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nTvarana- -vIskambhnn): 

Sarva-nirvaraqa-viskambhm lại xưng là Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bỏ Tát, 
Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí Chư Âm Cái Bồ Tát. Là Chủ Tôn 
của Trừ Cái Chướng Viện. 

Tôn này biêu thị cho việc dùng Nhân của Tâm Tịnh Bỏ Đề khiến cho tiêu trừ tất 
cả phiên não, tất cả chướng ngại 

Tôn Hình: Tay trải câm hoa sen, trên hoa có viên ngọc Như Ý. Tay phải kết Thí 
Vô Uý Ấn biểu thị cho ý dùng viên ngọc Như Ý trong Tâm Bồ Đê ban cho tất cả 
ChủHg SIHÌH VIÊH HÃH HỚC HQHVỆH. 





Mật Hiệu là: Ly Não Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (##) 
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Tam Muội G1a Hình là: Viên ngọc báu trên hoa sen, hoặc cây phướng báu. 


Tướng Ấn là: Trừ Cái Chướng Ản. 





Chân Ngôn là: 
4H: HH{7 4£ Hã 794đ t t2 4Á «+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM. AH SATVA HITA 
ABHYUDGATA. TRAM TRAM.- RAM RAM. SVAHA 


6_ Bi Mẫn Bồ Tát (Kärunamrditah): 

Karunamrditah lại xưng là Bì Tuyên Chuyên Bỏ Tát. 

Tôn này là tên gọi khác của Cứu Hộ Tuệ Bồ Tát 

Tôn Hình: Thân màu vàng trăng, tay trái dựng quyên đem ngón cái, ngón trỏ và 
ngón giữa cầm hoa Mẫu Đơn. Tay phải ngửa lòng bàn tay để trước rôn hơi co ngón 
giữa và ngón út, câm lá cỏ, bên trên có hoa sen nở !ộ. 





Mật Hiệu là: Bị Niệm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YAM (ết) 
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Tam Muội Gia Hình là: Bi Thủ Ấn, hoặc hoa sen chưa hé nở 
alllI 
Vy 






Tướng Ấn là: Bi Mẫn Giả Ân. 





Chân Ngôn là: 
41 H71 4£ tmw5Ä'31^ 44+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM KARUNAMRDITA  SVAHA 


7T_ Từ Phát Sinh Bồ Tát (Maha-maitrya-abhudgatah): - 
Maha-maitrya-abhudgatah dịch âm là Ma Ha Môi Thương Lý Dã Ty Du On 


Nghiệt Đa. Dịch ý lả Từ Phát Sinh. Lại xưng là Đại Từ Sinh Bỏ Tát, Đại Từ Khởi Bồ 
Tát, Từ Mân Tuệ Bồ Tát. 


Tôn này biểu thị cho việc chúng sinh tự phát sinh Từ Bi 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái cầm hoa sen, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Từ Niệm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: THAM () 
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Tam Muội Gia Hình là: Tay cầm hoa, hoặc rương Kinh Phạn. 
` HN 





Tướng Án là:Đại Từ Sinh Án (Tay phải làm đạng cầm hoa). 





Chân Ngôn là: 
4N HH7 §£* 441 5£1“ˆ Sá+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ SVACITTA-UDGATA SVAHA 


8_ Chiết Chư Nhiệt Não Bồ Tát (Sarva-daha-prasamita): 

Sarva-daha-pra$amita lại xưng là Trừ Nhất Thiết Nhiệt Não Bồ Tát. Lược xưng 
là Trừ Nhiệt Não Bồ Tát. Là vị Bồ Tát có Bản Thệ phá trừ tất cả nhiệt não của tất cả 
chúng sinh. 

Tôn này biểu thị cho việc dùng Pháp của Nhân xa lìa (Ly Nhân) mà hoàn thành 
nguyện của tất cả chúng sinh đồng thời khiến cho họ trừ tât cả nhiệt não. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay phải để trên đâu gối, làm tay Dữ Nguyện. Co tay 
trái để trước ngực cầm rương Kinh Phạn. Ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Bồ Uý Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (X} 
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Tam Muội Gia Hình là: Tay Dữ Nguyện. 





Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41 fH4H7 4£“ SãtxX ät 7“ Ất 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM HE VARADA  VARA PRAPTA_. 
SVAHA 


9_ Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát (Acintya-mati-datta): 

Tôn này có Bản Thệ: dùng Trí Tuệ chăng thể nghĩ bàn ban cho chúng sinh để 
đoạn trừ sự ngu s1 của chúng sinh. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu, viên 
ngọc có lửa sáng. Co dựng cánh tay phải hướng lòng bản tay vào bên trong. Ngôi Kiết 
Cà trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Nan Trắc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: U (-Š) 


419 


Tam Muội Ca Hình là: Viên ngọc báu, hoặc tay báu. 





Tướng Ấn là: Bât Tư Nehị Tuệ Ấn. 


ậ 
Ạ 


41t #2 4á A@®4ŒNTA* 44t 
_ NAMARH SAMANTIA BUDDHANAM SARVA  ASA-PARIPURAKA- 
SVAHA 


Chân Ngôn là: 


_Irong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Trừ Cái 
Chướng Bồ Tát là một trong 16 vị Đại Bồ Tát đời Hiên Kiếp, đồng Thể với Trừ Ác 
Thú Bô Tát 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Trừ Cái Chướng Bô Tát có Tôn Hình: giỗng 
như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là: Phố Cứu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: BHA (Ä), hay DHVAM ($8) 

Tam Muội Ca Hình là: Phạn Khiếp (cái rương Kinh Phạn), biểu thị cho tám vạn 
bốn ngàn Pháp Môn, khử trừ các sự chướng ngại ngăn che. 






l) 





Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái năm quyên để ở eo 


th 
Í 
Chân Ngôn là: 
# #(#(2{ 444L 44 Ấ 
OM SARVA APAYA JAHAYA SVAHA BHẢA 


Hay ÿ$ #(#{2( 4L 44 1¬ 
OM SARVA APAYA JAHAYA DHVAM SVAHA 
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_ Trừ Cái Chướng Bỏ Tát nói Tự Tâm Ấn Đà La Ni là: 

NAMO_ BHAGAVATE_ NÂVA-NAVATINAM-SAMYAKSAMBUDDHA- 
KOTIN- AYUTA ŠSATA-SAHASRA GANGA-NADI VÄLUKASAMÄNÄM 

NAMAH SARVA NIVARANA-VISKAMBHINI BODHISATVAYU 

OM  TURU TURU, SARVA AVARANA VISODHANI SARVA 
TATHAGATA-AYUH-PALANIL VIPULE NIRMALE, SARVA SIDDHA 
NAMASKRTE, BHARA BHARA, SARVA-SATVAVALOKINIL HŨM, SARVA 
NTVARANA-VISKAMBHINI, SARVA PAPA VISODHANI SVAHÄ 
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BÁT KHÔNG KIÊN BỘ TÁT 


Bất Không Kiến Bồ Tát, tên Phạn là Amogha-daráana dịch âm là A Mục Già 
Nại La Xá, dịch nghĩa là Bắt không Kiến. Lại xưng là Bất Không Nhãn Bỏ Tát, Chính 
Lưu Bồ Tát... là một trong 9 Tôn tại Địa Tạng Viện cuả Thai Tạng Giới Man Đa La và 
cũng là một trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp có vị trí tại phía Bắc trong 5 Tôn ở phương 
Đông tại Ngoại Đàn của Kim Cương CHới Man Đa La 

Do vị Bồ Tát dùng Š loại mắt: mắt thịt, mặt Trời, mặt Tuệ, mắt Pháp, mắt Phật 
nhìn khắp sự binh đăng, sai biệt của chúng sinh trong Pháp Giới, hay trừ tật cả nẻo ác 
khiến chuyển hướng vệ Chính Đạo Bồ Đề, Niết Bàn cứu cánh.... cho nên có tên øọI là 
Bất Không Kiến. 


_ Fại Địa Tạng Viện trong Thai Tang Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Bắt Không Kiến Bồ Tát có thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên hoa 
có lửa rực sáng kèm với con mắt, mũi, miệng. Tay phải dựng lòng bàn tay, hướng tâm 
lòng bàn ra bên ngoài, ngồi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Phố Quán Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (#) 
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Tam Muội Gia Hình là: Đầu Phật trên hoa sen, hay khuôn mặt ánh sáng trên hoa 
sen. 





Tướng Ấn là Phật Nhãn Ấn: Chắp hai tay lại giữa rỗng không (Hư Tâm Hợp 
Chưởng) hơi cong hai ngón trỏ đều vịn bên cạnh lưng lóng thứ hai của hai ngón giữa. 





Chân Ngôn là: 
#* A7t4 44442 244% 
OM_ AMOGHA-DARSANAYA AH SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Bất Không Kiến Bồ Tát có Tôn Hình giống 
như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phổ Quán Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GA (TU, hay AH (#Ÿ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mặt 


Tướng Ấn là Phật Nhãn Ấn 
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Chân Ngôn là: 
# Ñ14 %@#2( 4& 74 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA GA 


hy #@ ÑXwW X&4 T4 Ni -— — 
OM_ AMOGHA-DARSANAYA AH_ SVÄHÄ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Bât Không Kiến Bồ Tát có chữ chủng tử 
là: AH ##) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mắt. Biểu thị cho 
việc dùng con mặt của Phật nhìn chúng sinh trong ba cõi, khiến họ vào ba Mật Môn 





Tướng Ấn là: Phật Nhãn Ấn 





Chân Ngôn là: 
# HXw Xe4đ1 #44 Ấ 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA AI 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Bất Không Kiến Bô Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái ngửa lòng bàn tay ở rôn, tay phải cầm đài 
sen bên trên có chày Độc Cô, hai bên eo chày có con mắt. 





Chân Ngôn là: 
# HX1* Xá@4đ{ S4á Ä 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA A 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Bât Không Kiên Bô Tát có chữ chủng tử là: 
AH(®) 


Tôn Hình: Hai tay câm đài hoa sen, bên trên có chày Độc Cô, hai bên eo chày có 
con mất. 





Tướng Ấn là: Phật Nhãn Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Ñ1W4 %@#2( 4& Ấ 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA AI 


_—_ „Tại Giáng Tam Thé Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Bất Không Kiên 
Bồ Tát có chữ chủng tử là: AH (#) 


Tôn Hình: Hai tay câm đài sen, bên trên có chày Độc Cô, hai bên eo chày có con 
mát. 
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—— Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương chữ Thập tương tự chày Kim Cương 
năm ngang và con mắt Phật. 





Chân Ngôn là: 
# NWA( %844( 44 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA AI 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Bất 
Không Kiên Bồ Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ca Hinh là: Chày Kim Cương chữ Thập tương tự chày Kim Cương 


nằm ngang và con mắt Phật. Biều thị cho việc dùng con mắt của Phật nhìn chúng sinh 
trong ba cõi, khiên họ vào ba Mật Môn 





Chân Ngôn là: 
# HX1* Xe S4 Ä 
OM_ AMOGHA DARSANAYA SVAHA A 
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DIỆT ÁC THÚ BÔ TÁT 


Diệt Ác Thú Bồ Tát, tên Phạn là Sarva-apäya-jaha, dịch âm là Phộc Phan Dã 
Nhạ Hà. Lại gọi là Phá Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát, Trừ Nhất Thiết Ác Thú Bồ 
Tát. Lược xưng là Trừ Ác Thú Bô Tát (Sarva-apäya-jahah). 

Tôn này hay xả trừ tất cả nẻo ác cho nên có tên là Diệt Ác Thú. Là một trong 9 
Tôn tại Trừ Cải Chướng Viện của Thai Tạng GIới Man Đa La và cũng là một trong l6 
Tôn đời Hiên Kiến của Kim Cương Giới Mạn Đô La (Trong trường hợp này Diệt Ác 
Thú Bồ Tát được minh họa đông với Trừ Cái Chướng Bồ Tát). 
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Chúng sinh trong Thế Gian nếu chắng phụng Phật Pháp, hoặc tín phụng Phật 
Giáo nhưng Công Đức chưa đủ thời chăng thê được giải thoát, nên vẫn bị luân hôi sinh 
tử. Do Nhân Nghiệp chắng giống nhau cho nên Duyên Quả đêu sai khác. Đời sau có 
thể vào nẻo Trời. nẻo Người, nẻo Súc Sĩnh, nẻo Quỷ đói, hoặc rơi vào Địa Ngục. Do 
Tôn này dùng sự phá diệt ba nẻo ác (Súc sinh, Quỷ đói, Địa Ngục) làm Bản Thệ, hay 
cứu thoát kẻ bị chuyên sinh vào ba đường ác được la nạn khổ. Bởi vậy Tôn này được 
biểu thị cho việc hay trừ tất cả nẻo ác. 


_Tại Trừ Cái Chướng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Diệt Ác Thú Bồ Tát có thân màu vàng trắng, co tay trái để trước ngực, 
ngửa lòng bàn tay phải lên trên đem ngón cái ngón trỏ cùng vịn nhau và duỗi thắng các 
ngón còn lại. Tay phải hướng ra bên ngoài buông rũ xuống, hơi co 5 ngón tay. Ngôi 
trên hoa sen đỏ 
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Mật Hiệu là: Trừ Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là DHVAM ($8) 
Tam Muội Gia Hình là: Tay Phát Khởi, hoặc cảnh cây. 


Tướng Ấn là: Thí Vô Uý Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4N H7 4£&“ §14ˆ 1Š#1@nf3đ3^ t&* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM. DHVAMSANAM 


ABHYUDDHAÄARANI SATVA-DHÄTUM_ SVÃHÃ 
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_Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhätu-mandala) thì Diệt Ác Thú 
Bồ Tát là một trong 16 vị Đại Bô Tát đời Hiền Kiếp. 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Diệt Ác Thú Bồ Tát có Tôn Hình giỗng như 
1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phố Cứu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BHA (Ä), hay DHVAM ($8) 
Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (cái rương Kinh Phạn) 





Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái năm quyên để ở eo 


llJ 
Ni 

Chân Ngôn là: 

# ##@2| 442L 4Ñ 

GOM SARVA APAYAJIAHAYA SVAHA BHA 


Hay # ®##+t{ @O(# !& 
OM_SARVA APAYAJAHAYA_ DHVAM SVÄHÄ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Diệt Ác Thú Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
SA (#0 _ _ 
_—Ö_ Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiêp (cái rương Kinh Phạn). Biêu thị cho tám vạn 
bôn ngàn Pháp Môn, khử trừ các sự chướng ngại ngăn che. 
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Chân Ngôn là: 
# ñ&td đt @áaT 4á R1 
OM SARVA APAYAJAHAYA SVAHA SA 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Diệt Ác Thú Bô Tát có chữ chủng tử là: SA (#Ä) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái ngửa lòng bàn tay ở rôn, tay phải cầm hoa 
sen bên trên có rương Kinh Phạn (Phạn Khiêp) 





Chân Ngôn là: 
# ñătd đt @áaT 4á ñ 
OM SARVA APAYAJAHAYA SVAHA SA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Diệt Ác Thú Bộ Tát có chữ chủng tử là: SA 
(đÖ 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn. 
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Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái năm quyên để ở eo 


lh 
Chân Ngôn là: 


# #(@(2( 442L 4 1 
OM SARVA APAYAJAHAYA SVAHA SA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Diệt Ác Thú Bồ 
Tát có chữ chủng tử là DHVAM (8) 


Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn 








Chân Ngôn là: 
# ñœtd đt &@áaT lá § 
OM SARVA APAYAJAHAYA SVAHA DHVAM 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Diệt 
Ác Thú Bô Tát có chữ chủng tử là DHVAM (8) 
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Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn,biều thị cho tắm vạn bỗn ngàn Pháp 
Môn, khử trừ các sự chướng ngại ngăn che. 





Chân Ngôn là: 
# ft d4 &@áaT 4á 
OM SARVA APAYAJAHAYA SVAHA DHVAM 
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TRỪ ƯU ÁM BỎ TÁT 


Trừ Ưu Ám Bồ Tát, tên Phạn là Sarva $Sokatamo-nirghätana, dịch âm là Tát 
Phộc Thú Già Đát Mẫu Nễ Già Đa. Lại xưng là Lạc Tôi Nhất Thiết Hắc Ám Ưu Não, 
Trừ Nhất Thiết Ám, Trừ Ưu, Trừ Ưu Não, Thường Thanh Tịnh. Là một trong 9 Tôn 
của Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) hoặc 
là một Tôn ở đầu phía Nam của mặt Đông trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp của Kim 
Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 

Tôn này dùng Trờ tất cả ưu não ám tôi của chúng sinh làm Bản Thệ 





_ Tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La thì Trừ Ưu Ám Bồ Tát 
được xưng là Trừ Nhất Thiết Ưu Não Bồ Tát (Sarva-Sokatamoghäta-mati) 

Tôn này biểu thị cho Bản Thệ trừ tất cả ưu não ám tôi của chúng sinh 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, dựng đứng khuỷu tay phải, hơi ngửa lòng bàn 
tay hướng về bên phải. Tay trái cầm cành cây, ngôi trên hoa sen đỏ. 
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Mật Hiệu là: Đại Xá Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cành cây biểu thị cho sự phủi trừ tât cả phiên não 





Chân Ngôn là: 
4H ñH1 4£át* gH4ữ šXÃˆ 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ VIMATI-CCHEDAKA SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La 
.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Trừ Ưu Ám Bồ Tát có Tôn Hình giông như 
1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AM (#3{) hay AM (##) 
Tam Muội Ca Hình là: Cành cây 





Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ấn: Hai tay duỗi lòng bàn tay, ngửa lòng bàn tay trái, 
lậy úp bàn tay phải che bên trên, hơi co lòng bàn tay lại 
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Chân Ngôn là: 
ở HÑ “T3 GA [T2 4& & 
OM_ SARVA SOKATAMO NIRGHATANA MATAYE SVAHA AM 


Hay tf#š ®«41%X% @đ3$‡1T H14 Ä1ã4« 
OM_ SARVA SŠSOKATAMO NIRGHATANA MATAYE AM SVÄAHÄ 


.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Trừ Ưu Ám Bồ Tát có chữ chủng tử là 
AM(3) 


Tam Muội Gia Hình là: Cành cây. Biểu thị cho việc phủi trừ tất cả phiền não 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: SỐ 
# fã ®%411% 5T H7H 4ã & 
OM_ SARVA ŠOKATAMO NIRGHÄTANA MATAYE SVÃHÄ_ AM 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Trừ Ưu Ám Bồ Tát có chữ chủng tử là AM (#4) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, quyên trái để ngang eo, tay phải câm cành cây. 





Chân Ngôn là: 
ở ## “ẺƯRT{ ST HT 4 Ä 
OM_ SARVA SOKATAMO NIRGHATANA MATAYE SVAHA AM 
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.))Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Trừ Ưu Ám Bồ Tát có chữ chủng tử là AM 
(8) 


Tôn Hình: Hai tay câm đài hoa sen, bên trên có cành cây. 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: SỐ 


 #ã “17% đ4$tT HH 3á & 
OM_ SARVA S$SOKATAMO NIRGHATANA MATAYE SVÄAHÄA AM 


.)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Trừ Ưu Ám Bồ 
Tát có chữ chủng tử là AM (Ä) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cành cây 
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Tam Muội Ca Hình là: Cành cây. 





Chân Ngôn là: 
ở HỆ “AT 4T HTEL 44 Ä 
OM_ SARVA SOKATAMO NIRGHATANA MATAYE SVAHA AM 


.))Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Trừ 
Uu Ám Bồ Tát có chữ chủng tử là AM (#31) 


Tam Muội Gia Hình là: Cành cây. Biểu thị cho việc phủi trừ tất cả phiền não 





Chân Ngôn là: 


4 #ã “®q‹N\171X%4 đ$tT HH S44 & 
OM_ SARVA S$SOKATAMO NIRGHATANA MATAYE SVÄAHÄA AM 
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HƯƠNG TƯỢNG BỎ TÁT 


Hương Tượng Bô Tát, tên Phạn là Gandha-hãästi, dịch âm là Càn Đà Ha Đề Bồ 
Tát, Càn Đà Ha Thư Bô Tát, Kiện Đà Ha Sa Đề Bộ Tát. Lại xưng là Hương Tuệ Bồ 
Tát, Xích Sắc Bồ Tát, Bất Khả Tức Bỏ Tát. 

Hương (Gandha) nghĩa là tràn đây khắp không có ngại. 

Tượng (Hãstini) biểu thị cho nghĩa hành đây đủ sức mạnh lớn (Hành túc đại lực). 

Hương Tượng tức biểu thị cho mãn các Hạnh Quả 





_ Kinh còn dùng “ba con thú vượt qua sông” để ví dụ cho trình độ chứng Đạo sâu 
cạn của ba Thừa: Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, phẩm ba loại Bồ Đề nói rằng: “Như nước sông Hắng có 
ba con thú là Thỏ, ngựa, Hương Tượng đều vượt qua. Thỏ chắng chạm được đáy chỉ 
nỗi trên nước mà vượt qua, Ngựa hoặc chạm đến đáy hoặc chắng chạm đến đáy, Voi ặt 
chạm đến tận đáy. Nước sông Hăng tức là con sông mười hai Nhân Duyên. Thanh 
Văn (Srãvaka) vượt qua thời giông như con thỏ, Duyên Giác (Pratyeka-buddha) vượt 
qua thời giông như con ngựa, Như Lai (Tathägata) vượt qua thời giông như Hương 
Tượng. Chính vì thê cho nên Như Lai được tên gọi là Phật (Buddha)” 

Hương Tượng vượt qua sông tức nói là Hương Tượng tiếp chạm đến chỗ rất sâu 
của nước, thăng đến đáy sông cho nên dùng ví dụ cho sự chứng Đạo rất sâu của Phật 
Bô Tát. 


_Hương Tượng Tôn Giả tức là Bạch Hương Tượng Bồ Tát. Do thân phát ra 
mùi thơm kỳ lạ mà được tên gọi là Hương Tượng 

Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ, quyền 01 ghi nhận: “Bạch Hương Tượng có mùi thơm 
tôi thắng, Thân của Đại Sĩ (Bồ Tát) cũng có mùi thơm như vậy” 

Bạch Tượng chỉ con voi có toàn thân trăng tinh. Do con voi có Đại Ủy Lực mà 
tính tình nhu thuận cho nên khi Bồ Tát nhập vào thai mẹ thời hoặc cỡi con voI trắng 
sáu nøà, hoặc hiện hình con voi trắng để biểu thị cho Tính hiền thiện như hòa của Bô 
Tát nhưng có thế to lớn. Lại nữa, sáu ngà của con voI biểu thị cho sáu Độ (Sadq- 
paramifa: sáu Ba La Mật), bôn chân biểu thị cho bốn Như Ý 

Đời trước, Hương Tượng Tôn Giả là con voi trăng. Do tại hai nước xảy ra chiến 
tranh, khuyên nói nhà vua dừng binh ngưng chiến đấu, miễn trừ cho trăm họ thoát khỏi 
sự thông khổ, cho nên được chuyên thế làm người thường luôn tham gia vào Pháp Hội 
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của Đức Phật Đà. Là vị Đại Bồ Tát mà Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, quyền 5 đã đề cử, 
khuyên người đời đều nên nghĩ nhớ đến. Thân của Bô Tát phát ra mùi thơm kỳ lạ, hộ 
trì chúng sinh, tuyên giảng Phật Pháp, tiếng như sâm nô vào thăng Tâm của chúng 
sinh, âm thanh trừ các sự che chướng bên trong, như âm nhạc, tựa Cam Lộ thấm đẫm 
chúng sinh, kéo dẫn mâm Pháp trong Tâm của chúng sinh” 


AM 





_ Theo Thuyết khác thì Hương Tượng là con voi màu xanh chuyên chở mùi thơm 

Kinh Duy Ma của La Thập chú thích tên gọi của Hương Tượng Bồ Tát là: 
“Thanh Hương Tượng có thân tỏa ra làn gió thơm. Thân của Bộ Tát cũng có làn gió 
thơm như điêu này vậy” 

Vị Bô Tát này ngự tại núi Hương Tụ nói Pháp 

Kinh Hoa Nghiêm, phâm Bồ Tát Trú Xứ nói răng: “Phương Bắc có trú xứ của 
Bỏ Tát, tên là Hương Tụ Sơn. Các Bô Tát đời quá khứ thường trụ ở trong đó. Chỗ ấy 
hiện có vị Bộ Tát tên là Hương Tượng (Gandha-hästi) có ba ngàn Bồ Tát quyên thuộc, 
thường vì họ nói Pháp” 


_ Căn cứ vảo sự ghi chép của Chư Tôn Tiện Lãm thì Hương Tượng Bồ Tát có 

thân màu xanh lục trăng, tay phải nâng con Hương Tượng (con voi lớn) 

Trong Kim Cương Giới Thất Tập thì nói hai fay cẩm cái bái. Còn Kinh Tịnh 
Chư Ác Thú lại nói là: Thân màu xanh lục trăng, hào quang rực lửa mạnh, tay phải 
nâng con Hương Tượng, tay trái để bên cạnh eo lưng. 

_ Hương Tượng Tôn Giả tức Hương Tượng Bồ Tát cùng với Đức Phật Đà thuộc 
một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp, có vị trí thứ nhất trong bốn Tôn ở phương Nam tại 
Ngoại Viện của Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 


439 


) Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Hương Tượng Bồ Tát có Tôn Hình giông 
như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Đại Lực Kim Cương, Hộ Giới Kim Cương 

Chữ chủng tử là: GARH (ÝŸ) 

Tam Muội Ga Hình là: Bát Khí (cái bình bát) 









TIÌÌ lÌ 


Ác |Ífl 





Tướng Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng), giương mở 
ngón cải như dạng bụm nước. 





Chân Ngôn là: 
# ?L4 4G@ 7 t4 S 
OM_ GANDHA-HASTINI GAI SVAHA 


Hay# iT(4 4tG@ 4á ¡{ 
OM_ GANDHA-HASTINI SVÄHA_ GAH 


) Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Hương Tượng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
GA đÙÒ 

Tam Muội Gia Hình là: Bát Khí (cái bình bát). Biêu thị cho sức mạnh to lớn của 
CHới Hương 









THÌÌ lÌÌ) 
l l [l | 


! 5 tử í 
l W 
SN ng TÍ Su tể š 
nh (V11 L3” : 
“— 


D hi . , 


IÌÌ|| 
NHI 


Tướng Ấn là: Bát Ấn 





Chaân Ngoân laø: 


ở TU @4G@ #4@ TL — 
GOM GANDHA-HASTINI SVAHA GÀ 
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) Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Hương Tượng Bồ Tát có chữ chủng tử là: HŨM 
(&) _ _ 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải câm hoa sen, bên trên sen có một cái bát, 
Tay phải đề cạnh eo tác quyên. 





#Ù #oPVt -#x- 


Chân Ngôn là: 
# TL 6G !#4ác á 
OM_ GANDHA-HASTINI SVAHA HÙŨM 


) Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Hương Tượng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
HŨM (&) 


Tôn Hinh: Hai tay câm hoa sen, trên sen có cái bát. 





441 


Tướng Ấn là: Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
# T(4 &@@ %#4á á 
OM_ GANDHA-HASTINI SVAHA HÙŨM 


) Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Hương Tượng 
Bô Tát có chữ chủng tử là: GI (TẦU 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, bên trên có cái bát 





Tam Muội Ga Hình là: Cái bát. 





Chân Ngôn là: 
# TLÃ G@ %44[1{ 
OM  GANDHA-HASTINI SVAHA GI 
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) Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì 
Hương Tượng Bồ Tát có chữ chủng tử là: GAH (fŸ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bát. Biều thị cho sức mạnh to lớn của Giới Hương 





Chân Ngôn là: 
# TLÃ 4G@ %4 ï{ 
OM GANDHA-HASTINI SVAHA GARH 
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ĐẠI TINH TIỀN BÔ TÁT 


Đại Tinh Tiên Bồ Tát (tên Phạn là Sũra, hay Šũramgama). Lại xưng là Dũng 
Mãnh Bồ Tát, là một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp. Là vị Bồ Tát thứ hai trong bốn Tôn 
ở phương Nam của cải Đàn vuông thuộc Ngoại Viện trong các Hội của Kim Cương 
Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

_ Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Đại Tinh Tiến Bồ Tát biểu thị cho sự dũng 
mãnh tinh tiễn 

Tôn Hình: giỗng như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 

Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VI (đ) 

Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cổ 





Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, dựng đứng ngón cái nâng lên ngang đầu 


8. ` 
ĐÀ 


Chân Ngôn là: 
ở &Ũ #4& @ 
OM SURAYA SVAHA VI 


Hy# Ñ&fd & #& 
OM_ §ÙRÄYA VI SVÃHÃ 


_ Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Đại Tinh Tiến Bô Tát có chữ chủng tử là 
VI (@L) biểu thị cho nghĩa ngôn thuyết tinh tiên kiên cô của Như Lai 

Hay chữ chủng tử SŨ (Ø) biểu thị cho nghĩa Bản Tính văng lặng, tức đáng mạo 
văng lặng của Niết Bàn 

Tam Muội Ca Hinh là: cây kích Độc Cô. Biểu thị cho việc dũng mãnh tinh tiễn 
giống như sự hay quán triệt của cây kích Độc Cô 
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Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyên, dựng đứng ngón cái nâng lên ngang đầu 


ha 





Chân Ngôn là: 
# SI #4& @ 
OM SURAYA SVAHA VỊ 


_ Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Đại Tinh Tiến Bồ Tát có chữ chủng tử là VI (@) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái năm quyên để ở eo, tay phải câm cây kích 
Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 
ở Sữ 4#4& @ 
OM SURAYA SVAHA VỊ 


_ Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Đại Tinh Tiến Bồ Tát có chữ chủng tử là VI 
(q) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có cây kích Độc Cô. 
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Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyên, dựng đứng ngón cái nâng lên ngang đầu 





Chân Ngôn là: 
# SI #4& @ 
OM SURAYA SVAHA VỊ 


_Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Đại Tinh Tiến 
Bồ Tát có chữ chủng tử là VI (@) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, bên trên có cây Kích Độc Cô. 








Chân Ngôn là: 
# &Iữ4 #4& @ 
OM SURAYA SVAHA VỊ 
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_Tại Giáng Tam Thể Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Đại 
Tinh Tiến Bô Tát có chữ chủng tử là VI () 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cô. Biểu thị cho việc y theo ngôn thuyết 
của Như Lai mà tinh tiến bên chắc. 





Chân Ngôn là: 
ở Sữ 4#4& @ 
OM SURAYA SVAHA VỊ 
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TRÍ TRÀNG BỎ TÁT 


Trí Tràng Bồ Tát, tên Phạn là Jñäna-ketu, dịch âm là Chỉ Nương Tương Kê Đô. 
Lại xưng là Thường Hằng Bỏ Tát, Thường Lợi Ích Bô Tát, Trí Tích Bồ Tát. Tôn này là 
một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp Tôn có vị trí ở đầu ở phương Tây thuộc mặt Nam của 
Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 

Ánh sáng Trí Bản Tế của vị Bỏ Tát này thường trụ chăng diệt, Bản Tính trong 
sạch mà hay đập phá Hý Luận chiêu khắp mười phương cho nên có danh xưng là Trí 
Tràng 

_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Trí Tràng Bồ Tát có Tôn Hình giỗng như 
1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là:Trí Mãn Kim Cương, Pháp Mãn Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRAM (#©Ï 

Tam Muội Gia Hình là: Như Ý Tràng Phan (phan phướng Như ŸY) 





Tướng Ấn là Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn: Hai tay năm Kim Cương Quyên, 
hướng tâm của quyên trái lên trên, co dựng cánh tay phải ở trên quyên trái như dạng 
cây phướng. 


Chân Ngôn là: 
ở #9454 44 ứt 
OM JNANA-KETUVE SVAHA TRAM 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Trí Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là 
TRAM (|) hay TRÂM (3Ò 

Tam Muội Gia Hình là: Như Ý Tràng Phan. Biểu thị cho việc dựng cây phướng 
Trí Tuệ, câu triệu mọi uy nghi tự tại 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 





Chân Ngôn là: 
ở #45⁄584 4 ứt 
OM JNANA-KETUVE SVAHA TRAM 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Trí Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là TRAM (Ä) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm phan phướng Như Ý, tay trái để 
ngang eo năm quyên. 





Chân Ngôn là: 
ở #45454 #44 d 
OM JNANA-KETUVE SVAHA TRAM 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Trí Tràng Bồ Tát có chữ chủng tử là TRAM 
(3) 


Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có phan phướng Như Ý. 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 





Chân Ngôn là: 
ở #4454 #44 { 
OM JNANA-KETUVE SVAHA TRAM 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Trí Tràng Bồ 
Tát có chữ chủng tử là TRO (S3) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có phan phướng Như Ý. 








Chân Ngôn là: 
# #45584 #44 
OM_ JNANA-KETUVE SVAHA TRO 
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)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Trí 
Tràng Bô Tát có chữ chủng tử là TRAM (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng Như Ý. Biều thị cho việc dựng cây phướng 
Trí Tuệ, câu triệu mọi uy nghi tự tại 





Chân Ngôn là: 
ở #45454 #4 d 
OM JNANA-KETUVE SVAHA TRAM 
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VÔ LƯỢNG QUANG BÒ TÁT 


Vô Lượng Quang Bồ Tát, tên Phạn là Amita- prabha hay Amrta-prabha, dịch âm 
là A Nhĩ Đa Bát La Bà. Lại xưng là Cam Lộ Quang Bồ Tát (Amrta-prabha) là một 
trong l6 Tôn đời Hiển Kiếp, có vị trí ở đầu Nam trong 5 Tôn ở phương Tây tại Ngoại 
Đàn của Kim Cương CHới Man Đa La 





Vô Lượng Quang Bồ Tát là danh xưng riêng của Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä- 
sthama-präpta). Nhân vì thân lượng của Ngài, lớn nhỏ đều ngang băng với Quán Thế 
Âm Bồ Tát (Avalokite§vara), hào quang tròn bốn phương lớn nhỏ đều là 125 Do Tuân, 
chiều đến 250 Do Tuân. Toàn thân tỏa ánh sáng màu vàng tía chiếu khắp mười phương 
quốc thô, hay khiến cho chúng sinh có duyên tự minh nhìn thây. Chỉ cần nhìn thây ánh 
sáng phóng ra từ một lỗ chân lông của Ngài thì kẻ ây sẽ thây ánh sáng tịnh diệu của vô 
lượng chư Phật ở mười phương 

Tôn này dùng ánh sáng Trí của vô lượng, giáng phục ba Hoặc (Kiến Tư Hoặc, 
Trân Sa Hoặc, Vô Minh Hoặc), chiếu khắp mười phương cho nên xưng là Võ Lượng 
Quang 


_Trong Kinh Tịnh Chư Ác Thú thì vị Bô Tát này lại có tên là Cam Lộ Quang 
(Amrta-prabha) hiển thân màu thịt, tay phải cầm bình Cam Lộ, tay trái nắm quyên để 
bên cạnh eo lưng. 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) 
.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Vô Lượng Quang Bồ Tát có Tôn Hình giỗng 
như 1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Đại Minh Kim Cương, Ly Nhiễm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (ðÄ) hay DHVAM (8) 
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Tam Muội Ga Hình là: Quang Minh Liên Hoa 





Tướng Ấn là Bát Ấn: Chặp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng), mở chia 
ngón cái như dạng bụm nước. 





Chân Ngôn là: 
# Hữ17 NâắTH S44 § 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA DHVAM 


Hay # G4 ÄS 
OM_ AMITA-PRABHA A SVAHA 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Vô Lượng Quang Bô Tát có chữ chủng tử 
là: A (#) 

Tam Muội Ga Hình là: Quang Minh Liên Hoa. Biểu thị cho ánh sáng rực lửa của 
Pháp Trí, xa lìa tật cả sự ô uế. 


,ifl |) 
V/) 


Ỳ' Âu, ñ) 





Tướng Ấn là: Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
# HŒứTI Nâđ S4 ä 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA A 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Vô Lượng Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: HUM 
(Á) 


Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, tay phải cầm hoa sen, trên sen có ánh sáng. Tay trái 
úp lòng bàn tay đề cạnh eo. 





Chân Ngôn là: 
# HƠI Nãâđ S4 á 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA  HŨM 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Vô Lượng Quang Bộ Tát có chữ chủng tử là: 
HUM (&) 


Tôn Hình: Hai tay cầm Hoa sen tỏa sáng (Quang Minh Liên Hoa). 





Tướng Ấn là: Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
# HƠI Nâđ S4 á 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA  HŨM 
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)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Vô Lượng 
Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có ảnh sảng. 








Chân Ngôn là: 
# HữứT ÑNâš+¬H 441 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA A 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Vô 
Lượng Quang Bồ Tát có chữ chủng tử là: A (3Ä) 


Tam Muội Ga Hình là: Quang Minh Liên Hoa. Biểu thị cho ánh sáng rực lửa của 
Pháp Trí, xa lia tât cả sự ô uê. 





Chân Ngôn là: 


# HỘI Xã4 4& 4 
OM_ AMITA-PRABHA SVAHA A 
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HIÊN HỘ BỘ TÁT 


Hiền Hộ Bồ Tát, tên Phạn là Bhadra-pala, dịch âm là Bạt Lại La Ba La Bồ Tát, 
Phạt Đà Bà La Bồ Tát, Bạt Đà Ba La Bồ Tát, Bạt Pha Bô Tát, Bạt Đà Hòa Bồ Tát, Phát 
Nại Bá La Bộ Tát. Lại xưng là Hiên Hộ Trưởng Giả, Hiên Hộ Thắng Thượng Đông 
Chân, Thiện Thủ (khéo nắm giữ) Bô Tát, Hiền Thủ Bồ Tát. 

_ Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật và Kinh Vô Lượng Thọ shi nhận: Trong 
chúng Thanh Văn đêu đề Hiên Hộ Bồ Tát ở vị trí đầu tiên 

_ Kinh Bảo Tích, quyền 109 ghi chép: “Hiền Hộ Trưởng Giả là con của một vị 
thương gia giàu có. Các niềm vui, quả báo mà vị ấy đã nhận được là nơi mà Đao Lợi 
Đề Thích Thiên Vương chắng theo kịp” 

_ Kinh Bát Cát Tường Thân Chú ghi chép: “Nếu có việc gấp rút, hô gọi danh tự 
tâm người thuộc nhóm Hiên Hộ, liên được giải thoát. Khi mệnh chung thời tám người 
này bay đến nghênh đón” 

_ Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm, quyền 5 ghi chép: “Bạt Đà Bà La vào 
nhà tắm thì tỏ ngộ được Nhân (Hetu) của nước, chứng đắc Vô Sở Hữu (không có chỗ 
có được)”. Căn cứ vào Thuyết này, Thiên Tông an trí Hiên Hộ Tôn Giả ở nhà tắm 

_ Kinh Kim Cương Đỉnh Đại Giáo Vương, quyền 2 của Nhật Bản Viên Nhân 
có nói: “Là Chủ hóa Đạo các quân sinh, hay thủ hộ, chăng vượt qua Thời Xứ nói Pháp 
tương ứng, lìa phiên não dơ bẩn khiến được nhìn thây Bản Tế Thanh Tịnh Pháp Giới 
Mạn Đà La Thần nên làm Chủ Tẻ, xưng là Công Hộ, cũng vì lợi cho kẻ bị dơ bần tức 
là Hiên Hộ” 


_Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhätu-mandala) thì Hiên Hộ Bồ 
Tát là một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp, trụ tại vị trí thứ hai ở phương Tây của Ngoại 
Đản 

)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Hiên Hộ Bồ Tát do khéo hộ giúp Phật Tri 

Kiến của chúng sinh cho nên có tên là Xảo Hộ Kim Cương 

Tôn Hình: giông như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là: Xảo Hộ Kim Cương, Ly Câu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: PR (4) 

Tam Muội Gia Hình là: Hiên Bình, biểu thị cho sự hộ ø1ữỮ nước Trí trong sạch 
của chúng sinh 
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Tướng Ấn là: Tay phải năm Kim Cương Quyên, ngón cái như Hiền Bình, quyên 
trái để ở eo. 





Chân Ngôn là: 
# ñãddada( 4á S 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PR 


Hay dd 1 #4 
OM_ BHADRA-PÄLA PR SVÄHÃ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Hiền Hộ Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
PRA (Ñ) 

Tam Muội Gia Hình là: Hiên Bình. Biểu thị cho việc dùng nước Trí rưới vảy 
chúng sinh khiến cho thanh tịnh. 





Tướng Ấn là:Tay phải năm Kim Cương Quyên, ngón cái như Hiên Bình, quyên 
trái để ở eo. 





Chân Ngôn là: 
# ñãddda( 4á A 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PRA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Hiên Hộ Bô Tát có chữ chủng tử là: PRA (®{) 


Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải ngửa lòng bàn tay năm ngang, bên trên 
đê cái Hiên Bình. Tay trái năm quyên đê ngang eo. 
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Chân Ngôn là: 
# ñãddada( 4á A 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PRA 


,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Hiền Hộ Bô Tát có chữ chủng tử là: PRA (®{) 
Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có cái Hiên Bình. 





Tướng Ấn là: Tay phải năm Kim Cương Quyên, ngón cái như Hiền Bình, quyên 
trái để ở eo. 
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Chân Ngôn là: 
# ñãddđdada( 4á A 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PRA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Hiên Hộ Bồ Tát 
có chữ chủng tử là: PRA (®Ÿ) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên hoa có Hiên Bình 








Chân Ngôn là: 
# ñãddda( 4á 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PRA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Hiên 
Hộ Bô Tát có chữ chủng tử là: PRA (8) 


Tam Muội Gia Hình là: Cái Hiền Bình. Biều thị cho việc dùng nước TTÍ rưới vảy 
chúng sinh khiên cho thanh tịnh. 





Chân Ngôn là: 
# ñãddđdada( 4á A 
OM_ BHADRA-PALAYA SVAHA PRA 
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_ Trong Trừ Cái Chướng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha- 
dhatu-mandala) thì Hiền Hộ Bồ Tát được xưng là Trừ Nghi Quái Bồ Tát 
(Kautuhalah), hoặc Trừ Nghi Cải Bồ Tát. Do Tôn này dùng Trí Tuệ của Như Lai Kim 
Cương (Tathägata-vajra) khéo trừ khử sự Nghi Hồi của chúng sinh cho nên được xưng 
là Trừ Nghi Hồi Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho việc đoạn trừ sự nghi hoặc của tật cả chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình nữ, tay trái nâng cải bình báu, tay phải cầm 
chày Độc Cô, ngôi trên hoa sen đỏ. 





,)Hình nữ biểu thị cho Định Đức. 
Màu hồng biểu thị cho Từ Bi. 
Hiền Bình biểu thị cho sự hộ trì nước Trí trong sạch của chúng sinh. 
Cho nên ở Tôn Hình này tự hiền rõ ràng ba Đức của Đại Định, BI, Trí. 


.))Chày Độc Cổ là Trí Nhất Thực của Như Lai, biểu thị cho một Pháp Giới của 
chữ A (3) 
.)Cái bình báu biểu thị cho việc khéo hộ giúp 5 Trí trong Tâm ĐỊa của chúng 
sinh, cho nên được xưng là Hiền Hộ 
Mật Hiệu là: Xảo Tế Kim Cương, biểu thị cho việc dùng ánh sáng Tuệ Nhất 
Thực của Như Lai cứu tế chúng sinh ở nơi hắc ám 
Chữ chủng tử là: VI (), hay ASANAM (#43) 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Kim Cương Độc Cô, hoặc Hiền Bình Bán Độc Cổ 
Chử. 





Tướng Ấn là: Cứu Hộ Tuệ Ản. 


Chân Ngôn là: 


411 HH7 4á 5 HAHA #4 [ ÑNữ:#^ 4+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HE MAHA MAHA SMARA 
PRATUÑAM SVAHA 
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QUANG VÕNG BỒ TÁT 


Quang Võng Bồ Tát tên Phạn là Jalini-prabha, dịch âm là Chế Lợi Nê Ba La Bà 
(hoặc Prabha-Jala: dịch âm là Ba La Bà Xà La). Dịch nghĩa là Minh Võng, Quang 
Võng, Võng Quang. Hoặc xưng là Quang Võng Đông Tử (Jäalmi-prabha-kumãra), 
Võng Minh Đông Tử (Prabha-jala-kumara). Là một trong 8 Đại Đông Tử của Văn 
Thù, một trong 25 Tôn ở Văn Thù Viện trong Thai Tạng CIới Man Đa La, đông Thể 
với Võng Minh Bồ Tát trong 16 Tôn đời Hiền Kiếp ở Kim Cương Giới Man Đa La 

Võng Minh Bồ Tát hiện bày tướng của Ngoại Dụng, Quang Võng Đông Tử tức 
biểu thị cho Đức của Nội Chứng 





Kinh Đại Nhật, quyền 1 nói rằng: “Quang Võng Đông Tử, thân cầm giữ cái lưới 
mọi báu, mọi loại Anh Lạc màu nhiệm, ngôi trên hoa sen báu, quán nhìn con trưởng 
của Phật” 

Đông Sớ 5 ghi răng: “Bên phía Bắc của Văn Thù, nên vẽ Quang Võng Đông Tử, 
thân màu vàng ròng, cầm giữ cái lưới báu, dùng mọi loại Anh Lạc trang nghiêm, ngôi 
trong hoa sen báu. Văn Thù trì giữ Diệu Tuệ của Vô Tướng, Quang Võng trì giữ vạn 
Đức trang nghiêm. Như Trí Độ Luận đã nói: Dùng muôi điêu hòa các thức ăn, tăng 
thêm gấp đôi mùi vị của nó nhưng chắng thê ăn thiêu. Cho nên Hành Giả đánh mất 
phương tiện của Bát Nhã, chỉ tu riêng Không Tuệ ắt bị rơi vào trong sự đoạn diệt, nêu 
thuân tu Phước Đức ăt bị rơi vào trong chỗ có sở đắc. Bởi thê quán nhìn con trưởng 
của Phật là Ý này vậy” 

_Tư Ích Phạm Thiên Sở Vẫn Kinh, quyến 2, phẩm Nan Vẫn shi chép răng: 
“Bồ Tát này nhận Thánh Chỉ của Đức Phật, hiện Phước Báo trang nghiêm, giữa các 
ngón tay phải phóng ánh sảng lớn chiêu khắp vô lượng cõi nước Phật ở mười phương. 
Trong các cối nước ây: Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh cùng với kẻ đui mù câm điếc đều 
øặp ánh sáng ây mà được khoái lạc, cho nên hiệu là Võng Minh” 
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Lại đông quyền, phẩm Vấn Đàm ghi chép răng: “Vị Bồ Tát này trải qua 760 vạn 
a tăng ky kiệp sẽ thành Phật, hiệu là Phô Quang Tự Tại Vương Như Lai, Thê Giới 
ầy tên là Tập Diệu Công Đức” 


_ Fại Văn Thù Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
thì Quang Võng Bồ Tát tượng trưng cho nghĩa “Ánh sáng Trí Tuệ của Văn Thù Bồ Tát 
như cái lưới vòng khắp Pháp Giới, dùng mọi loại Anh Lạc trang nghiêm cái lưới của 
Giáo (Giáo Võng) tung rộng khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh”. 

Tôn này biều thị cho Đức của Nội Chứng 

Tôn Hình: Hinh Đồng Tử màu vàng, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải cầm sợi 
dây, ngôi trên toà hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Sắc Tướng Kim Cương, tức nghĩa /ướng rang nghiêm của Diệu 
Tuệ 

Chữ chủng tử là: JAM (4), tức nghĩa Sinh chăng thê được. 

Quang Võng Bồ Tát dùng Sinh chẳng thê được cho nên có tên là Thường Tịch 
Quang, ánh sáng này chăng phải là Sắc (Rũpa), chăng phải là Tâm (Citta) nhưng lại 
đây đủ mọi loại hình sắc chăng thể nghĩ bàn, mỗi mỗi đều tràn ngập Pháp Giới mà 
đồng với Đại Không 

Tam Muội Gia Hình là: Móc câu, hoặc sợi dây. 
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Tướng Ấn là: Quang Võng Câu Ản. 


J7 
Chân Ngôn là: 


414 #(f 4 €4Œ‹ 4 @NT^ NGƯUT 1444 G12 4< 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM HE HE KUMARA MAYAGATA 
SVABHAVA STHITA SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Quang Võng Bồ Tát lại xưng là Minh Võng, 
Võng Minh, Võng Quang, Võng Minh Đông Tử Bồ Tát. 

Tôn này thọ nhận Thánh Chỉ của Đức Phật hiện ánh sáng Phước Báo. Do các 
khoảng giữa ngón tay phải phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng cõi Phật ở mười 
phương. Trong các cõi đó: Địa Ngục, Quỷ ác, súc sinh, kẻ đưi điếc câm ngọng ... được 
ánh sáng này đều được khoái lạc, cho nên hiệu là Võng Minh. 

Tôn này biểu thị cho tướng của Ngoại Dụng 

Tôn Hình: giông như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là: Phương Tiện Kim Cương, Phố Nguyện Kim Cương 

Chữ chủng tử là: JAH (4) 

Tam Muội Gia Hình là: La võng (cái lưới) 








Chân Ngôn là: 
# K«@@mtC ÑNẵãH1 4£ & 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 


hy # &@@{ W4#A1 #44 
OM_ JÃLINIL-PRABHAYA SVÃHÄ 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Quang Võng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
JAH(&) 

Tam Muội Gia Hình là: La võng (cái lưới). Biểu thị cho việc giăng cái lưới của 
tám vạn Giáo Pháp đề cứu độ chúng sinh 








Chân Ngôn là: 
# K«@@mtC ÑNãH1 4£ & 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Quang Võng Bồ Tát có chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm lưới võng, tay trái nắm quyên để 
ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
ở SA NÓ 4Œ 6 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Quang Võng Bô Tát có chữ chủng tử là: JAH 
(&) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có lưới võng. 





Chân Ngôn là: Tử 


ở 4 ÑẤ#Œ(Ó 4& & 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Quang Võng Bồ 
Tát có chữ chủng tử là: JAH (4) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có lưới võng. 





4Ó6 


Tam Muội Ga Hình là: Cái lưới võng. 





Chân Ngôn là: 
# K«@@mtC ÑNẵãH1 4£ & 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Quang 
Võng Bồ Tát có chữ chủng tử là: JAH (4) 


Tam Muội C1a Hình là: Cái lưới võng. Biêu thị cho việc giăng cái lưới của tám 
vạn Giáo Pháp đê cứu độ chúng sinh. 





Chân Ngôn là: 
# K«@@mtC ÑNãH1 4£ & 
OM_ JALINI-PRABHAYA SVAHA JAH 
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VÔ TÂN Ý BÔ TÁT 


Vô Tận Ý Bỏ Tát (tên Phạn là Aksaya-mati), lại dịch là Vô Tận Tuệ Bô Tát, Vô 
Lượng Y Bồ Tát. 





Căn cứ vào danh xưng Vô Tận Y thì Kinh Đại Phương Đăng Đại Tập nói là: 
“Quả bảo nhân duyên của tât cả các Pháp là Y không có tận (vô tận ý). Tât cả các Pháp 
chăng thê tận, ý liên phát Tâm Bồ Đê chăng thê tận cho đên phương tiện cũng không 
có tận” 
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Quán Âm Nghĩa Sớ, quyền Thượng nói là: “Phàm tám mươi Vô Tận. Tám 
mươi Vô Tận đêu hay chứa nhận tât cả Phật Pháp, do đó được tên gọi là Vô Tận Y” 

Ngoài ra trong quyền mười của Pháp Hoa Huyền Tán, Phẩm Quán Thế Âm 
Phố Môn có nói: “Vô Tận Ý Bồ Tát hành sáu Độ , bỗn Nhiếp....mọi loại Diệu Hạnh 
và thê độ chúng sinh...Khi chúng sinh giới tận thì ý của Bồ Tát mới tận, chúng sinh 
chưa tận thì ý của Bồ Tát không có tận. Do đó gọi là Vô Tận Ý”. 

Trong quyền 17 của Kinh trên (Pháp Hoa Huyền Tán), Phẩm Vô Tận Ý Bồ 
Tát thuật lại chuyện vị Bồ Tát này vì muôn cho Xá Lợi Phất (Šãriputra) nhìn thấy 
Đức Phố Hiên Như Lai của Thê Giới Bất Tuân mà nhập vào Tam Muội Phật Thổ, 
chắp tay lễ Đức Phật ây, rải hương hoa vi diệu cúng dường. Ngay khi hoa rải đến Thế 
Giới của Đức Phố Hiên Như Lai thời các vị Bộ Tát của nước đó nhìn thây đều vui 
mừng, muôn nhìn thấy Đức Phật Thích Ca với Đại Chúng của Thê Giới Sa Bà (Saha- 
loka-dhảtu). Ngải Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) liên phóng ảnh sáng Đại Giác 
chiếu diệu Thê Giới Sa Bà khiến cho các Bồ Tát của nước ấy đều nhìn thây cõi này. 

Kinh Dược Sư Bản Nguyện xếp vị Bô Tát vào một trong tám vị Đại Bồ Tát. 





Trong Mật Giáo, vị Bồ Tát này là một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp, được an bày 
ở đầu phía Tây trong bôn Tôn ở phương Bắc tại Ngoại Đàn thuộc Kim Cương Giới 
(Vajra-dhätu-mandala). Tôn này được xem là đông Thể với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

.) Tại Thành Thân Hội (karma) 

Tôn này do quán Nhân Duyên Quả Báo của tất cả sự tướng đêu là không có cùng 
tận mà phát tâm: bên trên cấu Công Đức của chư Phật không có cùng tận, bên dưới độ 
hóa chúng sinh không có cùng tận, cho nên có tên là Vô Tận Ý (Aksaya-mati) 

Lại nữa, do Tôn này phát Thệ Nguyện ở Thế Giới Sa Bà, hóa độ chúng sinh 
không tận không dư nên có tên này. 

Tôn Hình: giông như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 
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Mật Hiệu là: Bảo ÝY Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JÑA (') 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


S 


^^ 


Chân Ngôn là: 
# ñãd| HïĩíAI 4£ # - 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JÑA 


Hạy: # ã¡4-£{Z(Œ 8 2(& 
OM_ AKSAYA-MATI JNA SVAHA 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Vô Tận Ý Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
JNA (3#) _ 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn. Biêu thị cho Trí Tuệ của Như Lai 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
# Hñãad HïíAIm 4£ # - 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JÑA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Vô Tận Ý Bồ Tát có chữ chủng tử là: JÑA () 
Tôn Hình: Thân màu thị trăng, tay phải cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh 
Phạn. Tay trái năm quyên đê ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
# HA HNïĩaAI %4 #8 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JÑA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Vô Tận Ý Bô Tát có chữ chủng tử là: JÑA (`) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh Phạn. 


HH. L. 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


ZS-— 


Chân Ngôn là: 
# ñãd HïíAđm 4£ # - 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JÑA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Vô Tận Ý Bồ 
Tát có chữ chủng tử là: JÑA () 


Tôn Hinh: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có rương Kinh Phạn 








Chân Ngôn là: 
# ñãd| HïĩAI 4£ # - 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA JÑA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Vô 
Tận Y Bô Tát có chữ chủng tử là: PRA (®{) 


Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn. Biểu thị cho Trí Tuệ của Như Lai 





Chân Ngôn là: 
# Hñ«d HïíAđ1 4344 Ñ 
OM_ AKSAYA-MATAYE SVAHA PRA 
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BIỆN TÍCH BỘ TÁT 


Biện Tích Bồ Tát tên Phạn là: Pratibhana-kuta, dịch âm là Bát La Để Bà Gia 
Câu Tra. Lại xưng là Biện Tích, Trí Tích, Thắng.. là một trong 16 Tôn đời Hiên Kiếp 

Tôn này chủ về chứa góp Trí Độ Hóa của Như Lai. Dùng Thê của Trí ấy cùng 
đồng với nhóm bốn Trí, hợp nhiệp vạn Trí cho nên xưng là Trí Tích. 

Có Thuyết cho răng vị Bô Tát này cùng với Văn Thù Bồ Tát hoặc Vô Tận Ý Bồ 
Tát là đồng Tôn 





_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Biện Tích Bồ Tát có Tôn Hình giống như 
1000 vị Phật đời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Xảáo Biện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VI (@) hay RAM(†) 
Tam Muội Ca Hình là: đám mây 





Chân Ngôn là: 
# Nữã4#ế“x %4 { 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA RAM 


473 


Hay ý Ñ#®Ä%4#đ4A 1# 
OM _ PRATIBHANA-KUTÄYA VI SVÄHÄ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Biện Tích Bô Tát có chữ chủng tử là: VA 
(Ä) 


Tam Muội Ca Hình là: Đảm mây. Biểu thị cho mây Trí Tuệ thâm nhuận khắp cả 





Tướng An là: Bát Ấn, tưởng ở ngón giữa có đám mây ngũ sắc 





Chân Ngôn là: 
# Nữã4#ế“x #4 ä 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA VA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Biện Tích Bồ Tát có chữ chủng tử là: VA (ÑÄ) 
Tôn Hình: Thân màu xanh lợt, tay phải câm hoa sen, trên sen có đám mây. Tay 
trải năm quyền đê ngang eo. 





Chân Ngôn là: 
# Nữã4#Z“<x #44 3ä 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA VA 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pữja) thì Biện Tích Bộ Tát có chữ chủng tử là: VA (ÑÄ) 
Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có đám mây. 








Chân Ngôn là: 
# Nữã4#ế“x #44 3ä 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA VA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Biện Tích Bồ 
Tát có chữ chủng tử là: A (3) 


Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có đảm mây. 





475 


Tam Muội Ga Hình là: Đám mây ngũ sắc. 





Chân Ngôn là: 
# Nữã4#ế“x 1S 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA A 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Biện 
Tích Bô Tát có chữ chủng tử là: VA (Ä) 


Tam Muội Ca Hình là: Đám mây ngũ sắc. Biêu thị cho mây Trí Tuệ thấm nhuận 
khắp cả 





Chân Ngôn là: 
# Nữã4#ế“x #44 3ä 
OM_ PRATIBHANA-KUTAYA SVAHA VA 
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KIM CƯƠNG TANG BÔ TÁT 


Kim Cương Tạng Bồ Tát, tên Phạn là Valra-garbha, dịch âm là Phộc Nhật La 
Nhiệt Bà, dịch ý là Kim Cương Thai. Là một trong 16 Tôn đời Hiện Kiêp 


=Í. To D.Ác, 
LÀC Ác UP DT¬ cu 


iN 80/6 13m1Nä< 
2Í: |} 11 P- [oi 


;ÙX. 1: .ÊN.. 
.JM CT1. 


rÈÉJ L1 l2. 


5 
l 
ki" 





_ Tên gọi Kim Cương Tạng thường xuất hiện ở trong các Kinh Điển Đại Thừa 
.)Kinh Hoa Nghiêm, quyền 6, phẩm Thập Địa đặc biệt nêu Tôn này là bậc 
Thượng Thủ (Pramukha) 
.))Thập Địa Kinh Luận, quyền 1 ghi răng: “Thế nào gọi là Kim Cương Tạng? 
Tạng tức tên là bên chắc giống như che chăn cât dấu, lại như mang thai tại Tạng 
(garbha), thể nên bên chăc như Kim Cương (Vajra), gọi là Kim Cương Tạng (Vajra- 
øarbha). Các căn lành đó trong tất cả căn lành khác thì sức ấy là tối thượng, giống như 
Km Cương cũng hay sinh thành Đạo Hạnh của Người, Trời. Nơi mà các căn lành khác 
chắng thê hoại, cho nên gọi là Kim Cương Tạng” 
.)Trong các Kinh Đại Nhật, quyền 1, phẩm Cụ Duyên Kinh Chư Phật Cảnh 
Giới Nhiếp Chân Thật, quyền thượng với Vô Lượng Thọ Cúng Dường Nghỉ Quỹ 
thì vị Bô Tát này đêu có tên gọi là Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
.) Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Bảo Tàng Đà La Ni thì chỉ Tôn này là Văn 
Thù Sư Lợi (MamJušr) 
)Lý Thú Thích, quyến Hạ ghi nhận Tôn này là Hư Không Tạng (Akäã§a- 
øarbha) 
) Kinh Lược Xuất Niệm Tụng, quyền 3 thì xưng Tôn này là Kim Cương Bảo 
(Vajra-ratna), là tên gọi khác của Kim Cương Lợi (Vajra-tiksna) 
)Ở Tam Quyền Bản Giáo Vương Kinh, quyền 2 thì xưng Tôn này là Kim 
Cương Bảo 
)Lại căn cứ vào Đà La Ni Tập Kinh, quyền 7 thì Kim Cương Tạng là Hóa 
Thân (NIrman-kaya) của Kim Cương Tát Đỏa 


_Tại Hư Không Tạng Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Kim Cương Tạng Bồ Tát có tên Phạn là Astottara-$ata-bhuJa-vajra- 
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dharah, dịch âm là A Sắt Tra Đa La Xả Đa Bộ Nhạ Phộc Nhật La Đà Lạc. Dịch ý là 
Nhất Bách linh Bát Tý Kim Cương Trì, tức là Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát. Lược 
xưng là Kim Cương Tạng. 

Tôn này đại biểu cho Trí Đức của Hư Không Tạng Bồ Tát 

Tôn Hình: Thần màu đen xanh có 22 mặt, trong đó có một mặt là Phật. Có 108 
cánh tay biểu thị cho sự đối trị với 108 loại phiên não. Tay cầm 108 loại vũ khí phá trừ 
phiên não như chày Độc Cô, bánh xe, sợi dây, cây kiêm, móc câu, rương Kinh Phạn, 
cây gậy, cây gậy hình hoa.... Ngôi trong hoa sen báu. 





Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HUM (A), hay HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen trên miệng bình. Hoặc chày Ngũ Cô. 
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Tướng Ấn là: Kim Cương La Xà Nhất Thiết Kiến Pháp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“^ä#4ä*#4@«% 


©Om_ Vajra-udbhävaya svaha 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Tạng Bồ Tát biểu thị cho vạn 

Trí nhiệp ở trong 4 Trí. 

Tôn Hình: giông như 1000 vị Phật đời Hiên Kiếp 

Mật Hiệu là: Trì Giáo Kim Cương, Lập Nghiệm Kim Cương 

Chữ chủng tử là: VA (Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cô xếp thành hình vuông, biểu thị cho 
vạn Trí nhiệp vào trong 4 Trí này 





Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cô Ấn 





huynh BH II 


Chân Ngôn là: 
# ã§ ïT(L&TA 4£ 3 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VA 


Hy# Ääñ§# ïT(&#4{ ä #4 
OM_ VAJRA-GARBHAYA VA SVÃHÄ 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tạng Bô Tát có chữ chủng tử 
là: VI (đ@) 

Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cô xếp thành hình vuông. Biểu thị cho 
vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí 
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Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cô Ấn 





Chân Ngôn là: 
# äã# ïT(LãTH #4& 4 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VỊ 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tạng Bộ Tát có chữ chủng tử là: VI 
(@® _ _ 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải câm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu, 
tay trải úp lòng bàn tay xuông. 





Chân Ngôn là: 
# äã# ïT(ãTđ #4 & 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VỊ 


460 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Tạng Bồ Tát có chữ chủng tử là: 
vI(@) _ củ 

Tôn Hình: Hai tay câm hoa sen, trên sen có 4 cải chày Độc Cô xêp thành hình 
VUÔNG. 





Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cô Ấn 





Chân Ngôn là: 
# ã# ïT(&TH 4á & 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VI 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Tạng Bồ Tát có chữ chủng tử là: VI (@) 

Tôn Hình: Hai tay cầm hoa sen, trên sen có 4 cái chày Độc Cô xếp thành hình 
VUÔNG. 








TH TT ng 
TH hn K 
Ầ Í ÑÓ “112 + 

hạ Ị ^ 
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Tam Muội Gia Hình là: Bốn cái chày Độc Cô xếp thành hình vuông. 





Chân Ngôn là: 
# ã# ïT(&TH 4á 4 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VI 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tạng Bỏ Tát có chữ chủng tử là: VI () 

Tam Muội Gia Hình là: bôn cái Chày Độc Cổ xếp thành hình vuông. Biểu thị cho 
vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí 










” 





⁄ 


ý 
THÍ HD _ 
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Chân Ngôn là: 
# ã# ïT(&TH 4£ & 
OM_ VAJRA-GARBHAYA SVAHA VỊ 
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TÁM VỊ ĐẠI BỘ TÁT TRONG PHẬT GIÁO ĐÔNG ĐỘ 


Theo Phật Giáo Đông Độ thì 8 vị Đại Bô Tát được xác định tùy theo Kinh Bản 

_ Kinh Bảy Phật tám Bộ Tát ghi nhận là: Văn Thù, Hư Không Tạng, Quán Thế 
Âm, Cứu Thoát, Bạt Đà Hòa, Đại Thê Chí, Đắc Đại Thế, Kiên Dũng 

_Kinh Xá Lợi Phất Đà La Ni ghi nhận là: Quang Nguyệt, Tuệ Quang Minh, 
Nhật Quang Minh, Giáo Hóa, Kinh Nhất Thiết Ý Mãn, Đại Tự Tại, Tú Vương, Hành Ý 

_ Kinh Bát Nhã Lý Thú ghi nhận là: Kim Cương Thủ, Quán Thế Âm, Hư Không 
Tạng, Kim Cương Quyên, Văn Thù, Tài Phát Ý Chuyển Pháp Luân, Hư Không Khó, 
Tôi Nhất Thiết Ma 

_ Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già Lý Thú Bát Nhã shi nhận là: Kim Cương Thủ, 
Quán Tự Tại, Hư Không Khô, Kim Cương Quyên, Văn Thù Sư Lợi, Phát Tâm Tức 
Chuyên Pháp Luân, Hư Không Tạng, Giáng Phục Nhất Thiết Ma Oán 

_ Kinh Dược Sư ghi nhận 8 vị Đại Bồ Tát là: Văn Thù, Quán Thế Âm, Đặc Đại 
Thế (Đại Thế Chí), Vô Tận Y, Bảo Đàn Hoa, Dược Vương, Dược Thượng, Di Lặc 

_ Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La ghi nhận là: Diệu Cát Tường (Văn Thù), Phố 
Hiện, Quán Tự Tại (Quán Thế Âm), Từ Thị (Di Lặc), Hư Không Tạng, Kim Cương 
Thủ, Trừ Cái Chướng, Địa Tạng Vương... 

Thông thường Phật Giáo tạo tượng phân lớn đều y theo Kinh này. 

— Tạng Truyền Phật Giáo phi nhận là: Quán Thế Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, 
Kim Cương Thủ, Phố Hiên, Văn Thù, Trừ Cái Chướng, Địa Tạng. 

Theo Tạng Truyền thì Kim Cương Thủ Bô Tát chính là thân phẫn nộ của Đại Thế 
Chí Bô Tát. Do vậy hai Tôn này đều đông là một Bản Tôn 

_ Đặc biệt trong Mật Giáo Đông Độ thì tám vị Đại Bồ Tát: Hư Không Tạng, Phô 
Hiện, Kim Cương Thủ, Văn Thù Sư Lợi, Trừ Cái Chướng, Địa Tạng Vương, Quán Thế 
Âm, Di Lặc được phôi trí với § chữ trong Chân Ngôn A Di Đà Phật Tam Muội Gia 
Thật Tướng nhằm biều thị cho các hành hạnh của đẳng Giải Thoát 


L Tám vị Đại Bồ Tát trong Kinh Dược Sư: 


_" 
N n7 


A 
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ộ 
tù 


Œ SN 
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I_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Mamjiuárï-bodhisatva) dịch âm là: Văn Thù Thi 
Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi 
Đông Chân, Nhu Đông Văn Thù Bồ Tái. 

Tôn này đại biểu cho Trí Đức, Tuệ Đức, Chứng Đức của tất cả chư Phật 


'FF _==- 





"=r¡ 
N Ỹ . 
tụy , 





Chữ chủng tử là: MAM (#t) 
Chân Ngôn là: 
$41⁄:šđ—ú 


©Om namo mamjuSriya 
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2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva): là vị Bồ Tát có hạnh 
nguyện Đại Bi (Maha-karuna) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của chúng 
sinh liên hóa hiện vô sô Hóa Thân đên cứu khô. 





Chữ chủng tử là SA (®) 
Chân Ngôn là: 
#$44ãäđZ@á7ã4táa 


Om namo avalokite$varäya 
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3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahä-sthama- -prapta-bodhisatva): còn gọi là Đại Thế 
Chí Bồ Tát. Tôn nảy dùng ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp tật cả khiến cho tất cả chúng 
sinh được sức vô thượng. Lại nữa khi Ngài bước đi thì tất cả Đại Địa ở mười phương 
Thế Giới đều chân động, cho nên có tên gọi là Đại Thế Chí 





Chữ chủng tử là SAH (#®) 
Chân Ngôn là: 
#4X4H4qNNY1íớ 


©Om namo mahä-sthäma-präptäya 
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4_ Vô Tận Y Bồ Tát (Akasaya-matir-bodhisatva) 

Vị Bồ Tát này do quán Nhân Duyên, Quả Báo của tất cả hiện tượng sự vật đều là 
vô tận, nên phát Tâm “Bên trên cầu Công Đức của chư Phật không có cùng tận, 
bên dưới cứu độ chúng sinh không có cùng tận”. Do vậy có tên gọi là Vô Tận Ÿ 





Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 
ở 418424741 ã{ 


©Om namo aksaya-mateya 
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5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-mandala-puspa-bodhisatva): còn có tên Phạn là 
Ratna-dãna-puspa- bodhisatva tức Bảo Thí Hoa Bồ Tát. Tôn này dùng hoa vạn hạnh 
øom tập Phước Báu ban bố cho khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ tự mình tìm ra 
phương cách dùng Phước Báu trang nghiêm 


¬ 





Chữ chủng tử là RA () 
Chân Ngôn là: 
$4⁄4t{4H*#4ciäw 


Cìm namo ratna-mandala-puspaya 
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6_ Dược Vương Bồ Tát (Bhalsaijya-raJa-bodhisatva): Tôn này có Tâm Nguyện 
hay đem thuôc men tôt ban bô cho chúng sinh đê chữa trị hai loại bệnh khô về thần và 
Tâm của chúng sinh 





Chữ chủng tử là BHAI (ÃÄ) 
Chân Ngôn là: 
#«4xâwxấtx«a 


©Om namo bhaïsaijya-rãj3Ava 
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7_ Dược Thượng Bồ Tát (BhalsaiJya-samudgata-bodhisatva): Tôn nảy cũng có 
Tâm Nguyện dùng thuôc tôt đê chữa trị hai loại bệnh khô về thân và Tâm cho tât cả 
chúng sinh 





Chữ chủng tử là BHAI (ÃÄ) 
Chân Ngôn là: 
#$Ả44#2w#w#‹7a 


©Om namo bhaïsaijya-samudgatäya 
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§_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) dịch âm Hán Việt là Di Đề Lệ, Mai Đê 
Lê, Mê Đề Lệ, Mai Đát Lệ, Mỗi Đát Lý, Mai Đát Lệ Dược, Muội Đát Lý Duệ...là họ 
của Bỏ Tát, nghĩa là Từ Thị, còn tên của Ngài là A Dật Đa (Ajita) nghĩa là Vô Năng 
Thắng. 

Bỏ Tát Di Lặc có hiệu là Từ Thị, tên hiệu đó xác lập căn bản tối hậu là Bản 
Nguyện Sở Hạnh của Ngài. Ngay trên Duyên Khởi, đời đời kiếp kiếp Ngài đều tu tập 
Tam Muội Từ Tâm (Maitra-citta-samadhi), thực hiện Từ Hạnh (Maitra-caryä) để cứu 
độ chúng sinh. Đức đặc biệt của Di Lặc là sau khi bứt trừ sự thống khô của các chúng 
sinh, liên tiễn thêm một bước là ban cho chúng sinh niêm vui của Pháp (Pháp Lạc) 





Chữ chủng tử là MAI (ŸU) 
Chân Ngôn là: 
ở 47 ®(2tä 


Cm namo maifreyäya 
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II Tám vị Đại Bồ Tát trong Kinh Bát Đại Bộ Tát Mạn Trà La: 

Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La ghi răng: “Này Thiện Nam Tử ! Có Bát Đại 
Mạn Trà La là Pháp Yếu thâm sâu của tám vị Đại Bô Tát. Nêu có hữu tình y theo 
Pháp xây dựng Bát Đại Mạn Trà La này một lần thì hết thảy tội: mười Ác, năm 
Nghịch, phí báng Kinh Phương Đắng...thảy đêu tiêu diệt, tât cả Nghĩa Lợi, Thăng 
Nguyện đã mong câu đêu được thành tựu. 

Liên ở trong Mạn Trà La (Mandala) tưởng Đức Như Lai với thân sắc màu vàng 
ròng có đủ 32 Tướng, ngôi trên đài hoa sen. 





Như Lai Mật Nøôn là: 
©Om_ maha-vira svaha 


Liên tưởng Thánh Quán Tự Tại (Arya-Avalokitešvara) trong Mạn Trà La với 
thân màu đỏ, tay trái cầm hoa sen, tay phải tác Thí Nguyện, trong mão báu trên đầu có 
Đức Võ Lượng Thọ Như Lai (Amifayus) 





Quán Tự Tại Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Hùũm Hình Hah padma-šriye svahäã 
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Ở phía sau Quản Tự Tại Bỏ Tát, tưởng Từ Thị Bộ Tát (Maitreya) với thân màu 
vàng, tay trái cầm binh Quân Tri, tay phải tác Thí Vô Úy, trong mão có cái tháp Tốt 
Đồ Ba (Stũpa), ngôi Bán Già 





Di Lặc Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Mechah rana svähã 


Ở sau lưng Đức Phật, tưởng Hư Không Tạng Bô Tát (Akãéa-garbha), tay trái 
câm báu đê ở trên trái tim, tay phải ban bô, tuôn ra vô lượng báu. 





Hư Không Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Ah øarbhäya svähã 
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Bên trái Hư Không Tạng Bồ Tát, tưởng Phổ Hiện Bồ Tát (Samanta-bhadra) đội 
mão Ngũ Phật, thân màu vàng, tay phải cầm cây kiêm, tay trái Thí Nguyện, ngôi Bán 
Gnà. 


D  ñ lƒ đk HH 





Phố Hiền Bồ Tát Mật Ngôn là: 

Hnh java svähä 

Ở bên trái Đức Như Lai, tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni) tay phải 
câm chày Kim Cương, tay trái an ở háng, đội mão Ngũ Phật, thân màu xanh, ngôi Bán 
Gnà. 





Kim Cương Thủ Bồ Tát Mật Ngôn là: 
©Om_ Vam rava svähä 
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Ở phía trước Kim Cương Thủ Bồ Tát, tưrởng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ 
Tát (MamjuérT-kumara-bhũta) có năm búi tóc, hình Đồng Tử, tay trái cầm hoa sen 
xanh, trong hoa có chày Ngũ Cổ Kim Cương, tay phải tác Thí Nguyện, thân màu vàng, 
ngôi Bán Già. 





Văn Thù Bồ Tát Mật Ngôn là: 
SrI aragha sväahä 


Ở bên phải Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, tưởng Trừ Cái Chướng Bộ Tát (Nirvana- 
viskambhin) thân màu vảng, tay trái câm cây phướng Như Y, tay phải Thí Nguyện, 
ngôi Bán Gà. 





Trừ Cái Chướng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Nirvarana svaha 
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Ở phía trước Như Lai, tưởng Địa Tạng Bô Tát (KsttI-garbha) với mão trên đâu, 
Anh Lạc, diện mạo vui vẻ tịch tĩnh, thương nhớ tật cả hữu tình, tay trái để dưới rốn, 
nâng cái bát, úp lòng bàn tay phải hướng xuống dưới với ngón cái vịn ngón trỏ, tưởng 
tác an ủi tất cả hữu tình. 


+ bu ch, 7 
6 ` Jhịh G —. 
y k2 VÀ. mg, 





Địa Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Ksah hãra jah svähã 


#) Bát Đại Bồ Tát Tán: 

_ Môn Cung Thành Viên Tịch 
Hay diệt phá cửa nẻo 

Thọ dụng Pháp chư Phật 

Con đỉnh lễ Cứu Thể 


_ Từ tay tuôn nước trong 

Trừ Quỷ đói khát nước 

Cây Như Ý ba cõi 

Đỉnh lễ Liên Hoa Thủ (Padma-pãnm) 


_ Nước Đại Từ làm Tầm 
Hay ngưng lửa giận dữ 
Đỉnh lễ Từ Thị Tôn 
Chặt đứt dầy cung Dục 


_ Hư Không Tạng, Diệu Tuệ 

Hư Không Tịch Tĩnh Tôn 

Cải thoát giòng sinh tử 

Đỉnh lễ Phật Tâm Tử (con của Tâm Phật) 

_ Vô biên Hữu Tình Hoặc (sự mê lâm của hữu tình) 

Hay ngưng tâm vô ích (tâm không có lợi ích) 

Con đỉnh lễ Phố Hiên, 

Thiện Thệ Thượng Thú Tử (Bậc Thượng Thủ là con của Đắng Thiện Thệ) 


496 


_ Tôi tớ dứt trần lao 

Vượt thăng quân Ma La (Mãra: loài Ma ) 
Đỉnh lễ Kim Cương Thủ 

Hay nói tất cả Minh (Vidya) 


_ Đỉnh lễ Diệu Cát Tường 

Giữ hình diệu đông tử 

Duỗi khắp đèn Trí Tuệ 

Cướp đoạt Tam Giới Minh (sự sáng sủa của ba cối) 


_ Nhất Thiết Trừ Cái Chướng 

Vì thê con đỉnh lễ 

Vô Tận Trí Tuệ Tôn 

Hay sinh biện (thực hiện việc làm) không cạn 


_ Như đất, các hữu tình 
Chăng đoạn nơi nương tựa 
Tạng Kiên Tuệ Bi Mẫn 
Con đỉnh lễ Địa Tạng 


_Chân Thiện Thệ Tử này 

Tán dương nơi được Phước 

Dùng các Hữu Tình này 

Như đây thành Tán Khí (vật khí khen ngợi) 


[II A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn Man Đa La 





# ÑÄHñ 1X&ả&tá 


Om_ Amrrte teja hara hùm 
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I_A DI ĐÀ Phật: 

A Di Đà Phật, dịch ý là Võ Lượng Thọ Phật (Amitäyus-buddha) hoặc Vô 
Lượng Quang Phật (Amitabha-buddha), là vị giáo chủ của Thế Giới Cực Lạc 
(Sukhavafi) ở phương Tây. 

A Di Đà Phật được phối trí với chữ OM (ỷ) ở phương trung ương biểu thị cho 
Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đặc được Quả Đức tự 
chứng nên còn gọi là Chứng Bồ Đề, đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana- 
jñana) là Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các Pháp mà không hê bị ngăn 
chuyền, lại y theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp giáo hóa 
chúng sinh. Do đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng Hóa Pháp Thân (Nirmãna- 
dharma-käya) của Đại Nhật Như Lai là Thân giáo hóa nhiếp thọ Bộ Tát Sơ Địa, Nhị 
Thừa, Phàm Phu. 





Chân Ngôn là: 
41t ñ7(ä T 4@Tt##L Tet7UYt#L ở 


Namo bhagavatce amitabhäya tathägatäya_ Om 


2 HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát 

Akã$a-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà hay Gagana-gañja dịch âm là 
Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đây đủ hai kho tàng Phước Trí không có hạn lượng 
ngang băng với hư không: ý là rộng lớn vô biên. Lại xưng là Hư Không Dựng Bồ Tát. 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. 

Hư Không Tạng Bỏ Tát được phôi trí với chữ A (ÄÄ) ở phương Đông biểu thị cho 
Phước Trí Trang Nghiêm hay sinh ra Trí Nội Chứng và Phước Đức Nội Chứng của 
10 Ba La Mật 
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Chân Ngôn là: 
#4X4Äf4ãÁ/ñUƯ(äiÄ 


Om namo äkãša-garbhãya_ AÁ 


3_ PHÓ HIÊN Bỏ Tát 

Phô Hiên (Samanta-bhadra) đại biêu cho Hạnh Bồ Tát rộng lớn. Khi một cá 
nhân thực hiện viên mãn Hạnh Bồ Tát thì øọI là Phô Hiền Bồ Tát. Còn viên mãn quả 
vị của Phô Hiền Bồ Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đầy đủ 
Nhân của Phô Hiên, đây tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Phố Hiền Bồ Tát được phôi trí với chữ MR (3) ở góc Đông Nam biểu thị cho 
Hạnh Thâm Nhập Tâm Bồ Đè, tức là ø1ai đoạn Tịnh Tâm Bỏ Đề 





499 


Chân Ngôn là: 
Š 4X H1 4€ 3 


©Om namo samanta-bhadräya_ MIR 


4 _KIM CƯƠNG THỦ Bồ Tát 

Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-satva. Lại xưng là Kim Cương 
Thủ Bí Mật Chủ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim 
Cương Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai 
Phố Hiền, Phố Hiền Bồ Tát, Phô Hiền Kim Cương Bồ Tát, Kim Cương Thắng Bồ Tát. 
Kim Cương Tạng, Chấp Kim Cương, Bí Mật Chủ, 

Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) tượng trưng cho tâm Bồ Đề bên chắc chăng 
hoại và ý nghĩa phiền não tức Bồ Đê. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, 
chủ về Đức chiết phục, có Bản Thệ là tôi phá tất cả Ma ác 

Kim Cương Thủ (Vajra-pani) được phối trí với chữ TA (Ä) ở phương Nam, 
biểu thị cho Diệu Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là chiết phục 
và tồi phá tất cả Ma ác 





Chân Ngôn là: 
# 4 Ä #+(ffz{ 5 


©Om namo vajra-päniyva_ TA 
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5_ VĂN THỦ SƯ LỢI Bỏ Tát 

Văn Thù Sư Lợi Bô Tát, tên Phạn là Mamju§r1. Lại xưng là Văn Thù Thi Lợi, 
Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thât Lợi . Lược xưng là Văn Thù. Trong các Kinh Điền 
Khác lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát 
Tưởng... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đông Chân, Văn Thù Sư Tử Đông Bỏ Tát, Nhu Đông Văn Thù Bồ Tát (MañjuérT- 
kumara-bhuta) 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với Phô Hiên Bô Tát cùng theo hầu cận Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thủ Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bộ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được 
gọi là Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tử. Ngài có hình tượng là Câm cây kiêm ngôi trên 
lưng sư tử biểu thị cho sự sác bén của Pháp Môn. Tay phải câm cây kiêm báu Kim 
Cương chặt đứt tất cả phiên não của chúng sinh, dùng tiêng rỗng của sư tử không sợ 
hãi, trân tỉnh chúng sinh đang bị mê đăm. 

Văn Thù Sư Lợi Bỏ Tát được phối trí với chữ TE ('ƒ) ở góc Tây Nam biếu thị 
cho Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bô Đệ, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 





Chân Ngôn là: 
#4ziYãa 1 


Om namo mamjuSriya_ TE 


6 TRỪ CÁI CHƯỚNG Bồ Tát 

Trừ Cái Chướng Bô Tát, tên Phạn là Sarva-nTvarana-viskambhin. Lại xưng là 
Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí 
Chư Âm Cái Bồ Tát. 

Tôn này được phối trí với chữ JE (%) ở phương Tây biểu thị cho việc dùng 
Nhân của Tâm Tịnh Bô Đề khiến cho tiêu trừ tất cả phiên não, tất cả chướng ngại 
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Chân Ngôn là: 
ở 41 4# 4L {7(@ 9 ä Œ4 z{ Xt 


Càm namo sarva-nTvarana-viskambhinaya_ JE 


7 ĐỊA TẠNG Bồ Tát 

Địa Tạng Bồ Tát, tên Phạn là Ksiti-garbha dịch âm là Khất Xoa Đề Nghiệt Bà, 
nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc hàm tàng (che dấu bên trong). 

Địa Tạng Bồ Tát giống như Đại Địa hay nâng chỊu tật cả Nghiệp Tội của chúng 
sinh mà an nhẫn chăng động, đây đủ Định Tuệ, hay biết rõ tật cả Bí Tạng. 

Địa Tạng là vị Bỏ Tát tự thê cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này được phối trí với chữ HA (ẤN) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Đại 
Nguyện Nhẫn Nhục, Tinh Tiên cứu độ tất cả chúng sinh 
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Chân Ngôn là: 
# 4⁄&đ@7(4ä«á 
©Om namo ksiti-øarbhäya_ HÀ 


§ QUÁN TH ÂM Bồ Tát 

Quán Thê Âm Bỏ Tát, tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán 
Thế Âm với Đại Thế Chí Bộ Tát (Mahä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật 
A Di Đà tại Thê Giới Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương 
Tam Thánh 

Quán Tự Tại Bồ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lăng nghe 
âm thanh khổ nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quán Tự Tại 
Bồ Tát còn đại biểu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân. 

Quán Tự Tại Bỏ Tát được phối trí với chữ RA (T) ở phương Bắc biểu thị cho 
Hạnh Toàn Thiện Tâm Bô Đê, tức là giai đoạn chứng ngộ Bồ Đề 


NA, 2 
*J‹ TH uÁi =. h. le -l- P 20-5 y4 ¬ 
muờy PS) 7t tuuYÝ 


LÔNG FS b 
lẾ 2= S1 J1 =1 





Chân Ngôn là: 
#4⁄4ãä4ưđ7@174t0d1 


©Om namo avaloki(e$varäya_ RA 


9_DILẶC Bỏ Tát 

Di Lặc Bồ Tát có tên gọi là Vô Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 
Ngài là vị Phật thứ năm kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện trên trái đất này. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đâu Suất (Tusita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngài còn 
được xưng là Nhât Bố Xứ Bỏ Tát, Bồ Xứ Bồ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ 
Hạnh đề cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị 

Di Lặc Bồ Tát được phối trí với chữ HŨM (&) ở góc Đông Bắc biểu thị cho 
Hạnh Kết Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 
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Chân Ngôn là: 
#41X453šã1dtdá 


Om namo maitreyäya_ HŨM 
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TÁM VỊ ĐẠI BÔ TÁT TRONG TẠNG TRUYEÉN PHẬT GIÁO 


Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì tám vị Đại Bồ Tát: Di Lặc, Quán Âm, Địa Tạng, 
Văn Thù, Phô Hiên, Hư Không Tạng, Trừ Cái Chướng, Kim Cương Thủ ... biểu thị 
cho việc chuyển hóa tám Thức (Astau-vijñänän¡) của chúng sinh thành Tướng thanh 
tịnh màu nhiệm. Trong đó 

Di Lặc Bồ Tát (Mattreya-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm 
được hiễn hiện sau khi đã chuyên hóa Nhãn Thức (Caksur- vIjñanam) 

Quán Âm Bồ Tát (Avalokitesvara-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh 
màu nhiệm được hiễn hiện sau khi đã chuyên hóa Nhĩ Thức (Šrotra-vijñänam) 

Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 
nhiệm được hiền hiện sau khi đã chuyên hóa Ty Thức (Ghräna-vijñänam) 

Văn Thù Bồ Tát (Mañjušrr-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 
nhiệm được hiễn hiện sau khi đã chuyền hóa Thiệt Thức (Jihvä-vijñãnam) 

Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh 
màu nhiệm được hiễn hiện sau khi đã chuyên hóa Thân Thức (Käya-vijñänam) 

Hư Không Tạng Bồ Tát (Akã$a-garbha-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh 
tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyền hóa Y Thức (Mano-vijñänam) 

Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-n1varana-vIskambhin) biều thị cho Tướng thanh 
tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyền hóa Mạt Na Thức (Manas- 
vIJñanam) 

Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni-bodhisatva) biêu thị cho Tướng thanh tịnh 
màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa A Lại Gia Thức (Alaya-vijñänam) 

Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì Kim Cương Thủ Bỏ Tát chính là thân phẫn nộ 
(Krodha-käya) của Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthäma-präpta-bodhisatva) 


1_ Di Lặc Bồ Tát: Hai tay cầm hoa sen tác Thuyết Pháp Ấn. Trên hoa sen bên 
trải có Pháp Luân, trên hoa sen bên phải có cái bình báu làm dâu hiệu 
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Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng DI Lặc Bỏ Tát có thân hình màu vàng, 
hai tay tác Ân Chuyển Pháp Luân đều cầm hoa sen, đỉnh đầu đội cái bình làm biểu 
tượng 





2_ Quán Âm Bồ Tát: Tay trái cầm hoa sen, vai trái khoác da hươu. Úp bản tay 
phải đẻ trên đầu gôi phải 
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Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Quán Âm Bồ Tát có thân hình màu 
trăng, vai trái khoác da hươu, tay trái câm hoa sen, ngửa tay phải trên đầu gôi phải tác 
Dữ Nguyện Án 
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3 Địa Tạng Bồ Tát: Tay trái kết Quy Ấn, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có báu 
Ma NI 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Địa Tạng Bô Tát có thân hình mâu vàng, 
tay trải co trước ngực tác Cát Tường Ấn cầm hoa sen, ngửa tay phải ở đầu gối phải 
câm quả trái 
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4 Văn Thù Bồ Tát: Hai tay cầm hoa sen tác Thuyết Pháp Án. Trên hoa sen của 
tay phải có cây kiêm Trí Tuệ, trên hoa sen của tay trái có Kinh Thư 
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Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Văn Thủ Bỏ Tát có thân màu vàng, hai 
tay cầm hoa sen tác Thuyêt Pháp An. Trên hoa sen của tay phải có cây kiêm Trí Tuệ, 
trên hoa sen của tay trái có Kinh Thư. Ngôi Kiêt G"à trên tòa sen 
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5 Phố Hiền Bồ Tát: Tay trải ở trước ngực tác Thí Dữ Án, cầm hoa sen, trên hoa 
sen có vành mặt trời chiêu khắp chúng sinh trong đời Hiện Kiêp 
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Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Phố Hiện Bỏ Tát có thân hình màu đỏ 
hông, co tay phải trước ngực, duôi tay trái đè trên tòa sen và cầm hoa sen, trên hoa sen 
có vành mặt trời 





6_Hư Không Tạng Bồ Tát: Tay trái tác Quy Y Ấn, tay phải cầm hoa sen, trên 
hoa có cây kiêm báu chỉ hướng lên trên hư không 
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Truyện thông khác ghi nhận Tôn Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát có thân hình 
màu xanh lam nhạt, hai tay tác Thuyết Pháp Án, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có 
cây kiếm báu tỏa lửa rực, chỉ hướng lên trên hư không 





7 Trừ Cái Chướng Bồ Tát: Tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm 
hoa sen, trên hoa sen có vành mặt trăng trong mát diệt hết chướng ngại nóng bức phiên 
não của chúng sinh. Úp tay phải đè cô tay trên đầu gối phải 
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Truyện thông khác ghi nhận Tôn Tượng Trừ Cái Chướng Bỏ Tát có thân hình 
màu trăng, co tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm hoa sen, trên hoa sen 
có vành mặt trăng trong mát diệt hết chướng ngại nóng bức phiên não của chúng sinh. 
Ngửa tay phải trên đầu gối phải cầm cái bình báu 





8 Kim Cương Thủ Bồ Tát: Tay phải ở trên đầu gối phải tác Bồ Thí Án, cầm 
hoa sen, trên hoa sen có chày Kim Cương làm trang nghiêm. Up tay trái che trên đâu 
ôi trải 
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Truyện thông khác ghi nhận Tôn Tượng Kim Cương Thủ Bồ Tát có thân hình 
màu xanh lam đậm, tay trái co trước ngực câm chày Kim Cương, duôi bàn tay trải đẻ 
trên tòa sen 





Khi tám vị Đại Bỏ Tát này được an bày chung quanh Đức Phật thì được xưng là 
Bát Đại Bồ Tát Man Đa La 








"nhưng 
Nếu có hữu tình y theo Pháp xây dựng Bát Đại Bồ Tát Man Đa La này một lần 


thì hết thảy tội: mười Ác, năm Nghịch, phi báng Kinh Phương Đắng...thảy đêu tiêu 
diệt, tât cả Nghĩa Lợi, Thăng Nguyện đã mong câu đêu được thành tựu . 
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25 VỊ BÔ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY 


_ Phật nói Kinh Thập Vãng Sinh A Di Đà Phật Quốc ghi chép là: 

Đức Phật bảo Đại Chúng: “Sau khi Ta diệt độ, hãy thọ trì Kinh này, trong tám vạn 
kiếp, rộng tuyên lưu bô cho đến một ngàn Đức Phật đời Hiên Kiếp (Bhadra-kalpa), 
khiến khắp các chúng sinh được nghe biết, tin tưởng, ưa thích tu hành. Người nói, 
người nghe đêu được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Nêu có người thuộc nhóm 
như vậy thời Ta từ ngày hôm nay thường sai khiến 25 vị Bộ Tát hộ trì người đó, 
thường khiến cho người đó không có bệnh, không có bực bội. Hoặc Người (Manusya), 
hoặc Phi Nhân (Amanusya) chắng được dịp thuận tiện gây hại. Đi, đứng, ngôi, nắm 
không có kế ngày hay đêm thường được an ôn. 

Nếu có chúng sinh tin sâu Kinh đó, niệm A Di Đà Phật, nguyện được vãng sinh 
thời Đức Phật A Di Đà của Thế Giới Cực Lạc ây sai khiên Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokitesvara), Đại Thế Chí Bỏ Tát (Mahä-sthama-präapta), Dược Vương Bô Tát 
(Bhaisaijya-raja), Dược Thượng Bồ Tát (Bhaisaijya-samudøata), Phố Hiền Bỏ Tát 
(Samanta-bhadra), Pháp Tự Tại Bô Tát (Dharmeš§vara), Sư Tử Hồng Bồ Tát (Simha- 
nada), Đà La Ni Bồ Tát (Dhãran), Hư Không Tạng Bô Tát (Akäš§a-garbha), Đức 
Tạng Bô Tát (Guna-garbha), Bảo Tạng Bồ Tát (Ratna-garbha), Kim Tạng Bồ Tát 
(Suvarna-garbha), Kim Cương Bỏ Tát (Vajra), Sơn Hải Tuệ Bỏ Tát (Giri-sägara- 
mati), Quang Minh Vương Bô Tát (Raš$mi-prabha-räja), Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát 
(Avatamsaka-raja), Chúng Bảo Vương Bồ Tát, Nguyệt Quang Vương Bồ Tát 
(Candra-prabha-raja), Nhật Chiêu Vương Bỏ Tát (Divä-kara-raja), Tam Muội Vương 
Bỏ Tát (Samadhi-raja), Tự Tại Vương Bỏ Tát (Iávara-raja), Đại Tự Tại Vương Bỏ 
Tát (Maheévara-raja), Bạch Tượng Vương Bô Tát (Sukla-hasta-raja), Đại Uy Đức 
Vương Bồ Tát (Mahä-teja-raja), Vô Biên Thân Bô Tát (Ananta-käya). Hai mươi lăm 
vị Bô Tát như vậy ủng hộ Hành Giả, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm, hoặc 
ban ngày, hoặc ban đêm, tật cả Thời, tật cả nơi chỗn.. .chắng đề cho Quỷ ác, Thân ác 
được dịp thuận tiện gây hại”. 
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1_ Quản Thế Âm Bồ Tát (AvalokIte§vara): hầu cận bên trái Đức Phật A Di Đà 
(Amitayus-buddha), hai tay bưng đải sen, hơi nghiêng thân, khuôn mặt mỉm cười, tỏ vẻ 
nghênh tiêp Hành C1ả niệm Phật 


E= 





Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO AVALOKITESVARA SVAHA A 
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__2_ Đại Thế Chí Bỏ Tát (Mahä-sthama-präpta): Hầu bên phải Đức Phật A DI Đà, 
chặp hai tay lại đê giữa ngực, khen ngợi Hành Cả được vãng sinh vê Thê Giới Cực 
Lạc (Sukha-vaf) 














Chữ chủng tử là Sam (#{) 
Chân Ngôn là: 
NAMO MAHA-STHAMA-PRAPTA SVAHA SAM 
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3_ Dược Vương Bồ Tát (BhalsaiJya-raJa): Ngửa lòng bản tay trái để ngang ngực 
câm bình thuôc, tay phải câm cây phướng, tỏ vẻ hoan nghênh Hành Giả được sinh về 
Thê Giới Cực Lạc 














Chữ chủng tử là Hũm (4) 
Chân Ngôn là; 
NAMO BHAISAHUJYA-RAJA SVAHA_ HUM 
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4_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaisaijya-samudgata): hai tay cầm cây _phướng, 
khuôn mặt tươi cười, đứng thăng chân phải, co chéo chân trái hướng đầu gối về bên 
trải 








Chữ chủng tử là Am (Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO BHAISAIJYA-SAMUDGATA SVAHA AM 
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5_ Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): hai tay cầm cây lọng, khuôn mặt tươi 
Cười 





Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO SAMANTA-BHADRA SVAHA A 
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6_ Pháp Tự Tại Bỏ Tát (Dharme§vara): Tay trái cầm hoa sen, dựng đứng cánh 
tay phải, ngửa lòng bàn tay, co ngón cái vịn ngón giữa, hơi cong ba ngón còn lại, biểu 
hiện sự vui vẻ, nghênh tiếp Hành Giả với lời ca điệu múa. 

Tôn này được xem là đồng Thể với Bồ Tát Văn Thù 








Chữ chủng tử là Dha (đ) 
Chân Ngôn là: 
NAMO DHARMESVARA SVAHA DHA 
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7_ Sư lử Hồng Bỏ Tát (Simha-näada): Đứng thắng duỗi chân phải, co chân trái, 
hai tay võ cái trồng đeo trước bụng, bảy tỏ uy đức dũng mãnh giông như vua sư tử 
khuất phục muông thú giáng phục Ma Oản, chế ngự Ngoại Đạo, xa lia hắn các sự trói 
buộc ngăn che, tâm thường an trụ giải thoát vô ngại 








Chữ chủng tử là Vam (8) 
Chân Ngôn là: 
NAMO SIMHA-NADA SVAHA VAM 
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8_ Đà La Ni Bỏ Tát (Dhãram): co chân phải, ngón chân trái, hai tay biểu thị theo 
thế nhảy múa. Tôn này có khả năng ôm giữ thống nhiếp mọi tư tưởng, giúp cho Hành 
Giả chế ngự Pháp ác tăng trưởng Pháp Thiện, nảy sinh Công Đức diệu thiện 

















Chữ chủng tử là Dha (đ) 
Chân NGôn là: 
NAMO DHARANI SVAHA DHA 
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3_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Akäsša-garbha): co chân tái, duỗi chân phải, hai tay 
cùng biêu thị thê nhảy múa. Tôn này biêu thị cho sự tự tại vô ngại, không có nhiêm 
dính giông như hư không 








Chữ chủng tử là I (X} 
Chân Ngôn là: 
NAMO AKASA-GARBHA SVAHA I 
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10_ Đức Tạng Bồ Tát (Guna-garbha): Nhón gót chân phải, co chéo chân trái làm 
thê nhảy múa, hai tay cầm cái Sênh đề thối. Tôn này có Tâm Bi vô lượng, ứng với căn 
cơ của chúng sinh, mở kho báu của Đức Đại Bi (Karuna-guna) đề làm lợi ích giáo hóa 
chúng sinh 
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Chữ chủng tử là Am (Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO GƯNA-GARBHA SVAHA AM 
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II_ Bảo Tạng Bỏ Tát (Ratna-garbha): Co chân trái, duỗi chân phải làm thế nhảy 
múa, hai tay câm Ông sáo để thối. Tôn này có bảy loại báu chân thật, ứng với tật cả ước 
nguyện của chúng sinh, tùy theo thời mà Ngài mở kho báu chu cấp cho tất cả chúng 
sinh khiển cho họ có thê đạt được các loại ân huệ. 














Chữ chủng tử là Trah (-3Š) 
Chân Ngôn là: 
NAMO RATNA-GARBHA SVAHA TRANH 
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12_ Kim Tạng Bỏ Tát (Suvarna- garbha): Duỗi thắng. chân trái, co chân phải, hai 
tay cầm ông tiêu để thối. Tôn này có đây đủ Công Đức giỗng như vàng ròng chăng bị 
nước lửa xâm phạm. Do vậy Tôn nảy biểu thị cho Công Đức trong sạch vững bên 
không có gì làm vây bân được. 





Chữ chủng tử là Va (ÑÄ) 
Chân Ngôn là: 
NAMO SUVARNA-GARBHA SVAHA VA 
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13_ Kim Cương Tạng Bỏ Tát (Vajra-garbha): Duỗi chân trái, co chéo chân phải, 
hai tay cầm cây đàn Cầm.Tôn này có đầy đủ Trí Tuệ Kim Cương chăng hoại, giúp cho 
tât cả chúng sinh dứt trừ hết các sự nghi hoặc và phiên não chướng. Do Ngài dùng Đại 
Công Đức không có cùng tận giúp ích cho chúng sinh, cho nên được tên gọi là Kim 
Cương Tạng. 




















Chữ chủng tử là Hũm (4) 
Chân Ngôn là: 
NAMO VAJRA-GARBHA SVAHA HÙM 


S27 


14_ Sơn Hải Tuệ Bồ Tát (Giri-sägara-mati): Nhón gót chân trái, co chéo chân 
phải, hai tay ôm gây cây đàn Không Hầu. Tôn này có Trí Đức cao khiết, giáo hóa và 
làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do Trí Đức của Ngài giống như núi cao, biển sâu nên 
có tên gọi là Sơn Hải Tuệ. 





m — La 


























Chữ chủng tử là HrTh ($4) 
Chân Ngôn là: 
NAMO GIRI-SAGARA-MATI SVAHA_ HRIH 
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1Š_ Quang Minh Vương Bỏ Tát (Ra$mi-prabha-raja): Đứng ô ôm gảy Đản Ty Bà. 
Tôn này có Trí Tuệ sáng suốt như chư Phật không có gì vượt qua nỗi, do vậy có tên gọi 
là Quang Minh Vương 




















' VAN ˆ 





_—... 
Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 


NAMO RASMI-PRABHA-RAJA SVAHA_ A 
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16_ Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát (Avatamsaka-raja): Nhón gót chân phải, co 
chéo chân trái, haI1 tay cầm cái dùi øõ đánh nhạc cụ. Tôn này dùng vạn hạnh như hoa 
trang nghiêm quả Địa, hoặc lây Pháp Thân để trang nghiêm quả Địa ây cho nên được 
gọi là Hoa Nghiêm 








Chữ chủng tử là Ah (#) 
Chân Ngôn là: 
NAMO AVATAMSAKA-RAJA SVAHA AH 
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17_ Chúng Bảo Vương Bồ Tát (Gana-ratna-raja): nhón hai gót chân, hai tay câm 
cái Nạo Bạt (xập xõa) đê đánh. Tôn này có bảy loại báu chân thật, gom tập tât cả các 
châu báu vào một thân, ứng hợp với căn cơ của chúng sinh đê câp phát bình đăng cho 
tât cả 














Chữ chủng tử là Trah (-3Š) 
Chân Ngôn là: 
NAMO GANA-RATNA-RAJA SVAHA TRANH 
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18_ Nguyệt Quang Vương Bồ Tát (Candra- prabha-raJa):nhón gót chân trái, đá 
chân phải làm thê nhảy múa, tay trái giương chưởng để dưới ức ngực, tay phải g1o cao 
cầm cái trông rung. Tôn này dùng Tính Đức không khuyết thiếu như mặt trăng tròn 
sảng đề hóa độ và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 


- _— —===——- =— — — TT —— 





Chữ chủng tử là Va (ÑÄ) 
Chân Ngôn là: 
NAMO CANDRA-PRABHA-RAJA SVAHA_ VA 
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19_ Nhật Chiếu Vương Bỏ Tát (Diväkara-raja): nhón gót chân trái, đá chân phải 
làm thế nhảy múa, hai tay cầm cây dùng đánh cái trỗng treo trước bụng. Tôn này dùng 
Trí Tuệ sáng suốt như mặt trời phá tan hết thảy mọi ám tối của chúng sinh. Ngài dùng 
Trí Đức đề hóa độ và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 





Chữ chủng tử là Ka (R) 
Chân Ngôn là: 
NAMO DIVAKARA-RAJA SVAHA KA 
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20_ Tam Muội Vương Bỏ Tát (Samadhi-raja): Nhón gót chân phải, đá chéo chân 
trải làm thê nhảy múa, hai tay cầm cái bảng, lộ vẻ vui thích ca ngâm. Tôn này có được 
phân Đức tự tại trong Tam Muội nên có tên gọi là Tam Muội Vương 








Chữ chủng tử là Ah (Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO SAMADHI-RAJA SVAHA AI 
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21 Định Tự Tại Vương Bồ Tát (Samadhisvara-raja): Nhón gót chân trái, đá 
chéo chân phải làm thê nhảy múa, hai tay đều câm cây dùi đánh cái trông lớn ở trước 
bụng. Tôn này ở trong Thiền Định có thể biến hóa tự tại, có đủ phân Đức tự tại vô 
ngại, cho nên có tên gọi là Định Tự Tại Vương 





Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO SAMADHISVARA-RÄAJA SVAHA_ A 
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22_ Đại Tự Tại Vương Bỏ Tát (Mahe§vara-raja): duỗi thăng chân trái, đá chéo 
chân phải, hai tay câm cái lọng có treo các chuồi ngọc báu. Tôn này dùng phân Đức 
biên hóa tự tại vô ngại đê cứu độ tât cả chúng sinh, cho nên có tên gọi là Đại Tự Tại 
Vương 
































Chữ chủng tử là Ma (3Ä) 
Chân Ngôn là: - 
NAMO MAHESVARA-RAJA SVAHA_ MA 
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23_ Bạch Tượng Vương Bỏ Tát (Sukla-hasta-raja): duỗi thắng chân trái, đá chéo 
chân phải, hai tay cầm cái lọng báu. Tôn này có uy đức to lớn giỗng như con vOI trắng 
có đây đủ muôn Đức hay phát lực Đại Từ. Ngài dùng uy lực đó để cứu giúp tất cả 
chúng sinh, cho nên có tên gọi là Bạch Tượng Vương 











Chữ chủng tử là Ga (†? 
Chân Ngôn là: 
NAMO SUKLA-HASTA-RAJA SVAHA_ GA 


7 


24_ Đại Uy Đức Vương Bồ Tát (Maha-teJa-raJa): Đứng thăng, hai tay câm hoa 
sen, khuôn mặt tươi cười nhìn nhỏ xuông bên dưới. Tôn này hay dùng uy đức rộng lớn 
vô biên đê cứu độ tât cả chúng sinh, cho nên có tên gọi là Đại Uy Đức Vương 
































Chữ chủng tử là Hũm (4) 
Chân Ngôn là: 
NAMO MAHA-TEJA-RAJA SVAHA_ HUM 
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25_ Vô Biên Thân Bồ Tát (Ananta-kaya): Đứng thăng, hai tay bưng lò hương. 
Tôn này được xem là đông Thê khác tên gọi với Bô Tát Địa Tạng 




















Chữ chủng tử là A (3Ä) 
Chân Ngôn là: 
NAMO ANANTA-KAYA SVAHA A 


Biên soạn và hiệu chỉnh xong vào ngày 19/06/2015 
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